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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Điện năng từ lâu đã là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng của mỗi quốc gia, 

cho phép quốc gia đó đạt được sự phát triển bền vững. Để đáp ứng nhu cầu điện năng 

cho phát triển đất nước, bên cạnh xây dựng thêm các nhà máy thủy điện, phong điện, 

điện hạt nhân, v.v., thì nhà máy nhiệt điện than đang được quan tâm hàng đầu tại Việt 

Nam. Mặc dù, nhiệt điện là đối tượng gây ô nhiễm môi trường nhưng đây lại là một 

nguồn cung chưa thể thay thế trong tương lai gần. Việc Chính phủ Việt Nam ban hành 

Quy hoạch điện VIII năm 2023 cho thấy các nhà lãnh đạo của Việt Nam đang rất 

muốn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Quy hoạch điện VIII nêu rõ việc bắt 

buộc phải chuyển đổi sang nhiên liệu sinh khối và ammoniac [1]. Mặc dù điện năng 

được tạo ra từ năng lượng tái tạo là nguồn cung sạch nhưng lại thiếu tính ổn định hay 

điện năng từ điện hạt nhân được cho là chi phí rẻ nhưng sự không đảm bảo an toàn về 

phóng xạ, hạt nhân dẫn đến sự nghi ngại trong việc áp dụng. Mặc dù đang đứng trước 

nguy cơ phải chuyển đổi và thay thế nhưng sự tồn tại của các nhà máy nhiệt điện là 

không thể phủ nhận trong giai đoạn này. Chính vì thế, việc hoàn thiện hơn nữa công 

tác quản lý, áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại nhằm nâng cao HQHĐ và 

giảm tác động môi trường của các nhà máy nhiệt điện là hết sức cần thiết.  

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

Để có thể phát triển kinh tế lâu dài thì sự ổn định của nguồn cung điện là điều không 

thể thiếu được. Đặc biệt là vào mùa hè, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, sẽ rất khó 

cho việc duy trì nguồn cung điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện 

điều hành linh hoạt các nguồn điện, huy động tối đã các nguồn điện từ nhiệt điện than, 

khí kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra miền Bắc [2]. Ngày 19 tháng 

10 năm 2024 vừa qua, báo cáo của EVN dự báo rằng nhu cầu sử dụng điện năng sẽ 

tăng 12 – 13% trong năm 2025 [3]. Trong cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình 

triển khai các dự án quan trọng của PVN và EVN để bảo đảm cung ứng đủ điện, bảo 

đảm an ninh năng lượng quốc gia, báo cáo nhấn mạnh bài học năm 2023 khi để xảy ra 

tình trạng thiếu điện cho sinh hoạt và sản xuất. Để bảo đảm an ninh năng lượng quốc 

gia, phải có chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để rơi vào tình thế bị động. Dự kiến trong 

năm 2025, nguồn cung điện cần tăng thêm 2,200 đến 2,500 MW công suất. Đồng thời 

với đó là xây dựng các kịch bản cung ứng điện trong giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng 
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cũng yêu cầu thực hiện việc đa dạng hóa các nguồn điện, chuyển dần từ điện than sang 

sản xuất điện sạch, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Nên nhớ rằng, sản 

lượng nhiệt điện than luôn chiếm khoảng 36 – 40% tổng sản lượng điện quốc gia. 

Nhiệt điện than vẫn được xem là nguồn cung vô cùng quan trọng để có thể đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia. Việc thay thế nhiệt điện than không thể diễn ra trong ngày 

một ngày hai được, đó sẽ là cả một quá trình kéo dài hàng chục năm. Một vấn đề cũng 

cần phải đưa ra xem xét, chi phí sản xuất của nhiệt điện than thấp hơn so với các 

nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời hay điện gió rất nhiều. Nguồn cung NVL 

đầu vào như than, dầu,… từ trong nước hay nước ngoài cũng đều ổn định. Chính vì 

vậy, chi phí sản xuất của nhiệt điện than thấp hơn so với các nguồn điện tái tạo khác. 

Mặc dù là như vậy, nhưng khi Quy hoạch điện VIII được ban hành, việc chuyển đổi 

mô hình sản xuất đối với nhiệt điện than là không thể chờ đợi được nữa. Các NMNĐ 

hoàn toàn có thể đẩy mạnh đầu tư vào những công nghệ sạch hơn như nhà máy đốt 

than siêu tới hạn, hệ thống xử lý khí thải hiện đại hay tái sử dụng tro xỉ. Mỗi NMNĐ 

luôn sử dụng một lực lượng lao động rất lớn, có thể lên tới hàng nghìn con người. Quá 

trình chuyển đổi cũng cần xem xét đến các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và 

giảm thiểu ảnh hưởng tới cộng đồng. Mặc dù, vai trò của nhiệt điện than Việt Nam 

hiện tại là rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, 

ngành này đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi để phù hợp với xu hướng phát triển 

bền vững và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Điều này đòi hỏi cả 

Chính phủ và doanh nghiệp cần phải có một chiến lược phát triển dài hạn, kết hợp cả 

việc duy trì nguồn cung năng lượng ổn định và đầu tư vào các giải pháp công nghệ 

mới. 

Thẻ điểm cân bằng (Balance scorecard - BSC) và bộ tiêu chí đánh giá (Key 

Performance Index - KPI) được biết đến như một công cụ đánh giá HQHĐ toàn diện 

và hiện đại. Các công cụ này đang được nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ tại các đơn 

vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có các nhà máy nhiệt điện than. 

Việc áp dụng BSC và KPI đã cho thấy nhiều ích lợi như giảm thiểu chi phí, nâng cao 

năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động, từ đó tiến gần hơn tới mục tiêu phát 

triển bền vững. Thay đổi hệ thống quản lý chưa bao giờ là dễ dàng với mỗi doanh 

nghiệp, nó đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả người lao động trong tổ chức, khẳng định tính 

nhất quán của hệ thống và các mục tiêu định hướng phát triển của tổ chức. Hệ thống 
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BSC gắn liền với bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và 

phát triển, hướng tới mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của tổ chức. Có thể 

coi hệ thống này gắn với chiến lược quản lý của tổ chức, đảm bảo mục tiêu mà các chủ 

sở hữu, cổ đông và quản lý cấp cao kỳ vọng. 

Trong bốn khía cạnh của BSC, khía cạnh tài chính nổi bật là yếu tố có khả năng 

đáp ứng đầy đủ và vượt qua kỳ vọng của các bên liên quan. Chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động (Activity-Based Costing - ABC) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định 

và phân bổ các chi phí chung cho từng đối tượng chịu chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động hoặc số lượng giao dịch diễn ra trong quá trình cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Cụ 

thể, ABC không chỉ giúp các nhà quản lý phát hiện và kiểm soát một cách hiệu quả 

các khoản chi phí chung mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc chi phí của 

doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ việc lập kế hoạch và dự báo tài chính một cách chính xác 

hơn. Nhờ vào việc áp dụng ABC, các nhà quản lý có thể tối ưu hóa giá trị cho nhà đầu 

tư và chủ sở hữu bằng cách giảm thiểu các chi phí không cần thiết và tăng cường hiệu 

quả sử dụng nguồn lực. Điều này góp phần nâng cao chất lượng quản trị của doanh 

nghiệp, đảm bảo rằng các quyết định tài chính được đưa ra dựa trên dữ liệu chính xác 

và phân tích sâu rộng. Thêm vào đó, ABC còn cho phép các nhà quản lý xác định một 

cách chính xác chi phí cho từng trung tâm chi phí, bao gồm các xưởng sản xuất, các 

phòng ban chức năng, toàn bộ công ty, tổng công ty hoặc cả tập đoàn. Việc phân bổ 

chi phí chi tiết này không chỉ giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý hợp 

lý và hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất và kiểm soát 

chi phí ở các cấp độ khác nhau của tổ chức. Điều này dẫn đến sự minh bạch trong hoạt 

động tài chính, tăng cường trách nhiệm giải trình và thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong 

quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.  

BSC góp phần tạo ra sự kết nối, đo lường hiệu quả của một tổ chức thông qua 

chỉ số tài chính và chỉ số phi tài chính, đưa ra các tiêu chí để đo lường hiệu quả trong 

một tổ chức. Tuy nhiên, việc đưa ra này không có đầy đủ sự chi tiết và tối ưu hoá các 

chỉ số tài chính. ABC sẽ cung cấp sự hiểu biết đầy đủ và chi tiết về chi phí của các 

hoạt động trong tổ chức nhưng lại không toàn diện về mục tiêu chiến lược cho toàn bộ 

các hoạt động. Kết hợp BSC và ABC có thể sẽ đưa đến một hiệu quả toàn diện trong 

tổ chức và từ trung tâm chịu chi phí đóng góp trong chiến lược, mục tiêu của tổ chức.  
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Do đó, để tăng cường hiệu quả của BSC việc triển khai kết hợp với ABC là hết 

sức cần thiết. ABC được sử dụng để kiểm soát chi phí tốt hơn trong hệ thống sản xuất, 

cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện của tổ chức. Nghiên cứu 

nhằm mục đích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới việc kết hợp BSC và 

ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá sự kết hợp BSC và ABC trong doanh nghiệp. 

Mục tiêu cụ thể:  

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về việc kết hợp BSC và ABC. 

- Xác định các nhân tố và thang đo phù hợp trong mô hình các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc kết hợp BSC và ABC. 

- Đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này tới việc kết hợp 

BSC và ABC. 

- Đo lường, đánh giá mức độ tác động của việc kết hợp BSC và ABC HQHĐ 

của doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, luận án sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

- Những nhân tố nào ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC? 

- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới việc kết hợp BSC và ABC? 

- Kết hợp BSC và ABC ảnh hưởng thế nào tới HQHĐ của các doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam? 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Sự kết hợp BSC và ABC trong doanh nghiệp. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về nội dung: Sự kết hợp BSC và ABC trong bối cảnh doanh nghiệp 

nhiệt điện than. ABC là phương pháp kế toán hiện đại, phân bổ chi phí chính xác theo 

từng mức độ hoạt động. Trong khi đó, BSC là công cụ quản trị chiến lược giúp doanh 

nghiệp chuyển hóa tầm nhìn thành hệ thống mục tiêu cụ thể qua bốn khía cạnh: Tài 

chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ; Đào tạo và phát triển. Với bối cảnh doanh 

nghiệp nhiệt điện than, việc kết hợp BSC và ABC mang lại những cải thiện rõ rệt về 

mặt hiệu quả hoạt động. BSC giúp định hướng chiến lược, còn ABC cung cấp dữ liệu 

chi phí thực tế phục vụ cho quá trình ra quyết định. Sự kết hợp này sẽ góp phần nâng 
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cao hiệu quả hoạt động, tối thiểu hóa chi phí và đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến 

lược phát triển với đặc thù của nhà máy nhiệt điện than. 

Phạm vi về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp nhiệt 

điện than trên lãnh thổ Việt Nam.  

Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu thứ cấp từ năm 

2021 đến hết năm 2023. Dữ liệu sơ cấp thu thập được từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 

6 năm 2024. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận án của mình, tác giả thực hiện cả nghiên cứu định tính và nghiên 

cứu định lượng. Từng phương pháp được trình bày như sau: 

Phương pháp nghiên cứu định tính được tác giả thực hiện bao gồm ba nội dung 

dưới đây. 

- Nghiên cứu tài liệu tại bàn hay còn được gọi là nghiên cứu tài liệu thứ cấp: 

Thu thập tài liệu sẵn có (sách, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, báo, tạp chí...) 

trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sau đó, tác giả sẽ tiến hành 

phân loại và tổng hợp tài liệu đó. 

- Nghiên cứu ý kiến chuyên gia: Thực hiện bằng việc phỏng vấn sâu với các 

chuyên gia được lựa chọn. 

- Thực hiện nghiên cứu tình huống điển hình: Lựa chọn hai doanh nghiệp nhiệt 

điện than điển hình để thực hiện nghiên cứu tình huống. Hai doanh nghiệp được tác 

giả lựa chọn là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được tác giả thực hiện bao gồm ba nội 

dung dưới đây. 

- Thu thập dữ liệu: Xây dựng bảng câu hỏi, chọn mẫu, lên kế hoạch thời gian 

thực hiện khảo sát. 

- Khảo sát, thu thập dữ liệu: Tiến hành điều tra, khảo sát từ sơ bộ đến diện rộng. 

Khảo sát được thực hiện bằng cả hai hình thức, gặp mặt trực tiếp và gửi đường dẫn 

trực tuyến qua google form. Tác giả cũng thực hiện việc gửi email nhắc lại 2 lần đối 

với những người chưa thực hiện khảo sát. 

- Phân tích dữ liệu khảo sát: Tác giả thực hiện làm sạch và phân tích dữ liệu 

khảo sát bằng các phần mềm chuyên dụng. Thứ nhất, dùng phần mềm Microsoft Excel 
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để thực hiện thống kê mô tả. Thứ hai, sử dụng phần mềm SPSS để kiểm tra sự khác 

biệt của quy mô doanh nghiệp. Thứ ba, sử dụng phần mềm SmartPLS để phân tích dữ 

liệu, từ đó tiến hành kiểm định mô hình đo lường và kiểm định mô hình cấu trúc. 

7. Đóng góp của luận án 

Luận án thực hiện đánh giá về sự kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Hiện chưa có nghiên cứu nào thực hiện đối 

với phạm vi nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam cũng như sự 

kết hợp giữa BSC và ABC. Những đóng góp của luận án được tác giả tóm tắt ở các 

điểm sau: 

Đóng góp về mặt lý luận:  

Thứ nhất, luận án đã thực hiện việc hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về BSC, ABC 

và sự kết hợp của chúng. Các nghiên cứu về sự kết hợp này chưa được nhiều học giả 

thật sự quan tâm, những nghiên cứu vẫn còn rất hạn chế. 

Thứ hai, tác giả dựa vào thuyết ngẫu nhiên và thuyết nguồn lực để đề xuất các 

nhân tố ảnh hưởng tới sự kết hợp của BSC và ABC. Trong luận án này, tác giả có đề 

xuất 6 biến độc lập, 3 biến phụ thuộc và 1 biến phân loại. Các nhân tố này đều đã được 

tác giả kế thừa từ các nghiên cứu trước đây, đồng thời thực hiện tham vấn ý kiến của 

chuyên gia. 

Thứ ba, sự kết hợp của BSC và ABC có ảnh hưởng tới công tác quản trị doanh 

nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Cụ thể, sự kết hợp này có ảnh hưởng tích cực đáng 

kể tới HQHĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện than. Ngoài 

việc thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập tới biến phụ thuộc, tác 

giả còn thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của hai biến phụ thuộc BSC và ABC 

đến HQHĐ.  

Đóng góp về mặt thực tiễn: 

Tác giả xác định rõ ảnh hưởng của “Sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao”, tác động đó 

có thể là tác động trực tiếp tới mức độ áp dụng của BSC hay ABC, cũng có thể là tác 

động gián tiếp tới HQHĐ. Luận án cũng nghiên cứu mức độ ảnh hưởng tới các biến 

độc lập còn lại như “Ảnh hưởng của công nghệ”, “Cấu trúc của đơn vị”, “Chiến lược 

phát triển”, “Văn hóa doanh nghiệp” và “Nguồn nhân lực” tới biến phụ thuộc. Từ 

những nội dung nghiên cứu đó, tác giả đề xuất một số hàm ý về mặt quản trị và một số 



7 
 

kiến nghị nhằm kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nói chung 

và các doanh nghiệp nhiệt điện than của Việt Nam nói riêng.  

Mô hình và quy trình triển khai kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị 

doanh nghiệp cũng được tác giả đề xuất cho các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt 

Nam. Các nghiên cứu sau này có thể sử dụng đó làm cơ sở để mở rộng quy mô áp 

dụng và hoàn thiện quy trình triển khai sự kết hợp của hai công cụ quản lý này vào các 

loại hình doanh nghiệp khác nhau. 

8. Kết cấu của luận án:  

Ngoài phần mở đầu, luận án bao gồm 5 Chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu 

Chương 5: Kết luận và đề xuất 

Bên cạnh các nội dung đã nói ở trên, luận án còn bao gồm một số nội dung khác 

có liên quan và được trình bày ở phần Phụ lục. Sau đây là nội dung chính của Luận án. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Chi phí dựa trên mức độ hoạt động và áp dụng chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động 

1.1.1. Chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

Chúng ta có thể tìm được rất nhiều nghiên cứu nói về những hạn chế của 

phương pháp kế toán truyền thông hay kế toán chi phí theo định mức trong việc phân 

bổ các chi phí chung và xác định giá thành sản phẩm dịch vụ. Từ đó, tác giả đề xuất 

các doanh nghiệp áp dụng phương pháp ABC. Đây là một phương pháp kế toán chi phí 

hiện đại, có thể xác định các khoản chi phí chung và phân bổ chúng một cách chính 

xác. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích trong quá trình áp dụng BSC nhằm nâng 

cao HQHĐ của doanh nghiệp. 

Kaplan & Cooper (1988 & 1998) cho rằng một hệ thống xác định chi phí phải 

giải quyết được ba vấn đề: xác định giá trị hàng tồn kho, cung cấp thông tin cho quá 

trình kiểm soát và phân bổ chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí. Giá trị hàng tồn 

kho được xác định dựa trên nguyên tắc giá gốc. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong 

quá trình lưu kho lại chưa được quan tâm, các chi phí này thường được tính vào chi 

phí quản lý doanh nghiệp. Quá trình cung cấp thông tin cho quá trình kiểm soát sẽ 

được thực hiện bằng báo cáo. Những báo cáo này cần được thực hiện và cung cấp cho 

đúng với từng cấp bậc quản lý, báo cáo có thể theo định kỳ hoặc bất thường phụ thuộc 

vào yêu cầu của nhà quản lý và quá trình kiểm soát. Phân bổ chi phí cho từng đối 

tượng chịu chi phí lại phụ thuộc vào sự đa dạng và mức độ phức tạp của quy trình sản 

xuất. Cũng theo nghiên cứu của Kaplan & Cooper (1998), tác giả cho rằng không có 

hệ thống kế toán truyền thống nào có thể giải quyết được cả 3 vấn đề nêu trên. Phương 

pháp ABC có thể kết nối các vấn đề trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nhận được 

báo cáo từ nhóm triển khai ABC, kế toán viên sẽ thực hiện phân bổ chi phí cho các đối 

tượng chịu chi phí theo mức độ hoạt động dựa trên những tiêu thức đã được quy định 

từ trước. Từ đó, nhà quản lý có thể tìm ra được những đối tượng chịu chi phí nào làm 

tiêu hao nhiều nguồn lực. Đồng thời, đưa ra được những giải pháp để tối thiểu hóa chi 

phí của doanh nghiệp [4-6].  

Innes và Mitchell (1995) đã nghiên cứu về việc ứng dụng và cho kết quả rằng 

phương pháp ABC đã có một tác động tích cực trong tất cả các lĩnh vực KTQT cốt lõi: 

định giá cổ phiếu, việc ra quyết định, kiểm soát, đo lường hiệu suất và đánh giá [7]. 
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Trong khi đó, Bjørnenak và Mitchell (2002) đã tiến hành đánh giá tài liệu về phương 

pháp ABC được thống kê trên các tạp chí ở Anh và Hoa Kỳ kể từ khi các bài viết đầu 

tiên xuất hiện. Nghiên cứu này cho thấy rằng phương pháp ABC tốt hơn so với 

phương pháp kế toán truyền thống khi vận dụng trong các doanh nghiệp sản xuất [8]. 

Tại Việt Nam, phương pháp ABC cũng được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm 

và tìm hiểu. Tác giả Nguyễn Hải Hà (2016) đã tiến hành nghiên cứu về việc áp dụng 

phương pháp ABC tại các doanh nghiệp dệt may. Tác giả cũng đưa ra đề xuất về việc 

áp dụng phương pháp ABC nhằm cải thiện HQHĐ và nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho doanh nghiệp [9]. Nghiên cứu sinh Ngô Tiến Dũng (2018) đã khảo sát về các 

doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam. Kết quả thu được cho thấy đã có những doanh 

nghiệp áp dụng phương pháp ABC nhưng chủ yếu áp dụng ở một bộ phận hay đơn vị 

mà không phải toàn bộ doanh nghiệp [10].  

Ở Tanzania, Molela và cộng sự (2024) đã thực hiện một cuộc khảo sát với 188 

công ty về việc áp dụng ABC trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Dữ liệu thu thập 

được phân thích theo mô hình PLS-SEM và cho kết quả rằng không có hành vi ưu tiên 

nào đối với việc áp dụng ABC ở từng cấp độ [11]. Với những quốc gia kém phát triển, 

Rosaline (2024) đã xem xét những thách thức trong quá trình áp dụng ABC trong các 

doanh nghiệp gia đình. Nghiên cứu này mở rộng cuộc thảo luận hiện tại về việc triển 

khai ABC và đóng góp vào tài liệu về doanh nghiệp gia đình bằng cách liên kết các 

đặc điểm của doanh nghiệp gia đình với việc áp dụng phương pháp ABC [12]. Nghiên 

cứu của Abdelraheem (2024) thì cho kết quả rằng ABC có ảnh hưởng tới việc quản lí 

chi phí chuỗi cung ứng, nghiên cứu được thực hiện tại Bang Red Sea, Sudan [13].  

Mặc dù, Mohd Yusoff và cộng sự (2024) đã thực hiện sự so sánh giữa ABC và 

Time-Driven ABC (TDABC) trong các doanh nghiệp sản xuất tủ bếp. Kết quả cho 

thấy không có nhiều sự khác biệt nhưng TDABC được chứng minh là đơn giản hơn, rẻ 

hơn và mạnh hơn ABC [14]. Tuy nhiên, Kirzhetska và cộng sự (2023) đã tiến hành 

nghiên cứu bằng thực nghiệm tại các bênh viện tâm thần và chứng minh ABC có thể 

được áp dụng và giúp quy trình tính chi phí một cách hiệu quả [15]. 

1.1.2. Áp dụng chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

Tổng quan các công trình nghiên cứu về áp dụng phương pháp ABC được thực 

hiện theo 2 nội dung: (1) Mức độ áp dụng phương pháp ABC; (2) Các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc áp dụng phương pháp ABC. 
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1.1.2.1. Mức độ áp dụng phương pháp ABC 

Innes và Mitchell (1995) đã thông qua cuộc khảo sát năm 1994 trong các công 

ty ở Anh. Bảng hỏi được gửi đến các công ty tài chính và phi tài chính. Cuộc khảo sát 

này cho thấy 21% người trả lời đã áp dụng phương pháp ABC, 29,6% đang trong quá 

trình xem xét, 13,3% từ chối và 36,1% không quan tâm đến phương pháp ABC [7]. 

Sau đó, cuộc khảo sát về việc đồng ý áp dụng phương pháp ABC vẫn được Innes và 

cộng sự tiếp tục tiến hành đến năm 1999. Nghiên cứu của Innes và cộng sự (2000) cho 

thấy tỷ lệ đồng ý áp dụng phương pháp ABC không có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý 

trong nghiên cứu này, các tác giả đưa ra tỷ lệ các công ty áp dụng phương pháp ABC 

không thành công hay không đồng ý áp dụng phương pháp này tăng lên. Nghiên cứu 

cũng đưa ra một số điểm chưa thống nhất trong quá trình áp dụng phương pháp ABC, 

có 17,5% người trả lời đã triển khai phương pháp ABC nhưng chỉ có một nửa trong đó 

là tiến hành thực sự, phần còn lại thì là thử nghiệm. Có gần 8% người trả lời rằng sẽ 

không tiếp tục triển khai nữa. Không chỉ vậy, có những công ty vẫn tiếp tục duy trì hai 

hệ thống song song, theo phương pháp ABC và phương pháp trước đó. Kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy nhu cầu áp dụng phương pháp ABC của các doanh nghiệp 

không thay đổi nhưng quy trình áp dụng chưa gắn với thực tiễn. Nghiên cứu này cũng 

chỉ ra rằng việc việc áp dụng phương pháp ABC đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi phí 

ban đầu lớn [16]. 

Nguyen và Brooks (1997) thực hiện nghiên cứu thông qua khảo sát ở Úc. Kết 

quả khảo sát cho thấy có 12,5% doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp ABC, 8,3% có 

ý định áp dụng, 2,5% không thực hiện, trong khi có tới 76,7% chưa có ý định áp dụng. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những công ty có quy trình sản xuất phức tạp hơn, quy 

mô doanh nghiệp và mức độ cạnh tranh lớn hơn thì có xu hướng áp dụng phương pháp 

ABC nhiều hơn [17]. Ngoài những nghiên cứu ở trên cũng có rất nhiều các tác giả 

khác nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp ABC. Nghiên cứu về sự tăng lên trong 

quá trình áp dụng phương pháp ABC ở các nước phát triển [18]. Tỷ lệ áp dụng phương 

pháp ABC trong các doanh nghiệp ở Mỹ đã tăng từ 11% [19] lên 52% [20]. Trong khi 

tỷ lệ này ở Anh là 6% [7] tăng lên 23% [21]. Cotton và cộng sự (2003) trong nghiên 

cứu của mình cho thấy rằng sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao chính là sự khác biệt trong 

việc áp dụng phương pháp ABC tại Anh (17,5%) và New Zealand (20,3%) [22].  
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Tại các nước đang phát triển, thời gian gần đây cũng có rất nhiều nghiên cứu về 

tỷ lệ áp dụng phương pháp ABC. Nổi bật trong đó có thể kể đến nghiên cứu của 

Maelah và Ibrahim (2007) về ý định áp dụng phương pháp ABC trong các doanh 

nghiệp sản xuất ở Malaysia [23]. Elhamma (2012) cũng thực hiện nghiên cứu về việc 

áp dụng phương pháp ABC tại Ma rốc thông qua khảo sát. Sau khi thu thập được 412 

câu trả lời từ các doanh nghiệp, tác giả đã tiến hành phân tích và cho thấy rằng có 

12,9% doanh nghiệp áp dụng phương pháp ABC [24]. Tương tự, Job và Okpachui 

(2012), Salawu và Ayoola (2012) cùng tiến hành nghiên cứu ở Nigeria và đều cho kết 

quả rằng hơn 60% kết quả thu được nói rằng doanh nghiệp của họ đang áp dụng 

phương pháp ABC [25, 26]. 

Tựu chung lại, có rất nhiều nghiên cứu đề xuất giải pháp để doanh nghiệp có 

thể áp dụng phương pháp ABC vào thực tế. Các nghiên cứu cũng đưa ra rất nhiều 

điểm ưu việt của phương pháp ABC so với phương pháp truyền thống hay phương 

pháp định mức. Tuy nhiên từ kết quả của các nghiên cứu ở trên, ta có thể nhận ra rằng 

tỷ lệ áp dụng phương pháp ABC chưa cao. Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của việc này 

chủ yếu là do thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao, quy mô doanh nghiệp chưa đủ lớn, 

nguồn nhân lực còn hạn chế hay sự thiếu hiểu biết về phương pháp ABC [27]. Ngoài 

ra, có nghiên cứu nói về những khó khăn về kỹ thuật khi áp dụng phương pháp ABC 

như việc xác định tiêu thức phân bổ, lựa chọn hoạt động, tập hợp chi phí cho sản phẩm 

hay việc thu thập dữ liệu [28]. Cũng có những nghiên cứu nói rằng các doanh nghiệp 

không áp dụng phương pháp ABC vì tâm lý ngại thay đổi [29]. 

1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp ABC  

Cooper và Kaplan (1992) trình bày ở nghiên cứu của mình rằng khó khăn trong 

quá trình áp dụng phương pháp ABC là việc xác định các hoạt động phát sinh chi phí. 

Việc triển khai phương pháp ABC luôn rất cần sự ủng hộ của các nhà quản lý cấp cao. 

Để có thể áp dụng phương pháp ABC một cách hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần người 

lao động cũng tham gia ngay từ đầu, xây dựng kế hoạch chi tiết những việc phải làm. 

Tác giả cho rằng việc áp dụng phương pháp ABC có hiệu quả hay không phụ thuộc 

nhiều vào các yếu tố hành vi và tổ chức [30]. Shields và Young (1994) đã tiến hành 

khảo sát các doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ về các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng 

phương pháp ABC [31]. Nghiên cứu này được Gosselin (2006) phát triển tiếp tục và 

đưa ra những nhân tố cụ thể tác động tới việc này, bao gồm: (1) Sự hỗ trợ từ lãnh đạo 
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cấp cao; (2) Chiến lược của doanh nghiệp; (3) Đánh giá HQHĐ; (4) Chất lượng nguồn 

nhân lực; (5) Đào tạo; (6) Sự tiếp cận thông tin kế toán của các bộ phận khác; (7) 

Thống nhất các mục tiêu của hệ thống quản lý chi phí [32]. Trong nghiên cứu của 

mình, Al-Saidi và Gowda (2014) cũng tóm lược các nghiên cứu trước đó và chia các 

nhân tố tác động thành 3 loại: các nhân tố kỹ thuật, nhân tố hành vi và tổ chức; nhân tố 

cơ cấu và văn hóa với 7 nhân tố cụ thể như nghiên cứu trước đó của Gosselin [33]. 

Tương tự như vậy, tại Đông Nam Á, Chongruksut (2002) đã công bố nghiên 

cứu của mình về các yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC tại Thái 

Lan. Kết quả cho thấy, các yêu tố đó vẫn là các yêu tố thuộc về hành vi và tổ chức 

[34]. Còn tại Malaysia, Maelah và Ibrahim (2006) đã tiến hành tìm hiểu mối quan hệ 

giữa một số nhân tố với từng giai đoạn áp dụng ABC. Kết quả thu được cho thấy các 

nhân tố như: tầm quan trọng của thông tin chi phí, công nghệ thông tin, lãnh đạo cấp 

cao… là những nhân tố có tác động tới việc áp dụng ABC [35]. 

Fei và Isa (2010a&b) tiến hành nghiên cứu về các biến hành vi và tổ chức ảnh 

hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC trong các doanh nghiệp Trung Quốc. 

Nghiên cứu này cũng chứng minh rằng sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao là yếu tố quan 

trọng nhất dẫn tới sự thành công của quá trình triển khai phương pháp ABC [36, 37]. 

Một cuộc khảo sát với các doanh nghiệp sản xuất lớn nhất đã áp dụng phương pháp 

ABC ở Ả-rập Xê-Út được Al-Omiri (2011) tiến hành để xác định các yếu tố quan 

trọng dẫn tới sự thành công của quá trình áp dụng phương pháp ABC. Kết quả thu 

được cho thấy có 4 yếu tố có sự tác động lớn nhất lần lượt là: Sự hỗ trợ từ lãnh đạo 

trong doanh nghiệp; Sự hiểu biết của lãnh đạo về thông tin của phương pháp ABC; 

Khả năng sử dụng thông tin từ phương pháp ABC cho việc ra quyết định; Sự ủng hộ 

của bộ phận phi kế toán. Ngoài ra, các yếu tố như đào tạo không đầy đủ, mục tiêu 

không rõ ràng, không liên kết với chiến lược cạnh tranh, thiếu nguồn lực nội bộ cũng 

có những tác động nhất định tới việc áp dụng phương pháp ABC [38]. Trong nghiên 

cứu của mình, Elagili (2015) đã đưa ra 8 yếu tố tác động đến quá trình áp dụng 

phương pháp ABC là: (1) Quy mô doanh nghiệp; (2) Sự đổi mới; (3) Sự hỗ trợ từ lãnh 

đạo cấp cao; (4) Sự hỗ trợ từ quản lý nội bộ; (5) Chi phí chung và cơ cấu chi phí; (6) 

Tầm quan trọng của thông tin chi phí; (7) Sự đa dạng và phức tạp của sản phẩm; và (8) 

Mức độ cạnh tranh [39]. 
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Giống với hầu hết các nghiên cứu ở châu Á, Byrne (2011) tiến hành nghiên cứu 

về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp ABC vào các doanh nghiệp 

tại Úc và cũng đưa ra kết luận rằng sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao là nhân tố quyết 

định. Ngoài ra, các nhân tố khác như đào tạo liên tục, sự đầy đủ nguồn lực, liên kết 

đánh giá và mức độ cạnh tranh cũng ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC 

[40]. Bên cạnh các nhân tố đã được nói đến ở trên, Charaf và Rahmouni (2010) còn 

nhắc đến hai yếu tố nữa là công nghệ và kỹ thuật cũng có ảnh hưởng tới những giai 

đoạn cụ thể trong quá trình áp dụng phương pháp ABC [41]. 

Tác giả Bùi Minh Nguyệt (2013) đề xuất áp dụng phương pháp ABC vào doanh 

nghiệp và đưa ra mô hình phù hợp, từ đó, tác giả đề xuất tiếp tục triển khai rộng hơn 

phương pháp này với doanh nghiệp [42]. Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Giang (2014) 

một lần nữa nhấn mạnh cần phải có sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao để có thể áp dụng 

phương pháp ABC [43]. Theo nghiên cứu của Huỳnh Tấn Dũng và Guangming Gong 

(2014), nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam muốn áp dụng phương pháp ABC nhưng 

chưa có nhiều hiểu biết về phương pháp này cũng như sự hạn chế về kinh phí. Từ đó, 

tác giả cũng đề xuất các giải pháp như thay đổi quan điểm của nhà quản trị, khai thác 

thông tin KTQT, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu về KTQT, tăng 

cường vai trò của các tổ chức nghề nghiệp [44]. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Rundora và Selesho (2014) thực hiện nghiên cứu 

của mình tại Nam Phi để tìm ra những yếu tố tác động đến việc doanh nghiệp áp dụng 

phương pháp ABC . Kết quả của nghiên cứu này cho thấy những yếu tố có tác động tới 

việc áp dụng phương pháp ABC là: Sự hiểu biết về phương pháp ABC; Xác định tiêu 

thức phân bổ; Nhận diện hoạt động; Ưu tiên cho dự án khác [45]. Cũng nghiên cứu về 

các yếu tố cản trở tới việc áp dụng phương pháp ABC là nghiên cứu của Amir (2015) 

tại Iran. Nghiên cứu này kết luận rằng những yếu tố cản trở khi áp dụng phương pháp 

ABC ở Iran cũng giống như tại các nước phát triển. Tuy nhiên, tác giả lại chưa tiến 

hành đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đó [46]. 

Tác giả Nguyễn Việt Hưng (2016) có trình bày về những nhân tố cản trở tới quá 

trình vận dụng phương pháp ABC vào các doanh nghiệp [47]. Kết quả của luận án xác 

định được 9 nhân tố: hạn chế về nhận thức, thiếu nguồn lực, tâm lý hạn chế thay đổi, 

chiến lược kinh doanh chưa phù hợp với phương pháp kế toán ABC, thiếu sự ủng hộ 

của quản lý các cấp, hạn chế về kỹ thuật vận dụng, quá trình đào tạo đào tạo, cấu trúc 
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tổ chức chưa thay đổi phù hợp khi triển khai phương pháp kế toán ABC, mục tiêu cho 

từng giai đoạn triển khai chưa gắn với khen thưởng hợp lý. Trong đó, nhân tố hạn chế 

về kỹ thuật có sự tác động lớn nhất (29%), tâm lý ngại thay đổi (26%); thiếu sự ủng hộ 

của quản lý cấp cao (16%)… Kết quả này cũng trùng với kết quả đã công bố của nhiều 

tác giả trên thế giới [16, 48]….. Tác giả Nguyễn Tố Tâm và Lê Anh Tuấn (2020) cho 

thấy rằng ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về tổ chức và văn hóa đến việc áp dụng 

phương pháp ABC tại các nước đang phát triển là không đáng kể, trừ quy mô doanh 

nghiệp [49]. 

Trong nghiên cứu của mình, Leekpai và Islam (2023) đã tổng hợp ra 4 yếu tố 

ảnh hưởng tới quyết định áp dụng ABC bao gồm: (1) Tỷ trọng chi phí gián tiếp cao; 

(2) Sự đa dạng về sản phẩm hoặc khách hàng; (3) Áp lực giảm chi phí; (4) Hiệu quả 

mà ABC mang lại so với hao phí. Cũng trong nghiên cứu này, hai tác giả cũng tổng 

hợp ra 8 yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng ABC thành công. Đó là: (1) Sự hiểu biết về 

ABC; (2) Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh; (3) Sự tham gia nhất quán của 

người dùng; (4) Kỹ năng và hỗ trợ kỹ thuật; (5) Sự hợp tác trong tổ chức; (6) Sự hỗ trợ 

của quản lý; (7) Sử dụng thông tin ABC trong việc ra quyết định; và (8) Liên kết thông 

tin ABC với việc đo lường hiệu quả hoạt động và khen thưởng [50]. Quá trình áp dụng 

ABC trong các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa đã được de Souza và Gameiro 

(2023) nghiên cứu. Và kết quả cho thấy rằng với thông tin chính xác hơn từ ABC, nó 

mang lại thông tin để dự đoán tỷ suất lợi nhuận và chi phí trong tương lai, xây dựng kế 

hoạch và xác định các lựa chọn hiệu quả hơn [51]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về các nhân tố tác động tới việc áp dụng phương 

pháp ABC đã được các học giả trên thế giới và ở Việt Nam nghiên cứu rất nhiều. Các 

nhân tố này cũng rất đa dạng và có sự khác biệt. Với thực trạng tình hình các doanh 

nghiệp nhiệt điện than Việt Nam hiện nay, tác giả tổng hợp một số nhân tố ảnh hưởng 

tới việc áp dụng ABC bao gồm các nhân tố như sau: (1) Sự tham gia của quản lý cấp 

cao; (2) Ảnh hưởng của công nghệ; (3) Cấu trúc của đơn vị; (4) Chiến lược; (5) Văn 

hóa doanh nghiệp; và (6) Nguồn nhân lực. 

1.2. Thẻ điểm cân bằng và áp dụng thẻ điểm cân bằng 

1.2.1. Thẻ điểm cân bằng 

BSC được 2 nhà khoa học Kaplan và Norton nghiên cứu và giới thiệu lần đầu 

vào năm 1992. BSC hướng dẫn người dùng sử dụng các thông tin tài chính và phi tài 
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chính để đánh giá HQHĐ trong các doanh nghiệp [52]. Những nhược điểm của 

phương pháp đánh giá HQHĐ truyền thống đã được trình bày trong cuốn sách “The 

balance scorecard: Translating strategy into action” (“Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến 

lược thành hành động”) của Kaplan và Norton. Cuốn sách này cũng nói đến sự cần 

thiết phải xây dựng một hệ thống đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính. Thông qua đó, tác 

giả cũng kiến nghị xây dựng hệ thống đánh giá HQHĐ bằng BSC thông qua 4 chỉ tiêu: 

Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển [53, 54]. BSC phản ánh 

sự cân bằng giữa các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, các mục tiêu ngắn hạn và dài 

hạn, các quan điểm về HQHĐ bên trong và bên ngoài tổ chức [55]. 

Blundell và cộng sự (2003) đã tiến hành một cuộc khảo sát ở 40 doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán New Zealand. Các doanh nghiệp đánh giá 

HQHĐ của doanh nghiệp thông qua cả các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. Nhưng 

các chỉ tiêu về tài chính vẫn được chú trọng nhiều hơn [56]. Cũng thông qua khảo sát, 

Evans (2005) cho thấy rằng, tất cả các khách sạn này đều rất chú trọng tới việc đánh 

giá các chỉ tiêu tài chính như: doanh thu, chi phí,… theo ngày, tuần hoặc tháng. Với 

các chỉ tiêu phi tài chính, các khách sạn này chú trọng tới sự hài lòng và đánh giá của 

khách hàng, thời gian xử lý khiếu nại, số lượng nhân viên nghỉ việc cũng rất được 

quan tâm [57]. 

Nghiên cứu của Jusoh (2008) ở Malaysia cho thấy rằng có không nhiều doanh 

nghiệp có sử dụng công cụ BSC trong việc đánh giá HQHĐ. Tuy rằng, các doanh 

nghiệp này không sử dụng các chỉ tiêu của BSC để đánh giá nhưng họ cho rằng việc chỉ 

xem xét các chỉ tiêu tài chính là chưa đủ để đánh giá HQHĐ. Và việc đánh giá cả 4 khía 

cạnh như BSC sẽ cho hiệu quả cao và chính xác hơn [58]. Chimwani (2010) nghiên cứu 

về việc vận dụng BSC vào doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kenya, các tác giả tiến hành 

khảo sát ở 100 doanh nghiệp và cho thấy các doanh nghiệp này sử dụng cả 4 khía cạnh 

của BSC là: Tài chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ; Đào tạo và phát triển [59]. 

Tại Việt Nam, tác giả Trần Quốc Việt (2012) đã đưa ra kết luận trong luận án 

tiến sĩ của mình như sau: Lãnh đạo cấp cao trong công ty đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới và chấp nhận mô hình BSC; Sự cân bằng về mức 

độ hệ thống hóa cũng như tập trung hóa quyền lực trong công ty tạo động lực thúc đẩy 

quá trình chấp nhận BSC; Truyền thông nội bộ và mức độ ảnh hưởng của bộ tài chính 

thúc đẩy quá trình đổi mới, chấp nhận một mô hình quản trị mới như BSC; Khả năng 
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ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của thị trường sẽ thúc đẩy mức độ chấp nhận 

ứng dụng mô hình BSC cũng như sự đổi mới nói chung. Nghiên cứu này giúp cho các 

nhà quản trị đưa ra được các quyết định đúng đắn về việc áp dụng mô hình BSC [60]. 

Maqbool (2015) có đưa ra hệ thống đánh giá HQHĐ dựa trên 6 khía cạnh: Tài 

chính; Khách hàng; Chuỗi cung ứng và thị trường; Bền vững; Quy trình nội bộ; Đào 

tạo và phát triển. Mặc dù vậy, nhưng tác giả cũng đưa ra những hạn chế của mô hình 

này khi nó chỉ phù hợp với ngành dệt may của Pakistan. Còn đối với những ngành 

nghề hay đất nước khác thì chưa được nói tới [61]. Cũng trong năm đó, Narayanamma 

& Lalitha (2015) cho thấy những vấn đề liên quan đến BSC vẫn tiếp tục được các nhà 

nghiên cứu quan tâm trong thời gian sắp tới [62]. Ratnaningrum và cộng sự (2020) cho 

thấy rằng, có một số lượng lớn các học giả nghi ngờ về mối quan hệ giữa BSC và kết 

quả của tổ chức. Tuy nhiên, BSC vẫn được sử dụng rộng rãi và các tài liệu hướng đến 

người thực hành cho thấy rằng nó có những giá trị hữu ích, đặc biệt là trong việc cải 

thiện HQHĐ của tổ chức và đạt được chiến lược [63]. 

Suárez-Gargallo và Zaragoza-Sáez (2023) trong bài viết “A comprehensive 

bibliometric study of the balanced scorecard” (“Một nghiên cứu đo lường thư mục 

toàn diện về thẻ điểm cân bằng”) đã tiến hành đánh giá toàn diện về BSC bằng phần 

mềm VOSviewer. Tác giả cũng đưa ra kết luận rằng BSC đang tiếp tục nhận được sự 

quan tâm của giới học giả trên toàn thế giới. Trong khi đó, Kaplan & Norton, được 

biết đến với vai trò là người tiên phong trong sự phát triển của BSC, vẫn luôn được 

nhắc tới nhiều nhất trong các nghiên cứu về BSC. Bên cạnh đó, tạp chí “Havard 

Business Review” cũng luôn duy trì được vị thế hàng đầu của mình về các nghiên cứu 

liên quan đến BSC [64]. Cũng sử dụng VOSviewer giống nghiên cứu của Suárez-

Gargallo và Zaragoza-Sáez, Kumar và cộng sự (2023) đã cung cấp tổng quan về quá 

trình hình thành, xu hướng phát triển và đề xuất các hướng nghiên cứu mới trong 

tương lai của BSC [65]. 

1.2.2. Áp dụng thẻ điểm cân bằng 

Tổng quan các công trình nghiên cứu về ứng dụng BSC được thực hiện theo 2 

nội dung: (1) Quy trình áp dụng thẻ điểm cân bằng; (2) Các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc áp dụng thẻ điểm cân bằng. 
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1.2.2.1. Quy trình áp dụng thẻ điểm cân bằng 

Kể từ khi được giáo sư Kaplan và nhà tư vấn Norton giới thiệu, BSC đã trải qua 

nhiều lần thay đổi và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn [66, 67]. Theo tác giả tìm hiểu 

thì nổi bật nhất về quá trình áp dụng BSC được thể hiện qua 4 nghiên cứu của: Kaplan 

& Norton (1996) [54], Kaplan & Norton (2008)[68], Niven (2006) [69] và Rohm & 

Halbach (2006) [70]. 

a) Quy trình áp dụng BSC theo Kaplan và Norton 

Trong nghiên cứu về BSC được xuất bản năm 1996, Kaplan & Norton khẳng 

định rằng mỗi tổ chức sẽ có con đường riêng khi ứng dụng BSC và các ông giới thiệu 

một quy trình ứng dụng BSC mang tính hệ thống [54]. Quy trình áp dụng BSC đầu 

tiên khuyến khích sự tham gia của các nhà lãnh đạo trong tổ chức. Điều này đã được 

tác giả rút ra từ quá trình tư vấn và triển khai BSC cho các doanh nghiệp [54]. 

Bảng 1.1: Quy trình áp dụng BSC theo Kaplan & Norton năm 1996 
Bước Nhiệm vụ 

Xây dựng sự đồng 

thuận về các mục 

tiêu chiến lược 

Thực hiện vòng trao đổi đầu tiên về BSC, sứ mạng, tầm nhìn, 

chiến lược… của tổ chức 

Xây dựng danh sách dự kiến các mục tiêu và thước đo 

Họp đội ngũ điều hành để thảo luận danh sách dự kiến các mục 

tiêu và thước đo theo bốn khía cạnh 

Lựa chọn và thiết 

kế thước đo 

Họp các đội công tác (một nhà quản trị cấp cao và đại diện các 

nhà quản trị cấp trung, nhà quản trị chức năng) để hoàn chỉnh các 

mục tiêu chiến lược, các thước đo và mối quan hệ giữa các thước 

đo 

Họp đội ngũ điều hành thông qua nội dung BSC 

Phân tầng BSC 

Xây dựng kế hoạch phân tầng BSC trong toàn bộ tổ chức 

Họp đội ngũ điều hành để thống nhất kế hoạch phân tầng BSC 

Phân tầng BSC đến các đơn vị, bộ phận và cá nhân 

Triển khai các 

nhiệm vụ liên quan 

Thiết lập HTTT hỗ trợ, tích hợp vào hệ thống quản lý 

Thực hiện đánh giá hàng tháng/quý/năm 

Liên kết BSC với hệ thống khen thưởng của tổ chức 

Nguồn: Kaplan & Norton (1996b) 
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Sau khi đưa ra quy trình áp dụng BSC đầu tiên, Kaplan & Norton tiếp tục hoàn 

thiện quy trình ứng dụng BSC vào thực tiễn tại các tổ chức. Tuy nhiên, nghiên cứu sau 

này không cụ thể từng bước như quy trình trước đó mà chỉ đưa ra các bước cần thực 

hiện. Không chỉ vậy, họ còn xây dựng quy trình thành một chu trình khép kín [68, 71]. 

Bảng 1.2: Quy trình áp dụng BSC theo Kaplan & Norton năm 2008 
Bước Nhiệm vụ 

Phát triển chiến lược 
Phát triển sứ mạng, giá trị cốt lõi, tầm nhìn 

Phân tích và diễn giải chiến lược 

Lập kế hoạch chiến 

lược 

Xây dựng Bản đồ chiến lược 

Xây dựng danh sách các mục tiêu và thước đo của BSC 

Xây dựng danh mục sáng kiến chiến lược 

Liên kết toàn tổ 

chức 
Phân tầng Thẻ điểm đến các đơn vị, bộ phận và cá nhân 

Lập kế hoạch hành 

động 

Đổi mới các quy trình chủ yếu 

Lập kế hoạch bán hàng, phân bổ nguồn lực, ngân sách 

Giám sát và học hỏi 

chiến lược 

Xem xét lại chiến lược và các hành động thực hiện kế hoạch 

chiến lược 

Kiểm tra và điều 

chỉnh chiến lược 

Phân tích kết quả triển khai 

Thảo luận để điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược phù hợp điều 

kiện môi trường mới 

Nguồn: Kaplan & Norton (2008a&b) 

b) Quy trình áp dụng BSC theo Niven 

Khác với Kaplan và Norton chỉ đưa ra các bước cần thực hiện, Niven giới thiệu 

quy trình triển khai ứng dụng BSC chi tiết hơn. Tác giả đã mô tả cụ thể quy trình ứng 

dụng BSC trong cuốn sách “Balanced Scorecard: Step-by-Step” (“Thẻ điểm cân bằng: 

Từng bước một”) với sự tham gia của các nhà quản trị trong tổ chức [69]. 

Bảng 1.3: Quy trình áp dụng BSC theo Niven 

Giai đoạn Nhiệm vụ 

Lập kế hoạch 

Xác định mục tiêu phát triển BSC 

Xác định đơn vị triển khai ứng dụng BSC 

Đảm bảo sự bảo trợ điều hành 

Hình thành và đào tạo Nhóm BSC 
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Giai đoạn Nhiệm vụ 

Hoạch định kế hoạch thực thi 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền đạt về thực thi BSC 

Xây dựng BSC cấp 

tổ chức 

Thu thập, phân phát các tài liệu nền tảng 

Tổ chức đào tạo cho mọi đối tượng liên quan 

Xây dựng hoặc xác nhận sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

chiến lược phát triển của tổ chức 

Xây dựng Bản đồ chiến lược (SM) 

Phát triển các thước đo hiệu suất (KPI) 

Thiết lập các mục tiêu và ưu tiên cho các sáng kiến chiến lược 

Triển khai BSC 

trong toàn tổ chức 

Phân tầng BSC từ trên xuống để thiết lập sự liên kết toàn bộ tổ 

chức với chiến lược 

Liên kết BSC với khen thưởng, đãi ngộ 

Duy trì BSC 

Các NQT cấp cao ủng hộ, bảo trợ quá trình. 

Giao người hoặc nhóm chủ trì quá trình duy trì. 

Thành lập bộ phận quản lý chiến lược 

Thiết lập các chính sách, quy trình BSC 

Thiết lập mối quan hệ giữa BSC với các quy trình quản lý 

Xây dựng các HTTT tự động hóa BSC 

Tổ chức các cuộc họp tập trung vào chiến lược 

Thu thập thông tin phản hồi từ nhân viên 

Cập nhật các thành phần BSC 

Nguồn: Niven (2006) 

c) Quy trình áp dụng BSC theo Rohm và Halbach  

Trong khi đó, Rohm và Halbach đã phát triển quy trình áp dụng BSC với chín 

bước dựa trên kinh nghiệm tư vấn thực tiễn. Quy trình được Rohm & Halbach mô tả là 

một chu trình khép kín và đầy đủ nhất cho tới nay. Quy trình này cần được duy trì để 

đảm bảo tính bền vững cho sự thay đổi tổ chức khi bắt đầu triển khai ứng dụng BSC 

[70, 72]. 
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Bảng 1.4: Quy trình áp dụng BSC theo Rohm & Halbach 

Giai đoạn Nhiệm vụ 

Xây dựng BSC 

Bước 1. Đánh giá tổng thể 

Bước 2. Xây dựng chiến lược 

Bước 3. Xác định mục tiêu chiến lược 

Bước 4. Xây dựng Bản đồ chiến lược cấp tổ chức 

Bước 5. Xây dựng chỉ tiêu đo lường hiệu suất 

Bước 6. Xây dựng giải pháp chiến lược 

Triển khai BSC 

Bước 7. Ứng dụng phần mềm quản trị chiến lược 

Bước 8. Phân tầng Thẻ điểm đến các đơn vị, bộ phận và cá nhân 

Bước 9. Đánh giá kết quả triển khai và rà soát chiến lược toàn tổ 

chức 

Nguồn: Rohm (2005) và Rohm & Halbach (2006) 

Tại Việt Nam, Vũ Thùy Dương (2017) đã khái quát hóa và đưa ra hệ thống chỉ 

tiêu trong 4 khía cạnh của BSC nhằm đánh giá HQHĐ trong các doanh nghiệp may 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu định tính và định lượng cho thấy rằng, các doanh 

nghiệp may có quy mô lớn đã bước đầu ứng dụng BSC để đánh giá HQHĐ, tuy nhiên 

mức độ vận dụng chưa cao và chưa thực sự thỏa mãn yêu cầu của các nhà quản lý 

[73]. Trong luận án của mình, tác giả Lê Thị Ngọc Diệp (2019) có tổng hợp 4 giai 

đoạn của quy trình ứng dụng BSC như sau: (1) Chuẩn bị; (2) Xây dựng BSC cấp tổ 

chức, doanh nghiệp; (3) Phân tầng BSC; và (4) Duy trì BSC. Có ba nhóm nhà quản trị 

(cấp cao, cấp trung và nhóm chủ trì BSC) đóng vai trò quan trọng không chỉ từ những 

bước xây dựng BSC đầu tiên mà còn trong suốt quá trình triển khai BSC. Tuy nhiên 

mức độ tham gia và ảnh hưởng của mỗi nhóm nhà quản trị đến mỗi giai đoạn của quy 

trình ứng dụng là khác nhau và phụ thuộc một phần vào đặc thù của mỗi tổ chức, 

doanh nghiệp [74]. 

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu, tác giả còn nhận thấy có rất nhiều công trình 

liên quan đến việc áp dụng BSC, cụ thể như nghiên cứu của Pimentel và Major (2009) 

[75], Khomba (2011) [76], Khan và cộng sự (2010) [77],….. 

1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bẳng 

BSC được công nhận là một trong 75 ý tưởng có tầm ảnh hưởng lớn nhất của 

thế kỷ 20. Đồng thời, BSC cũng nằm trong danh sách 10 công cụ quản lý được áp 
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dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu, khẳng định vị thế quan trọng của nó trong lĩnh vực 

quản trị và chiến lược doanh nghiệp [73]. Để có thể ứng dụng thành công BSC, Kaplan 

và Norton đã chỉ ra rằng: (1) Sự ủng hộ của quản lý cấp cao là rất cần thiết; (2) Doanh 

nghiệp cần tăng cường tuyên truyền và khuyến khích người lao động tham gia; (3) 

Thời gian triển khai ban đầu quá dài; (4) Không hiểu rõ mục đích chính của BSC [54]. 

Trong nghiên cứu, “Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard” (“Cơ sở khái 

niệm về Thẻ điểm cân bằng”), Kaplan cũng chỉ ra rằng yếu tố đầu tiên để có thể ứng 

dụng thành công BSC là thông qua các nhà quản trị cấp cao (các nhà quản trị cấp cao 

cam kết và tham gia, xác định rõ sự cần thiết ứng dụng BSC, xác định rõ tầm nhìn và 

chiến lược, hiểu phương pháp quản trị mới, thành lập bộ phận quản trị chiến lược) 

[78]. Ngoài ra, Kaplan cũng cho rằng doanh nghiệp cần: Chuyển biến chiến lược thành 

các nhiệm vụ cụ thể; Liên kết toàn bộ tổ chức với chiến lược; Khuyến khích nhân viên 

biến chiến lược thành công việc hàng ngày của họ; Và duy trì quá trình thực thi chiến 

lược một cách liên tục [78]. 

Năm 2015, Lueg & Vu đã công bố nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng 

dụng thành công BSC dựa vào khung nghiên cứu của [79], gồm danh mục các yếu tố 

được tổng hợp từ các kết quả nghiên cứu đã được công bố trước đó về tính bền vững 

của sự thay đổi trong tổ chức. Từ đó Lueg & Vu đã xây dựng khung nghiên cứu toàn 

diện các khía cạnh liên quan đến ứng dụng BSC thành công, bao gồm các yếu tố: (1) 

Năng lực và thái độ cá nhân của những người tham gia; (2) Mong muốn và năng lực 

phát hiện và giải quyết các vấn đề; (3) Sự ủng hộ của các nhà quản trị cấp cao; (4) 

Những người đứng đầu triển khai ứng dụng BSC có uy tín và khả năng điều hành quá 

trình ứng dụng BSC; (5) Nhóm BSC được trao quyền và trang bị đầy đủ, được đào tạo 

về BSC, có kênh truyền thông hiệu quả; (6) Ứng dụng BSC trở thành nền tảng của các 

hoạt động quản lý, liên kết với chiến lược, là hệ thống kế hoạch rõ ràng và được kiểm 

soát; (7) Ứng dụng BSC trở thành văn hóa tổ chức; (8) Ứng dụng BSC được tổ chức 

thành chuỗi hợp lý các sự kiện với khung thời gian phù hợp; và (9) Xây dựng quy trình 

duy trì ứng dụng BSC [80]. 

Quesado và cộng sự (2014) dựa vào lý thuyết thể chế (Institution Theory) và lý 

thuyết ngẫu nhiên (Contingency Theory), căn cứ vào dữ liệu thu được từ bộ câu hỏi 

được gửi tới 591 tổ chức sở hữu công cộng (chính quyền địa phương, các tập đoàn, 

thành phố và các bệnh viện) và 549 các tổ chức tư nhân (doanh nghiệp lớn và các 
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DNNVV) ở Bồ Đào Nha, với một tỷ lệ phản ứng tổng thể của 31,3%, sử dụng SPSS để 

xử lý số liệu, tác giả đã xác định có 7 nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC trong 

các tổ chức công cộng và tư nhân tại Bồ Đào Nha bao gồm: (1) Hình thức sở hữu vốn; 

(2) Trình độ ứng dụng công nghệ của người lao động; (3) Cấu trúc của đơn vị; (4) Sự 

chuẩn hóa; (5) Văn hoá tổ chức; (6) Trình độ chuyên môn của nhà quản lý; và (7) 

Người lao động [81]. 

Nanang và công sự (2023) đã chứng minh bằng việc khảo sát 131 người trong 

các tổ chức công tại Indonesia, tác giả cho rằng chiến lược của tổ chức ảnh hưởng tới 

việc vận dụng BSC và tối ưu hóa tài sản của tổ chức [82]. Đối với các tổ chức chăm 

sóc sức khỏe, chiến lược của BSC được đề xuất thực hiện nhằm cải thiện các quy trình 

liên quan đến chăm sóc sức khỏe [83]. Yang & Tang (2023) cho rằng nguồn nhân lực 

có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược phát triển và 

nâng cao năng lực cạnh tranh. Cũng trong nghiên cứu này, tác giả đã nghiên cứu về 

việc sử dụng BSC để xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động, mô hình cũng có 

những ưu điểm vượt trội và có thể áp dụng tốt hơn vào công tác quản lý nguồn nhân 

lực [84]. 

Trong khi đó, các nghiên cứu tại Việt Nam về ứng dụng BSC đã chỉ ra sự ảnh 

hưởng của nhóm nhà lãnh đạo cấp cao. Các nhà lãnh đạo cấp cao có vai trò rất quan 

trọng trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới nói chung và chấp nhận áp dụng BSC nói 

riêng [60]. Nhận thức và cam kết triển khai ứng dụng BSC cần có từ các nhà quản trị 

cấp cao, BSC thành công hay không phụ thuộc vào quyết tâm, sự chủ động trong đổi 

mới, tiếp cận các mô hình quản lý hiện đại của nhóm nhà quản trị cấp cao [85] . Nếu 

các nhà quản trị cấp cao thiếu nhận thức đầy đủ về hệ thống, thiếu sự ủng hộ cũng như 

có quan điểm khác nhau, thiếu kiến thức và kinh nghiệm triển khai BSC… thì quá 

trình ứng dụng BSC sẽ khó đạt được thành công [86]. Tác giả Lê Thị Ngọc Diệp 

(2019) cho rằng có 3 nhân tố chính tác động đến quá trình phân tầng BSC là: (1) Sự 

ủng hộ và tham gia của nhóm nhà quản trị cấp cao trong giai đoạn phân tầng BSC; (2) 

Sự tham gia của nhóm BSC trong giai đoạn phân tầng BSC; và (3) Sự tham gia của 

nhóm nhà quản trị cấp trung trong giai đoạn phân tầng BSC [74]. 

Từ những nghiên cứu trên, chúng ta có thể thấy sự ủng hộ của quản lý cấp cao 

luôn được đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình ứng dụng BSC. Sự 

ủng hộ và tham gia của các nhà quản trị có ảnh hưởng quan trọng trong suốt quá trình 
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ứng dụng BSC. Muốn triển khai BSC thành công, các nhà quản trị cũng cần xác định 

mục tiêu rõ ràng và cung cấp các nguồn lực cần thiết trong quá trình triển khai [54, 68-

71, 80, 87-94]. Tuy nhiên cũng có những tác giả thể hiện sự nghi ngờ về vai trò có tính 

quyết định ứng dụng BSC thành công này của nhóm này [80, 95, 96]. 

Tóm lại, hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

ứng dụng BSC, các nghiên cứu này căn cứ trên thực tế khác nhau, dựa trên lý thuyết 

khác nhau nên các nhân tố này cũng không giống nhau. Với thực trạng tình hình các 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam hiện nay, tác giả tổng hợp một số nhân tố ảnh 

hưởng tới việc áp dụng BSC bao gồm các nhân tố như sau: (1) Sự tham gia của quản 

lý cấp cao; (2) Ảnh hưởng của công nghệ; (3) Cấu trúc của đơn vị; (4) Chiến lược; (5) 

Văn hóa doanh nghiệp; và (6) Nguồn nhân lực. 

1.3. Sự kết hợp giữa thẻ điểm cân bằng và chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

BSC và ABC đều là những phương pháp quản lý hiện đại được công nhận là 

đáng tin cậy để xây dựng và vận dụng chiến lược trong doanh nghiệp. Hơn thế nữa, 

Maiga và Jacobs (2003) chỉ ra ảnh hưởng của BSC và ABC tới HQHĐ của đơn vị sản 

xuất kinh doanh chiến lược (SBU- Stratergy Bussiness Unit). Thông qua việc khảo sát 

các vị trí quản lý của các SBU (mẫu 83 bảng hỏi), nghiên cứu đã chỉ ra bốn khía cạnh 

của BSC có tác động đến ABC và ảnh hưởng đến HQHĐ. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa 

tìm ra ảnh hưởng thuận chiều giữa quy trình nội bộ của BSC và ABC tới doanh thu 

biên của đơn vị [97]. 

Elmezughi (2007) chứng  minh mối liên hệ giữa HQHĐ và sự tương tác của 

công cụ chiến lược BSC và ABC trong các công ty của Australia. Việc đánh giá tác 

động của chiến lược kinh doanh đến HQHĐ của các công ty là có nhiều điểm khác 

biệt. Bằng cách sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên trong KTQT, tác giả phát triển các câu 

hỏi nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu mối liên hệ giữa các công cụ đổi mới của 

KTQT BSC và ABC tới HQHĐ. Nghiên cứu đã thực hiện với 119 công ty của 

Australia với việc thực hiện khảo sát bảng hỏi và một số nghiên cứu sâu bằng phương 

pháp tình huống thực tế. Hiệu quả tài chính chịu ảnh hưởng trọng yếu từ sự tươnng tác 

của khía cạnh đào tạo và phát triển của BSC và ABC. Những tác động tích cực của hai 

công cụ quản trị này cũng được chỉ rõ trong nghiên cứu tới HQHĐ và chiến lược kinh 

doanh của các công ty [98]. Ayvaz và Pehlivanl (2011) nói về việc kết hợp công cụ 

quản trị BSC với chi phí hoạt động trên cơ sở thời gian và phương pháp phân tích thứ 
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bậc nhằm cung cấp quá trình ra quyết định chiến lược. Nghiên cứu đưa ra cơ sở lý 

thuyết xây dựng mô hình 9 bước để đưa ra quyết định và khẳng định BSC là công cụ 

hiệu quả khi kết hợp với ABC nhằm hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chiến lược [99]. 

Liberatore và Miller (1998) đã nghiên cứu sự tác động cộng hưởng giữa ABC 

và BSC bằng hai phương pháp có thể cung cấp các yếu tố đầu vào của kênh thực hiện 

chiến lược phù hợp trong công ty. Việc xem xét cách thức ABC phản ánh cái nhìn thấu 

đáo về lợi ích hiện tại và tương lai các kênh cung cấp được lựa chọn và giúp làm mới 

kênh chiến lược hiệu quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra cách các doanh nghiệp có thể vận 

dụng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả của BSC về chiến lược cũng như quá trình hướng 

đến mục tiêu chung của công ty. Việc đưa ra mô hình xác định gồm 4 bước, xây dựng 

các tỷ số của các tiêu chí để đo lường hiệu quả và mối liên hệ giữa các yếu tố nhằm 

hướng dẫn giám sát các kênh thực hiện chiến lược [100]. 

Ứng dụng BSC và ABC trong giáo dục đại học để chỉ ra trách nhiệm giải trình, 

kiểm soát chi phí và phân bổ tài nguyên có giới hạn để tăng cường tính cạnh tranh 

trong lĩnh vực giáo dục được đưa ra bởi Yakhou và Ulshafer (2012). Với cách tiếp cận 

theo khung lý thuyết, từ tổng hợp các nghiên cứu trước, phân tích việc ứng dụng trong 

lĩnh vực giáo dục đại học, bài viết đã đưa ra những gợi ý cho nhà quản lý như những 

phương pháp tiếp cận mới để giúp giải quyết thách thức [101]. Egbunike và cộng sự 

(2015) nhấn mạnh rằng hai kỹ thuật này nên được sử dụng đồng thời để cung cấp cho 

các nhà quản lý thông tin cần thiết để đo lường HQHĐ [102]. Cụ thể hơn nữa, đó là 

nghiên cứu của Liu ShuLiang và Wujing (2016) phân tích tính khả thi của việc kết hợp 

và giải thích sự cần thiết của việc kết hợp cả hai. Trong quá trình phát triển ngày nay, 

việc đổi mới và kết hợp là rất cần thiết, nó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp 

[103]. Trên thực tế, nghiên cứu của Dwivedi và Chakraborty (2015) đã đề xuất và áp 

dụng riêng biệt cho một bộ phận trong nhà máy nhiệt điện Ấn Độ. Từ việc áp dụng kết 

hợp hai mô hình này, nhà quản lý có thể được cung cấp thông tin tài chính và hoạt 

động một cách chính xác, kịp thời và đáng tin cậy hơn ở các cấp độ hoạt động khác 

nhau của nhà máy, giúp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả [104]. 

Abeygunasekera và cộng sự (2018) đã đề xuất hướng nghiên cứu trong tương 

lai bằng việc kết hợp hai công cụ BSC và ABC với nhau nhằm mục đích quản trị và đo 

lường hiệu suất [105]. Trong khi đó, Nielsen (2023) có thực hiện tích hợp TDABC và 

BSC trong nghiên cứu của mình. Tác giả thực hiện kết hợp mô hình tổng thể và mô 
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phỏng Monte Carlo để khám phá bốn giả thuyết [106]. Gần đây nhất, Marques và 

Machado (2024) đã thực hiện tập hợp những kiến thức về BSC và ABC, cũng như mối 

liên hệ của chúng với đặc điểm của các nhà quản lý, đồng thời phân tích về việc sử 

dụng hai phương pháp này [107]. 

Để làm rõ hơn sự liên kết giữa BSC, ABC và HQHĐ, tác giả đã tiến hành phân 

tích trắc lượng thư mục. Tác giả thực hiện trên dữ liệu được tìm kiếm trên website: 

http://scopus.com, đây là nguồn dữ liệu rộng lớn và đã được thừa nhận, cơ sở dữ liệu 

này phù hợp để thực hiện nghiên cứu trắc lượng thư mục [108-112]. Thời gian tìm 

kiếm dữ liệu là ngày 18 tháng 01 năm 2024, từ khóa tìm kiếm là: "Balanced scorecard" 

OR "Activity-based costing" (“Thẻ điểm cân bằng” hoặc “Chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động”), có tính đến ba nội dung: “Article title, Abstract, Keywords” (Tên nghiên 

cứu, tóm tắt, từ khóa). Ngoài ra, tác giả còn được lọc bởi bốn yếu tố: (1) Thời gian tìm 

kiếm từ năm 1990 đến 2023; (2) Các bài viết trong lĩnh vực “Business, Management 

and Accounting” (Kinh doanh, Quản lý và Kế toán); (3) Các bài viết được đăng trên 

“Journal” (Tạp chí); và (4) Các bài viết bằng tiếng Anh. Kết quả thu được 2584 bài 

viết phù hợp với nội dung, sau đó tác giả tiến hành xuất khẩu dữ liệu và thực hiện phân 

tích. 

Sau khi xuất khẩu dữ liệu, tác giả đã làm sạch dữ liệu này, đồng thời thực hiện 

hiệu chỉnh các từ khóa có ý nghĩa gần giống nhau [109, 113]. Sau đó, trên dữ liệu 

Microsoft excel, tác giả nhận thấy tần suất xuất hiện của một số từ khóa như sau: (1) 

“Management” (Quản lý) xuất hiện 7661 lần; (2) “Technology” (Công nghệ) xuất hiện 

3267 lần; (3) “Structure” (Cấu trúc) xuất hiện 1095 lần; (4) “Strategy” (Chiến lược) 

xuất hiện 3294 lần; (5) “Culture” (Văn hóa doanh nghiệp) xuất hiện 632 lần; (6) 

“Human” (Nhân lực) xuất hiện 1026 lần; (7) “Size” (Quy mô) xuất hiện 742 lần; và (8) 

“Organizational performance” (Hiệu quả hoạt động) xuất hiện 4286 lần. 

Ngoài việc kiểm đếm số lần xuất hiện, tác giả còn thực hiện phân tích trên phần 

mềm VOSviewer 1.6.20, số lần kết nối tối thiểu là 30 lần. Kết quả thu được cũng cho 

thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa những từ khóa này, cụ thể như hình dưới đây: 
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Hình 1.1: Kết quả phân tích trắc lượng thư mục 

Nguồn: Tác giả thực hiện trên phầm mềm VOSviewer 

Nhìn vào hình 1.1, ta có thể thấy, “balanced scorecard” (thẻ điểm cân bằng), 

“activity-based costing” (Chi phí dựa trên mức độ hoạt động) và “organizational 

performance” (hiệu quả hoạt động) là ba từ khóa có hiện lên rõ ràng nhất. Đồng thời, 

chúng cũng có sự liên kết mạnh mẽ với nhau. Bên cạnh đó, các từ khóa khác cũng xuất 

hiện khá đầy đủ trong hình 1.1 như: “management” (quản lý), “strategy” (chiến lược), 

“technology” (công nghệ) hay “human” (nhân lực)…. Từ đó có thể kết luận được rằng 

việc tiến hành áp dụng đồng thời BSC và ABC nhằm cải thiện HQHĐ là hoàn toàn khả 

thi và đáng để thực hiện. 

1.4. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ tổng quan nghiên cứu ở trên, tác giả nhận thấy một số khoảng trống nghiên 

cứu như sau: 

Một là, cơ sở lý thuyết về sự kết hợp BSC và ABC vẫn chưa được rõ ràng. 

Phương pháp ABC đã chứng minh được nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương 

pháp kế toán chi phí truyền thống, đặc biệt trong việc phân bổ chi phí chính xác và 

minh bạch hơn. Tuy nhiên, một hạn chế quan trọng của phương pháp này là nó chưa 

thực sự truyền tải được tầm quan trọng của chiến lược doanh nghiệp tới các hoạt động 

cụ thể. Sự thiếu liên kết với chiến lược của tổ chức khiến ABC gặp khó khăn trong 
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việc hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu dài hạn thông qua sự đồng bộ giữa các 

bộ phận. Trong khi đó, tại Việt Nam hiện nay, sự kết hợp giữa BSC và KPI được xem 

là cách tiếp cận phổ biến nhất để đánh giá HQHĐ của doanh nghiệp, nhờ vào khả năng 

kết hợp các chỉ số tài chính và phi tài chính một cách linh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh 

đó, đã có những nghiên cứu mở ra hướng đi mới bằng cách kết hợp BSC với ABC, 

nhằm tận dụng tối đa điểm mạnh của cả hai công cụ quản trị này. Sự kết hợp giữa BSC 

và ABC mang lại tiềm năng lớn trong việc cải thiện HQHĐ, không chỉ hỗ trợ doanh 

nghiệp phân bổ chi phí chính xác hơn mà còn giúp kết nối các hoạt động với chiến 

lược tổng thể. Đây là một hướng đi đầy triển vọng và được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đổi 

mới quan trọng trong việc quản trị và đánh giá HQHĐ của doanh nghiệp. Việc nghiên 

cứu sâu hơn về mô hình kết hợp này hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp quản trị toàn 

diện hơn, hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 

Hai là, về các nhân tố ảnh hưởng, đã có rất nhiều nghiên cứu đưa ra các nhân tố 

ảnh hưởng tới quá trình áp dụng riêng lẻ từng công cụ mà tác giả đã trình bày ở phần 

trên. Các nhân tố này xuất phát từ nhiều cơ sở lý thuyết khác nhau và có mức độ ảnh 

hưởng cũng khác nhau tới việc áp dụng BSC hay ABC trong các loại hình doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng đồng thời cả BSC và ABC vẫn là một điều mới mẻ và 

chưa được thực hiện tại Việt Nam. 

Thứ ba, tại các doanh nghiệp nhiệt điện than ở Việt Nam, các phương pháp 

quản trị như BSC và ABC vẫn chưa được triển khai một cách hiệu quả và toàn diện. 

Sự thiếu hụt trong việc áp dụng những công cụ quản lý tiên tiến này có thể hạn chế khả 

năng tối ưu hóa chi phí và cải thiện HQHĐ của doanh nghiệp. Do đó, tác giả tiến hành 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đối với việc kết hợp giữa BSC 

và ABC trong bối cảnh cụ thể của các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Đồng 

thời, nghiên cứu cũng sẽ phân tích và đánh giá tác động mà BSC và ABC mang lại đối 

với HQHĐ của những doanh nghiệp này. Mục tiêu của việc đánh giá này là nhằm xác 

định những lợi ích tiềm năng cũng như những thách thức trong việc tích hợp hai 

phương pháp quản trị này. 

Sau quá trình tìm hiểu tài liệu, tác giả đã tìm thấy ba khoảng trống nghiên cứu 

như trên. Từ đó, tác giả đưa ra ba câu hỏi nghiên cứu như sau: 

(1) Những nhân tố nào ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC? 

(2) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó tới việc kết hợp BSC và ABC? 
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(3) Kết hợp BSC và ABC ảnh hưởng thế nào tới HQHĐ của các doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam? 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong Chương 1 này, tác giả đã tiến hành thu thập, tìm hiểu, tổng hợp và hệ 

thống hóa các nghiên cứu trước đây về thẻ điểm cân bằng (BSC) và chi phí dựa trên 

mức độ hoạt động (ABC). Với phương pháp ABC, tác giả trình bày tổng quan nghiên 

cứu, mức độ áp dụng và các nhân tố tác động tới việc áp dụng phương pháp này vào 

thực tế tại các doanh nghiệp. Trong khi đó, với công cụ BSC, tác giả đã trình bày tổng 

quan nghiên cứu, quy trình áp dụng và các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng công cụ 

này vào hoạt động tại doanh nghiệp. Đối với sự kết hợp của BSC và ABC, tác giả trình 

bày khái quát về các công trình nghiên cứu trước đây. Đồng thời thực hiện phân tích 

trắc lượng thư mục để tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Từ đó, tác giả tìm thấy khoảng 

trống nghiên cứu và đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cho luận án của mình. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Cơ sở lý thuyết về chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

2.1.1. Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 

Khái niệm, vai trò của kế toán quản trị chi phí: Hội các nhà Kế toán quản trị 

IMA định nghĩa Kế toán quản trị (KTQT) là công việc kết hợp ra quyết định, lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin tài chính chuyên sâu để hỗ trợ quản trị 

điều hành và chiến lược kinh doanh. Nhà quản trị thực hiện bốn chức năng chính: lập 

kế hoạch, thực hiện kế hoạch, chỉ huy phối hợp, và đánh giá hiệu chỉnh. Bộ phận kế 

toán cung cấp thông tin chi phí chi tiết qua các báo cáo, giúp xác định giá thành sản 

phẩm và dịch vụ, từ đó hỗ trợ quyết định và kiểm soát hoạt động nhằm tối đa hóa lợi 

nhuận và hiệu quả doanh nghiệp. KTQTCP đóng vai trò quan trọng trong việc lập dự 

toán chi phí, xử lý thông tin chi phí, so sánh thực hiện với dự toán, và điều chỉnh kế 

hoạch dựa trên phân tích tài chính và phi tài chính. 

Các phương pháp kế toán quản trị chi phí: Quá trình phát triển của KTQTCP 

gắn liền với yêu cầu về thông tin của các nhà quản trị. Các phương pháp KTQTCP 

được phân thành 2 nhóm: phương pháp KTQT truyền thống và phương pháp KTQT 

hiện đại. 

Phương pháp KTQTCP truyền thống: được phát triển vào giữa thế kỷ 20 theo 

yêu cầu của quá trình tự động hoá sản xuất. Trọng tâm của phương pháp là chi phí sản 

xuất và cách phân bổ chi phí gián tiếp cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Các phương pháp 

này được xây dựng dựa trên cơ sở phân loại chi phí theo chi phí trực tiếp/chi phí gián 

tiếp; chi phí cố định/chi phí biến đổi; chi phí định mức/chi phí thực tế nhằm phục vụ 

cho việc ra quyết định và xác định kết quả theo sản phẩm hoặc quản trị hàng tồn kho. 

Điển hình của nhóm này là phương pháp kế toán chi phí thực tế, phương pháp kế toán 

chi phí thông thường và phương pháp kế toán chi phí định mức. 

Phương pháp KTQTCP hiện đại xuất hiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn 

về thông tin của nhà quản trị. KTQT cũng thay đổi với các kỹ thuật và phương pháp 

tính mới. Các phương pháp hiện đại trong KTQTCP có thể kể đến: phương pháp ABC, 

chi phí theo mục tiêu, chi phí tinh gọn…  

(1) Phương pháp ABC: là phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí chung cho 

các đối tượng chịu chi phí. Thông tin chi phí từ phương pháp này có thể hỗ trợ các nhà 

quản lý trong các quyết định nhằm tối đa hóa giá trị cổ đông và cải thiện hiệu suất của 
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doanh nghiệp. Phương pháp này phân bổ các nguồn lực chi phí thông qua các hoạt 

động đối với các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp cho khách hàng. Do đó, nó chủ yếu 

được sử dụng để hỗ trợ các quyết định chiến lược như định giá, xác định và đo lường 

các sáng kiến cải tiến quy trình.  

(2) Phương pháp chi phí mục tiêu: là phương pháp cho phép các nhà quản trị 

tạo ra các cơ sở kiểm soát ở từng giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

đạt được mục tiêu lợi nhuận được xác định phù hợp với chu kỳ sống của sản phẩm. 

Chi phí mục tiêu được coi là một thiết bị liên tục kiểm soát chi phí và quản lý lợi 

nhuận trong suốt vòng đời sản phẩm. Chi phí mục tiêu là chi phí tối đa có thể xảy ra 

đối với một sản phẩm, do đó doanh nghiệp vẫn có thể kiếm được lợi nhuận bắt buộc từ 

sản phẩm đó với giá bán cụ thể. 

(3) Phương pháp kế toán tinh gọn: là một phần mở rộng của triết lý sản xuất 

tinh gọn được phát triển bởi các công ty Nhật Bản trong những năm 1980. Mục tiêu 

của phương pháp này là kiểm soát, đo lường đáp ứng yêu cầu chiến lược tinh gọn của 

doanh nghiệp. Nền tảng chính của hệ thống kế toán tinh gọn là loại bỏ những hao phí 

không đáng có. Từ đó cải thiện chuỗi giá trị, đưa sản phẩm chất lượng nhất trong thời 

gian ngắn nhất cho khách hàng hay nói cách khác là tạo giá trị cho khách hàng. 

2.1.2. Phương pháp chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

Khái niệm về phương pháp chi phí dựa trên mức độ hoạt động: Là một phương 

pháp KTQT hiện đại, ABC được tiếp cận và nhận định dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Ở góc độ quản trị, phương pháp ABC được xem như là một kỹ thuật ước tính chi phí 

hoạt động, chi phí sản phẩm của doanh nghiệp theo từng hoạt động.  

Ở góc độ kế toán, ABC là một phương pháp kỹ thuật tập hợp, phân bổ, tính 

toán chi phí hoạt động, chi phí sản phẩm của doanh nghiệp dựa trên cơ sở mức độ tiêu 

hao hoạt động. Krumweide và Roth (1997) cho rằng phương pháp ABC là một phương 

pháp KTQT tập trung đo lường chi phí, các hoạt động, sản phẩm, khách hàng và các 

đối tượng chi phí, là phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí dựa 

trên số lượng hoạt động sử dụng bởi đối tượng chịu chi phí đó [114]. Theo Horngren 

và cộng sự (2003) thì phương pháp ABC là sự cải tiến của phương pháp kế toán chi 

phí truyền thống bằng việc tập trung vào các hoạt động cụ thể như là các đối tượng 

chịu chi phí cơ bản. Phương pháp ABC tập hợp chi phí cho từng hoạt động và phân bổ 
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chi phí đến từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên mức độ hoạt động được tiêu dùng bởi 

sản phẩm hay dịch vụ đó [115]. 

Ở góc độ quản trị, Maher và cộng sự (2006) cho rằng, phương pháp ABC là 

công cụ quản trị dựa trên hoạt động, trước hết, chi phí được phân bổ cho các hoạt 

động, sau đó sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt động mà sản 

phẩm hay dịch vụ đã tiêu dùng [116]. Phương pháp ABC cung cấp thông tin về hoạt 

động và nguồn lực cần thiết để thực hiện chúng. Vì thế, phương pháp ABC không chỉ 

đơn thuần là quá trình phân bổ chi phí mà còn làm thay đổi tư duy nhà quản lý từ chỗ 

cắt giảm chi phí sang nâng cao giá trị doanh nghiệp. Trong Hình 2.1, Bahnud (2012) 

đã tóm tắt về phương pháp ABC. Phương pháp này xuất phát từ việc phân bổ chi phí 

cho các trung tâm theo mức độ hoạt động, các chi phí này sẽ được tính cho sản phẩm, 

cho dòng kinh doanh hoặc cho khách hàng [117]. 

 

Hình 2.1: Tóm tắt về phương pháp ABC 

Nguồn: Brent Bahnud (2012) 

Ta có thể thấy trong  rằng không có định nghĩa rõ ràng và phổ quát về phương 

pháp ABC. Mỗi học giả có khái niệm khác nhau nhưng nhìn chung có thể hiểu: ABC 

là một phương pháp kế toán tập hợp những thông tin tài chính và phi tài chính gắn liền 

với những hoạt động cần thiết trong doanh nghiệp để xác định chi phí cấu thành nên 

giá của các đối tượng chịu phí, trên cơ sở sử dụng nhiều tiêu thức phân bổ nhằm phân 

tích và giải thích mối quan hệ nhân quả giữa các nguồn lực trong doanh nghiệp với các 

đối tượng chịu phí theo mục tiêu của doanh nghiệp. 
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Lịch sử phát triển của phương pháp chi phí dựa trên mức độ hoạt động: Theo 

Sarah (2005) khái niệm “kế toán hoạt động” được xuất hiện rất sớm từ những năm 40 

của thế kỷ 20 trong các bài viết về kế toán hoạt động (Activity Accounting) và là nền 

tảng để phát triển phương pháp ABC sau này [118]. Còn Moisello (2012) cho rằng 

khái niệm về phương pháp này được đề cập bởi Staubus [119] và Shilinglaw [120], tuy 

nhiên trong giai đoạn này không định hình rõ về phương pháp [121]. Đến giữa những 

năm 1980 đến trước năm 1985, phương pháp ABC chưa có tên gọi chính thức và được 

xem như là trường hợp phát sinh riêng biệt của KTQT, dẫn đến nhiều tranh cãi về vấn 

đề này [122]. Kaplan và Johnson (1987), Kaplan và Cooper (1988) cho rằng ban đầu 

phương pháp này chưa có tên gọi rõ ràng chỉ được đề cập là “kế toán chi phí nghiệp vụ 

phát sinh” (transaction costing) [4, 5, 123]. Theo Cooper (1990) khái niệm “Chi phí 

dựa trên mức độ hoạt động – Activity Based Costing” chỉ xuất hiện bởi Johnson vào 

năm 1988 và được viết tắt là phương pháp ABC dựa vào các ký tự đầu của phương 

pháp [124]. Moisello (2012) cho rằng phương pháp ABC được phát triển qua 4 giai 

đoạn như Bảng 2.1 [121]: 

Bảng 2.1: Các giai đoạn phát triển của phương pháp ABC 

Giai 
đoạn 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 
Giai đoạn 

4 
Pha 1 Pha 2 Pha 3 

   

Mục tiêu 

Chi phí 
gián tiếp 

và sự 
thay đổi 

Mối liên hệ 
giữa sản xuất 
sản phẩm và 

hoạt động 

Sự phân tầng 
hoạt động 

trong sản xuất 
sản phẩm 

Quá trình 
sản xuất và 
hoạt động 

hỗ trợ 

Quá trình 
sản xuất và 
toàn bộ quá 
trình kinh 

doanh 

Thông tin 
về kết quả 

quản lý 

Phạm vi 
tiếp cận 

Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp Rộng Rộng 

Hướng 
tới 

Tính chính xác CPSX 
sản phẩm 

CPSX liên 
quan tới việc 
ra quyết định 

CP để ra 
các quyết 
định chiến 

lược 

Hoạch định 
chiến lược 
liên quan 

đến chi phí 

Hoàn thiện 
các tiêu chí 

đánh giá 
HQHĐ 

Kết quả 
Hệ thống KTCP chính 

xác 
Hệ thống 

quản lý ABM 

Phân tích 
quá trình 
sản xuất 

Khả năng 
hoạt động 

liên tục của 
doanh 
nghiệp 

Tích hợp 
các công 

cụ quản trị 
hiện đại 

Nguồn: Moisello (2012) 

Giai đoạn 1 có thể được chia làm 3 pha phát triển, mỗi pha được xem là một 

phần phát triển trong một giai đoạn, chủ yếu hướng về nhu cầu thông tin chính xác chi 
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phí mà phương pháp kế toán chi phí truyền thống không giải quyết được. Trong pha 1 

của giai đoạn này phương pháp này chưa xem là phương pháp hoàn chỉnh mà chỉ được 

xem là một phiên bản phức hợp của kế toán chi phí truyền thống nhằm giải quyết chi 

phí gián tiếp biến đổi trong sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng. Pha 2 bắt đầu mới 

định hình nghiên cứu chính thức về lý thuyết và có những áp dụng vào thực tế, tuy 

nhiên vẫn chưa định hình cấu trúc phương pháp. Trong pha 3, các nghiên cứu phát 

triển về ứng dụng phương pháp mới để ra quyết định thông qua xác định lợi nhuận cho 

từng sản phẩm. 

Trong giai đoạn 2, phương pháp ABC chuyển từ tập trung vào sản phẩm sang 

quá trình sản xuất kinh doanh [125]. Giai đoạn 2 tập trung vào nhận diện quá trình sản 

xuất đạt năng suất, quá trình bán hàng, kênh phân phối, quản trị điều hành nhằm đưa ra 

các quyết định phục vụ kinh doanh. Devinaga (2011) cho rằng công ty áp dụng 

phương pháp ABC vào thực tế đầu tiên là Công ty John Deere của Mỹ, đã gây ấn 

tượng mạnh và các công ty hàng đầu như Hewlett – Packard, Protec & Gamble, 

Tektronix, Caterpillar cũng nhanh chóng triển khai phương pháp này [126].  

Trong giai đoạn 3, theo Kaplan và Anderson (2004), Sorinel và cộng sự (2012), 

phương pháp ABC tiếp được nghiên cứu về mối quan hệ các hoạt động diễn ra bên 

trong doanh nghiệp [122, 127]. Phương pháp ABC đã có sự chuyển biến từ phạm vi 

hẹp sang phạm vi rộng để hỗ trợ thông tin cho toàn bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn này xuất hiện nhiều rào cản khi áp dụng phương pháp mới. Kaplan và 

Anderson (2004) đề xuất mô hình “tiêu thức thời gian” (time – driven), phiên bản cải 

tiến này khác với phương pháp ABC về cách tính chi phí cho hoạt động, dựa trên cơ sở 

chi phí sẽ tính cho một đơn vị thời gian và một hoạt động phát sinh đòi hỏi bao nhiêu 

đơn vị thời gian để hoàn tất [127]. Với phiên bản cải tiến mới sẽ giúp phương pháp 

ABC giảm đi những nặng nề của mô hình cũ khi lựa chọn tiêu thức cho từng hoạt 

động, kết hợp các hoạt động để chọn cùng một tiêu thức cho phù hợp. Theo Kaplan và 

Anderson (2004), TDABC giúp nhà quản trị có được thông tin chi phí, lợi nhuận chính 

xác hơn để từ đó có thể thiết lập các mục tiêu ưu tiên cần cải tiến, hợp lý hóa cơ cấu 

sản phẩm, định giá các đơn hàng, quản trị mối quan hệ với khách hàng để hai bên cùng 

có lợi [127]. Mô hình mới có thể liên kết dễ dàng với các mô hình khác như ERP 

(Enterprise Resource Planning – Quản trị nguồn lực toàn doanh nghiệp), CRM 

(Customer Relationship Management – Quản trị mối quan hệ với khách hàng) hay kết 
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nối với trang web để tạo thành BI (Business Intellegent – Doanh nghiệp kinh doanh 

thông minh) [125]. 

Theo Turney (2010), Sorinel và cộng sự (2012) trong giai đoạn 4, thông tin từ 

phương pháp ABC là cơ sở dữ liệu về tài chính và toàn bộ hệ thống cho doanh nghiệp. 

Nó vừa là công cụ phân tích đầy sức mạnh và cải thiện hiệu quả, vừa là thước đo đánh 

giá hiệu suất hoạt động [122, 125]. Phương pháp này cung cấp thông tin để xây dựng 

dự toán linh hoạt hơn, chính xác hơn trong môi trường kinh doanh không ổn định. Bên 

cạnh đó, phương pháp ABC còn giúp quản trị nhân sự hiệu quả hơn khi cung cấp 

thông tin chi phí lao động của từng công việc, đồng thời khi triển khai lại các bước 

công việc sao cho hiệu quả hơn. Như vậy, phương pháp ABC là công cụ để tính toán 

số lượng người tham gia cần thiết để hoàn thành đơn hàng, bổ sung cho các kênh phân 

phối. 

   Thế hệ 4  

  

Thế hệ 3 

Hợp nhất các giải pháp quản trị kinh 

doanh, giải quyết trên mô hình lớn, 

dùng mô hình toán học 

 

Thế hệ 2 

Xác định hệ thống chống đỡ, tồn tại của doanh 

nghiệp 

Thế hệ 1 

Áp dụng vào đa ngành, mở rộng ứng dụng vào chuỗi giá trị; kết hợp 

các mô hình dự toán; kết hợp phân tích quá trình kinh doanh 

Hệ thống kế toán ghi nhận chi phí chính xác, tập trung vào các nhân tố gây chi phí 

và tạo ra lợi nhuận, quản trị dựa trên mức độ hoạt động 

 
1987 1990 2000 

 
2010 

Hình 2.2: Tóm tắt các giai đoạn phát triển của phương pháp ABC 

Nguồn: Turney (2010) 

Trình tự thực hiện phân bổ chi phí theo mức độ hoạt động: Có nhiều nghiên 

cứu viết về quy trình triển khai phương pháp ABC. Bắt đầu từ khi Kaplan và Cooper 
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(1988) xây dựng các bước cơ bản để triển khai, các nhà nghiên cứu sau đều muốn bổ 

sung thêm các bước tiến hành nhằm mục đích có thể áp dụng phương pháp mới này 

vào thực tế một cách thuận lợi và thành công hơn [4, 5]. Nhìn chung lại, các bước kỹ 

thuật để tiến hành phương pháp ABC như sau:  

(1) Xây dựng mục tiêu cho phương pháp ABC: Turney (2005) đề cập đến một 

số yếu tố khi triển khai phương pháp ABC gồm: nguồn lực, hoạt động, trung tâm hoạt 

động, tiêu thức phân bổ nguồn lực, tập hợp chi phí theo hoạt động, nhân tố sử dụng chi 

phí, tiêu thức phân bổ chi phí theo hoạt động và đối tượng chi phí [128]. Kaplan và 

Cooper (1998) nhấn mạnh rằng tập trung vào các hoạt động hơn là sản phẩm giúp 

giảm sai lệch thông tin so với hệ thống kế toán chi phí truyền thống. Trước khi triển 

khai ABC, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu mô hình sẽ giải quyết vấn đề gì [129]. 

Turney (2005) liệt kê các mục tiêu như: cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, loại 

bỏ hoạt động thừa, giảm chi phí không cần thiết, xác định chi phí và lợi nhuận sản 

phẩm, xây dựng chiến lược định giá, và xác định các thị trường mục tiêu cần quan tâm 

[128]. Theo Adebayo (2006), khi triển khai phương pháp ABC, nhà quản lý cần trả lời 

các câu hỏi để xác định mục tiêu: động lực chính, mục tiêu cụ thể, thiết kế phù hợp, 

cách biến ABC thành chức năng chính thức và vai trò thực sự của ABC trong doanh 

nghiệp. Những câu hỏi này giúp xác định điều kiện và kết quả khi áp dụng ABC, cũng 

như chuẩn bị cho các thay đổi [130]. Theo Manivannan (2010), nhà quản trị và nhóm 

triển khai cần xác định yêu cầu doanh nghiệp trong phạm vi thời gian và nguồn lực, 

bao gồm nhiệm vụ, mục tiêu, bộ phận tham gia, sản phẩm/dịch vụ triển khai, tiến độ 

và chi phí [131]. 

(2) Xây dựng nhóm để triển khai phương pháp ABC: Theo Cooper (1990), 

phương pháp ABC là hệ thống hỗ trợ kiểm soát quản trị không chỉ thuộc về kế toán và 

khó thành công nếu thiếu sự hỗ trợ. Để triển khai ABC, cần chọn những cá nhân giàu 

kiến thức đa lĩnh vực, tư duy tổ chức và kinh nghiệm hệ thống doanh nghiệp. Số lượng 

thành viên phụ thuộc vào quy mô và tính cấp thiết của dự án [124]. Tuy nhiên, Turney 

(2005) đề xuất ít nhất bốn người tham gia: (1) Trưởng nhóm có kinh nghiệm tổ chức 

sản xuất để xây dựng chiến lược; (2) Kế toán chi phí với kinh nghiệm hệ thống tổ chức 

và kế toán hiện tại; (3) Quản đốc; và (4) Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm làm việc tại 

doanh nghiệp [128]. Manivannan (2010) cho rằng việc lựa chọn cá nhân tham gia 

nhóm rất quan trọng để triển khai thành công ABC [131]. Nhóm thường gồm 5-6 
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thành viên với các vai trò khác nhau: trưởng nhóm có kiến thức điều hành, chuyên gia 

phân tích tài chính xử lý chứng từ và xây dựng ABC, kỹ sư sản xuất, nhân viên chăm 

sóc khách hàng và xử lý đơn hàng. Ngoài ra, cần có chuyên gia tư vấn bên ngoài để 

hướng dẫn triển khai. Thường chọn những quản lý cấp trung có kiến thức, kinh 

nghiệm và được tôn trọng. Tóm lại, nhóm triển khai ABC cần trưởng nhóm am hiểu 

phương pháp, nhân viên kế toán thu thập dữ liệu, các thành viên hiểu về sản xuất để 

phân tích, và người xử lý mẫu biểu, quy trình. 

(3) Nhận diện các hoạt động chính trong doanh nghiệp: Theo Turney (2005), 

mô tả và nhận diện các hoạt động trong doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi khi thiết kế và 

triển khai phương pháp ABC, giúp kế toán hiểu rõ hoạt động kinh doanh thực tế và 

xây dựng hệ thống ghi nhận chi phí chính xác [128]. Drury (1996) định nghĩa hoạt 

động là sự kiện, nghiệp vụ, công việc có mục đích cụ thể [132]. Kaplan và Cooper 

(1998) mô tả hoạt động là các hành động như lên lịch sản xuất, mua nguyên vật liệu, 

giám sát hoạt động, giải đáp khách hàng, cải tiến sản phẩm,… [6, 129]. Chức năng cơ 

bản của hoạt động là chuyển đổi nguồn lực thành sản phẩm đầu ra [133]. Turney 

(2005) nhấn mạnh rằng các hoạt động của mỗi công ty khác nhau tùy thuộc vào công 

nghệ, quy mô và tổ chức kinh doanh [128]. Từ điển hoạt động, theo Kaplan và Cooper 

(1998), là tài liệu liệt kê và định nghĩa tất cả các hoạt động chính mà nhóm triển khai 

thực hiện thông qua khảo sát và phỏng vấn các bộ phận chức năng [6, 129]. Tóm lại, 

từ điển hoạt động phân tích quy trình kinh doanh bằng cách liệt kê các hoạt động chính 

của từng bộ phận chức năng. 

Phân tích chức năng: Theo Turney (2005), phân tích chức năng là dựa vào sơ 

đồ tổ chức của công ty mô tả các chức năng chủ yếu của một bộ phận [128]. Sau đó, 

tiếp tục chia nhỏ các chức năng này đến khi đạt mục đích thiết kế phương pháp ABC. 

Theo Kaplan và Cooper (1998), cách làm này có thể dẫn đến việc xây dựng phương 

pháp ABC có nhiều hoạt động, ưu điểm của cách làm này sẽ chi tiết hệ thống chi phí 

đang được xây dựng nhằm phục vụ cho nhà quản lý thấy được những quy trình nào 

cần cải tiến, cần thiết kế lại [6, 129]. Số lượng hoạt động có thể thay đổi theo chức 

năng bộ phận, tổ chức hoạt động hay quy mô của công ty.  

Nhóm và tổ chức thành các trung tâm hoạt động: Theo Cooper (1990), nếu số 

lượng các hoạt động được chi tiết quá nhiều sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng nhiều 

tiêu thức tập hợp và phân bổ chi phí [124]. Vì vậy, Cooper (1990) đề nghị gộp các 
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hoạt động lại với nhau để đơn giản hơn trong quá trình xử lý [124]. Để nhóm và gộp 

các đối tượng có thể dùng các trung tâm hoạt động, theo thứ bậc, hay theo quy trình 

kinh doanh của đơn vị. Turney (2005) đề xuất trung tâm hoạt động là việc thu thập các 

hoạt động có liên quan với nhau trong cùng một phòng ban [128]. Việc thu thập thông 

tin phải bao gồm mỗi hoạt động sử dụng nguồn lực nào, chi phí cho mỗi hoạt động là 

bao nhiêu, thông tin về kết quả của hoạt động. Mục đích của việc lập các trung tâm 

hoạt động là đơn giản hóa quản trị chức năng hay quá trình. 

Nhóm hoạt động theo thứ bậc: Theo Kaplan và Cooper (1998), phân tích hoạt 

động theo thứ bậc được hiểu là một dạng khác phân loại chi phí cho hoạt động theo 

mối quan hệ nhân quả [6, 129]. Khi các chi phí nguồn lực tính cho các hoạt động, nhà 

quản lý sẽ có cách nhìn toàn diện về bản chất các thuộc tính chính của hoạt động trong 

đơn vị. Theo cách phân loại này thì các hoạt động được nhóm thành các nhóm sau: (1) 

Hoạt động liên quan đến mức độ đơn vị sản phẩm; (2) Hoạt động liên quan đến lô sản 

phẩm; (3) Hoạt động liên quan đến dòng sản phẩm; (4) Hoạt động liên quan đến toàn 

xí nghiệp. 

Nhóm hoạt động theo quy trình kinh doanh: Kaplan và Cooper (1998) cho rằng 

nhóm các hoạt động theo quy trình kinh doanh thành một vài hoạt động chính. Tác giả 

đưa ra một ví dụ như sau, liên quan đến mua nguyên vật liệu sẽ có các hoạt động như 

lựa chọn nhà cung cấp, đặt hàng, lên lịch nhận hàng, kiểm tra, nhập kho [6, 129]. Mỗi 

hoạt động như vậy sẽ có một tiêu thức tập hợp và phân bổ chi phí khác nhau. Nếu như 

xem các hoạt động này như một quy trình mua hàng và chỉ chọn một tiêu thức duy 

nhất là số đơn đặt hàng làm tiêu thức tập hợp và phân bổ chi phí sẽ dễ dàng hơn rất 

nhiều. Tuy nhiên, cách làm như thế này khó thực hiện khi doanh nghiệp có nhiều loại 

nguyên liệu cần mua và nhiều nhà cung cấp khác nhau. 

(4) Tính chi phí cho mỗi hoạt động: Sau khi nhận diện các hoạt động bước tiếp 

theo là tính các chi phí cho mỗi hoạt động dựa vào hệ thống tài chính hay sổ cái của 

đơn vị [6, 129]. Trong giai đoạn được xem là bước phân bổ chi phí đầu tiên này, các 

nguồn lực sẽ tính trực tiếp cho từng hoạt động cụ thể hay các nguồn lực có thể tính cho 

nhiều hoạt động tùy theo mức độ phục vụ. Turney (2005) cho rằng tiêu thức tập hợp và 

phân bổ chi phí đầu tiên thể hiện mối liên kết giữa nguồn lực và hoạt động, dựa vào sổ 

cái chi phí sẽ được phân bổ cho các hoạt động dựa trên các tiêu thức này [128]. 
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Hình 2.3: Hai giai đoạn phân bổ chi phí trong phương pháp ABC 

Nguồn: Cooper Robin (1990) 

Trong Hình 2.3, Kaplan và Cooper (1998) cho rằng: “Nguồn lực được thể hiện 

là các chi phí để tính toán trong mô hình. Nguồn lực bao gồm các chi phí thể hiện sự 

đồng nhất và phân biệt để thực hiện một chức năng hay đối với lao động thì thể hiện 

một nhóm các công việc tương đồng. Tổng các nguồn lực cho mô hình phải bằng tổng 

chi phí của công ty đồng nhất trên một đơn vị thời gian” [129]. 

(5) Xác định tiêu thức phân bổ lần hai cho hoạt động: Khác với hệ thống ghi 

nhận chi phí hiện tại, phương pháp ABC phân bổ chi phí chính xác hơn bằng cách sử 

dụng tiêu thức phân bổ liên quan đến mối quan hệ giữa hoạt động – sản phẩm (khách 

hàng), nguồn lực – hoạt động [6, 129]. Việc xác định và lựa chọn tiêu thức phân bổ chi 

phí là điểm tối quan trọng đối với phương pháp ABC. Kaplan và Cooper (1998) cho 

rằng tiêu thức phân bổ chi phí có thể lựa chọn là những nguyên nhân sinh ra hay kiểm 

soát chi phí của một hoạt động, nguyên nhân này làm thay đổi chi phí của hoạt động 

[6, 129]. Độ chính xác của việc phân bổ chi phí sản phẩm phụ thuộc vào việc lựa chọn 

tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp [134]. Kaplan và Cooper (1998) cho rằng có ba 

dạng khác nhau của tiêu thức phân bổ cho hoạt động [129]. Thứ nhất, tiêu thức dựa 

trên nghiệp vụ là loại ít tốn kém nhất nhưng cũng kém chính xác nhất, dựa trên giả 

định rằng mỗi hoạt động tiêu tốn nguồn lực tương đương nhau và phân bổ chi phí dựa 

trên số lần thực hiện hoạt động. Thứ hai, tiêu thức dựa trên thời gian sử dụng lượng 

thời gian để đánh giá hoạt động, đòi hỏi tính toán thời gian cho mỗi hoạt động nên tốn 

kém hơn tiêu thức dựa trên nghiệp vụ. Thứ ba, tiêu thức dựa trên cường độ tính chi phí 

trực tiếp cho mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chính xác nhất nhưng cũng tốn kém nhất, 

phù hợp với các hoạt động đòi hỏi nguồn lực đặc biệt và riêng biệt. Các tiêu thức này 

Nguồn lực 

Hoạt động 

Đối tượng chịu chi 
phí cuối cùng 

Phân bổ lần đầu 

Phân bổ lần hai 
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có thể được kết hợp để phân bổ chi phí một cách hiệu quả đến đối tượng chịu phí cuối 

cùng. 

          

  
 

Muốn xác định được các nhân tố, hoạt động gây phát sinh chi phí 

trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nên nhớ rằng: 
  

  
 

  

  
 

1. Điều gì tạo nên sự khác biệt trong kết quả của mỗi mức độ hoạt 

động khác nhau? 

2. Nguyên nhân gì dẫn tới việc doanh nghiệp thực hiện hoạt động 

này? 
  

  
   

  

  

Mỗi nhân tố làm phát sinh chi phí cho từng hoạt động góp phần giúp doanh nghiệp xác 

định đâu là đối tượng chịu chi phí? Tiêu thức phân bổ chi phí là gì? Và mỗi đối tượng đó 

chịu bao nhiêu chi phí? 
  

          
Hình 2.4: Lựa chọn các tiêu thức phân bổ 

Nguồn: Gary Cokins (2012) 

Lựa chọn tiêu thức phân bổ tối ưu: Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí có 

ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của phương pháp ABC. Vấn đề này cần phải cân 

nhắc giữa độ chính xác và độ phức tạp của phương pháp này. Nhưng hệ thống phân bổ 

càng chính xác thì chi phí càng xây dựng và duy trì hệ thống càng lớn [6, 129]. Theo 

Cokins (2012), để lựa chọn tiêu thức phân bổ tối ưu, người sử dụng cần trả lời hai câu 

hỏi như Hình 2.4 [135]. Drury (1996) đề xuất ba tiêu chí để chọn tiêu thức phân bổ: 

(1) có khả năng giải thích chi phí cho một hoạt động và thay đổi nhân tố này sẽ ảnh 

hưởng đến chi phí hoạt động; (2) dễ dàng đo lường; và (3) dễ dàng liên kết với sản 

phẩm [132]. hi lựa chọn tiêu thức phân bổ, nó phải đại diện cho một hoạt động, tức là 

có thể giải thích chi phí thông qua nhân tố đã chọn. Kaplan và Cooper (1998) bổ sung 

rằng tiêu thức không chỉ phải phân bổ chi phí chính xác cho từng đối tượng mà còn 

giúp quản lý truy ngược các sự kiện kinh tế đã xảy ra. Do đó, lựa chọn tối ưu là sử 

dụng ít tiêu thức nhất nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác cao nhất [129]. 

(6) Phân bổ chi phí hoạt động cho đối tượng chịu phí cuối cùng: Turney (2005) 

bổ sung rằng bước này liên quan đến việc đánh giá mỗi sản phẩm hoặc khách hàng cần 

bao nhiêu hoạt động để thực hiện [128]. Cooper (1990) nhấn mạnh rằng giai đoạn một 
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phân bổ toàn bộ nguồn lực cho các hoạt động, còn giai đoạn hai đo lường mức độ sử 

dụng hoạt động cho từng đối tượng chịu chi phí [124]. Trong Hình 2.5, Cokins (2012) 

trình bày về trình tự phân bổ chi phí cho đối tượng chịu chi phí cuối cùng nếu như hoạt 

động chính có sử dụng hoạt động hỗ trợ [135]. 

 

Hình 2.5: Cách phân bổ chi phí nếu hoạt động chính sử dụng hoạt động hỗ trợ 

Nguồn: Gary Cokins (2012) 

2.2. Cơ sở lý thuyết về thẻ điểm cân bằng 

2.2.1. Khái niệm về thẻ điểm cân bằng 

Lĩnh vực đo lường hiệu quả đã phát triển nhanh chóng hơn ba thập kỷ với các 

hệ thống mới như BSC, giá trị kinh tế gia tăng và kỹ thuật tự đánh giá nhằm khắc phục 

hạn chế của kế toán tài chính truyền thống. Trong doanh nghiệp, nhiều tài sản vô hình 

không được báo cáo nhưng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động. Kế toán truyền 

thống thường chỉ chú trọng tài chính và ngắn hạn, gây khó khăn cho việc đạt mục tiêu 

dài hạn, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. 

Năm 1992, Kaplan và Norton giới thiệu Balanced Scorecard (BSC) như một 

công cụ tích hợp đánh giá cả chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. Đây là một nghiên cứu 

đột phá và vẫn thu hút sự quan tâm của giới học giả đến ngày nay. BSC kết hợp các 

đánh giá tài chính và phi tài chính, ngắn hạn và dài hạn, trở thành công cụ quản trị 

chiến lược hữu ích cho doanh nghiệp. Hình 2.6 thể hiện rằng, BSC giúp doanh nghiệp 

thiết lập, thực hiện và giám sát tầm nhìn chiến lược thông qua bốn khía cạnh: Tài 

chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ; Đào tạo và phát triển [52]. 
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Hình 2.6: Thẻ điểm cân bằng 
Nguồn: Kaplan và Norton (1992) 

Khía cạnh Tài chính: Khía cạnh tài chính của BSC rất quan trọng trong việc 

đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Các mục tiêu tài chính phản ánh việc thực 

hiện chiến lược và sử dụng nguồn lực hiệu quả, cũng như khả năng nâng cao hiệu quả 

kinh doanh. Ngoài lợi nhuận, các mục tiêu tài chính còn bao gồm doanh thu, tăng 

trưởng và hiệu quả sử dụng vốn. 

Khía cạnh Khách hàng: Đối với khách hàng, nhà quản lý cần xác định phân 

khúc thị trường mục tiêu và khách hàng hướng tới, sử dụng các thang đo như mức độ 

hài lòng, trung thành, thu hút khách hàng mới và thị phần. Khía cạnh này cũng đặt 

mục tiêu nâng cao giá trị cho khách hàng thông qua thời gian đặt hàng, giao hàng, chất 

lượng sản phẩm, dự báo nhu cầu và phát triển sản phẩm mới. Điều này giúp kết nối 

khách hàng với chiến lược thị trường, tạo ra giá trị trong tương lai. 

Khía cạnh Quy trình nội bộ: Trong khía cạnh quy trình nội bộ, nhà quản lý cần 

nhận diện các quy trình quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện tốt. Các thang đo 

bao gồm quy trình vận hành, quản trị khách hàng, sáng kiến, cải tiến và các quy trình 

xã hội, nhằm đánh giá ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và mục tiêu tài 

chính. Khác với phương pháp truyền thống chỉ giám sát và cải tiến quy trình hiện tại 

với trọng tâm tài chính, BSC xác định và thực hiện các quy trình mới để đạt được các 
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mục tiêu đa dạng. Ngoài ra, BSC còn tích hợp các quy trình đổi mới và cải tiến vào 

quy trình nội bộ. 

Khía cạnh Đào tạo và phát triển: Tổ chức cần xây dựng khía cạnh đào tạo và 

phát triển để thúc đẩy phát triển và đổi mới dài hạn, dựa trên ba nguồn lực chính: con 

người, hệ thống thông tin và tổ chức. Các mục tiêu tài chính, khách hàng và quy trình 

nội bộ làm nổi bật khoảng cách giữa nguồn lực hiện tại và yêu cầu tương lai. Để tiến 

bộ, doanh nghiệp cần nâng cao trình độ nhân viên, cải thiện công nghệ thông tin và tái 

cấu trúc đơn vị. Những mục tiêu này được phản ánh trong khía cạnh đào tạo và phát 

triển của BSC, với năng lực hệ thống thông tin được đo lường qua độ sẵn có, độ chính 

xác thông tin khách hàng và quy trình nội bộ. 

 

Hình 2.7: Mối quan hệ nhân quả giữa các khía cạnh của mô hình BSC 

Nguồn: Kaplan và Norton (1992) 

Hình 2.7 minh họa bốn khía cạnh của BSC liên kết chặt chẽ và bổ sung lẫn 

nhau theo mối quan hệ nhân quả. Để đạt được tầm nhìn và chiến lược, doanh nghiệp 

cần đạt các mục tiêu tài chính. Tiếp theo, để phục vụ mục tiêu khách hàng, các quy 

trình nội bộ phải được cải thiện. Khía cạnh đào tạo và phát triển là nền tảng giúp 

doanh nghiệp xây dựng quy trình quản trị hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khách hàng và 
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đạt mục tiêu tài chính. Để khách hàng trung thành, doanh nghiệp cần liên tục cải tiến 

và nâng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy, quy trình nội bộ không chỉ tạo ra sự vượt 

trội trong chiến lược mà còn tăng giá trị sử dụng cho sản phẩm.  

2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Thẻ điểm cân bằng 

Về mặt bản chất, BSC là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả, bao gồm 

hệ thống các biện pháp thực hiện một cách hợp lý. Nó cộng gộp tất cả các yếu tố thành 

công quan trọng cần thiết trong việc kết nối chiến lược hoạt động. Mô hình này cho 

thấy công ty có thể tận dụng các mối quan hệ nhân quả để thực hiện chiến lược. 

Thế hệ BSC đầu tiên: Thế hệ này do Kaplan và Norton phát triển năm 1992, là 

một tập hợp các biện pháp giúp nhà quản trị đánh giá hiệu quả qua bốn khía cạnh: 

khách hàng, quy trình nội bộ, sự đổi mới và học tập, và tài chính [52]. Ban đầu, mối 

quan hệ nhân quả giữa các khía cạnh này chưa được nhấn mạnh. Để triển khai thành 

công BSC, các quan điểm và biện pháp phải phù hợp với chiến lược doanh nghiệp. 

Kaplan và Norton sau đó đã điều chỉnh tên các quan điểm thành “Internal Business 

Process” và “Learning and Growth”. Lawrie và Cobbold (2002, 2004) giới thiệu hai 

giai đoạn lọc và lựa chọn trong vận dụng BSC [136, 137]. Chính Kaplan và Norton 

(1996) nhấn mạnh rằng bốn quan điểm ban đầu nên được coi là một mẫu. Hơn nữa, họ 

đổi tên quan điểm BSC gốc như “Internal Process” và “Innovation and Learning” 

thành “Internal Business Process” và “Learning and Growth” [53, 54]. Ewing và 

Lundahl (1996) tạo phiên bản BSC riêng cho các công ty Thụy Điển bằng cách thay 

thế quy trình nội bộ bằng quy trình nhà cung cấp và thêm quan điểm nhân sự. Nhờ tính 

linh hoạt, BSC được lựa chọn để hỗ trợ chiến lược doanh nghiệp [138]. 

Thế hệ BSC thứ hai: Newing (1995) cho rằng các khía cạnh tài chính truyền 

thống chỉ phù hợp cho quyết định ngắn hạn và không hỗ trợ tốt năng lực cạnh tranh 

cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm [139]. Mỗi khía cạnh của BSC có ưu nhược 

điểm riêng và quan hệ nhân quả với nhau, giúp BSC chuyển từ hệ thống đo lường 

thành hệ thống quản trị chiến lược. BSC vẫn duy trì mục đích hỗ trợ quản trị chiến 

lược bằng cách giải thích mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân và kết quả. Kaplan 

và Norton (1996) xác định chiến lược là một tập hợp các giả thuyết về nguyên nhân và 

kết quả [53]. 

Thế hệ BSC thứ ba: Cobbold và Lawrie (2002) nghiên cứu chức năng của BSC 

và các khái niệm liên quan đến chiến lược kinh doanh, tập trung vào việc thiết lập và 
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lựa chọn mục tiêu chiến lược [136]. BSC thế hệ này nhấn mạnh việc xác định mục tiêu 

rõ ràng và xây dựng chiến lược cụ thể để đạt được chúng, nhằm tránh lãng phí nguồn 

lực và liên kết các chiến lược lại với nhau. Mô hình liên kết chiến lược, đơn giản hóa 

BSC, giúp thực thi và quản lý chiến lược hiệu quả. Trong nghiên cứu sau đó, Lawrie 

và cộng sự (2004) nhận thấy lợi ích của liên kết chiến lược và tích hợp nó vào BSC. 

Họ cũng đề xuất sử dụng các quan điểm về nguyên nhân và kết quả thay vì bốn quan 

điểm ban đầu, giúp nhà quản trị tập trung vào những nội dung cần thiết cho doanh 

nghiệp [137]. 

2.2.3. Chức năng của thẻ điểm cân bằng 

Các chức năng của BSC được phát triển cùng với quá trình nghiên cứu và phát 

triển của lý thuyết BSC. Năm 1992, khi BSC lần đầu được giới thiệu, giáo sư Kaplan 

và nhà tư vấn Norton chỉ đề cập đến BSC được sử dụng như là một công cụ đo lường 

[52]. Tới năm 1996, Kaplan và Norton giới thiệu chức năng quản trị chiến lược của 

BSC [54]. Năm 2001, chức năng thứ 3 của BSC được nói đến trong bài viết “The 

Strategy focused organization: How Balanced Scorecard Companies thrive in the new 

Business environment (Tập trung vào chiến lược của tổ chức: Các công ty sử dụng 

BSC phát triển thế nào trong môi trường kinh doanh mới)”, đó là chức năng truyền 

thông [140]. 

BSC được sử dụng như một hệ thống đo lường: Từ các mục tiêu ban đầu, doanh 

nghiệp sẽ xây dựng chiến lược để đạt được các mục tiêu đó. Chiến lược là tài liệu 

được doanh nghiệp xây dựng, có sự diễn giải và huy động nguồn lực để thực hiện mục 

tiêu. Tầm nhìn chiến lược còn là tài liệu để giám sát và hiệu chỉnh trong quá trình thực 

hiện. Chính vì vậy, tầm nhìn chiến lược nằm ở trung tâm của BSC ngay từ khi mới 

xuất hiện. Trong khi BSC là công cụ để giám sát quá trình thực hiện mục tiêu thì tầm 

nhìn chiến lược chính là điểm đến cuối cùng của tổ chức. 

BSC được sử dụng như một hệ thống quản lý chiến lược: Mục đích ban đầu của 

BSC là cân bằng giữa các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, giữa hiện tại và tương lai. 

Hơn nữa, họ nhận ra rằng đây là công cụ quan trọng trong việc thay đổi các mục tiêu 

từ ngắn hạn bằng dài hạn. BSC giúp các tổ chức: (1) Vượt qua rào cản về tầm nhìn 

thông qua việc diễn giải chiến lược; (2) Vượt qua rào cản con người thông qua việc 

phân tầng BSC; (3) Vượt qua rào cản nguồn lực thông qua việc phân bổ nguồn lực 

chiến lược; và (4) Vượt qua rào cản quản lý thông qua việc đào tạo chiến lược. 
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BSC được sử dụng như một công cụ truyền thông: BSC thực hiện việc truyền 

thông chiến lược một cách ngắn gọn và cụ thể tới tất cả các thành viên bên trong và 

bên ngoài tổ chức. BSC giúp tổ chức diễn giải chiến lược thành các mục tiêu và đưa ra 

chỉ tiêu cụ thể. Các mục tiêu có thể là tăng doanh thu, nâng cao lợi nhuận, cải thiện 

hiệu suất lao động,… Các mục tiêu này được sắp xếp trong tầm nhìn chiến lược và 

được liên kết với nhau bằng mối quan hệ nhân quả [54]. 

2.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp thẻ điểm cân bằng và chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động đến hiệu quả hoạt động 

2.3.1. Hiệu quả hoạt động 

Khái niệm về hiệu quả hoạt động: HQHĐ là một phạm trù kinh tế, được hiểu 

dưới nhiều góc độ khác nhau. Kunel (1991) đã cho rằng, HQHĐ thường được xem là 

hiệu quả tài chính, với lợi nhuận là yếu tố quyết định chính. Đây là mục tiêu quan 

trọng mà mọi doanh nghiệp hướng tới và được nhiều nghiên cứu quản lý quan tâm. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐ giúp nhà quản trị xác định biện pháp cải thiện. Khi 

cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp, việc xác định và đánh giá 

HQHĐ càng khó khăn [52, 141]. Từ góc độ nhà đầu tư, HQHĐ của doanh nghiệp là 

giá trị nhận được từ đầu tư, bao gồm cả giá trị tài chính và phi tài chính [142-144]. 

Theo tác giả Vũ Thùy Dương (2017), trong thời đại ngày nay, “HQHĐ là giá trị tạo ra 

bao gồm cả giá trị tài chính và giá trị phi tài chính” [73]. Do vậy, để đánh giá một cách 

chính xác và toàn diện HQHĐ thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống chỉ tiêu 

tài chính và phi tài chính. Thông qua việc đánh giá HQHĐ, có thể đánh giá tốc độ tăng 

trưởng và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động. 

Trương Văn Tú (2023) đưa ra định nghĩa: “HQHĐ của doanh nghiệp là hệ thống đo 

lường việc doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trong một giai 

đoạn nhất định hay chính là đầu ra của doanh nghiệp” [145]. HQHĐ của doanh nghiệp 

gồm 2 khía cạnh là hiệu quả tài chính và hiệu quả phi tài chính. 

Như vậy có thể hiểu, HQHĐ là phạm trù kinh tế đo lường sự tồn tại và phát 

triển bền vững của doanh nghiệp thông qua giá trị mà doanh nghiệp tạo ra. Giá trị 

doanh nghiệp tạo ra là giá trị tăng thêm từ các khoản đầu tư của cổ đông hay chính là 

giá trị tăng thêm từ những nguồn lực mà doanh nghiệp bỏ ra. Sau nhiều năm nghiên 

cứu các khái niệm về HQHĐ, Cameron (1986) kết luận rằng không có khái niệm về 

HQHĐ nào toàn diện, mà phải được xét trong từng hoàn cảnh. Do đó, đánh giá HQHĐ 
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tùy thuộc đặc điểm của từng ngành và phải gắn liền với mục tiêu và chiến lược phát 

triển của doanh nghiệp.  

Đánh giá hiệu quả hoạt động: Đánh giá HQHĐ là so sánh giữa kết quả hữu ích 

thu được với chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. Kết quả hữu ích ở đây có thể hiểu 

bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Đánh giá HQHĐ còn được hiểu là sự đo 

lường HQHĐ của doanh nghiệp thông qua hệ thống chỉ tiêu. Nghiên cứu của Hult và 

cộng sự (2008) đã nghiên cứu cách đo lường HQHĐ, các tác giả cho rằng có 3 tiêu chí 

để đo lường HQHĐ: đo lường hiệu quả tài chính, đo lường hiệu quả kinh doanh, đo 

lường hiệu quả tổng hợp [146]. Kết quả nghiên cứu của Hult và cộng sự (2008) cho 

thấy chỉ tiêu doanh thu (44%) và ROA (40%) là các chỉ số tài chính phổ biến nhất để 

đo lường hiệu quả tài chính [146]. Trong khi đó, thị phần (47%) là chỉ tiêu kinh doanh 

phổ biến nhất và uy tín (30%) là chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp phổ biến. Đa số nghiên cứu 

(44,8%) tập trung vào cấp độ công ty và sử dụng chỉ tiêu tài chính [146]. Đánh giá 

HQHĐ quan trọng đối với doanh nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn: trong ngắn hạn, hệ 

thống đánh giá hiệu quả giúp kiểm soát hoạt động và thúc đẩy các hoạt động hiệu quả 

để đạt mục tiêu dài hạn; trong dài hạn, nó nâng cao tính cạnh tranh và thực hiện chiến 

lược. Kaplan và Norton (1992, 2001) nhấn mạnh rằng đánh giá HQHĐ là cơ sở để xác 

định mục tiêu chiến lược, cải tiến liên tục và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi trong 

doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo chiến lược được thực hiện thành công [30, 52, 140]. 

Các kết quả thu được từ đánh giá HQHĐ được sử dụng cho nhiều mục đích 

khác nhau của quản lý như để khuyến khích, động viên, khen thưởng và kỷ luật nhằm 

giúp cho doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao, được gắn với các mục đích và mục tiêu 

của doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Ngoài 

các nỗ lực của mọi bộ phận và cá nhân trong doanh nghiệp, hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

HQHĐ có vai trò quan trọng trong kiểm soát, khuyến khích mọi bộ phận trong doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả. Để đánh giá HQHĐ đạt được kết quả cao, đáng tin cậy thì 

doanh nghiệp cần một hệ thống chỉ tiêu phù hợp, gắn liền với mục tiêu, chiến lược 

phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo tác giả vấn đề khó khăn nhất là lựa chọn 

mô hình đánh giá HQHĐ phù hợp với hệ thống chỉ tiêu phản ánh được toàn diện 

HQHĐ của doanh nghiệp đồng thời phải gắn liền với mục tiêu, chiến lược phát triển 

của doanh nghiệp. 
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2.3.2. Sự kết hợp thẻ điểm cân bằng và chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, áp dụng phương pháp ABC sẽ có 

nhiều tác động tích cực tới khía cạnh tài chính, khía cạnh quan trọng nhất trong bốn 

khía cạnh của BSC. Những tác động đó có thể được kể đến như: 

(1) Phương pháp ABC góp phần nâng cao sự chính xác trong quá trình phân bổ 

chi phí chung. Áp dụng ABC khiến cho người sử dụng xác định được chi phí của từng 

hoạt động trong quá trình sản xuất, hoạt động đó phục vụ cho quá trình sản xuất của 

sản phẩm hay dịch vụ nào. Từ đó, thực hiện việc phân bổ các khoản chi phí chung, 

tính toán giá thành sản xuất chính xác hơn. Khi việc tính toán giá thành sản xuất trở 

nên chính xác hơn, quá trình xác định mức giá bán để đảm bảo khả năng cạnh tranh, 

cải thiện lợi nhuận hay tránh lãng phí trong quá trình sản xuất sẽ được thuận lợi hơn. 

Không chỉ có như vậy, việc tìm ra những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mức độ lợi 

nhuận tốt nhất hay những sản phẩm gây ra sự lãng phí, thua lỗ. 

(2) Áp dụng ABC giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động. Áp dụng 

phương pháp ABC giúp doanh nghiệp xác định đúng những hoạt động ít hoặc không 

tạo ra giá trị. Cùng với đó là tìm cách để tối thiểu hóa chi phí, loại bỏ các khoản chi 

phí không cần thiết. Hơn thế nữa, phương pháp ABC cũng đưa ra những góc nhìn rõ 

ràng về chi phí gián tiếp và tối ưu hóa chi phí hoạt động. 

(3) Phương pháp ABC tăng cường khả năng quản lý dòng tiền. Dữ liệu mà 

ABC cung cấp có thể giúp doanh nghiệp xác định chính xác hoạt động nào đang làm 

tiêu hao nhiều chi phí và thời gian hơn so với dự toán. Từ những dữ kiện đó, doanh 

nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát được dòng tiền của mình. Đồng thời tránh được tình 

trạng thiếu hụt hay dư thừa tiền mặt. 

(4) ABC giúp cải thiện hiệu quả khi đưa ra quyết định kinh doanh. Khi triển 

khai áp dụng phương pháp ABC, việc xác định chi phí của từng hoạt động, từng công 

đoạn trong quá trình hoạt động cũng dễ dàng hơn, cùng với đó là việc đối chiếu giữa 

chi phí thực tế phát sinh và chi phí dự toán. Đó sẽ là những thông tin vô cùng hữu ích 

cho việc đưa ra và thực hiện các quyết định kinh doanh. Câu hỏi doanh nghiệp nên thu 

hẹp, duy trì hay mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ được trả lời nhanh chóng và hiệu 

quả hơn nhờ phương pháp ABC. 

(5) Áp dụng ABC góp phần cải thiện hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực. 

Làm sao để với cùng một lượng các nguồn lực như nhau, doanh nghiệp có thể thu 
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được nhiều lợi ích hơn? Đây là câu hỏi mà bất kỳ doanh nghiệp cũng muốn tìm được 

lời giải. Phương pháp ABC có thể không phải câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này 

nhưng hoàn toàn là một phương án đáng để hiện thực hóa. Triển khai ABC giúp doanh 

nghiệp xác định được mỗi hoạt động sẽ tiêu tốn bao nhiêu nguồn lực và tối đa hóa việc 

sử dụng các nguồn lực này để có thể thu được hiệu quả cao nhất.  

Áp dụng phương pháp ABC có tác động rõ rệt tới hiệu quả tài chính của mỗi 

doanh nghiệp. Khía cạnh tài chính là khía cạnh quan trọng nhất của BSC và đối với 

mỗi doanh nghiệp. ABC có ảnh hưởng tới khía cạnh tài chính của BSC, từ đó có 

những ảnh hưởng nhất định tới việc áp dụng BSC. Đồng thời sự kết hợp của BSC và 

ABC là rất đáng để thực hiện. Sự kết hợp này đang ngày càng được nhiều nhà nghiên 

cứu quan tâm và phát triển hơn. BSC và ABC có thể cung cấp một chiến lược cạnh 

tranh mạnh mẽ nhằm hoàn thiện hơn nữa cơ cấu quản lý của tổ chức. Cụ thể vào năm 

2012, Hu và Chen đã sử dụng đồng thời cả hai công cụ này để đánh giá và so sánh 

hiệu suất giữa các doanh nghiệp đạt hay chưa đạt chứng nhận ISO [147]. Các công ty 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Đài Loan được lựa chọn để thực hiện khảo sát, 

từ đó thu được 212 phiếu hợp lệ từ ngành sản xuất và 120 phiếu hợp lệ từ ngành dịch 

vụ. Nghiên cứu này cũng xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường bao gồm 38 chỉ tiêu cho 

doanh nghiệp sản xuất và 32 chỉ tiêu cho doanh nghiệp dịch vụ. Kết quả phân tích dữ 

liệu cho thấy các doanh nghiệp đã có chứng nhận ISO hoàn toàn có khả năng cải thiện 

hiệu suất kinh doanh và lợi ích tài chính. Ngoài ra, sự khác biệt rõ ràng về HQHĐ 

cũng được chứng minh bằng các chỉ tiêu của BSC và ABC.  

Trong bài viết “Business analytics: an example of integration of TD-ABC and 

the balanced scorecard” (Phân tích kinh doanh: Một ví dụ về sự kết hợp của TD-ABC 

và BSC), Nielsen (2023) đã kết hợp TD-ABC và BSC trở thành một mô hình toàn diện 

cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp [106]. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò 

của thống kê trong việc tăng cường hiệu quả khi sử dụng mô hình như vậy. Chỉ cần 

một vài thay đổi nhỏ đối với các yếu tố đầu vào, doanh nghiệp hoàn toàn có thể cải 

thiện HQHĐ một cách đáng kể. Bài báo cũng cho thấy lý do tại sao cần phải tìm hiểu 

kỹ hơn về những hạn chế của từng công cụ trước khi tạo ra mô hình thực tế. Việc lựa 

chọn các nguồn lực đầu vào là một vấn đề quan trọng đối với nhà quản lý vì chúng có 

tác động rất lớn đến kết quả đầu ra. 
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Gần đây, Yousef và Karam (2023) thậm chí đã tiến gần hơn nữa. Hai tác giả 

này đã kết hợp BSC và ABC với nhau để giảm chi phí dịch vụ ngân hàng trong bài 

viết “Application of the Balanced scorecard and Costing system relying on activities to 

reduce costs of bank services” (Ứng dụng của hệ thống thẻ điểm cân bằng và tính giá 

thành dựa trên hoạt động nhằm giảm chi phí dịch vụ ngân hàng) [148]. Nghiên cứu 

này sử dụng phương pháp thực nghiệm và sử dụng bảng hỏi để thu thập được 97 phiếu 

hợp lệ. Kết quả này một lần nữa chứng minh được rằng ngày càng có nhiều công nghệ 

hiện đại trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng khiến cho ngân hàng tìm cách áp 

dụng hệ thống tính giá thành dựa trên hoạt động. Bài viết này cũng giúp cho các nhà 

quản lý ngân hàng nhận ra rằng thông tin tài chính và phi tài chính do hệ thống tính giá 

thành và thẻ điểm cân bằng cung cấp cho phép họ đưa ra các quyết định chiến lược 

hợp lý để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Không chỉ như vậy, nghiên cứu này cũng 

đưa ra kiến nghị về việc thành lập bộ phận quản lý chi phí về kiểm soát chính xác hơn 

các chi phí của dịch vụ ngân hàng. 

Trong khi đó, Marques và Machado (2024) đã thực hiện tổng hợp và phân tích 

kiến thức về ABC, BSC và mối liên hệ của chúng với các đặc điểm của các nhà quản 

lý tài chính, đồng thời với đó là đánh giá việc sử dụng hai phương pháp này trong bài 

viết “Innovative management accounting methods: knowledge and use in the best 

companies” (Các phương pháp kế toán quản lý sáng tạo: kiến thức và ứng dụng trong 

các công ty hàng đầu) [107]. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với các chuyên viên 

quản lý tài chính của top 100 công ty tốt nhất Bồ Đào Nha. Mặc dù tỷ lệ phản hồi của 

cuộc khảo sát chỉ là 23% tuy nhiên những kết quả thu được của nghiên cứu này là vô 

cùng đáng kể. Cụ thể kết quả của cuộc khảo sát này là tỷ lệ sử dụng ABC cao hơn và 

tỷ lệ kiến thức của BSC cao hơn so với tỷ lệ được báo cáo ở các nghiên cứu đã thực 

hiện trước đó. Điều đó chứng tỏ rằng, những công ty có môi trường tốt nhất luôn có xu 

hướng đào tạo nội bộ và triển khai áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như BSC, 

ABC hay đồng thời cả hai. 

Không chỉ có như vậy, đối với tình hình phát triển kinh tế, sự chuyển dịch trong 

xu hướng phát triển thì việc kết hợp BSC và ABC nhằm cải thiện HQHĐ đã không 

còn trì hoãn thêm được nữa. Sự kết hợp này có thể giúp doanh nghiệp giải quyết rất 

nhiều vấn đề, cụ thể: 
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(1) Cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất: Nên nhớ rằng, BSC là có thể cung 

cấp các tiêu chí đo lường hiệu quả dựa theo bốn khía cạnh. Việc này giúp cho doanh 

nghiệp có thể đánh giá chính xác nhất HQHĐ bằng tất cả các chỉ tiêu tài chính và phi 

tài chính. Cùng với đó, ABC giúp doanh nghiệp biết được bộ phận phát sinh chi phí, từ 

đó có thể góp phần tối thiểu hóa chi phí và tối ưu hóa hoạt động. 

(2) Đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả hơn: Từ sự kết hợp của BSC và 

ABC, nhà quản lý có thể nhận được nhiều dữ liệu hơn, dữ liệu sẽ đầy đủ, toàn diện và 

đáng tin cậy hơn. Từ đó việc đưa ra các quyết định chiến lược cũng giảm thiểu được 

nhiều sự rủi ro. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chi phí và hiệu suất luôn 

có những mối liên hệ nhất định, mối liên hệ này cũng giúp doanh nghiệp xác định 

những khu vực cần thay đổi. Các thông tin chi phí được tập hợp từ phương pháp ABC 

kết hợp với các tiêu chí của BSC giúp doanh nghiệp điểu chỉnh chiến lược sao cho phù 

hợp với các mục tiêu cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. 

(3) Tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả: Thông tin chi phí từ phương 

pháp ABC cho phép tổ chức các định và loại bỏ những quá trình, bộ phận không tạo ra 

lợi ích hoặc phát sinh những khoản chi phí không cần thiết. Ngoài ra, điều này còn 

giúp doanh nghiệp xác định được các hoạt động chủ yếu tác động đến HQHĐ. Từ việc 

xác định đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi các yếu tố đầu vào, tập trung đẩy 

mạnh phát triển vào các hoạt động mang lại hiệu quả cao hơn nữa. 

(4) Nâng cao sự hài lòng của đối tác: Các đối tác như khách hàng hay nhà cung 

cấp luôn là một điều mà mọi doanh nghiệp cần phải quan tâm. Hoạt động của doanh 

nghiệp có được duy trì, đầu vào và đầu ra có được liền mạch, trôi chảy hay không đều 

phụ thuộc rất nhiều vào những đối tác như vậy. Sự hiểu biết, sự hài lòng và nhu cầu 

của đối tác được doanh nghiệp ghi nhận thông qua một khía cạnh của BSC. Phương 

pháp ABC có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn, giảm chi phí sản xuất cũng 

như giá bán của sản phẩm. Sự kết hợp của BSC và ABC góp phần tiết kiệm chi phí, 

giảm giá thành và giá bán sản phẩm, đồng thời nâng cao sự hài lòng của đối tác, thắt 

chặt hơn nữa sự gắn kết. 

(5) Quản lý rủi ro hiệu quả hơn: Sự kết hợp của BSC và ABC còn giúp doanh 

nghiệp thực hiện đồng thời việc cập nhật hiệu suất hoạt động và theo dõi chi phí phát 

sinh trong suốt quá trình vận hành. Hơn nữa, điều này còn giúp doanh nghiệp phát 
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hiện sớm những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, có những biện pháp phòng 

ngừa và quản lý rủi ro. 

Từ những nghiên cứu trước đây và những lí do kể trên, tác giả nhận thấy việc 

kết hợp BSC và ABC là rất cần thiết với hoạt động của mỗi doanh nghiệp trong tình 

hình mới. Nếu doanh nghiệp muốn đẩy mạnh sự phát triển thì điều đó là phù hợp và 

không thể chờ đợi thêm được nữa. Sự kết hợp giữa BSC và ABC mang lại cái nhìn bao 

quát và cụ thể về chi phí và hiệu suất của doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp hoàn 

toàn có thể tìm ra những biện pháp nhằm tối đa hóa HQHĐ, đáp ứng các chiến lược 

phát triển và tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững. 

2.4. Cơ sở lý thuyết 

Từ một trong các mục tiêu nghiên cứu là sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc 

kết hợp BSC và ABC nhằm nâng cao HQHĐ, tác giả sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên 

(Contingency Theory) và lý thuyết nguồn lực (Resource based – view) trong quá trình 

nghiên cứu tại bàn để xác định các nhân tố đó. Cụ thể được tác giả trình bày ở nội 

dung tiếp theo như sau: 

2.4.1. Lý thuyết ngẫu nhiên 

Lý thuyết ngẫu nhiên được gọi với nhiều tên khác nhau như khung bất định hay 

dự phòng. Đây là các lý thuyết phù hợp giữa cơ cấu tổ chức và các biến theo ngữ cảnh. 

Lý thuyết này được triển khai lần đầu trong nghiên cứu vào những năm 1960. Nhưng 

đến năm 1970 khung ngẫu nhiên mới bắt đầu phát triển trong sự nỗ lực giải thích 

những biến của việc vận dụng KTQT đã rõ ràng vào thời điểm đó. Trước thời điểm 

thuyết ngẫu nhiên phát triển, một số học giả nghiên cứu khung tổ chức cho rằng cấu 

trúc tối ưu của các doanh nghiệp sản xuất đều có thể xác định được. Những tiền đề của 

khung ngẫu nhiên được Otley (1980) đề xuất “phương pháp tiếp cận lý thuyết ngẫu 

nhiên trong quản lý căn cứ theo giả định không có một hệ thống kế toán tối ưu có thể 

vận dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Quan điểm ngẫu nhiên gợi 

ý là các đặc điểm riêng của mỗi hệ thống kế toán sẽ tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể của 

doanh nghiệp. Vì vậy, khung ngẫu nhiên phải nhận diện các đặc điểm riêng của từng 

hệ thống kế toán đến một số tình huống nhất định” [149]. 

Theo Chenhall (2007), hiệu quả của một đơn vị căn cứ vào sự phù hợp của cơ 

cấu và các biến ngẫu nhiên của ngữ cảnh như môi trường, chiến lược, công nghệ, văn 

hóa [150]. Các khung phù hợp về sự thích hợp của cơ cấu đơn vị và các biến theo ngữ 
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cảnh được gọi là khung ngẫu nhiên. Trong tổng quan về khung ngẫu nhiên Islam và 

Hu (2012) đã kết luận rằng: “Thành quả hoạt động của tổ chức phụ thuộc vào sự phù 

hợp hoặc kết hợp giữa công nghệ, sự biến động môi trường, quy mô, đặc điểm của cơ 

cấu tổ chức và hệ thống thông tin của tổ chức” [151]. Hay theo Otley (2016), khung 

ngẫu nhiên đặt trọng tâm vào cơ cấu của tổ chức, khung này đã được phát triển trong 

hai mươi năm trước đó để xác định các hình thức cơ cấu nào phù hợp nhất với từng 

hoàn cảnh cụ thể [152]. Abu-Allan (2024) đã áp dụng lý thuyết ngẫu nhiên vào nghiên 

cứu của mình để tìm ra vai trò của BSC như một hệ thống quản lý hiệu suất [153]. 

Cũng sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên như vậy còn có nghiên cứu của Aljabr (2023), tác 

giả đã sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên để điều tra tác động điều tiết của nhiều yếu tố 

khác nhau [154]. 

Dựa trên phân tích khung ngẫu nhiên, nghiên cứu này kiểm tra mối quan hệ 

giữa các nhân tố như: nhà quản lý, công nghệ, cấu trúc, văn hóa doanh nghiệp và chiến 

lược kinh doanh có ảnh hưởng đến việc kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

2.4.2. Lý thuyết nguồn lực 

Lý thuyết nguồn lực được Barney đưa ra vào năm 1991, sau đó được phát triển 

và áp dụng rộng rãi ở hầu hết những nghiên cứu về mối quan hệ giữa hệ thống quản trị 

và kết quả hoạt động của doanh nghiệp từ trước tới nay. Doanh nghiệp sẽ có được lợi 

thế cạnh tranh thông qua việc thực hiện các chiến lược tận dụng được điểm mạnh nội 

tại, nắm bắt được cơ hội ở môi trường bên ngoài. Barney (1991) cho rằng, doanh 

nghiệp chỉ có thể tạo ra được lợi thế cạnh tranh khi nguồn lực của doanh nghiệp đảm 

bảo được 4 yếu tố: (1) Có giá trị (valuable); (2) Khan hiếm (rare); (3) Khó bắt chước 

hoặc sao chép (inimitable); và (4) Không thể thay thế (non-substituable). Theo lý 

thuyết nguồn lực của Barney (1991) đưa ra thì các tiêu chuẩn có giá trị và khan hiếm 

là điều kiện cần, còn khó bắt chước và không thể thay thế là điều kiện đủ, giúp cho 

doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường [155]. Lý thuyết này cũng cho 

rằng nguồn lực của tổ chức được xem là quan trọng để tạo nên hoạt động đổi mới, tạo 

lợi thế cạnh tranh trong dài hạn và có thể phân thành các dạng tổng quát: (1) Nguồn 

lực về vật chất; (2) Nguồn lực phi vật chất; và (3) Năng lực của doanh nghiệp [156]. 

Mặc dù còn một số tranh cãi về tình trạng của lý thuyết này, ngày càng có nhiều 

những nghiên cứu có ý tưởng đồng thuận chung về tính phổ biến của lý thuyết nguồn 
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lực: (1) Tính phổ biến của lý thuyết này trong tài liệu học thuật và trong thực tiễn quản 

lý ; (2) Mang đặc điểm không đồng nhất; (3) Sự nổi tiếng của lý thuyết này như một 

cách tiếp cận chính thức [157-159]. Các nghiên cứu hiện có về chủ đề này cung cấp 

một số manh mối về các nhân tố khác nhau có thể được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng 

năng lực đổi mới. Các nhân tố bên trong công ty trước hết bao gồm kiến thức và kỹ 

năng do nhà quản lý và lực lượng lao động mang vào công ty, mà họ có được nhờ kinh 

nghiệm trước đó. Các công ty đòi hỏi phải có đủ nguồn nhân lực có trình độ để tiếp thu 

công nghệ mới, sửa đổi chúng, tạo và chuyển giao thông tin công nghệ mới [160]. 

Roztocki và Weistroffer (2009) đã sử dụng lý thuyết nguồn lực để tìm hiểu về sự đóng 

góp của các yếu tố nội bộ với sự biến động về giá cổ phiếu khi có thông báo về các 

khoản đầu tư công nghệ thông tin [161]. Yếu tố nội bộ ở đây bao gồm cả yếu tố về 

chất lượng nguồn nhân lực. Trong khi đó, tác giả Ngô Quang Huy (2024) cho rằng 

việc sử dụng lý thuyết nguồn lực và tiếp cận theo hướng BSC có thể giải quyết được 

những hạn chế của các nghiên cứu trước đây. Những nghiên cứu trước đây về định 

hướng thị trường xanh và đổi mới xanh chủ yếu tập trung vào việc đánh giá HQHĐ 

dựa trên hiệu suất trong quá khứ [162]. 

Dựa trên lý thuyết nguồn lực, nghiên cứu này đánh giá mức độ ảnh hưởng của 

nhân tố nguồn nhân lực đến sự kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị doanh 

nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong nội dung của Chương 2 này, tác giả đi sâu tìm hiểu về cơ sở lý thuyết của 

chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) và thẻ điểm cân bằng (BSC). Cơ sở lý 

thuyết mà tác giả tìm hiểu bao gồm khái niệm, quá trình hình thành và phát triển của 

cả hai công cụ. Tác giả cũng đã trình bày cụ thể về nội dung của phương pháp ABC và 

chức năng của công cụ BSC. Ở chương 2 này, tác giả cũng nói về cơ sở lý thuyết của 

việc đánh giá HQHĐ và việc kết hợp của hai công cụ quản trị hiện đại. Bên cạnh đó, 

tác giả cũng trình bày nội dung của lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết nguồn lực. Đây 

là hai cơ sở lý thuyết mà tác giả sử dụng làm căn cứ để nghiên cứu về việc kết hợp 

BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Đó cũng 

là nền tảng và cơ sở để tác giả thực hiện các nội dung tiếp theo trong luận án. 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Quy trình nghiên cứu 

Xuất phát từ mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu về việc áp dụng đồng 

thời BSC và ABC, tác giả đã thực hiện theo trình tự như trong Hình 3.1: 

 

Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 
Nguồn: Tác giả đề xuất 

 

Tổng quan nghiên cứu 

- Tổng quan nghiên cứu về thẻ điểm cân bằng 

- Tổng quan nghiên cứu về chi phí dựa trên mức độ hoạt động 

- Sự kết hợp giữa BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp 

- Tổng quan về lĩnh vực nhiệt điện than Việt Nam 

Mô hình nghiên cứu 

- Các nhân tố ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC 

- Thang đo của các nhân tố kể trên 

- Tác động của BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt 

điện than Việt Nam 

Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu định tính 

- Nghiên cứu tình huống 

- Nghiên cứu định lượng 

Nghiên cứu định tính 

- Nghiên cứu tài liệu 

- Phỏng vấn sâu chuyên gia 

Nghiên cứu định lượng 

- Thu thập dữ liệu khảo sát 

- Kiểm định mô hình đo lường 

- Kiểm định mô hình cấu trúc 

Thảo luận và đề xuất 

Nghiên cứu tình huống 

- Nghiên cứu thực trạng kế 
toán quản trị 

- Nghiên cứu thực trạng công 
tác quản trị doanh nghiệp 
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Bước 1: Tìm hiểu tổng quan nghiên cứu.  

Nghiên cứu tài liệu là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình nghiên cứu. 

Việc này góp phần củng cố thêm nền tảng về cơ sở lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực 

nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp tài liệu nghiên cứu, xem xét và đánh giá kết quả các 

công trình nghiên cứu trước đó về việc kết hợp BSC và ABC, tác giả tổng hợp các nội 

dung cụ thể, xác định ưu nhược điểm của các nghiên cứu trước nhằm tìm kiếm khoảng 

trống nghiên cứu và khẳng định sự cần thiết của nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả còn tiến 

hành tìm hiểu về linh vực nhiệt điện than và các doanh nghiệp đang hoạt động trong 

lĩnh vực nhiệt điện than trên lãnh thổ Việt Nam. 

Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Sau khi xác định được mục tiêu và khoảng trống nghiên cứu, tác giả tiếp tục tìm 

hiểu các lý thuyết liên quan. Đồng thời với đó là tiếp thu có chọn lọc các nhân tố ảnh 

hưởng trong các nghiên cứu đã công bố để xây dựng mô hình đề xuất cho đề tài nghiên 

cứu của mình. Tác giả thực hiện việc xin ý kiến chuyên gia về việc bổ sung thêm nhân 

tố mới hoặc điều chỉnh thang đo các nhân tố đã tiếp thu cho phù hợp. Cuối cùng, tác 

giả đề xuất mô hình nghiên cứu, thang đo của các nhân tố và đưa ra các giả thuyết 

nghiên cứu. 

Bước 3: Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định tính: Dựa trên cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu trước đây, 

tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 6 biến độc lập tương ứng với 6 nhân tố tác 

động đến 2 biến phụ thuộc là mức độ áp dụng BSC và ABC. Ngoài ra, tác giả cũng 

đưa ra đề xuất về sự ảnh hưởng của BSC và ABC tới HQHĐ của các doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng thực hiện phỏng vấn sâu chuyên gia. 

Đây đều là các nhà nghiên cứu, giảng viên, học giả, những người đã có nhiều năm 

nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực nghiên cứu của luận án. Sau khi thực hiện xong 

nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành nghiên cứu tình huống và nghiên cứu định 

lượng để đảm bảo sự chính xác của nghiên cứu. 

Nghiên cứu tình huống: Trong phần này, tác giả tiến hành nghiên cứu tình 

huống thực tế tại hai doanh nghiệp nhiệt điện than với mục đích là xem xét, đánh giá 

sự phù hợp của mô hình đã đưa ra trong điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp. Hai 

doanh nghiệp cụ thể ở đây là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh. Phương pháp nghiên cứu tình huống được áp dụng tại 2 công 
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ty và trình tự các bước triển khai là như nhau. Trước hết tác giả tiến hành thu thập 

những tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu có liên quan đến tình hình hoạt động. Sau đó đã thực 

hiện các cuộc phỏng vấn với 2 nhóm đối tượng tại nhà máy: Nhóm 1 là những nhà 

lãnh đạo cấp cao trong HĐQT hoặc Ban Giám đốc; Nhóm 2 là các Trưởng, Phó đơn vị 

cấp 2, kế toán viên và những người sẽ trực tiếp thực hiện việc kết hợp BSC và ABC 

trong công tác quản trị doanh nghiệp. 

Nghiên cứu định lượng: Đầu tiên, xây dựng phiếu khảo sát. Dựa vào kết quả 

nghiên cứu định tính, tác giả xác định các chỉ tiêu đánh giá HQHĐ và các thang đo 

phù hợp để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc kết hợp BSC và ABC trong các 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Tác giả cũng đưa các chỉ tiêu đánh giá trên 

vào phiếu khảo sát, mỗi chỉ tiêu tương ứng với một câu hỏi trong phiếu khảo sát. Các 

thang đo của các nhân tố cũng được đưa vào phiếu khảo sát, mỗi thang đo tương ứng 

với một câu hỏi trong phiếu khảo sát. 

Thứ hai, thực hiện khảo sát sơ bộ. Để kiểm tra sự phù hợp của các chỉ tiêu đánh 

giá HQHĐ, thang đo của các nhân tố trước khi khảo sát trên diện rộng, tác giả đã thực 

hiện khảo sát trực tiếp tại các lớp cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 của EVN được tổ chức 

tại Trường Đại học Điện lực. Mục tiêu của khảo sát sơ bộ là để loại bỏ các giả thuyết 

không có ý nghĩa thống kê, các nhân tố không phù hợp hay các thang đo không hợp lí. 

Dữ liệu khảo sát sơ bộ này được xử lý và tiến hành phân tích, từ đó đánh giá độ tin cậy 

và hiệu chỉnh lại các thang đo. Từ đó, chọn các giả thuyết, các nhân tố và các thang đo 

có ý nghĩa thống kê đưa vào phiếu khảo sát để tiến hành khảo sát chính thức.  

Thứ ba, thực hiện khảo sát chính thức trên diện rộng. Sau khi tiến hành khảo sát 

sơ bộ và đánh giá độ tin cậy của thang đo, tác giả sẽ điều chỉnh lại bảng khảo sát và 

thực hiện khảo sát trên diện rộng. Phiếu khảo sát sẽ được gửi theo hai hình thức. Thứ 

nhất, gửi trực tuyến tới các nhà máy. Thứ hai, tác giả đến trực tiếp nhà máy để thực 

hiện khảo sát, đồng thời với việc tiến hành phỏng vấn với nhóm chuyên gia tại nhà 

máy. 

Thứ tư, thực hiện kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Dữ liệu 

khảo sát sau khi được thu thập đầy đủ sẽ được làm sạch và tiến hành phân tích trên 

phần mềm. Tác giả lựa chọn việc kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc 

bằng phương pháp PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS. Từ đó, đưa ra những kết luận 

về sự phù hợp của mô hình, thang đo và kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
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Bước 4: Thảo luận và đưa ra đề xuất.  

Dựa trên kết quả nghiên cứu định tính, nghiên cứu tình huống và nghiên cứu 

định lượng xong, tác giả thảo luận về những điều đạt được. Từ đó, đưa ra một số giải 

pháp góp phần cải thiện thời gian và hiệu quả khi kết hợp BSC và ABC trong công tác 

quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Bên cạnh những điều đã đạt được, 

luận án vẫn tồn tại những khoảng trống nhất định, tác giả cũng đề xuất một số hướng 

nghiên cứu trong tương lai. 

3.2. Mô hình nghiên cứu, giả thuyết và thang đo nghiên cứu 

3.2.1. Giả thuyết và thang đo nghiên cứu 

Biến “Sự tham gia của quản lý cấp cao (MS)”:  

Các tài liệu về lý thuyết ngẫu nhiên cho thấy sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao là yếu 

tố quan trọng trong thành công của sự đổi mới. Sự kết hợp của BSC và ABC là rất 

mới, sự tham gia và hỗ trợ từ các nhà quản lý là yếu tố tiên quyết trong việc áp dụng 

thành công vào thực tế tại các nhà máy. Nhân tố này đã được Braam và Nijssen (2008) 

phát triển và sử dụng trong nghiên cứu của mình về những nhân tố ảnh hưởng đến việc 

chấp nhận mô hình như là một công cụ đánh giá và quản trị hiệu quả tại Hà Lan [92]. 

Các mục tiêu của doanh nghiệp như chiến lược cạnh tranh, đào tạo và phát triển, liên 

kết đánh giá hiệu quả cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các nhà quản lý cấp cao [45, 163]. 

Trong luận án tiến sĩ của mình, Đàm Phương Lan (2019) cũng nói rằng nhân tố này có 

ảnh hưởng tích cực tới sự vận dụng ABC tại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi [164]. Giả thuyết về mối quan hệ giữa MS và việc kết hợp BSC, ABC được đề 

xuất như sau: 

H1a: MS có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H1b: MS có tác động tích cực tới vận dụng ABC. 

Bảng 3.1: Thang đo “Sự tham gia của quản lý cấp cao” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
MS Sự tham gia của quản lý cấp cao   

Braam & Nijssen 
(2008); Fawzi 
(2008); Rios - 
Manriquez & cộng 
sự (2014); Rundora 
& Selesho (2014); 
Đàm Phương Lan 

MS1 
Quản lý cấp cao đưa ra tiêu chí để hoàn thành mục 
tiêu 

MS2 
Quản lý cấp cao tích cực tham gia vào quá trình 
truyền thông trong quá trình đổi mới 

MS3 
Quản lý cấp cao ủng hộ việc áp dụng các công cụ 
mới 
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MS4 
Quản lý cấp cao sẵn sàng cung cấp đầy đủ nguồn lực 
để áp dụng công cụ mới 

(2019). 

MS5 
Quản lý cấp cao tích cực tìm kiếm và đưa ra các ý 
tưởng đổi mới 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến “Ảnh hưởng của công nghệ (TE)”: 

Với điều kiện hiện nay, quy trình sản xuất ngày càng phức tạp, đòi hỏi những 

công nghệ phức tạp và tiên tiến hơn. Các nghiên cứu dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên đã 

kiểm chứng mối liên hệ tích cực giữa công nghệ với việc vận dụng các công cụ hiện 

đại [165-167]. Hyvonen (2008) nhận định rằng công nghệ thông tin hỗ trợ sự phát 

triển của hệ thống quản trị chiến lược [168]. Grabski và cộng sự (2009) cho rằng sự 

thay đổi của công nghệ là nền tảng cho sự phát triển trong tổ chức và môi trường kinh 

doanh theo hướng hiện đại [169]. Nghiên cứu của Baines và Langfield-Smith (2003) 

nói rằng: Các đơn vị đã thay đổi hệ thống KTQT ứng dụng công nghệ thành một hệ 

thống phù hợp hơn qua đó làm tăng HQHĐ [170]. Kader và Luther (2008) thì cho rằng 

sự phức tạp của hệ thống KTQT sẽ được giải thích bởi hệ thống công nghệ của tổ chức 

[171]. Báo cáo kết quả này cũng được ủng hộ trong đề tài Ahmad (2012) cho thấy 

nhân tố công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến vận dụng công cụ quản trị [172]. Các 

thiết bị tự động cũng giúp người lao động thuận lợi hơn khi xây dựng các thành phần 

của BSC, thuận lợi hơn khi vận dụng ABC. Giả thuyết về mối quan hệ giữa TE và việc 

kết hợp BSC, ABC được đề xuất như sau: 

H2a: TE có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H2b: TE có tác động tích cực tới vận dụng ABC. 

Bảng 3.2: Thang đo “Ảnh hưởng của công nghệ” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
TE Ảnh hưởng của công nghệ Langfield-Smith 

(2003); Kader và 
Luther (2008); 
Hyvonen (2008); 
Cadez & Guilding 
(2008); Tuan Mat 
(2010); Ahmad 
(2012); Lê Thị Mỹ 
Nương (2020) 

TE1 
Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu 
công việc 

TE2 Công nghệ là nền tảng cho việc kết hợp BSC và ABC 

TE3 
Người làm công việc kế toán nhận được sự hỗ trợ của 
hệ thống phần mềm 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Biến “Cấu trúc của đơn vị (ST)”: 

Cấu trúc của đơn vị là nhân thuộc về nội bộ doanh nghiệp, đây cũng là nhân tố 

quan trọng trong nghiên cứu dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên [167, 173, 174]. Theo 

Kader và Luther (2008) các doanh nghiệp đối mặt với sự bất ổn lớn đòi hỏi doanh 

nghiệp phải có cấu trúc phân cấp và hệ thống công cụ quản trị phức tạp hơn [171]. Còn 

theo Hwang (2005), sự phân cấp quản lý trong một tổ chức có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng các công cụ quản trị hiện đại [175]. Sự phân quyền của cơ cấu tổ chức sẽ cho 

phép các doanh nghiệp sản xuất hiệu chỉnh các thông tin cần thiết [176]. Các tổ chức 

có cấu trúc phân cấp có khuynh hướng thực hiện các thay đổi trong hệ thống KTQT 

cho phép họ liên kết nhiều hoạt động trong tổ chức [173]. Doanh nghiệp có cấu trúc rõ 

ràng sẽ giúp cho các nhà quản lý cấp thấp chủ động hơn trong quá trình làm việc, có 

trách nhiệm hơn với các quyết định của mình. Đồng thời, các nhà quản lý cấp cao hoàn 

toàn có thể tập trung cho các mục tiêu cao hơn và xa hơn. Ngoài ra, sự phân quyền đòi 

hỏi lãnh đạo phải học hỏi và vận dụng nhiều hơn các công cụ quản trị hiện đại để đáp 

ứng được yêu cầu của công việc. Khi doanh nghiệp xây dựng các quy trình hoạt động 

dựa trên sự kết hợp BSC và ABC, người lao động sẽ phản ứng nhanh hơn với những 

biến động của thị trường. Giả thuyết về mối quan hệ giữa ST và việc kết hợp BSC, 

ABC được đề xuất như sau: 

H3a: ST có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H3b: ST có tác động tích cực tới vận dụng ABC. 

Bảng 3.3: Thang đo “Cấu trúc của đơn vị” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
ST Cấu trúc của đơn vị 

Abernethy & 
Bowens (2005); 
Hwang (2005); 
Abdel-Kader và 
cộng sự (2008), 
Chenhall (2008); 
Tuan Mat (2010); 
Ojra (2014); 

ST1 Công ty tổ chức quản lý theo trung tâm trách nhiệm 

ST2 
Sự phân quyền và đánh giá trách nhiệm ảnh hưởng 
được thực hiện rõ ràng 

ST3 
Tính kịp thời của thông tin và khả năng cập nhật lên 
hệ thống giúp đưa ra quyết định được nâng cao 

ST4 
Chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi 
phí 

ST5 
Công ty có nhu cầu tính toán chính xác chi phí chung 
và xác định những khu vực phát sinh nhiều chi phí 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Biến “Chiến lược phát triển (SG)”: 

Chiến lược trong doanh nghiệp sản xuất được nhận định trong nghiên cứu này 

kế thừa 2 loại chiến lược tấn công và chiến lược phòng thủ [165]. Cadez và Guilding 

(2008) nhận xét các loại chiến lược kinh doanh trong đơn vị đóng vai trò quan trọng 

trong việc vận dụng KTQT [165]. Sự tác động của nhân tố chiến lược đến vận dụng 

KTQT đã được nhiều học giả trước đó đưa ra và ủng hộ [174, 177-179]. Nghiên cứu 

của Kaplan và Norton (1992) thậm chí còn cho thấy rằng BSC được thiết kế để hỗ trợ 

quá trình thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Các NMNĐ than hiện nay đang sử 

dụng ba loại chiến lược chủ yếu. Đó là chiến lược nâng cao hiệu quả, chiến lược 

nghiên cứu và phát triển (R&D) và chiến lược phát triển bền vững. Chiến lược nâng 

cao hiệu quả bao gồm cả hiệu về các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. Chiến lược 

R&D là một phần quan trọng giúp cho doanh nghiệp hướng tới những mục tiêu cao 

hơn và xa hơn. Cải thiện quy trình sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả 

và nâng cao chất lượng. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ sản xuất mới, triển khai 

vào thực tế những công cụ quản trị hiện đại, thực hiện gấp rút việc chuyển đổi số để 

góp phần tối ưu hóa các quyết định kinh doanh. Việc chuyển đổi sang các nguồn 

nguyên liệu thân thiện hơi với môi trường như nhiên liệu sinh khối hay amoniac đã là 

không thể trì hoãn thêm. Khi doanh nghiệp xây dựng chiến lược và mục tiêu cụ thể 

hàng năm, các nhà quản lý sẽ điều chỉnh kế hoạch của từng bộ phận để có thể đạt được 

các mục tiêu đó. Việc hiệu chỉnh các chính sách và phân bổ các nguồn lực liên quan 

cũng rất quan trọng với việc vận dụng BSC và ABC. Không chỉ có như vậy, doanh 

nghiệp khuyến khích người lao động thực hiện các chiến lược mới nhằm đem lại sự 

phát triển theo bốn khía cạnh của BSC. Các giải pháp giúp tiết kiệm chi phí, đưa ra 

định mức chi phí theo từng thời kỳ cũng được xây dựng, đánh giá và áp dụng. Giả 

thuyết về mối quan hệ giữa SG và việc kết hợp BSC, ABC được đề xuất như sau: 

H4a: SG có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H4b: SG có tác động tích cực tới vận dụng ABC. 

Bảng 3.4: Thang đo “Chiến lược phát triển” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
SG Chiến lược Kaplan và Norton 

(1992); Cravens & 
Guilding (2001); 
Cadez và Guilding 

SG1 Doanh nghiệp đặt ra chiến lược phát triển hằng năm 

SG2 
Hiệu chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực cho các 
chiến lược của doanh nghiệp được thực hiện thường 
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Kí hiệu Thang đo Nguồn 
xuyên (2008); Ojra 

(2014); Alsoboa 
(2015) SG3 

Định mức tiêu hao các nguồn lực cho sản xuất được 
điều chỉnh định kỳ để phù hợp với chiến lược phát 
triển 

SG4 
Những giải pháp giúp tiết kiệm chi phí được đánh giá 
và đưa vào áp dụng 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến “Văn hóa doanh nghiệp (CT)”: 

Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự thành công của việc vận dụng 

KTQT được kiểm định trong một số đề tài như [180, 181]. Đơn vị có mối quan hệ hỗ 

trợ lẫn nhau thì việc thành công trong quá trình vận dụng các công cụ quản trị mới 

càng cao, họ cùng hướng về việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Điều này cũng 

cho thấy xu hướng cải thiện việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp và sự gắn kết giữa 

các thành viên. Mặt khác, sự chia sẻ thông tin giữa các nhân viên, các cấp lãnh đạo 

cũng là điều kiện tốt cho việc áp dụng các công cụ mới. Đặc điểm của nhà quản lý sẽ 

ảnh hưởng tới sự tương tác giữa những người lao động. Do vậy, có thể kỳ vọng văn 

hóa doanh nghiệp sẽ tác động tích cực đến việc vận dụng BSC và ABC. Giả thuyết về 

mối quan hệ giữa CT và việc kết hợp BSC, ABC được đề xuất như sau: 

H5a: CT có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H5b: CT có tác động tích cực tới vận dụng ABC 

Bảng 3.5: Thang đo “Văn hóa doanh nghiệp” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
CT Văn hóa doanh nghiệp 

Kamisah Ismail và 
cộng sự (2010); 
Alper Erserim 
(2012); Ojra 
(2014); Trần Ngọc 
Hùng (2016); Lê 
Thị Mỹ Nương 
(2020) 

CT1 
Nhân viên nhận được sự khích lệ và hỗ trợ của nhà 
quản lý 

CT2 
Các bộ phận trong doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau 
trong công việc 

CT3 
Toàn bộ nhân viên đều phấn đấu để hoàn thành mục 
tiêu đã đưa ra 

CT4 
Công ty có sự gắn kết giữa quản lý các cấp và nhân 
viên 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến “Nguồn nhân lực (HR)”: 

Nguồn nhân lực trình độ cao luôn là niềm mơ ước của tất cả các doanh nghiệp. 

Và các doanh nghiệp đang có ý định vận dụng BSC và ABC cũng vậy. Người lao động 

có trình độ phù hợp hay những kế toán viên có trình độ sẽ ảnh hưởng tích cực tới vận 
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dụng công cụ KTQT [182]. Để vận dụng tốt BSC và ABC, doanh nghiệp nên đẩy 

mạnh khía cạnh đào tạo và phát triển, tăng cường việc đào tạo cho người lao động về 

BSC và ABC. Qua đó, giúp người lao động nhớ, hiểu và vận dụng những điều này vào 

thực tế tại doanh nghiệp. Nếu trình độ chuyên môn không đủ sẽ dẫn đến không thể vận 

dụng được hoặc dùng được nhưng kết quả chưa cao [183]. Ngoài ra, nếu trình độ 

KTQT càng cao thì khả năng vận dụng BSC và ABC càng dễ thành công. Mối quan hệ 

giữa trình độ của người lao động và việc vận dụng các công cụ quản trị là mối quan hệ 

tích cực. Kỹ thuật vận dụng BSC và ABC khá phức tạp, do đó đòi hỏi nhân viên 

KTQT phải có kiến thức nền tảng tốt, cũng như khả năng học hỏi thì mới có thể đáp 

ứng được yêu cầu của công việc. Giả thuyết về mối quan hệ giữa HR và việc kết hợp 

BSC, ABC được đề xuất như sau: 

H6a: HR có tác động tích cực tới vận dụng BSC. 

H6b: HR có tác động tích cực tới vận dụng ABC. 

Bảng 3.6: Thang đo “Nguồn nhân lực” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
HR Nguồn nhân lực Kamisah Ismail 

và cộng sự 
(2010); Mehmet 
C Kocakulah và 
cộng sự (2017); 
Lê Thị Mỹ 
Nương (2020) 

HR1 
Người lao động có năng lực phù hợp với công việc 
được giao 

HR2 
Công ty tiến hành đào tạo thường xuyên và không 
thường xuyên cho người lao động 

HR3 
Công ty có chính sách khích lệ người lao động tham 
gia tìm kiếm và xây dựng các giải pháp mới 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến “Quy mô doanh nghiệp (SI)”: 

Quy mô doanh nghiệp được nhắc đến ở đây thường sẽ được xác định thông qua 

số lượng người lao động và thời gian hoạt động [184-188], thông qua doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ [184, 186] và thông qua chỉ tiêu tổng tài sản [171, 183]. Quy 

mô doanh nghiệp cũng được nghiên cứu cùng với các khía cạnh khác của doanh 

nghiệp, như công nghệ, chiến lược và cấu trúc... Trong nghiên cứu về HQHĐ, quy mô 

doanh nghiệp đã được nghiên cứu để kiểm tra khả năng vận dụng một số công cụ quản 

trị hiện đại trong các công ty vừa và nhỏ. Hendricks và Singhal (2001) khẳng định 

rằng quy mô doanh nghiệp không đủ lớn sẽ hạn chế lợi ích của việc thực hiện quản trị 

chất lượng [189]. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng các công ty nhỏ hơn được hưởng lợi nhiều 

hơn từ quản trị chất lượng sản phẩm so với các công ty lớn hơn, mặc dù cả hai loại 

công ty đều có mối quan hệ tích cực với lợi nhuận. Tác giả xác định biến SI là biến 
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phân loại. Cùng với đó là việc thực hiện đo lường bằng các biến nhân khẩu học như 

thời gian hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên và công suất của nhà máy. Từ đó, 

tiến hành so sánh sự khác biệt đối với thời gian hoạt động, công suất nhà máy và số 

lượng cán bộ, công nhân viên. 

Biến “Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC)”: 

ABC giúp việc phân bổ các chi phí gián tiếp và tính toán chi phí sản xuất được 

tốt hơn, từ đó doanh nghiệp có thể cải thiện HQHĐ và đưa ra các chiến lược sáng suốt 

hơn [30]. ABC cũng làm tăng khả năng kiểm soát và tối ưu hóa chi phí, giúp cho việc 

đo lường các chỉ tiêu của BSC một cách chính xác hơn [190]. Không chỉ có như vậy, 

ABC còn góp phần cải thiện năng suất, cung cấp thông tin phù hợp cho việc ra quyết 

định, giúp tăng cường khả năng vận dụng BSC trong doanh nghiệp [191]. Ngoài ra, 

ABC còn là căn cứ để xây dựng chiến lược, đo lường hiệu quả và cải tiến liên tục khi 

tiến hành áp dụng BSC. Hơn thế nữa, ABC giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn 

kết quả tài chính và tối ưu hóa quy trình nội bộ, tránh được những chi phí không cần 

thiết trong quá trình hoạt động.  

Giả thuyết về mối quan hệ giữa ABC và BSC được đề xuất như sau: 

H8: ABC có tác động tích cực tới vận dụng BSC 

Giả thuyết về mối quan hệ giữa ABC và OP được đề xuất như sau: 

H10: ABC có tác động tích cực tới OP 

Bảng 3.7: Thang đo “Chi phí dựa trên mức độ hoạt động” 
Kí hiệu Thang đo Nguồn 

ABC Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) 

Cooper & Kaplan 
(1992); 
Balakrishnan và 
cộng sự (2012); 
Al-Dhubaibi 
(2021). 

ABC1 ABC giúp tối ưu chi phí trong doanh nghiệp 

ABC2 
ABC giúp nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn về 
sử dụng chi phí trong doanh nghiệp 

ABC3 
ABC giúp phân bổ chi phí chung chính xác hơn trong 
doanh nghiệp 

ABC4 
ABC giúp phản ánh chính xác hơn kết quả tài chính 
trong doanh nghiệp 

ABC5 
ABC giúp phản ánh quản lý tối ưu hơn quy trình nội 
bộ trong doanh nghiệp 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Biến “Thẻ điểm cân bằng (BSC)”: 

Khi áp dụng BSC, các mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp sẽ có khả năng 

thành công cao hơn [192]. Nó còn giúp người lao động có những thay đổi tích cực 

trong quá trình làm việc. Khách hàng có thể có những góp ý cho quy trình hoạt động 

và vận hành của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đáp ứng nhiều hơn sự hài lòng 

của khách hàng [193]. Davis và Albright (2004) tin rằng BSC giúp thay đổi tích cực 

các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp [194]. Từ đó, ta có thể thấy rằng việc áp dụng 

BSC trong doanh nghiệp có thể giúp việc quản trị doanh nghiệp thu được nhiều kết 

quả tích cực hơn. Giả thuyết về mối quan hệ giữa BSC và OP được đề xuất như sau: 

H9: BSC có tác động tích cực tới OP 

Bảng 3.8: Thang đo “Thẻ điểm cân bằng” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
BSC Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

Davis và Albright 
(2004); Soderberg, 
Kalagnanam, 
Sheehan & 
Vaidyanathan 
(2011); Al-Najjar 
& Kalaf (2012). 

BSC1 
Áp dụng BSC giúp lập kế hoạch và quản lý công việc 
tốt hơn 

BSC2 
Áp dụng BSC giúp người lao động tự chủ trong việc 
ra quyết định 

BSC3 
Áp dụng BSC giúp cung cấp dịch vụ tốt cho khách 
hàng và đối tác 

BSC4 
Áp dụng BSC giúp nâng cao hiệu quả tài chính và 
phi tài chính 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến “Hiệu quả hoạt động (OP)”:  

Theo lý thuyết ngẫu nhiên, sự phù hợp với môi trường, chiến lược và cấu trúc 

bên trong đơn vị sẽ góp phần nâng cao HQHĐ. Ảnh hưởng tích cực của việc vận dụng 

các công cụ quản trị đến HQHĐ của doanh nghiệp được tìm thấy trong một số nghiên 

cứu như của  Cadez và Guilding (2008) [165], Al-Mawali và cộng sự (2012) [195], 

Aykan và Aksoylu (2013) [196], Noordin và cộng sự (2015) [197] và Turner và cộng 

sự (2017) [198]. Nhà quản lý nhận ra được vai trò của BSC và ABC trong việc cung 

cấp thông tin phục vụ việc ra quyết định và giám sát chiến lược. Do đó, hoạt động 

quản trị có mối liên hệ dùng chiến lược phản ánh sự đầu tư lâu dài và hiệu quả lâu dài 

[196]. Doanh nghiệp vận dụng công cụ BSC và ABC trợ giúp cho quá trình ra quyết 

định và kiểm soát chiến lược. Góp phần giúp doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin từ 
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bên ngoài, thích ứng trước sự thay đổi nhanh chóng yêu cầu của người mua và sự thay 

đổi của công nghệ. Nghiên cứu của Cadez và Guilding (2008) [165], Tuan Mat (2010) 

[167], Ojra (2014) [174], Kalkhouran và cộng sự (2017) [199] và Lê Thị Mỹ Nương 

(2020) [200] đã khẳng định việc thực hiện KTQT thực sự giúp đơn vị cải thiện hiệu 

suất. Wang và Wang (2014) tiến hành thu thập dữ liệu của 89 công ty công nghệ cao 

tại Giang Tô, Trung Quốc. Kết quả phân tích cho thấy rằng chia sẻ kiến thức có tác 

động đáng kể tới tốc độ đổi mới và hiệu suất tài chính, từ đó góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động  [201]. 

Bảng 3.9: Thang đo “Hiệu quả hoạt động” 

Kí hiệu Thang đo Nguồn 
OP Hiệu quả hoạt động 

Cadez và Guilding 
(2008); Tuan Mat 
(2010); Al-Mawali và 
cộng sự (2012); Aykan 
và Aksoylu (2013); Ojra 
(2014); Wang và Wang 
(2014), Noordin và cộng 
sự (2015); Turner và 
cộng sự (2017); 
Kalkhouran và cộng sự 
(2017); Lê Thị Mỹ 
Nương (2020) 

OP1 
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 
tốt hơn so với việc chưa áp dụng BSC và ABC 

OP2 
Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) tốt hơn so 
với việc chưa áp dụng BSC và ABC 

OP3 
Mức độ hài lòng của khách hàng và đối tác tốt 
hơn so với việc chưa áp dụng BSC và ABC 

OP4 
Năng suất của người lao động tốt hơn so với 
việc chưa áp dụng BSC và ABC 

OP5 
Phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo được 
vận dụng tốt hơn so với việc chưa áp dụng BSC 
và ABC 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

3.2.2. Mô hình nghiên cứu 

Tổng hợp các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt 

Nam. Tác giả xây dựng và phát triển mô hình gốc nghiên cứu bao gồm 6 biến độc lập 

tác động đến việc vận dụng BSC và ABC, từ đó tác động tới việc nâng cao HQHĐ của 

doanh nghiệp. Các nhân tố này bao gồm: Sự tham gia của quản lý cấp cao; Ảnh hưởng 

của công nghệ; Cấu trúc của đơn vị; Chiến lược phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; và 

Nguồn nhân lực. Ngoài ra, Quy mô doanh nghiệp được xem xét như là biến phân loại. 
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Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

3.2.3. Thiết kế bảng hỏi 

Theo Nguyễn Đình Thọ (2012) và John (2013) để thu thập dữ liệu trong nghiên 

cứu thì bảng câu hỏi là một trong những công cụ hữu hiệu [202, 203]. Tùy vào dạng 

nghiên cứu (định tính, định lượng) mà có những chiến lược thu thập thông tin để xây 

dựng các bảng câu hỏi khác nhau [203]. Trong luận án này, tác giả có thiết kế một 

bảng câu hỏi để thảo luận với chuyên gia (bảng khảo sát định tính). Bảng hỏi dựa trên 

chiến lược điều tra phỏng vấn các chuyên gia đã nghiên cứu về phương pháp BSC và 

ABC để thu thập thông tin so sánh với lý thuyết. Mục tiêu của bảng câu hỏi này là thu 

thập các ý kiến bổ sung về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công cụ KTQT 

vào doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam và các biến độc lập theo quan điểm của 

các chuyên gia. Các câu hỏi trong bước điều tra định tính này là các câu hỏi mở, nhằm 

thu thập thêm các quan điểm chuyên gia [202]. Câu hỏi được thiết kế từ rộng đến hẹp, 

từ các yếu tố ảnh hưởng đến việc kết hợp BSC và ABC xem có bổ sung các nhân tố 

khác ngoài các nhân tố đã nêu, đến bổ sung thang đo của từng nhân tố đã nêu. Dựa vào 

kết quả thảo luận, bảng câu hỏi cấu trúc được xây dựng dùng để thu thập dữ liệu trong 

điều tra sơ bộ và điều tra chính thức trong phân tích định lượng. Dựa vào nghiên cứu 

Ảnh hưởng của công 
nghệ (TE) 

Cấu trúc của đơn vị 
(ST) 

Chiến lược 
(SG) 

Văn hóa doanh 
nghiệp (CT) 

Thẻ điểm cân bằng 
(BSC) 

Chi phí dựa trên mức độ 
hoạt động (ABC) 

 

Hiệu quả hoạt 
động (OP) 

Sự tham gia của 
quản lý cấp cao 

(MS) 

Nguồn nhân lực 
(HR) 

H1a 

H1b 

H2a 

H2b 

H3a 

H3b 

H4a 

H4b 

H5a 

H5b 

H6a 

H6b 

H8 

H9 

H10 
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định tính, tác giả xác định các nhân tố ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC trong 

công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam và các thang đo phù hợp để 

đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đó. Bảng hỏi sử dụng thang đo Linkert 5 cấp độ 

đối với các biến độc lập và phụ thuộc. Cụ thể được tác giả trình bày như trong Phụ lục 

1, Phụ lục 2. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Nghiên cứu định tính 

Gendron và Barrett (2009) cho rằng nghiên cứu định tính "là một phương thức 

điều tra có liên quan và hợp pháp" đối với KTQT cũng như việc đánh giá HQHĐ 

[204]. Thực hiện nghiên cứu định tính sẽ giúp tác giả tìm hiểu về những khoảng trống 

nghiên cứu mà những nhà nghiên cứu trước đó chưa hoặc ít để ý đến. Ngoài ra, 

phương pháp nghiên cứu định tính còn giúp tác giả đánh giá rõ ràng hơn về những 

khái niệm, ý nghĩa và cơ sở lý thuyết. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu, giả thuyết 

và thang đo của các nhân tố. Trong khuôn khổ của luận án, tác giả sử dụng phương 

pháp nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn chuyên gia. 

3.3.1.1. Nghiên cứu tài liệu tại bàn 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu là những hoạt động liên quan đến việc thu thập 

dữ liệu từ các nghiên cứu trước đó. Từ việc sử dụng các nguồn tài liệu trước đó, tác giả 

sẽ tổng hợp lại cơ sở lý thuyết và xác định khoảng trống nghiên cứu. Từ đó đánh giá 

sự phù hợp của đề tài luận án mà tác giả đang thực hiện. Tài liệu được sử dụng cho 

nghiên cứu tài liệu cũng rất đa dạng, có thể từ internet, từ các đề tài, luận án, luận văn 

hay các nghiên cứu trước đó. Nó cũng có thể được lấy từ các văn bản quy phạm pháp 

luật, từ các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. 

3.3.1.2. Phỏng vấn chuyên gia 

Tác giả thực hiện phỏng vấn sâu với chuyên gia. Các chuyên gia mà tác giả lựa 

chọn đều là những nhà nghiên cứu, giảng viên, những học giả nghiên cứu và giảng dạy 

về BSC và ABC. Ngoài ra, chuyên gia còn là những người đang trực tiếp công tác 

trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Những chuyên gia này cũng sẽ là 

những người trực tiếp triển khai sự kết hợp BSC và ABC vào công tác quản trị doanh 

nghiệp trong tương lai không xa. 
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a. Tiêu chí lựa chọn chuyên gia 

Danh sách chuyên gia mà tác giả thực hiện phỏng vấn được trình bày trong Phụ 

lục 3 của luận án. 

Xét về khía cạnh trình độ: Các chuyên gia thuộc nhóm một sẽ có trình độ từ 

Tiến sĩ trở lên. Danh sách cụ thể của nhóm chuyên gia thứ nhất này được tác giả để ở 

Phụ lục 3. Chuyên gia thuộc nhóm hai có trình độ từ kỹ sư hoặc cử nhân trở lên. 

Xét về khía cạnh kinh nghiệm làm việc: Chuyên gia thuộc nhóm một có kinh 

nghiệm tham gia giảng dạy và nghiên cứu từ 10 năm trở lên. Chuyên gia thuộc nhóm 

hai có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên hoặc đang là quản lý tại doanh nghiệp. 

Đó là những thành viên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc hoặc là trưởng, phó 

phòng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp. Đối với chuyên gia thuộc nhóm hai là kế toán 

viên thì cần có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Đây đều là những người đã nắm rõ được 

quy trình vận hành và hoạt động sản xuất tại nhà máy. 

b. Trình tự phỏng vấn chuyên gia 

Tác giả chuẩn bị một bảng những câu hỏi để gửi tới các chuyên gia trước khi 

tiến hành phỏng vấn. Trong đó thể hiện đầy đủ mô hình nghiên cứu, giả thuyết và 

thang đo nghiên cứu. Tác giả cũng có thực hiện liên hệ trước với chuyên gia để sắp 

xếp lịch phỏng vấn. Việc phỏng vấn có thể được tiến hành trực tiếp hoặc thông qua 

trao đổi trên email, điện thoại, mạng xã hội. Việc này được thực hiện dựa trên sự trao 

đổi của chuyên gia và tác giả. 

c. Kết quả phỏng vấn chuyên gia  

Thảo luận về các nhân tố ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC. Trong nội 

dung của phần 3.2, tác giả có đề xuất đưa ra mô hình nghiên cứu với 6 nhân tố là biến 

độc lập, 1 nhân tố là biến phân loại và 3 nhân tố là biến phụ thuộc. Đi cùng với đó là 

thang đo của các nhân tố này, một phần thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước 

đó, một phần do tác giả đề xuất. Từ đó, tác giả đưa các nội dung này ra để thảo luận 

với hai nhóm chuyên gia. Kết quả thu được như sau: 

Nhóm một cho rằng việc đưa ra các nhân tố như vậy là hợp lí, đầy đủ. Và nhóm 

chuyên gia cũng gợi ý về trình tự sắp xếp liên quan đến mức độ ảnh hưởng như sau: 

(1) Sự tham gia của quản lý cấp cao; (2) Ảnh hưởng của công nghệ; (3) Chiến lược; 

(4) Cấu trúc của đơn vị; (5) Nguồn nhân lực; (6) Văn hóa doanh nghiệp; và (7) Quy 

mô doanh nghiệp. Nhóm chuyên gia này cũng cho rằng BSC và ABC là những công 
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cụ đã được biết đến từ lâu, cũng đã được áp dụng vào thực tiễn tại nhiều loại hình 

doanh nghiệp khác nhau. Tuy vậy, việc áp dụng đồng thời BSC và ABC tại Việt Nam 

là chưa có. Bởi vì việc áp dụng này vấp phải nhiều sự cản trở, có thể nói đến là chi phí 

vận hành lớn, đòi hỏi cần phải có sự ủng hộ rất lớn của các nhà quản trị cấp cao... Hay 

như việc truyền đạt thông tin trong quá trình áp dụng cũng rất quan trọng, quá trình 

này đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cụ thể như nâng cấp công 

nghệ, cải thiện trình độ của nguồn nhân lực… 

Nhóm hai cũng đồng ý với các nhân tố mà tác giả đã đề xuất ở Chương 3 và tán 

đồng với quan điểm của nhóm chuyên gia một. Tuy nhiên, nhóm hai có đưa ra những 

nhận định không giống với nhóm một về mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới quá 

trình kết hợp BSC và ABC. Trình tự mức độ ảnh hưởng lần lượt như sau: (1) Sự tham 

gia của quản lý cấp cao; (2) Nguồn nhân lực; (3) Chiến lược; (4) Ảnh hưởng của công 

nghệ; (5) Cấu trúc của đơn vị; (6) Văn hóa doanh nghiệp; và (7) Quy mô doanh 

nghiệp. Nhóm chuyên gia này giống với nhóm một khi đánh giá sự tham gia của quản 

lý cấp cao là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới việc áp dụng BSC và ABC. Tuy 

vậy, sự khác biệt lớn nhất với nhóm một nằm ở nhân tố nguồn nhân lực. Trong khi 

nhóm một không đề cao vai trò của nhân tố này khi để ở vị trí số 5 thì nhóm 2 là đánh 

giá đây là yếu tố sống còn trong quá trình triển khai thực tế. Quả thật, nhóm chuyên 

gia này cho rằng việc có đầy đủ nguồn nhân lực và nhân lực có đủ trình độ sẽ đóng 

góp rất lớn vào quá trình vận dụng. Cụ thể hơn nữa, họ cho rằng việc tập hợp thông tin 

chi phí, giá thành từ phương pháp ABC để cung cấp cho BSC phục vụ việc đánh giá 

HQHĐ không phải người lao động nào cũng có thể thực hiện được. Ở đây, họ cần 

những nhân lực có trình độ cao để thực hiện việc này nhanh, chính xác và hiệu quả 

nhất. Không chỉ có như vậy, nhân lực trình độ cao sẽ hiểu rõ hơn về quá trình vận 

hành của doanh nghiệp, từ đó có thể đề xuất những giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi 

phí và nâng cao hơn nữa HQHĐ. 

Tóm lại, cả hai nhóm chuyên gia đều đồng tình về các nhân tố tác động tới quá 

trình kết hợp BSC và ABC. Tuy rằng, mỗi nhóm chuyên gia lại đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố là khác nhau. Điều này giống với lý thuyết đã được tác giả 

trình bày ở Chương 3. Đồng thời, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới quá trình kết 

hợp BSC và ABC sẽ được tác giả đánh giá thông qua việc thu thập dữ liệu khảo sát và 
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tiến hành phân tích định lượng. Kết quả sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của 

luận án. 

Thảo luận về thang đo của các nhân tố: Khi các yếu tố có tác động đến việc áp 

dụng BSC và ABC đã được chuyên gia đưa ra ý kiến đánh giá, việc tiếp theo sẽ là thảo 

luận về thang đo của các nhân tố đó. Kết quả phỏng vấn về thang đo của hai nhóm 

chuyên gia giống với lý thuyết mà tác giả tổng hợp và đề xuất ở phần 3.2 là tương 

đồng. Tuy nhiên, những thang đo này vẫn cần được kiểm định lại khi tiến hành khảo 

sát và thu thập dữ liệu sơ bộ. Từ đó, đưa ra được thang đo phù hợp cho các nhân tố ảnh 

hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC trước khi tiến hành khảo sát chính thức. 

Hai nhóm chuyên gia cũng đánh về thang đo mà tác giả tổng hợp và đề xuất đã 

đầy đủ. Đồng thời, có thể đánh giá tốt hơn ảnh hưởng của các nhân tố so với những 

nghiên cứu trước đó. Nhân tố “Sự tham gia của quản lý cấp cao” và thang đo của nhân 

tố này được chuyên gia của cả hai nhóm đánh giá cao. Bởi vì đây là một trong những 

yếu tố tiên quyết, có tính ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công của việc kết hợp BSC 

và ABC. 

Tựu chung lại, sau khi tiến hành phỏng vấn với các thành viên của hai nhóm 

chuyên gia, tác giả đi đến thống nhất về các nhân tố ảnh hưởng và thang đo của các 

nhân tố ảnh hưởng đó đến việc kết hợp BSC và ABC. Kết quả này sẽ được lấy làm căn 

cứ để tiến hành xây dựng phiếu khảo sát. Từ đó có thể thực hiện kiếm định chất lượng 

thang đo và kiểm định chất lượng mô hình bằng sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm. 

3.3.1.3. Nghiên cứu tình huống 

Nghiên cứu tình huống từ lâu đã được coi là một phương pháp nghiên cứu quan 

trọng trong nghiên cứu định tính. Vai trò của phương pháp nghiên cứu này rõ ràng hơn 

đối với những nghiên cứu liên quan đến giáo dục [205]. Việc thực hiện nghiên cứu 

tình huống nhằm giảm thiểu những hạn chế của phương pháp định lượng. Phương 

pháp này sẽ giúp nghiên cứu trở nên đầy đủ và toàn diện hơn. Thực hiện phân tích 

định tính kết hợp với phân tích định lượng góp phần diễn giải một quá trình thông qua 

việc áp dụng quy trình đó vào thực tế tại doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu tình 

huống được áp dụng rộng rãi đối với các nghiên cứu định tính, đặc biệt là đối với các 

nghiên cứu xã hội học [206, 207]. Nghiên cứu tình huống là nghiên cứu mà trong đó 

có thể là nghiên cứu một trường hợp nghiên cứu duy nhất hoặc một số ít các trường 
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hợp nghiên cứu trong bối cảnh được chọn. Đồng thời, kết quả thu được từ nghiên cứu 

tình huống sẽ được phân tích bằng phương pháp định tính [208]. 

Trong nghiên cứu của Dul và Hak (2008), hai tác giả đã đưa ra ba loại nghiên 

cứu tình huống điển hình, đó là nghiên cứu định hướng thực hành, nghiên cứu định 

hướng lý thuyết và nghiên cứu kiểm tra lý thuyết [208]. Nghiên cứu định hướng thực 

hành nhằm triển khai trong một lĩnh vực cụ thể. Điều này khác với nghiên cứu định 

hướng lý thuyết nhằm làm giàu hơn nghiên cứu về lý thuyết. Từ đó thực hiện nghiên 

cứu kiểm tra lý thuyết trong tương lai. Trong nghiên cứu của mình, Yin (1993) đã chia 

nghiên cứu tình huống thành bốn loại [209]. Đó là: (1) Nghiên cứu mô tả; (2) Nghiên 

cứu giải thích; (3) Nghiên cứu khám phá; và (4) Nghiên cứu thực nghiệm. Trong luận 

án này, tác giả tiến hành thực hiện nghiên cứu mô tả về các nội dung liên quan tới việc 

kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

Thực hiện nghiên cứu mô tả, các nghiên cứu viên cần theo dõi, cập nhật và tiếp thu 

kiến thức của những người đi trước [210]. 

Nghiên cứu tình huống điển hình ngoài việc giúp nhà nghiên cứu tìm hiểu và 

mô tả dữ liệu trong từng tình huống thực tế, còn giúp nhà nghiên cứu nhận thấy và 

vượt qua những khó khăn, bất cập trong từng doanh nghiệp cụ thể [211]. Không chỉ 

vậy, nghiên cứu tình huống còn giúp người thực hiện đánh giá sự khác biệt giữa lý 

thuyết và thực tế, từ lý thuyết tới thực tế cần những điều gì? Nghiên cứu tình huống 

tập trung vào việc kết hợp BSC và ABC vào nhà máy nhiệt điện than, kết quả thu được 

của việc triển khai này sẽ được thu thập để tiến hành phân tích. Ngoài ra, tác giả còn 

tiến hành các cuộc phỏng vấn đối với những người tham gia để có thể thu thập được 

dữ liệu và tìm hiểu rõ hơn về thực tế tại nhà máy. Không chỉ vậy, từ kết quả của việc 

thực hiện phỏng vấn, tác giả sẽ tiến hành điều chỉnh các nhân tố, thang đo. Từ đó, có 

thể thực hiện nghiên cứu định lượng trên diện rộng. 

3.3.2. Nghiên cứu định lượng 

Tác giả thực hiện nghiên cứu định lượng thông qua việc thu thập dữ liệu qua 

khảo sát trên google forms. Sau đó, dữ liệu thu thập được phân tích thông qua phần 

mềm, lần lượt là: (1) Phần mềm Microsoft Excel; (2) Phần mềm SPSS 28 (Version 

28.0.1.1); và (3) Phần mềm SmartPLS (Version 4.0.9.8). Microsoft Excel được dùng 

để thực hiện thống kê mô tả (Descriptive statistics). Phần mềm SPSS 28 sẽ được sử 

dụng để đánh giá sự khác biệt đối với biến phân loại. Trong khi đó, phần mềm 
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SmartPLS được dùng để kiểm định thang đo và kiểm định giả thuyết. Kết quả của việc 

phân tích này sẽ được tác giả đánh giá, tổng hợp và đưa ra nhận xét. 

3.3.2.1. Thu thập dữ liệu 

Tạo phiếu khảo sát: Tác giả xây dựng bảng hỏi dựa trên mô hình, giả thuyết và 

thang đo nghiên cứu đã được tổng hợp và đề xuất ở trên. Nội dung bảng hỏi dễ hiểu, từ 

ngữ đơn nghĩa tránh gây ra sự nhầm lẫn. Các nội dung của bảng hỏi được kế thừa từ 

các nghiên cứu trước đó và do tác giả đề xuất. Câu hỏi được chia thành hai loại như 

sau: Loại thứ nhất là những câu hỏi mang yếu tố nhân khẩu học để đo lường biến phân 

loại; Loại thứ hai là những câu hỏi đóng, lựa chọn 1 trong 5 đáp án có sẵn theo thang 

đo Linkert. Điều này sẽ tạo ra sự thuận lợi và thoải mái cho người trả lời. 

Đơn vị và đối tượng khảo sát: Luận án thực hiện nghiên cứu trong các doanh 

nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Hiện nay có 29 nhà máy nhiệt điện than và đang 

được 4 đơn vị vận hành, bao gồm: EVN (14), TKV (6), PVN (2) và BOT (7). Điện là 

một sản phẩm đặc thù và hiện ở Việt Nam vẫn được độc quyền phân phối bởi EVN, tất 

cả các nhà máy này đều được thực hiện khảo sát. Đối tượng khảo sát mà tác giả hướng 

tới bao gồm như sau: (1) Thành viên thuộc Hội đồng quản trị; (2) Thành viên thuộc 

Ban giám đốc; (3) Trưởng, phó phòng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp; và (4) Kế 

toán viên. Các nhóm đối tượng khảo sát này đều là những người có kinh nghiệm làm 

việc thực tế tại doanh nghiệp, có hiểu biết về quá trình vận hành và có thể đưa ra 

những khuyến nghị tốt nhằm cải thiện HQHĐ. 

Thời gian khảo sát và kích thước mẫu: Trước khi thực hiện khảo sát trên diện 

rộng, tác giả có thực hiện khảo sát thử. Kích thước mẫu dự kiến thu được là dưới 50. 

Từ kết quả này, tác giả sẽ đánh giá sơ bộ chất lượng thang đo. Nếu kết quả thu được là 

khả thi, tác giả sẽ tiếp tục thực hiện khảo sát trên diện rộng và tiến hành phân tích dữ 

liệu. Nếu kết quả thu được không khả thi, tác giả sẽ thực hiện lại quá trình đánh giá tài 

liệu tại bàn. Đồng thời, đề xuất nhân tố, thang đo và mô hình khác để phù hợp hơn với 

thực tế tại các nhà máy. 

Khi kết quả sơ bộ khả thi, tác giả sẽ thực hiện khảo sát trên diện rộng trong thời 

gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Bảng hỏi được thực hiện trên 

google forms và trên giấy. Bảng hỏi trên google forms được thiết kế với phần trả lời 

hầu hết là nội dung bắt buộc phải điền, sau khi điền hết các câu trả lời bắt buộc mới có 

thể gửi được. Chính vì vậy, việc bị thiếu thông tin khi gửi không bị thiếu thông tin cần 
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thiết nào. Bảng hỏi trên giấy được tác giả thực hiện trực tiếp tại lớp cán bộ quản lý cấp 

ba và cấp bốn do EVN tổ chức tại Trường Đại học Điện lực. Phiếu trả lời được thu lại 

ngay sau đó tại lớp. Tuy nhiên, quá trình khảo sát gặp vấn đề khi các phiếu này bị điền 

không cẩn thận, điền nhanh cho kết thúc hoặc các phương án đều giống nhau. Các 

phiếu này sẽ được tác giả sàng lọc, làm sạch và loại bỏ khi không đáp ứng được yêu 

cầu. 

3.3.2.2. Kết quả khảo sát sơ bộ  

Tác giả thực hiện đánh giá sơ bộ khi thu thập phiếu khảo sát trực tiếp tại lớp 

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 do EVN tổ chức, đặt địa điểm tại Trường Đại học 

Điện lực vào tháng 11 năm 2023, kết quả thu được 35 phiếu hợp lệ. Sau đó, tác giả cập 

nhật dữ liệu vào phần mềm SmartPLS và tiến hành phân tích PLS Algorithm. Kết quả 

của phân tích này được thể hiện ở Phụ lục 4. Từ kết quả phân tích, tác giả nhận thấy hệ 

số tải ngoài của thang đo ST5 là 0,563, nằm trong khoảng từ 0,4 đến 0,7. Mặc dù như 

vậy nhưng hệ số AVE đều lớn hơn 0,5 nên thang đo này vẫn phù hợp để tiến hành 

phân tích. Các hệ số tải ngoài khác đều lớn hơn 0,7 và đáp ứng được yêu cầu. Hệ số 

Cronbach’s α từ 0,739 đến 0,956, từ đó chứng tỏ đây là thang đo tốt. Hệ số tin cậy 

tổng hợp (CR) đều lơn hơn 0,8. Điều này chứng tỏ thang đo có ý nghĩa về mặt thống 

kê. Sau khi đánh giá sơ bộ và cho kết quả khả quan, tác giả đã thực hiện khảo sát trên 

diện rộng. Tác giả tiến hành phân tích trên 198 phiếu trả lời hợp lệ thu được. Tác giả 

thực hiện khảo sát với những người hiện đang làm việc tại nhà máy nhiệt điện than. 

Đây là những người có kinh nghiệm và có những hiểu biết nhất định về quy trình vận 

hành, sản xuất, kinh doanh của nhà máy. Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật trong kinh 

doanh nên những người thực hiện khảo sát sẽ không điền thông tin liên lạc cá nhân. 

Tác giả cũng tiếp cận những người này bằng nhiều cách khác nhau như: tiếp cận từ 

đồng nghiệp, bạn bè, người thân…  

Nguyễn Đình Thọ (2012) cho rằng “nghiên cứu định lượng đòi hỏi số lượng 

mẫu nhiều, việc lựa chọn theo phương pháp phi xác xuất cũng được sử dụng phổ biến, 

nếu trong quá trình kiểm định dữ liệu nghiên cứu vẫn thoả mãn điều kiện thì kiểm định 

vẫn đóng góp vào đánh giá lý thuyết đó” [202]. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, kích 

cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu mô hình hồi quy bội MLR (multiple linear 

regression) được xác định bởi công thức: n ≥ 50 + 8p (p là số lượng biến độc lập trong 

mô hình). Trong khi đó, Hair và cộng sự (2017) lại cho rằng kích thước mẫu tối thiểu 
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phải bằng 10 lần số lượng giả thuyết trong mô hình nghiên cứu [212, 213]. Đây là căn 

cứ để tác giả xác định số lượng mẫu phù hợp khi tiến hành khảo sát và thu thập dữ 

liệu. Căn cứ theo số lượng biến độc lập và giả thuyết trong mô hình nghiên cứu mà tác 

giả đề xuất ở trên thì kích thước mẫu tối thiểu của luận án sẽ là: (1) Theo nghiên cứu 

của Nguyễn Đình Thọ, 50 + 8*6 = 98; (2) Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự, 

15*10 = 150.  

Thu thập số liệu: Bảng hỏi khảo sát về nhân tố tác động và thang đo của các 

nhân tố đó được tác giả kế thừa từ những nghiên cứu trước và đề xuất mới. Các nội 

dung này đều có liên quan tới BSC, ABC và HQHĐ. Chúng cũng được giải thích trước 

ở phần đầu của bảng hỏi. Hơn nữa, bảng hỏi sẽ được hiệu chỉnh dựa trên ý kiến phỏng 

vấn sâu chuyên gia. Quá trình hình thành và phát triển của các nhà máy nhiệt điện than 

tại Việt Nam được tác giả tìm hiểu và thu thập từ nghiên cứu tài liệu tại bàn. Danh 

sách các nhà máy cũng được thu thập từ đây, bảng hỏi sẽ được tác giả liên hệ và gửi 

tới các cá nhân có liên quan. Các nhà máy này được phân bố rải rác khắp cả nước, trở 

ngại về mặt địa lý này là rất lớn để có thể phỏng vấn trực tiếp được. Chính vì vậy, tác 

giả tiến hành đồng thời cả khảo sát trực tuyến và khảo sát trực tiếp. 

Nghiên cứu thực hiện việc khảo sát diện rộng đối với lãnh đạo cấp cao và cấp 

trung của các nhà máy nhiệt điện than. Đối với khảo sát trực tiếp, tác giả thực hiện tại 

các lớp giành cho cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 do EVN tổ chức tại Trường Đại học 

Điện lực từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023. Đối với các đối tượng không thể thực hiện 

khảo sát trực tiếp được, tác giả thực hiện việc gửi đường dẫn Google form qua thư 

điện tử và liên hệ qua điện thoại. Tác giả tiến hành nghiên cứu đối với các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực nhiệt điện than vì nhiều lí do, nhưng lí do lớn nhất là đây là lĩnh 

vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của Quy hoạch điện VIII. Hơn nữa, nhiệt điện than vẫn 

đang chiếm một tỷ trọng rất lớn (gần 40%) trong sản lượng điện quốc dân, số lượng 

nhà máy và lao động của lĩnh vực này cũng không hề nhỏ. Nhiệt điện than cũng là lĩnh 

vực có thời gian hình thành rất sớm, quá trình phát triển lâu dài, tầm quan trọng đã 

được kiểm chứng qua thời gian. Nghiên cứu này tập trung vào 29 nhà máy nhiệt điện 

than trực thuộc 18 công ty trên toàn quốc. Bowman và cộng sự (1997) cho rằng việc 

tìm hiểu về chiến lược của doanh nghiệp thông qua Hội đồng quản trị hay Ban Giám 

đốc thôi là chưa đầy đủ [214]. Chính vì vậy, trong luận án này, tác giả thực hiện lựa 

chọn 9 người trả lời là quản lý cấp cao, cấp trung, cấp thấp hoặc các kế toán viên để có 



75 
 

được cái nhìn toàn diện nhất về nội dung nghiên cứu. Sự hạn chế này để đảm bảo rằng 

dữ liệu thu thập được mang tính đại diện, đồng thời tránh việc thu thập quá nhiều dữ 

liệu từ một vài nhà máy. Những người trả lời đều có kiến thức nhất định về công tác 

quản trị doanh nghiệp trong nhà máy nhiệt điện than. Số phiếu khảo sát tối đa mà tác 

giả có thể thu thập được là 261. Các bản hỏi được gửi tới toàn bộ 29 nhà máy nhiệt 

điện than trên toàn quốc, tác giả cũng đã thực hiện việc gửi thư nhắc thêm ba lần nữa 

đối với những người chưa trả lời. Kết quả, tác giả thu được 234 phiếu, trong đó có 198 

phiếu trả lời hợp lệ để tiếp tục tiến hành phân tích ở bước tiếp theo (đạt 75,86% số 

lượng dữ liệu mong đợi). 

3.3.2.3. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ được tổng hợp bằng Microsoft Excel. Sau đó, 

tác giả tiến hành làm sạch, sàng lọc và loại bỏ những phiếu không phù hợp. Sau khi 

làm sạch, dữ liệu sẽ được phân loại như sau:  

Thống kê mô tả: Thống kê mô tả sẽ được tiến hành với các thông tin về độ tuổi, 

vị trí công tác của người thực hiện khảo sát. Thời gian hoạt động, số lượng cán bộ 

công nhân viên và công suất được thực hiện phân tích với nhà máy. 

Phần mềm SPSS: Phần mềm SPSS sẽ được sử dụng để đánh giá sự khác biệt về 

quy mô doanh nghiệp đối với việc áp dụng BSC và ABC. Điều này được thực hiện 

bằng thông tin về thời gian hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên và công suất 

của nhà máy. 

Phần mềm SmartPLS: Phần mềm SmartPLS là công cụ chính để phân tích dữ 

liệu đã thu thập được. Dữ liệu sau khi làm sạch sẽ được cập nhật vào phần mềm. Đồng 

thời, tiến hành phân tích PLS-SEM Algorithm, Bootstrapping và Blindfolding để kiểm 

định chất lượng thang đo, kiểm định mô hình giả thuyết và liên quan đến việc dự báo. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Sau khi thực hiện tìm hiểu Tổng quan nghiên cứu ở Chương 1 và Cơ sở lý 

thuyết ở Chương 2, tác giả đi vào các nội dung liên quan tới phương pháp nghiên cứu 

ở Chương 3 này. Đầu tiên, tác giả trình bày về quy trình nghiên cứu của luận án. Sau 

đó, tác giả nói về các giả thuyết nghiên cứu, thang đo của các nhân tố và đề xuất mô 

hình nghiên cứu. Cuối cùng, tác giả về phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng được sử dụng trong luận án. Đối với nghiên cứu định tính, đó là quá trình 

nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu chuyên gia và thực hiện nghiên cứu tình huống. Đối 
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với nghiên cứu định lượng, đó là trình tự thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Các kết 

quả nghiên cứu của luận án sẽ được tác giả trình bày ở Chương 4 ngay sau đây. 
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Tổng quan về các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam 

4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành nhiệt điện than tại Việt Nam 

Theo EVN, số lượng, công suất và công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than 

Việt Nam có nhiều biến động, thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của đất nước 

[215]. Tuy nhiên, dù ở giai đoạn nào, nhiệt điện than cũng là nguồn điện không thể 

thiếu. 

Thời kỳ trước 1975: Nhà máy nhiệt điện than đầu tiên của Việt Nam là Nhà đèn 

Vườn hoa, xây dựng bởi người Pháp tại Hải Phòng năm 1894. Tiếp theo, các nhà máy 

nhỏ dưới 10 MW được thiết lập ở Bắc và Trung Bộ. Đến năm 1954, tổng công suất 

miền Bắc đạt 31,5 MW. Từ 1955-1960, Việt Nam xây dựng thêm các NMNĐ mới với 

công nghệ lò ghi xích và lò than phun. Năm 1961, NMNĐ Uông Bí được khởi công 

với sự hỗ trợ của Liên Xô và NMNĐ Ninh Bình 100 MW do Trung Quốc giúp đỡ vận 

hành năm 1974. Trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều nhà máy bị phá hoại nhưng miền 

Nam đến cuối 1974 có tổng công suất hơn 250 MW, trong đó Nhiệt điện Thủ Đức đạt 

165 MW. 

Thời kỳ 1976-1990: Sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam bắt đầu thực hiện 

Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn I từ năm 1981 - 1985. Để khắc phục tình trạng 

mất cân đối trầm trọng về cung cầu điện, miền Bắc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng NMNĐ than Phả Lại 1 gồm 4 tổ máy (4x110 MW) và thực hiện sửa chữa, nâng 

cấp các nhà máy khác. Nhờ được bổ sung, củng cố nguồn phát điện, trong giai đoạn 

1980 - 1990, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than luôn chiếm 

khoảng 40% tổng sản lượng toàn hệ thống điện.  

Thời kỳ 1991-2010: Thời kỳ này, Việt Nam tập trung khai thác mạnh mẽ nguồn 

thủy điện. Trong suốt 20 năm, Việt Nam chỉ có thêm 5 NMNĐ quy mô vừa và lớn 

được đưa vào vận hành thương mại. Do vậy, sản lượng từ nguồn nhiệt điện than trong 

giai đoạn này chỉ chiếm 10-16% tổng sản lượng điện toàn quốc. 

Thời kỳ 2011-2023: Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), đến năm 

2020, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện than khoảng 26.000 MW (chiếm 42,7% 

công suất nguồn toàn hệ thống), sản xuất khoảng 131 tỷ kWh (chiếm 49,3% sản lượng 

điện). Theo đó, từ 2011, hàng loạt NMNĐ than công suất lớn (600 - 1.200 MW) trên 
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cả nước liên tục được đưa vào vận hành. Nhiệt điện than ngày càng khẳng định vai trò 

là nguồn điện chủ lực, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.  

Thời kỳ 2023-nay: Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

quyết định ban hành Quy hoạch điện VIII cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

Quy hoạch vó nêu rõ, chỉ thực hiện tiếp các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều 

chỉnh và đang đầu tư xây dựng đến năm 2030. Định hướng thực hiện chuyển đổi nhiên 

liệu sang sinh khối và amoniac với các nhà máy đã vận hành được 20 năm khi giá 

thành phù hợp. Dừng hoạt động các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể 

chuyển đổi nhiên liệu. Năm 2030, tổng công suất các nhà máy đang vận hành và các 

dự án đang triển khai xây dựng, khả năng sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khoảng 

30.127 MW. Khẩn trương hoàn thành 6 dự án /6.125 MW đang xây dựng: Na Dương 

II, An Khánh - Bắc Giang, Vũng Áng II, Quảng Trạch I, Vân Phong I, Long Phú I. 

Không triển khai 13.220 MW nhiệt điện than: Quảng Ninh III, Cẩm Phả III, Hải Phòng 

III, Quỳnh Lập I, II, Vũng Áng III, Quảng Trạch II, Long Phú II, III, Tân Phước I, II. 

Chuyển dự án Quảng Trạch II sang sử dụng LNG trước năm 2030. Định hướng năm 

2050, không còn sử dụng than để phát điện, chuyển hoàn toàn nhiên liệu sang sinh 

khối và amoniac, tổng công suất 25.632 - 32.432 MW, sản xuất 72,5 - 80,9 tỷ kWh. 

Cùng với sự phát triển cả về số lượng nhà máy và quy mô công suất, công nghệ 

nhiệt điện than cũng ngày càng hiện đại, cho phép vận hành các tổ máy với hiệu suất, 

độ an toàn và tính kinh tế cao. Nhiều NMNĐ than được đầu tư công nghệ đốt than 

phun với thông số hơi cận tới hạn, siêu tới hạn... Việt Nam cũng đã ứng dụng thành 

công hệ thống điều khiển và tự động hóa các NMNĐ than. Đặc biệt, các NMNĐ than 

được đầu tư công nghệ xử lý môi trường hiện đại, đạt hiệu quả cao như: Hệ thống ESP 

lọc bụi tĩnh điện, khử SOx, NOx…, đáp ứng các quy định theo tiêu chuẩn môi trường 

của Việt Nam. Vấn đề đảm bảo môi trường trong quá trình vận hành NMNĐ than ở 

Việt Nam ngày càng được quan tâm và thực hiện rất hiệu quả.  

4.1.2. Chiến lược phát triển của ngành nhiệt điện than Việt Nam 

Theo nghiên cứu của Trần Hoàng Anh và cộng sự (2022), Việt Nam đã đưa ra 

các cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 

(COP26), điều này sẽ có nhiều tác động mạnh mẽ đến tương lai ngành nhiệt điện than 

[216]. Bên cạnh tuyên bố hướng tới phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050, Việt Nam đã 

ký kết Tuyên bố chung về chuyển dịch từ than sang năng lượng sạch, trong đó cam kết 
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dừng sản xuất điện than không có công nghệ thu hồi CO2 đến năm 2040, ngừng cấp 

giấy phép mới cho các dự án nhiệt điện than không có công nghệ thu hồi CO2 mà chưa 

hoàn tất quá trình phê duyệt tài chính và ngừng xây dựng các dự án nhiệt điện than 

mới không có công nghệ thu hồi CO2. Quy hoạch điện VIII được ban hành ngày 15 

tháng 5 năm 2023 nêu rõ chỉ thực hiện tiếp các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII 

điều chỉnh và đang đầu tư xây dựng đến 2030. Định hướng thực hiện chuyển đổi nhiên 

liệu sang sinh khối và amoniac với các nhà máy đã vận hành được 20 năm khi giá 

thành phù hợp. Dừng hoạt động các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể 

chuyển đổi nhiên liệu [1, 217]. 

Phát triển nhiệt điện than tại Việt Nam gặp khó khăn về vốn, sự đồng thuận địa 

phương và kỹ thuật. Than antraxit nội địa có nhiệt trị thấp, độ tro cao không phù hợp 

với công nghệ siêu tới hạn hoặc IGCC, đòi hỏi sử dụng than nhập khẩu và cơ sở hạ 

tầng vận chuyển. Sự phát triển nhanh của năng lượng tái tạo như gió và mặt trời làm 

giảm giờ vận hành các nhà máy nhiệt điện than, ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ 

thiết bị, yêu cầu tăng độ linh hoạt. Đồng thời, tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao 

yêu cầu giảm phát thải và thu hồi CO₂, có thể dẫn đến dừng vận hành sớm các nhà 

máy điện than. Trong điều kiện mới, sự cấp thiết của yêu cầu bảo vệ khí hậu sẽ cần có 

những hướng đi mới cho ngành điện than, nhằm đảm bảo cân bằng giữa ba trụ cột 

chính của phát triển bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều nghiên cứu đã 

cho thấy, việc dừng hoạt động các tổ máy nhiệt điện than hiệu suất thấp trước thời hạn, 

kết hợp với tăng hiệu suất và khả năng vận hành linh hoạt các tổ máy bằng cách cải tạo 

trang thiết bị và cải tiến công tác vận hành bảo dưỡng sẽ rất cần thiết để đạt được các 

mục tiêu này. 

Tăng hiệu suất và khả năng vận hành linh hoạt của các nhà máy nhiệt điện 

than: Hiệu suất cao giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải. Công nghệ PC và CFB 

nâng cao hiệu quả cháy bằng cách giảm cháy không hoàn toàn, tổn thất nhiệt và tận 

dụng nhiệt từ tro xỉ. Cải tiến lò đốt và thiết bị đốt giúp giảm carbon không cháy và 

kiểm soát đóng xỉ. Phát triển vật liệu và thiết kế kéo dài tuổi thọ thiết bị, tăng linh hoạt 

vận hành. Áp dụng công nghệ đốt nhiên liệu giàu ôxy, đồng đốt sinh khối và thu hồi 

CO₂ để giảm phát thải. Với sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo, linh hoạt vận hành 

nhà máy nhiệt điện than hỗ trợ ổn định hệ thống và cung cấp dịch vụ phụ trợ, dù có thể 

ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. 
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Xây dựng lộ trình chuyển dịch các nhà máy nhiệt điện than: Hiện nay nhiều 

quốc gia đang giảm nhiệt điện than để đáp ứng cam kết quốc tế và đảm bảo chuyển 

dịch công bằng cho các bên liên quan, đặc biệt là lực lượng lao động. Ví dụ, Anh hỗ 

trợ chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than khi chúng không còn hiệu quả hoặc cần 

nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, chuyển sang tuabin khí hỗn hợp, máy điện 

rác, pin lưu trữ hoặc nhiên liệu sinh khối. Tại Đức, luật đã quy định dừng hoạt động 

các nhà máy điện than cứng và non vào năm 2038, yêu cầu đền bù cho các công ty, 

vùng ảnh hưởng kinh tế và doanh nghiệp tiêu thụ điện cao. Quốc gia này cũng thành 

công trong việc áp dụng đấu thầu để đóng cửa sớm các nhà máy nhiệt điện than và 

thành lập Hội đồng về than gồm đại diện từ quốc hội, chính phủ, địa phương, doanh 

nghiệp, môi trường và công đoàn để đảm bảo chuyển dịch công bằng. Nhiều định chế 

tài chính quốc tế đang hỗ trợ chuyển dịch các nhà máy điện than. Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ADB) đã triển khai cơ chế chuyển dịch các nhà máy nhiệt điện than phát thải 

cao tại Đông Nam Á thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,05 triệu USD từ 

tháng 4/2021. Chương trình này tài trợ cho bốn giải pháp gồm đánh giá quốc gia và 

ngành, nghiên cứu mô hình kinh doanh mới, đối thoại chính sách và đào tạo, cũng như 

xây dựng danh mục dự án đầu tư. Cơ chế này huy động vốn công và tư để hỗ trợ đóng 

cửa sớm và chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà máy nhiệt điện than, giảm rủi ro 

mắc kẹt tài sản cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần có thêm đánh giá chi tiết để áp dụng 

hiệu quả trong thị trường điện phức tạp của Đông Nam Á, vì các quyết định này sẽ ảnh 

hưởng đến nhiều bên liên quan trong 30 năm tới. 

4.1.3. Đặc điểm của ngành nhiệt điện than Việt Nam 

Sau nhiều năm phát triển các nguồn nhiệt điện than, đến nay, Việt Nam có tổng 

cộng 29 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành, cụ thể, 14 nhà máy điện than của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng 

sản Việt Nam (TKV), 2 nhà máy của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 7 nhà máy 

nhiệt điện BOT. Cụ thể 29 nhà máy vận hành bởi 21 công ty (tính đến hết năm 2023) 

được thể hiện ở Bảng 4.1 dưới đây: 
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Bảng 4.1: Danh sách các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam 

STT Công ty 
Tên nhà 

máy 
Công suất 
đặt (MW) 

Năm vận 
hành thương 

mại 

1 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện An 
Khánh - Bắc Giang 

An Khánh 120 2015 

2 Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả 
Cẩm Phả 1 330 2010 
Cẩm Phả 2 330 2011 

3 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ 
Cần Thơ 520 1975 
Ô Môn I 330 2015 

4 
Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - 
TKV 

Cao Ngạn 110 2007 

5 
Công ty Nhiệt điện Đông Triều - 
TKV 

Đông Triều 440 2017 

6 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 
Duyên Hải 1 1245 2015 
Duyên Hải 3 1245 2016 

7 
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải 
Phòng 

Hải Phòng 1 600 2011 
Hải Phòng 2 600 2014 

8 
Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê - 
Vinacomin 

Mạo Khê 440 2012 

9 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 
Mông 

Dương 1 
1080 2016 

10 
Công ty TNHH Điện lực AES-
TKV Mông Dương 

Mông 
Dương 2 
(BOT) 

1242 2015 

11 
Công ty Nhiệt Điện Na Dương-
TKV 

Na Dương 110 2005 

12 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Nghi Sơn 1 600 2013 

13 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Phả Lại 1 440 1983- 1986 
Phả Lại 2 600 2002 - 2003 

14 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Quảng Ninh 

Quảng Ninh 
1 

600 2011 

Quảng Ninh 
2 

600 2014 

15 
Công Ty Nhiệt Điện Sơn Động -
TKV 

Sơn Động 220 2010 

16 Công ty Nhiệt điện Thái Bình Thái Bình 1 600 2017 

17 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Thăng Long 

Thăng Long 620 2018 

18 Công ty Nhiệt điện Uông Bí 

Uông Bí mở 
rộng 

300 2011 

Uông Bí mở 
rộng 2 

330 2013 

19 Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Vĩnh Tân 1 1200 2018 
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STT Công ty 
Tên nhà 

máy 
Công suất 
đặt (MW) 

Năm vận 
hành thương 

mại 
Tân 1 (BOT) 

20 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
Vĩnh Tân 2 1244 2015 
Vĩnh Tân 4 1200 2017 

21 
Công ty Điện lực Dầu khí Hà 
Tĩnh 

Vũng Áng 1 1200 2014 - 2015 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Với tổng công suất 26.087 MW (chiếm 32,3% tổng công suất nguồn hệ thống 

điện), sản lượng điện từ nhiệt điện than năm 2022 là 104,9 TWh (chiếm 39,1% điện 

sản xuất toàn hệ thống). Các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam hiện đang sử dụng 

hai công nghệ cơ bản là đốt than phun (Pulverized Coal - PC) và đốt tầng sôi tuần 

hoàn (Circulating Fluidized Bed - CFB). Trong đó, chủ yếu là công nghệ dưới hoặc 

cận tới hạn (Subcritical) và một số siêu tới hạn (SC) như Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4. 

Ngoài ra, có nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ đồng phát nhiệt - điện (Co-

Generation) như Formosa Hà Tĩnh (6x150 MW).  

Năm 2021 các nhà máy này thải ra môi trường khoảng 16 triệu tấn tro xỉ, tập 

trung chủ yếu tại khu vực miền Bắc (chiếm 64%). Trong khi tỉ lệ của khu vực miền 

Trung là 25%, miền Nam là 11%. Cụ thể, 14 nhà máy điện than của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam (EVN) thải ra 6,88 triệu tấn tro xỉ, 6 nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp 

Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra 2,46 triệu tấn, 2 nhà máy của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam (PVN) thải ra 1,55 triệu tấn, 7 nhà máy nhiệt điện BOT thải ra 

khoảng 5 triệu tấn tro xỉ. Tổng lượng tro xỉ nhiệt điện than đang tồn kho tại các nhà 

máy nhiệt điện trên cả nước khoảng 48 triệu tấn, trong đó các nhà máy điện than thuộc 

EVN tồn kho hơn 19,7 triệu tấn, các nhà máy của TKV tồn kho 13 triệu tấn, các nhà 

máy của PVN tồn kho gần 2 triệu tấn, các nhà máy điện BOT tồn kho 13,3 triệu tấn 

[218]. 

4.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành nhiệt điện than Việt Nam 

Đặc điểm về quy trình sản xuất: Hiện nay các nhà máy nhiệt điện than tại Việt 

Nam đang áp dụng hai công nghệ chính là cận tới hạn và siêu tới hạn. Sự khác biệt 

chính giữa các nhà máy là hiệu suất của nhà máy. Nhà máy cận tới hạn có áp suất thấp 

hơn 200 bar và nhiệt độ 540°C. Cả nhà máy siêu tới hạn và trên siêu tới hạn đều hoạt 

động trên điểm tới hạn của hơi nước, yêu cầu áp suất lớn hơn 221 bar (khi so sánh, nhà 
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máy cận tới hạn nhìn chung sẽ vận hành ở áp suất khoảng 165 bar). Khi ở mức cao 

hơn điểm tới hạn của hơi nước, nước sẽ thay đổi từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi 

mà không sôi – nghĩa là không thấy sự thay đổi trong trạng thái và không có yêu cầu 

nhiệt hóa hơi. Thiết kế nhà máy siêu tới hạn được áp dụng để cải thiện hiệu suất tổng 

thể của lò hơi.  Tại Việt Nam chỉ có bốn nhà máy áp dụng công nghệ siêu tới hạn bao 

gồm: Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 3 mở rộng và Sông Hậu 1.  

 

Hình 4.1: Nguyên lý dây chuyền sản xuất nhiệt điện than 

Nguồn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

Các bộ phận trong dây chuyền sản xuất điện, bao gồm: 

Bộ phận cung cấp nhiên liệu: Có nhiệm vụ tiếp nhận, bốc dỡ, lưu trữ, vận 

chuyển nhiên liệu chủ yếu gồm than và dầu FO. Than được khai thác từ các mỏ hoặc 

nhập khẩu, sau đó được vận chuyển đến nhà máy. Tại nhà máy, than được lưu trữ 

trong các kho chứa hoặc bãi than để sẵn sàng cho quá trình sản xuất. Than từ kho chứa 

được vận chuyển đến máy nghiền để nghiền nhỏ thành các hạt mịn, nhằm tối ưu quá 

trình đốt cháy. Các nhà máy nhiệt điện than Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng các 
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loại than than đá antraxit, than nâu và than bitum nhập khẩu. Các loại than này trong 

quá trình sản xuất sẽ được chuyển thành than cám 5a.1, 5b.1, 6a.1 với tỷ lệ pha trộn 

tương ứng theo phương án giá điện là 54,5%/15%/30,5%. Than chủ yếu được nhập 

khẩu về sau đó tập kết về phân xưởng nhiên liệu 1 hoặc 2. Sau khi bốc dỡ, than được 

chuyển đến các kho lưu trữ bằng hệ thống băng tải. Tại kho lưu trữ, than được trộn với 

nhau để đạt được thông số theo yêu cầu. Từ kho lưu trữ than được chuyển đến các máy 

nghiền theo hệ thống băng tải, các máy nghiền có nhiệm vụ nghiền than và cấp than 

bột cho lò hơi.  

Bộ phận lò hơi: Là nơi xảy ra quá trình đốt than và không khí (ôxi), chuyển hoá 

nước thành hơi cấp cho Tuabin. Than nghiền mịn được đưa vào lò hơi thông qua hệ 

thống quạt gió, kết hợp với không khí để đốt cháy. Trong quá trình này, than cháy sinh 

ra nhiệt lượng rất lớn và cung cấp nhiệt cho các dàn ống sinh hơi xung quanh lò biến 

nước thành hơi, hơi nước được sấy trong bộ phận quá nhiệt thành hơi quá nhiệt đưa 

sang quay tuabin và kéo máy phát điện… Nhiệt lượng từ quá trình đốt than làm nóng 

nước trong các ống dẫn xung quanh lò hơi, biến nước thành hơi nước áp suất cao. Đây 

là bước quan trọng để chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng. Các lò hơi của nhà máy 

được thiết kế đốt than Antraxit có độ tro trung bình 32,5%. Dầu FO được sử dụng để 

khởi động và duy trì sự cháy trong buồng lửa khi phụ tải thấp. 

Bộ phận lọc bụi: Trong quá trình đốt than, phần còn lại là tro xỉ (cả tro bay và 

tro đáy). Tro xỉ này được thu gom và xử lý. Một phần tro có thể được sử dụng làm vật 

liệu xây dựng hoặc san lấp, phần còn lại được chôn lấp tại các bãi chứa. Khí thải từ 

quá trình đốt than chứa các chất như CO₂, SOx, NOx và bụi. Nhà máy thường sử dụng 

các hệ thống xử lý khí thải như lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) 

để giảm thiểu ô nhiễm trước khi xả ra môi trường. 

Bộ phận khử lưu huỳnh: sử dụng đá vôi dưới dạng bùn, phun ẩm đối lưu và hấp 

thụ thành phần SOx trong khói trước khi đến ống khói và thoát ra môi trường. 

Bộ phận Tuabin: Hơi nước từ các đường dẫn hơi với nhiệt độ và áp suất siêu 

cao được phun vào các tầng cánh động của tubin, hơi nước thổi vào các cánh quạt của 

tuabin, làm cho tuabin quay.. Khi tuabin quay, nó tạo ra cơ năng dưới dạng chuyển 

động quay của trục tuabin. Tuabin được nối đồng trục với máy phát điện. 

Máy phát điện: Rô to của máy phát điện được nối đồng trục với tubin, là thiết bị 

chuyển hoá cơ năng (quay) thành điện năng truyền dẫn đến trạm biến áp. Khi tuabin 
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quay, máy phát điện biến chuyển động cơ học thành điện năng thông qua hiện tượng 

cảm ứng điện từ. 

Trạm biến áp: Điện sinh ra tại máy phát được truyền tải đến các hệ thống lưới 

điện quốc gia, từ đó phân phối đến các hộ tiêu dùng, nhà máy, và cơ sở hạ tầng. Trạm 

biến áp nhận điện năng từ máy phát điện có nhiệm vụ tăng điện áp và truyền các lộ 

đường dây phân phối tải điện đi tiêu thụ và đồng bộ với hệ thống điện quốc gia. 

Hệ thống nước: Với nhiệm vụ cung cấp nước làm mát, nước lò và các nhu cầu 

nước khác. Nước cấp vào lò là nước đã được xử lý đảm bảo các yêu cầu về độ PH, 

silica, độ khoáng, độ dẫn… Sau khi hơi nước đi qua tuabin và truyền năng lượng cho 

nó, hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước thông qua hệ thống ngưng tụ. Nước ngưng tụ này 

sau đó được tái sử dụng để tiếp tục tạo hơi, tạo nên một chu trình khép kín. Nước làm 

mát từ hệ thống ngưng tụ được làm mát lại nhờ tháp giải nhiệt (cooling tower) trước 

khi quay lại chu trình tiếp theo. Hơi quá nhiệt sau khi sinh công làm quay tuabin sẽ đi 

xuống bình ngưng tụ, nhờ hệ thống nước tuần hoàn làm mát, hơi nước ngưng lại thành 

lượng nước ngưng và được bơm trở lại cho lò hơi. Trong quá trình tuần hoàn này 

lượng nước hao hụt được bổ sung bằng nước sạch của hệ thống xử lý nước. Nước tuần 

hoàn được các bơm tuần hoàn bơm từ sông vào làm mát các bình ngưng sau đó theo 

kênh thải ra sông. 

Điện sản xuất được sẽ truyền đến hệ thống trạm phân phối tải để đi tiêu thụ 

thông qua hệ thống đường dây tải điện 110 KV, 220KV hoặc 500KV. 

 



86 
 

 

Hình 4.2: Minh họa quy trình sản xuất nhiệt  điện 

Nguồn: Nguyễn Thị Kim Chi (2023)[219] 

NMNĐ than sản xuất một loại sản phẩm chính duy nhất là điện năng, sản phẩm 

này mang tính độc quyền. Quá trình sản xuất và tiêu dùng điện năng diễn ra đồng thời 

và qua ba khâu liên hoàn: sản xuất - truyền tải - phân phối. Quy trình sản xuất, truyền 

tải và phân phối, bán lẻ điện được trình bày theo Hình 4.3 sau: 

 

Hình 4.3: Quy trình sản xuất, truyền tải và phân phối, bán lẻ điện 

Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

4.1.3.2. Đặc điểm nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất tại doanh 

nghiệp nhiệt điện 

Theo Nguyễn Tố Tâm và cộng sự (2018), với cơ cấu chi phí sản xuất nhiệt điện, 

chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 65 - 67% trong tổng giá 

thành điện [220]. Nguyên vật liệu đầu vào của công ty bao gồm:  

Nguyên vật liệu chính: là NVL tiêu hao trong quá trình sản xuất điện, là đối 

tượng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm như than, hóa chất, 
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bi máy nghiền…... Trung bình hàng năm, nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng khoảng 

hơn 60% trong tổng giá thành điện. 

Nguyên vật liệu phụ: thường là NVL tham gia vào công tác sửa chữa, bảo 

dưỡng hoặc trong quá trình sản xuất được sử dụng cùng với nguyên vật liệu chính để 

làm thay đổi một số tính chất lí hoá của nguyên vật liệu chính (hình dáng, màu sắc, 

mùi vị...) hoặc phục vụ hoạt động của các tư liệu lao động như nước công nghiệp, dầu 

mỡ bôi trơn, que hàn và các vật tư khác…..  chiếm tỷ trọng khoảng 3-4% trong tổng 

giá thành điện. 

Nguyên vật liệu khác: là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất, chế 

tạo sản phẩm như gỗ, sắt, thép vụn hay phế liệu thu nhặt, thu hồi trong quá trình thanh 

lý tài sản cố định hoặc bổ trợ cho quá trình sản xuất, sửa chữa và quản lý điều hành. 

4.2. Kết quả nghiên cứu tình huống 

4.2.1. Lựa chọn tình huống nghiên cứu 

Để tìm hiểu kỹ hơn về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại các NMNĐ 

than Việt Nam, tác giả đã tiến hành thu thập thông tin và tài liệu tại hai NMNĐ là Phả 

Lại và Quảng Ninh. Việc tập trung nghiên cứu tình huống tại các NMNĐ than này sẽ 

giúp chỉ ra cái nhìn rõ ràng hơn về nhiệt điện than. Từ đó, tác giả lựa chọn mô tả thực 

trạng quá trình hoạt động tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh.  

Đầu tiên, hai công ty này có vai trò quan trọng trong ngành năng lượng Việt 

Nam. Công suất vận hành lớn và đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo an ninh năng 

lượng quốc gia. Điều này giúp họ trở thành những nhân tố then chốt trong việc duy trì 

sự ổn định của hệ thống điện, đặc biệt trong các thời kỳ nhu cầu cao điểm. Thứ hai, 

nhiệt điện Phả Lại và Quảng Ninh đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội trong 

quá trình chuyển dịch năng lượng. Hai nhà máy này là nguồn phát thải CO₂ và các chất 

ô nhiễm khác đáng kể, phản ánh những khó khăn về môi trường mà ngành nhiệt điện 

than đang phải vượt qua. Đồng thời, nhu cầu nâng cấp công nghệ để cải thiện hiệu suất 

nhiệt và áp dụng các công nghệ sạch hơn mở ra cơ hội nghiên cứu các giải pháp kỹ 

thuật và quản lý hiệu quả. Thứ ba, hai công ty này có tính đại diện cao và khả năng áp 

dụng rộng rãi. Chúng có thể được xem như các mô hình tiêu biểu cho các nhà máy 

nhiệt điện khác tại Việt Nam. Việc nghiên cứu hai công ty này sẽ cung cấp những bài 

học quý giá về quá trình chuyển dịch từ năng lượng than sang các nguồn năng lượng 
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sạch hơn, cũng như những chiến lược đã và đang được triển khai để vượt qua các 

thách thức cụ thể. Tiếp theo là sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và chính sách quốc gia 

là một yếu tố quan trọng khác hai công ty trở thành lựa chọn lý tưởng cho nghiên cứu. 

Cả hai công ty đều đã và đang hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc mở rộng 

và nâng cấp công nghệ, thể hiện vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong quá trình 

chuyển dịch năng lượng. Cùng với đó, nghiên cứu này cũng giúp đánh giá hiệu quả 

của các chính sách quốc gia về năng lượng và môi trường. Không chỉ dừng lại ở khía 

cạnh kỹ thuật và chính sách, nhiệt điện Phả Lại và Quảng Ninh còn có tác động sâu 

rộng về mặt kinh tế và xã hội. Các nhà máy này không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm 

mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các vùng lân cận. Trong quá trình cắt 

giảm việc hoạt động của nhiệt điện than, đảm bảo sự chuyển dịch công bằng cho lực 

lượng lao động và cộng đồng địa phương trở thành một yêu cầu cấp thiết. Cuối cùng, 

việc lựa chọn hai công ty làm tình huống nghiên cứu còn phản ánh tầm quan trọng của 

hai nhà máy này trong việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững và giảm phát 

thải khí nhà kính tại Việt Nam. Các biện pháp như nâng cấp công nghệ đốt, áp dụng hệ 

thống xử lý khí thải hiện đại, kết hợp năng lượng tái tạo và triển khai các giải pháp thu 

hồi CO₂ không chỉ giúp cả hai công ty giảm thiểu tác động môi trường mà còn đóng 

góp vào nỗ lực chung của quốc gia trong việc chống biến đổi khí hậu. Sự thành công 

hay thất bại trong việc triển khai các biện pháp này sẽ cung cấp những bài học quý báu 

cho các nhà máy nhiệt điện khác, cũng như cho các nhà hoạch định chính sách và các 

bên liên quan trong việc thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng hiệu quả và bền vững. 

Tóm lại, việc lựa chọn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh làm tình huống nghiên cứu điển hình không chỉ phản ánh vai 

trò quan trọng của họ trong ngành năng lượng Việt Nam mà còn mở ra cơ hội nghiên 

cứu sâu rộng về quá trình chuyển dịch năng lượng, đối mặt với thách thức môi trường 

và thúc đẩy phát triển bền vững. Những hiểu biết từ nghiên cứu này sẽ hỗ trợ các nhà 

hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các bên liên quan khác trong việc đưa ra các 

quyết định chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lượng sạch và bền vững, góp 

phần vào mục tiêu chung của quốc gia về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

4.2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Nhiệt điện Phả Lại và Nhiệt điện Quảng Ninh. 

Hiện nay, bộ máy kế toán tại cả hai nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và Nhiệt điện 

Quảng Ninh đều được tổ chức theo mô hình tập trung, nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản 
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lý và điều hành các hoạt động tài chính. Cụ thể, số lượng nhân viên kế toán ở hai công 

ty này lần lượt dao động trong khoảng từ 8 đến 10 người, tùy thuộc vào quy mô hoạt 

động và nhu cầu công việc. Mỗi nhân viên kế toán được phân công phụ trách một phần 

hành cụ thể, đảm bảo sự chuyên môn hóa và hiệu quả trong công tác kế toán. Bên cạnh 

đó, các nhân viên này cũng thường kiêm nhiệm thêm các phần hành khác để đáp ứng 

nhu cầu công việc đa dạng và linh hoạt hơn. Qua quá trình quan sát và phỏng vấn trực 

tiếp, có thể nhận thấy rằng cả hai công ty đều không thiết lập một bộ phận KTQT riêng 

biệt và không có nhân viên nào được chuyên trách về KTQT. Thay vào đó, các kế toán 

viên trong bộ máy kế toán của hai nhà máy này chịu trách nhiệm thực hiện các phần 

hành kế toán khác nhau đồng thời kiêm nhiệm một số chức năng KTQT theo yêu cầu 

và sự phân công cụ thể từ kế toán trưởng hoặc các nhà quản trị cấp cao. Cách tổ chức 

này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực mà còn đảm bảo sự linh hoạt trong việc 

xử lý các công việc kế toán và quản trị tài chính, phù hợp với nhu cầu thực tế và đặc 

thù hoạt động của mỗi nhà máy. Việc không phân chia riêng bộ phận KTQT mà để các 

nhân viên kế toán kiêm nhiệm chức năng này theo yêu cầu giúp hai nhà máy dễ dàng 

điều chỉnh và thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và yêu cầu 

quản lý. Đồng thời, phương thức tổ chức này cũng thúc đẩy sự đa năng và nâng cao kỹ 

năng cho các nhân viên kế toán, góp phần vào việc xây dựng một đội ngũ kế toán linh 

hoạt, năng động và hiệu quả hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhiệt điện Phả Lại 

Nguồn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
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Hình 4.5: Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhiệt điện Quảng Ninh 

Nguồn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

4.2.3. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt 

Nam 

Thông qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và phỏng vấn sâu chuyên gia, tác giả 

nhận thấy các doanh nghiệp nhiệt điện than hoạt động sản xuất dựa trên sản lượng 

được EVN giao theo từng năm. Các doanh nghiệp sẽ căn cứ theo số lượng được giao 

này để lên kế hoạch và xây dựng dự toán sản xuất. Điện sau khi sản xuất xong sẽ được 

bán lại cho đơn vị mua buôn duy nhất (EVN, EVNGENCO1 hoặc EVNGENCO2). 

Nguyên lý sản xuất của các doanh nghiệp nhiệt điện than đã được trình bày trong Hình 

4.3. Từ đó cho thấy, có nhiều chi phí chung cần được phân bổ trong quá trình sản xuất 

kinh doanh.  

4.2.3.1. Về nhận diện và phân loại chi phí 

Hiện tại, cả hai doanh nghiệp đều đang phân loại chi phí theo khoản mục, ngoài 

ra việc phân loại chi phí theo yếu tố cũng là điều mà các doanh nghiệp đang dùng. Chi 

phí trong quá trình sản xuất kinh doanh được chia thành các loại như trong Phụ lục 5, 

Phụ lục 6. Chi tiết như sau: 

+ Chi phí NVL trực tiếp: Thường chiếm hơn 60% tỷ trọng trong tổng giá thành 

sản phẩm của NMNĐ than. Chi phí này bao gồm các nguyên vật liệu thiết yếu như dầu 

tuabin, dầu máy biến thế, mỡ bôi trơn, và hóa chất dùng trong sản xuất. Ngoài ra, bi 

nghiền và các vật liệu khác cũng đóng góp đáng kể vào chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp. Các loại nhiên liệu cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất điện như than 
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cám, dầu DO, dầu FO và khí đốt cũng nằm trong danh mục này. Giá cả của các 

nguyên vật liệu này phụ thuộc vào nguồn cung, chất lượng và chi phí vận chuyển từ 

mỏ đến nhà máy. 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: Chiếm khoảng 10% - 15% trong tổng giá thành 

sản phẩm của nhà máy nhiệt điện than. Chi phí này bao gồm tiền lương cơ bản của 

công nhân trực tiếp sản xuất cùng với các khoản trích theo lương. Chi phí này không 

chỉ đảm bảo quyền lợi cho công nhân mà còn là phần quan trọng trong việc duy trì môi 

trường làm việc ổn định và an toàn. Mặc dù, chi phí nhân công trực tiếp chỉ chiếm một 

tỷ lệ nhỏ trong tổng giá thành sản xuất sản phẩm nhưng nó lại là yếu tố then chốt 

không thể thiếu trong quá trình sản xuất. 

+ Chi phí sản xuất chung: Tất cả những khoản chi phí của phân xưởng sản xuất 

nhưng không nằm không phải là chi phí NVL trực tiếp hay nhân công trực tiếp đều 

được tính là chi phí SXC. Các khoản chi phí SXC rất đa dạng, có thể kể đến như: 

Chi phí nhân viên: Khoản mục này bao gồm toàn bộ tiền lương và các khoản 

trích theo lương dành cho nhân viên quản lý phân xưởng của từng phân xưởng. Đây là 

những chi phí cần thiết để duy trì hoạt động quản lý và điều hành hiệu quả các phân 

xưởng sản xuất. 

Chi phí NVL phụ: Chi phí này bao gồm tất cả các vật liệu tham gia gián tiếp 

vào quá trình sản xuất điện, có tác dụng hỗ trợ và hoàn thiện quá trình sản xuất. Những 

vật liệu này không trực tiếp biến đổi thành sản phẩm nhưng đóng vai trò quan trọng 

trong việc duy trì và nâng cao hiệu suất sản xuất. 

Chi phí CCDC: Khoản mục này bao gồm các chi phí liên quan đến CCDC phục 

vụ cho quá trình sản xuất như quạt thông gió, thiết bị bảo hộ lao động và dụng cụ sửa 

chữa máy móc. Những CCDC này giúp đảm bảo an toàn lao động và duy trì hoạt động 

liên tục của các thiết bị sản xuất. 

Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ chiếm một phần lớn trong 

tổng chi phí sản xuất chung của các NMNĐ than. Giá trị đầu tư vào nhà xưởng, kho 

bãi và dây chuyền sản xuất điện rất lớn. Chi phí khấu hao phản ánh sự hao mòn của 

các tài sản này theo thời gian sử dụng và công suất khai thác. Điều này giúp phản ánh 

đúng giá thành sản phẩm và là yếu tố quan trọng trong việc tính giá thành. 
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Chi phí mua ngoài: bao gồm các chi phí như tiền điện, tiền nước và chi phí thuê 

ngoài các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Những chi phí này đảm bảo các phân xưởng hoạt 

động liên tục và hiệu quả mà không cần phải đầu tư vào các tài sản cố định bổ sung. 

Chi phí bằng tiền khác: Chi phí này bao gồm các khoản chi phí bằng tiền ngoài 

các khoản mục trên, phục vụ cho sản xuất trong kỳ. Các khoản chi phí này bao gồm 

các loại thuế phí, lệ phí, chi phí bảo vệ môi trường và các chi phí dịch vụ khác. 

+ Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng là các khoản chi phí phát sinh từ việc tiêu 

thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm các hoạt động như quảng cáo, tiếp thị, 

vận chuyển hàng hóa và các chi phí liên quan đến lực lượng bán hàng. Những chi phí 

này không chỉ bao gồm việc quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông mà 

còn liên quan đến việc xây dựng và duy trì đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đảm bảo 

rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được tiếp cận hiệu quả đến khách hàng mục tiêu. Ngoài 

ra, chi phí vận chuyển hàng hóa đảm bảo sản phẩm được giao đến tay khách hàng một 

cách nhanh chóng và an toàn, góp phần nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của 

khách hàng. Mặc dù như vậy, nhưng tại hai Công ty, tài khoản về chi phí bán hàng 

không được sử dụng đến. Bởi vì, cả hai Công ty sản xuất dựa trên sản lượng mà EVN 

phân bổ, tất cả nguồn điện sản xuất ra sẽ được EVN thu mua. Công ty không cần sử 

dụng đến những chiến lược marketing, quảng cáo hay hậu mãi…. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi 

phí phát sinh trong quá trình điều hành và quản lý các hoạt động chung của doanh 

nghiệp. Đây là những chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hay 

bán hàng, mà liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành và duy trì sự vận hành ổn 

định của công ty. Các chi phí này bao gồm các khoản như lương cho nhân viên quản 

lý, chi phí văn phòng, chi phí đào tạo, chi phí bảo trì thiết bị quản lý, và các khoản chi 

phí khác liên quan đến việc điều hành hàng ngày. 

+ Chi phí tài chính: bao gồm chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng 

giảm giá các khoản đầu tư, chi phí hoạt động tài chính khác. 

4.2.3.2. Về xây dựng định mức và lập dự toán chi phí 

Về xây dựng định mức chi phí: Theo tìm hiểu của tác giả, cả hai Công ty đã tiến 

hành xây dựng và ban hành định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu. Bảng 4.2 dưới 

đây là định mức của Nhiệt điện Phả Lại. Việc xây dựng định mức tiêu dùng NVL do 

phòng Kỹ thuật sản xuất của Nhiệt điện Phả Lại chủ trì và phối hợp với các phòng ban, 
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phân xưởng có liên quan trực tiếp thực hiện, đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao 

chất lượng quản lý, đảm bảo cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý và 

tiết kiệm. Trong quá trình sản xuất, Nhiệt điện Phả Lại sử dụng rất nhiều nguyên vật 

liệu, cơ bản được phân thành hai loại chính. Đầu tiên là nguyên vật liệu tiêu hao, phục 

vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất điện như than, dầu, đá vôi, hóa chất và dầu mỡ bôi 

trơn, những nguyên vật liệu này chiếm tỷ lệ rất lớn trong giá thành sản xuất điện của 

công ty. Thứ hai là nguyên vật liệu sửa chữa thường xuyên, phục vụ cho công tác sửa 

chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất và vận hành, bao gồm 

gioăng, phớt, que hàn, giẻ lau, khí oxy, khí axetylen, khí nitơ, cồn công nghiệp và 

nhiều loại vật liệu khác. Mặc dù nguyên vật liệu sửa chữa thường xuyên bao gồm rất 

nhiều chủng loại, nhưng chúng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong giá thành sản xuất điện của 

công ty. Tuy nhiên, chúng vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên 

tục và ổn định của nhà máy. Việc phân loại rõ ràng và quản lý hiệu quả cả hai loại 

nguyên vật liệu này không chỉ giúp Nhiệt điện Phả Lại kiểm soát được tổng chi phí sản 

xuất mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. 

Bảng 4.2: Định mức nguyên nhiên vật liệu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

STT Nội dung ĐVT 
Định mức 

tiêu hao 

Ghi 

chú 

I Định mức tiêu hao nhiên liêu chính    

1 Định mức tiêu hao than (Suất tiêu hao than) g/kWh 502,17  

2 
Định mức tiêu hao dầu FO (Suất tiêu hao 

dầu FO) 
g/kWh 2,33  

3 
Định mức tiêu hao dầu DO đốt lò (Suất 

tiêu hao dầu DO đốt lò) 
Lít/ Năm 42.000  

4 
Định mức tiêu hao đá vôi (Suất tiêu hao 

đá vôi) 
Kg/kWh 0,01667  

II Định mức tiêu hao hóa chất    

1 Định mức tiêu hao phèn Nhôm (PAC) g/kWh 0,0098  

2 Định mức tiêu hao Polyme (PAM) g/kWh 0,0002  

3 Định mức tiêu hao Axit Clohydric (HCl) g/kWh 0,0460  

4 Định mức tiêu hao Kiềm (NaOH) g/kWh 0,0636  



94 
 

STT Nội dung ĐVT 
Định mức 

tiêu hao 

Ghi 

chú 

5 Định mức tiêu hao Amoniac (NH3) g/kWh 0,0075  

6 
Định mức tiêu hao Hydrazin Hydrart 

(N2H4.H2O) 
g/kWh 0,0013  

7 
Định mức tiêu hao phèn Nhôm 

(Na3PO4.1H2O) 
g/kWh 0,0002  

III Định mức tiêu hao bi máy nghiền g/kWh 0,108  

IV Định mức tiêu hao dầu mỡ    

1 Dầu bôi trơn tuabin - BP Turbinol  X32 Lít/ Tr.kWh 10,4  

2 Dầu bôi trơn thủy lực - Fyrquel.EHC Kg/ Tr.kWh 0,35  

3 
Mỡ bôi trơn bánh răng chủ máy nghiền - 

Kluberfluid C-F3 Ultra 
Kg/ Tr.kWh 1,42  

4 Dầu bôi trơn - Atlas copco Rotor Z Lít/ Tr.kWh 0,03  

5 Dầu bôi trơn - Motul Supragear MPL 460 Lít/ Tr.kWh 1,73  

6 Dầu bôi trơn - Motul Supragear MPL 680 Lít/ Tr.kWh 0,61  

7 Dầu bôi trơn - Motul Supragear MPL 320 Lít/ Tr.kWh 0,65  

8 Dầu bôi trơn - Motul Supragear MPL 220 Lít/ Tr.kWh 0,40  

9 Dầu bôi trơn - Motul Supragear MPL 150 Lít/ Tr.kWh 0,41  

10 Dầu bôi trơn - Motul Safrotate 46 Lít/ Tr.kWh 0,95  

11 Dầu bôi trơn - Motul Rubric HM  32 Lít/ Tr.kWh 0,03  

12 Dầu thủy lực - Motul Rubric HM 46 Lít/ Tr.kWh 0,18  

13 Mỡ - Mỡ Motul Irix LSM 152 Kg/ Tr.kWh 0,03  

14 Mỡ - Molykote 1000 Kg/ Tr.kWh 0,01  

Nguồn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

Để làm rõ thực trạng xây dựng định mức các chi phí sản xuất kinh doanh khác, 

tác giả đã tiến hành phỏng vấn một số kế toán viên và rút ra các kết luận sau:  

+ Đối với công tác xây dựng định mức chi phí tiền lương và các khoản trích 

theo lương: Việc này do bộ phận lao động và tiền lương lập kế hoạch chi phí, căn cứ 

vào số lượng lao động kỳ trước, nhu cầu nhân lực của các phòng ban, phân xưởng sản 

xuất, bộ phận quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải và các nhiệm vụ 

SXKD trong năm của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch về số lượng lao động, tiền 
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lương sản xuất điện, cũng như quỹ lương cho Giám đốc, Hội đồng quản trị và từng 

phòng ban. 

+ Đối với định mức khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao được xây dựng dựa trên 

phương pháp khấu hao đường thẳng, dựa trên số năm hoạt động và mức năng suất 

hàng năm. 

+ Đối với xây dựng định mức các chi phí khác: Các chi phí này được tính bằng 

tỷ lệ phần trăm so với các chi phí trực tiếp tại từng công đoạn. Tuy nhiên, các doanh 

nghiệp nhiệt điện thuộc EVN hiện không tiến hành xây dựng định mức chi phí tài 

chính. 

Về lập dự toán chi phí: Cả hai Công ty đều thực hiện lập dự toán theo mô hình 

tĩnh. Việc lập dự toán này được thực hiện với mục tiêu phân bổ chi phí cho công tác 

lập kế hoạch và kiểm soát chi phí. Quá trình lập dự toán có sự hợp tác và triển khai của 

các phòng ban liên quan, gồm có Ban giám đốc, bộ phận kế hoạch và bộ phận kế toán. 

Sự kết hợp này đảm bảo rằng dự toán chi phí được thiết lập một cách chính xác và 

hiệu quả, hỗ trợ tốt nhất cho việc quản lý tài chính và tối ưu hóa nguồn lực trong toàn 

bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện của cả hai Công ty đều chịu sự điều tiết và 

chi phối của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Cục Điều tiết Điện lực và 

EVN. Hàng năm, dựa trên sản lượng điện giao, kế hoạch phát điện, sửa chữa và dự 

phòng được các cơ quan chức năng giao chi tiết đến từng ngày, Nhiệt điện Phả Lại vào 

đầu quý III của năm trước sẽ lập các dự toán cho năm sau, bao gồm: kế hoạch sản 

xuất, kế hoạch sửa chữa lớn, dự toán các khoản chi phí, kế hoạch đầu tư TSCĐ, kế 

hoạch nguồn nhân lực, quỹ tiền lương,…. (Phụ lục 7). Các bảng dự toán và kế hoạch 

được lập chi tiết, tỉ mỉ, sau đó trình các cấp có thẩm quyền xem xét và duyệt kế hoạch 

sản xuất kinh doanh theo quy định. Trong kế hoạch hàng năm, dự toán mua sắm 

nguyên nhiên vật liệu đặc biệt được chú trọng lập chi tiết, bao gồm kế hoạch mua sắm 

nguyên vật liệu tiêu hao như than, dầu, đá vôi, hóa chất và bi máy nghiền. Dựa trên đó, 

công ty lập kế hoạch đấu thầu và mua sắm nguyên nhiên vật liệu với các nhà cung cấp 

để đảm bảo nguồn cung ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh. Hàng tháng, công ty căn 

cứ vào kế hoạch đã được duyệt và các hợp đồng đã ký với nhà cung cấp để lên kế 

hoạch đặt mua nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức, mua 

sắm và quản lý nguyên nhiên vật liệu phải tuân thủ các quy định của nhà nước, EVN, 



96 
 

EVNGENCO1 và EVNGENCO2, đảm bảo đúng chất lượng và đủ số lượng theo yêu 

cầu sử dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy 

nhiên, mặc dù Nhiệt điện Phả Lại đã có định hướng đúng đắn trong công tác lập và 

duyệt dự toán, công tác này vẫn đôi khi chưa được thực hiện kịp thời và chi tiết. 

4.2.3.3. Về đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất 

Trong các NMNĐ than, sản phẩm chính là điện năng. Ngoài ra, còn có một số 

các sản phẩm phụ khác của quá trình sản xuất như tro, xỉ than,…. Chính vì vậy, chi phí 

sản xuất được tập hợp theo hai phương pháp. Một là phương pháp trực tiếp, đối với 

các khoản chi phí trực tiếp như chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Hai 

là phương pháp phân bổ, đối với các khoản chi phí chung như chi phí sản xuất chung 

hay chi phí quản lý doanh nghiệp... Các khoản chi phí chung được xác định và phân bổ 

riêng biệt đối với bộ phận sản xuất và bộ phận gián tiếp. 

Ở bộ phận sản xuất, chi phí sản xuất chung còn bao gồm khấu hao tài sản cố 

định, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, chi phí năng lượng cũng như quản lý nhà máy 

đều ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất. Các chi phí biến đổi như tiêu thụ nhiên liệu 

và chi phí vận chuyển, lưu trữ than thay đổi tùy thuộc vào mức sản xuất điện. Nhà máy 

cũng cần đầu tư vào chi phí môi trường và an toàn, bao gồm xử lý khí thải, chất thải và 

đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên. Chi phí tài chính như lãi vay và phí bảo 

hiểm, cùng với chi phí đầu tư và phát triển để nghiên cứu công nghệ mới và mở rộng 

quy mô sản xuất, cũng là những yếu tố không thể thiếu. 

Ở bộ phận gián tiếp, chi phí chung là các khoản chi phí gián tiếp đối với quá 

trình sản xuất của doanh nghiệp. Tại đây, phương pháp ABC sẽ góp phần xác định 

mức độ hỗ trợ của bộ phận gián tiếp đối với bộ phận sản xuất. Các khoản chi phí 

chung của bộ phận gián tiếp sẽ được phân bổ vào chi phí của các bộ phận sử dụng, góp 

phần xác định giá thành sản xuất điện chính xác hơn. Không chỉ có như vậy, khi thực 

hiện phân bổ chi phí chung theo phương pháp ABC, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn 

trong việc xây dựng định mức tiêu hao và lập dự toán chi phí. Chi phí chung được 

phân bổ tới các bộ phận cũng giúp các nhà quản lý doanh nghiệp xác định được đâu là 

nơi phát sinh nhiều chi phí. Từ đó, nhà quản trị có thể đưa ra một số giải pháp trong 

ngắn hạn cũng như dài hạn nhằm tối thiểu hóa chi phí và hướng tới mục tiêu nâng cao 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
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Đối tượng tính giá thành sản xuất của NMNĐ than chính là điện năng sản xuất. 

Sau khi tập hợp chi phí sản xuất, tổng chi phí sản xuất sẽ được chia đều cho công suất 

điện năng sản xuất được. Quy trình sản xuất của nhà máy cũng cho thấy rằng các 

doanh nghiệp sản xuất điện không có sản phẩm dở dang. 

4.2.3.4. Về đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà máy 

Đánh giá HQHĐ được xem là một công việc quan trọng trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và NMNĐ than nói riêng. Mỗi NMNĐ 

than đều có những đặc thù riêng và việc đánh giá HQHĐ của chúng cũng vậy. Khi tiến 

hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu, tác giả nhận thấy tiêu chí đánh giá HQHĐ theo 

các khía cạnh của BSC sẽ bao gồm các chỉ tiêu như sau: 

+ Khía cạnh Tài chính: Khía cạnh này là khía cạnh quan trọng nhất trong bốn 

khía cạnh của BSC. Chi tiết được thể hiện trong Bảng 4.3 dưới đây. 

Bảng 4.3: Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo khía cạnh Tài chính 

STT Tiêu chí Đánh giá 

1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện > 100% kế hoạch 

2 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác > 90% kế hoạch 

3 Chi phí sản xuất điện < 105% kế hoạch 

4 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) > 100% kế hoạch 

5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) > 100% kế hoạch 

6 Tỷ lệ thanh toán hiện hành > 1,5 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Chỉ tiêu thứ nhất là “Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện vượt 

100% kế hoạch”. Đối với một nhà máy, doanh nghiệp nhiệt điện thì hoạt động sản xuất 

kinh doanh điện đóng vai trò chính và chiếm phần lớn trong thời lượng hoạt động kinh 

doanh. Nên nhớ rằng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện được xác định 

bằng doanh thu của hoạt động này trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động. Giá bán điện 

đã đối với các doanh nghiệp này là giá đã được Chính phủ, Bộ Công thương và EVN 

công khai từ trước. Trong khi đó, sản lượng được cũng được EVN phân bổ cho từng 

nhà máy theo từng năm. Chính vì vậy, nếu muốn cải thiện lợi nhuận từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh điện thì việc tối thiểu hóa chi phí là vô cùng quan trọng. Để có thể xác 

định được chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh điện thì việc triển khai phương 
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pháp ABC là vô cùng cần thiết. Phương pháp này sẽ xác định mức độ sử dụng nguồn 

lực và thực hiện phân bổ chi phí cho hoạt động sản xuất điện và các hoạt động kinh 

doanh khác. Từ đó xác định chính xác lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh điện. Đặt ra mục tiêu lớn hơn 100% kế hoạch cho thấy rằng doanh nghiệp luôn 

muốn tiết kiệm chi phí nhiều hơn những gì đã đặt ra. 

Chỉ tiêu thứ hai là “Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác lớn hơn 

90% kế hoạch”. Ở các NMNĐ than, ngoài nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

điện thì vẫn còn các nguồn thu khác nữa, có thể đó là việc bán tro, xỉ than, tái chế và 

tiêu thụ các sản phẩm phụ hay nguồn thu từ các hoạt động liên doanh, liên kết… Áp 

dụng phương pháp ABC sẽ phân bổ chi phí cho hoạt động này chính xác hơn. Các 

nguồn thu này không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn bộ nhà máy. 

Tuy nhiên, mỗi nhà máy cũng cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn thu này. Việc đặt ra 

mục tiêu lớn hơn 90% kế hoạch đã cho thấy điều đó. 

Chỉ tiêu thứ ba là “Chi phí sản xuất điện nhỏ hơn 105% kế hoạch”. Tối thiểu 

hóa chi phí sản xuất luôn là mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh 

nghiệp nhiệt điện nói riêng. Phương pháp ABC có thể giúp doanh nghiệp đạt được 

mục tiêu tối thiểu hóa chi phí sản xuất điện không? Điều đó hoàn toàn là có thể. Thật 

vậy, phương pháp ABC giúp việc phân bổ chi phí của các bộ phận gián tiếp cho các 

đơn vị sử dụng. Từ đó, xác định mỗi hoạt động sẽ tiêu hao những nguồn lực nào và 

tiêu hao bao nhiêu? Đồng thời thực hiện việc rà soát, xây dựng định mức cho các hoạt 

động tiêu hao nhiều nguồn lực, góp phần hoàn thành mục tiêu tối thiểu hóa chi phí, chi 

phí sản xuất điện không vượt quá 105% kế hoạch. 

Chỉ tiêu thứ tư và thứ năm là “Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và Tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lớn hơn 100% kế hoạch”. Đây là hai chỉ tiêu 

tài chính quan trọng trong việc đánh giá HQHĐ. Tình hình tài chính của NMNĐ than 

có khả quan hay không thì việc hai chỉ tiêu này đạt được 100% kế hoạch đóng một vai 

trò vô cùng to lớn. Việc đề ra kế hoạch để sử dụng tài sản hay vốn chủ sở hữu một 

cách phù hợp là không hề đơn giản đối với mỗi nhà máy, mỗi doanh nghiệp.  

Chỉ tiêu cuối cùng của khía cạnh Tài chính là “Tỷ lệ thanh toán hiện hành lớn 

hơn 1,5”. Tỷ lệ thanh toán hiện hành lớn hơn 1,5 chứng tỏ rằng nhà máy hoàn toàn có 

thể đáp ứng khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và có sự ổn định trong tình 

hình tài chính. Nhà máy hoàn toàn có khả năng duy trì hoạt động mà không gặp phải 



99 
 

vấn đề về thanh khoản. Điều này cũng giúp cho nhà đầu tư yên tâm hơn về tình hình 

hoạt động của nhà máy. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng không nên quá cao. Bởi vì, chỉ 

tiêu này quá cao sẽ cho thấy rằng nhà máy đang giữ quá nhiều tài sản ngắn hạn. Điều 

đó ảnh hưởng không tốt tới các mục tiêu dài hạn của nhà máy trong tương lai. 

+ Khía cạnh Khách hàng: Chi tiết được thể hiện trong Bảng 4.4 dưới đây. 

Bảng 4.4: Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo khía cạnh Khách hàng 

STT Tiêu chí Đánh giá 

1 Chất lượng điện năng sản xuất Điện áp dao động 5% 

2 Mức độ hài lòng của nhà cung cấp Theo kết quả khảo sát 

3 Mức độ hài lòng của khách hàng Theo kết quả khảo sát 

4 Thời gian xử lý khiếu nại của các bên liên quan > 10 ngày làm việc 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Chỉ tiêu thứ nhất là “Chất lượng điện năng sản xuất có điện áp dao động dưới 

5%”. Mặc dù các nhà máy luôn đặt ra mục tiêu hạn chế tối đa sự dao động của điện áp. 

Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, điện áp của điện năng sản xuất ra có sự dao động 

nhất định là không thể tránh khỏi. Tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng mức điện áp 

chuẩn là 220V, điện năng sản xuất ra đáp ứng được tiêu chí này là điện năng có mức 

điện áp dao động từ 210V đến 230V. Mức điện áp này đảm bảo hiệu suất và độ an 

toàn cho hệ thống điện. 

Chỉ tiêu thứ hai là “Mức độ hài lòng của nhà cung cấp”. Nhà cung cấp của các 

NMNĐ than rất đa dạng. Đó có thể là các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, linh 

kiện sản xuất, đơn vị bảo trì, bảo dưỡng, ….. Đó cũng có thể là các doanh nghiệp cung 

cấp nguyên vật liệu đầu vào như than, dầu, chất đốt, phụ gia,…. Hoặc đó cũng có thể 

là các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật,…. Hàng năm, nhà máy có 

gửi phiếu khảo sát tới các nhà cung cấp để đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình 

hợp tác kinh doanh. Phiếu khảo sát phản ánh chính xác và đầy đủ sự đánh giá của nhà 

cung cấp. Đồng thời cũng phải đảm bảo tính khách quan và có phương pháp khảo sát 

phù hợp. Mức độ hài lòng của nhà cung cấp có liên quan trực tiếp tới hoạt động sản 

xuất của nhà máy, như quá trình giao hàng, nghiệm thu, bàn giao hay thanh toán,…. 

Chỉ tiêu thứ ba là “Mức độ hài lòng của khách hàng”. Đối tượng khách hàng 

của các NMNĐ than tương đối hạn chế về mặt số lượng. Lí do bởi vì điện năng mà 

nhà máy sản xuất ra sau khi sử dụng nội bộ sẽ được bán toàn bộ cho EVN hoặc các 
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đơn vị được EVN ủy quyền mua (EVNGENCO1, EVNGENCO2 hoặc 

EVNGENCO3). Ngoài ra, các sản phẩm phụ khác như tro, xỉ than hay phế liệu tái chế 

sẽ được bán cho các doanh nghiệp khác. Việc thực hiện khảo sát này để đánh giá sự 

mức độ hài lòng của khách hàng và tìm ra các vấn đề cần cải thiện trong quá trình làm 

việc với nhà máy. 

Chỉ tiêu thứ tư là “Thời gian xử lý khiếu nại của các bên liên quan dưới 10 ngày 

làm việc”. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc xảy ra khiếu nại là điều không 

thể tránh khỏi. Khiếu nại này có thể tới từ phía các nhà cung cấp, từ phía khách hành 

hay trong chính nội bộ người lao động của nhà máy. Thời gian xử lý khiếu nại cũng 

tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sự việc. Tuy nhiên, việc giảm thiểu thời gian xử lý 

khiếu nại có thể góp phần nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan. Việc thiết 

lập một quy trình xử lý khiếu nại nhanh chóng và hiệu quả trong nhà máy là rất quan 

trọng. 

+ Khía cạnh Quy trình nội bộ: Chi tiết được thể hiện trong Bảng 4.5 dưới đây. 

Bảng 4.5: Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo khía cạnh Quy trình nội bộ 

STT Tiêu chí Đánh giá 

1 Hiệu suất nhiệt điện > 35% 

2 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng < 100% kế hoạch 

3 Tỷ lệ thời gian hoạt động > 85% 

4 
Thời gian trung bình giữa các lần ngừng sản xuất 

ngoài kế hoạch 
> 60 ngày 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Chỉ tiêu đầu tiên là “Hiệu suất nhiệt điện lớn hơn 35%”. Nhà máy Nhiệt điện 

Phả Lại đã đi vào hoạt động từ năm 1983 và đang đứng ở mốc hơn 40 năm mà Quy 

hoạch điện VIII nói tới. Nhà máy cũng đang đặt mục tiêu hiệu suất nhiệt điện lớn hơn 

35%. Mặc dù nhà máy luôn chú trọng trong việc đổi mới và cải tiến các trang thiết bị, 

máy móc nhằm nâng cao hiệu suất nhưng mục tiêu ở mức 35% có thể coi là đạt yêu 

cầu đối với một nhà máy như Nhiệt điện Phả Lại. Ở mức hiệu suất này, nhà máy có thể 

đạt được mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí vận hành và hạn chế ảnh hưởng 

tới môi trường. 

Chỉ tiêu thứ hai là “Chi phí bảo trì, bảo dưỡng dưới 100% kế hoạch”. Đối với 

NMNĐ than thì chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng chiếm một phần tương đối 
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lớn trong quá trình vận hành. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng bao gồm cả chi phí bảo trì, 

bảo dưỡng định kỳ và chi phí bảo trì, bảo dưỡng bất thường. Các khoản chi phí này 

đều đã được lên kế hoạch từ trước. Khi kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ được đảm 

bảo, việc bảo trì, bảo dưỡng bất thường sẽ phải dùng đến. Điều này dẫn tới việc thời 

gian bảo trì, bảo dưỡng được rút ngắn, chi phí cho quá trình này cũng được tiết kiệm 

hơn. Tuy vậy nhưng luôn luôn phải đảm bảo rằng chất lượng của quá trình bảo trì, bảo 

dưỡng không bị ảnh hưởng. 

Chỉ tiêu thứ ba là “Tỷ lệ thời gian hoạt động trên 85% kế hoạch”. Thời gian 

hoạt động của nhà máy trên 85% kế hoạch là một tiêu chí quan trọng trong khía cạnh 

Quy trình nội bộ. Nhà máy cần duy trì được sự ổn định trong quá trình vận hành và 

hạn chế thời gian dừng hoạt động ở mức thấp nhất. Chỉ tiêu này được đáp ứng có thể 

sẽ kéo theo rất nhiều các chỉ tiêu khác. Có thể kể đến như khi đáp ứng được thời gian 

hoạt động của nhà máy thì sẽ kéo theo sản lượng được đảm bảo, hiệu suất hoạt động 

tốt hơn, từ đó dẫn tới việc cải thiện HQHĐ nói chung. 

Chỉ tiêu thứ tư là “Thời gian trung bình giữa các lần ngừng sản xuất ngoài kế 

hoạch trên 60 ngày”. Ngừng sản xuất ngoài kế hoạch có thể có nhiều nguyên nhân 

khác nhau và thường do các sự cố hoặc yếu tố bất ngờ, không được dự báo hay lên kế 

hoạch trước. Đối với các NMNĐ, các sự cố về điện như mất điện hay thiếu điện có thể 

được hạn chế. Những vẫn còn đó rất nhiều nguyên nhân khác như hỏng hóc thiết bị, sự 

cố về nguyên, nhiêu liệu, các lỗi vận hành hoặc các yếu tố bất khả kháng khác (thiên 

tai, bão lũ,…). Đặt chỉ tiêu này ở mức trên 60 ngày cho thấy quyết tâm duy trì nhà 

máy hoạt động liên tục, ổn định và giảm thiểu thiệt hại của các yếu tố bất ngờ. Tiến tới 

việc nâng cao hơn nữa HQHĐ của nhà máy. 

+ Khía cạnh Đào tạo và Phát triển: Chi tiết được thể hiện trong Bảng 4.6 dưới 

đây. 

Bảng 4.6: Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo khía cạnh Đào tạo và phát triển 

STT Tiêu chí Đánh giá 

1 Hiệu quả sử dụng người lao động > 20.000 kWh/người/năm 

2 Đào tạo và phát triển người lao động > 50 giờ/năm 

3 Sự hài lòng và gắn bó của người lao động Theo kết quả khảo sát 

4 Đổi mới công nghệ và cải tiến > 5% tổng doanh thu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Chỉ tiêu thứ nhất là “Hiệu quả sử dụng người lao động lớn hơn 20.000 

kWh/người/năm”. Chỉ tiêu này thể hiện rằng năng suất bình quân tối thiểu của người 

lao động là 20.000 kWh/người/năm. Chỉ tiêu này đảm bảo rằng mỗi người lao động 

đều đang cố gắng vì sự phát triển của nhà máy. Hơn thế nữa, sản lượng của nhà máy 

đã được EVN giao chỉ tiêu từ trước. Duy trì mức năng suất này giúp doanh nghiệp hạn 

chế việc số lượng lao động tăng cao bất thường. Đồng nghĩa với việc chi phí về tiền 

lương của người lao động luôn được duy trì ở mức chấp nhận được đối với quy mô 

hoạt động của nhà máy.  

Chỉ tiêu thứ hai là “Đào tạo và phát triển người lao động hơn 50 giờ/năm”. Đào 

tạo và phát triển người lao động là hết sức quan trọng đối với mỗi nhà máy. Hàng năm, 

ngoài thời gian bắt buộc được đào tạo về an toàn lao động, người lao động tại nhà máy 

còn được học hỏi thêm các kỹ năng về chuyên môn, nâng cao tay nghề và năng lực 

vận hành. Điều này góp phần vào việc giảm thiểu các lỗi bất thường trong quá trình 

hoạt động, nâng cao khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ và tạo cơ sở cho quá 

trình cải tiến quy trình hay triển khai các công nghệ mới. Ngoài việc tổ chức các lớp 

học ngắn hạn được tổ chức tại cơ sở, nhà máy còn thực hiện việc cử người lao động tới 

các cơ sở đào tạo với mục đích học tập, nâng cao trình độ. 

Chỉ tiêu thứ ba là “Sự hài lòng và gắn bó của người lao động”. Việc đánh giá 

mức độ hài lòng và gắn bó của người lao động với nhà máy là điều hết sức cần thiết. 

Người lao động trong nhà máy thường có tâm lý sợ bị trù dập, vì vậy tất cả các phiếu 

này đều ẩn danh nhằm đảm bảo tính khách quan của khảo sát. Có nhiều nội dung trong 

phiếu khảo sát cần được đảm bảo như thu nhập, chế độ phúc lợi, môi trường làm việc, 

sự công bằng, cơ hội thăng tiến… Thêm nữa đó là ý định gắn bó lâu dài của người lao 

động. Kết quả của khảo sát sẽ giúp cho nhà máy lên được kế hoạch nhân sự, chuẩn bị 

cho những sự thay đổi của người lao động. 

Chỉ tiêu thứ tư là “Đổi mới công nghệ và cải tiến lớn hơn 5% tổng doanh thu”. 

Mỗi nhà máy cần xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) cho riêng 

mình. Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất của máy móc, trang thiết bị, giảm 

thiểu những sự cố và chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Mức đầu tư 5% tổng doanh thu cho 

R&D là rất lớn đối với NMNĐ than. Tuy nhiên, việc này là hết sức cần thiết bởi vì các 

NMNĐ than không thể chần chừ được nữa. Họ bắt buộc phải thay đổi để đáp ứng 

được yêu cầu của Quy hoạch điện VIII. Thực hiện chiến lược R&D nhằm chuyển đổi 
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nhiên liệu đầu vào sang các nguồn nhiêu liệu thân thiện hơn với môi trường như nhiên 

liệu sinh khối hoặc ammoniac. 

Những tiêu chí này góp phần giúp nhà máy quản lý hiệu quả quá trình vận 

hành, sản xuất điện năng. Đồng thời, tối thiểu hóa chi phí và đáp ứng các quy định 

ngày càng cao về môi trường, an toàn. 

4.2.4. Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện 

than Việt Nam 

4.2.4.1. Về việc thực hiện kế toán quản trị chi phí 

Ưu điểm: Việc kết hợp BSC và ABC tại doanh nghiệp nhiệt điện than mang lại 

nhiều ưu điểm quan trọng trong quá trình thực hiện kế toán quản trị chi phí. Dưới đây 

là một số ưu điểm cụ thể: 

Thứ nhất, cải thiện sự chính xác trong phân bổ chi phí. Phương pháp ABC giúp 

xác định và phân bổ chi phí dựa trên các hoạt động thực tế trong doanh nghiệp, từ đó 

cung cấp cái nhìn chính xác hơn về chi phí sản xuất. Khi kết hợp với BSC, doanh 

nghiệp có thể liên kết chi phí với các mục tiêu chiến lược theo bốn khía cạnh của BSC. 

Điều này giúp đảm bảo rằng việc phân bổ chi phí không chỉ chính xác mà còn hỗ trợ 

trực tiếp cho các mục tiêu chiến lược. 

Thứ hai, tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý chi phí. Sự kết hợp này tăng 

cường khả năng kiểm soát và quản lý chi phí. ABC cung cấp thông tin chi tiết về các 

hoạt động tiêu tốn chi phí, giúp doanh nghiệp nhận diện và kiểm soát các nguồn chi 

phí không cần thiết. Trong khi đó, BSC bổ sung khả năng theo dõi các chỉ số hiệu suất 

liên quan đến chi phí trong bối cảnh các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn, từ đó giúp 

quản lý có cái nhìn toàn diện và đưa ra các quyết định kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. 

Thứ ba, hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Việc kết hợp BSC và ABC hỗ trợ ra 

quyết định chiến lược bằng cách cung cấp dữ liệu chi phí chính xác và liên kết chúng 

với các mục tiêu chiến lược. Điều này giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định dựa trên 

thông tin đầy đủ và chi tiết. 

Thứ tư, nâng cao hiệu quả vận hành. Sự kết hợp này cũng góp phần nâng cao 

HQHĐ của doanh nghiệp. ABC giúp xác định các hoạt động không hiệu quả hoặc tiêu 

tốn nhiều chi phí, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến. BSC đảm bảo rằng các biện pháp 

cải tiến này không chỉ tập trung vào việc giảm chi phí mà còn cân nhắc đến các yếu tố 

khác, giúp tạo nên sự cân bằng trong việc nâng cao HQHĐ. 



104 
 

Thứ năm, tạo động lực cho nhân viên. BSC thường bao gồm các chỉ số hiệu 

suất liên quan đến nhân viên và quá trình làm việc, giúp tạo động lực và hướng dẫn 

nhân viên hướng tới các mục tiêu chiến lược. Khi kết hợp với ABC, nhân viên có thể 

thấy rõ mối liên hệ giữa các hoạt động của họ và chi phí liên quan, từ đó nâng cao ý 

thức về việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn. 

Thứ sáu, tăng cường khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả. Việc kết hợp 

BSC và ABC tăng cường khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả bằng cách cung cấp 

một khung tổng thể để đo lường hiệu suất dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau của 

doanh nghiệp. ABC bổ sung thông tin chi phí chi tiết vào khung này, giúp đánh giá 

hiệu quả không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt hoạt động và chiến lược. 

Nhược điểm: Ngoài những ưu điểm đã nói ở trên, việc kết hợp BSC và ABC 

cũng có một số nhược điểm mà doanh nghiệp cần cân nhắc. Dưới đây là những nhược 

điểm: 

Thứ nhất, chi phí triển khai cao. Việc tích hợp BSC và ABC đòi hỏi đầu tư đáng 

kể về tài chính để thiết lập hệ thống, phần mềm hỗ trợ và các công cụ phân tích cần 

thiết. Đặc biệt, trong các NMNĐ than vốn có quy mô lớn và phức tạp, chi phí này có 

thể trở nên đáng kể và ảnh hưởng đến ngân sách hoạt động của doanh nghiệp. 

Thứ hai, đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian. Quá trình kết hợp giữa BSC và 

ABC không chỉ tốn kém về tài chính mà còn yêu cầu sự tham gia tích cực của nhiều 

phòng ban và đội ngũ nhân viên. Thời gian để thiết lập, đào tạo và thích nghi với hệ 

thống mới có thể kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại. 

Thứ ba, phức tạp trong việc tích hợp hệ thống. Việc kết hợp hai hệ thống quản 

lý khác nhau như BSC và ABC có thể gặp phải nhiều thách thức về mặt kỹ thuật và 

quản lý. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch chi tiết và khả năng giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kết hợp, đảm bảo rằng cả hai hệ thống hoạt 

động một cách hiệu quả và đồng bộ. 

Thứ tư, khó khăn trong việc duy trì và cập nhật dữ liệu. Hệ thống kết hợp BSC 

và ABC yêu cầu việc thu thập, xử lý và cập nhật dữ liệu một cách thường xuyên, liên 

tục, chính xác. Trong các NMNĐ than, việc duy trì tính chính xác và kịp thời của dữ 

liệu có thể trở nên khó khăn, dễ dẫn đến sai sót trong thu thập dữ liệu và báo cáo. 

Thứ năm, yêu cầu nguồn nhân lưc chất lượng cao. Để kết hợp hiệu quả BSC và 

ABC, nhân viên cần được đào tạo chuyên sâu về cả hai công cụ quản trị hiện đại này. 
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Việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. Cùng với 

đó, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi thiếu các chuyên gia có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực này. 

Thứ sáu, rủi ro về việc quá tập trung vào các chỉ số, bỏ qua yếu tố khác. Sự tập 

trung mạnh mẽ vào các tiêu chí trong BSC và ABC có thể dẫn đến việc bỏ qua những 

yếu tố quan trọng khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến những mục tiêu mà doanh 

nghiệp đã đề ra. 

4.2.4.2. Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động 

Ưu điểm: Quá trình đánh giá HQHĐ tại NMNĐ than theo bốn khía cạnh của 

BSC vấp phải nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, việc này cũng thể hiện được 

rất nhiều ưu điểm trong quá trình áp dụng, cụ thể như sau: 

Một là cải thiện hiệu suất tài chính. BSC giúp nhà máy theo dõi các chỉ số tài 

chính quan trọng như lợi nhuận, doanh thu và chi phí vận hành. Cùng với đó là đánh 

giá khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Điều này hỗ trợ nhà quản lý 

trong việc đưa ra các quyết định đầu tư chiến lược, tối ưu hóa vốn và kiểm soát chi phí 

một cách hiệu quả. 

Hai là nâng cao sự hài lòng của khách hàng. BSC nâng cao sự hài lòng của đối 

tác thông qua việc thực hiện các cuộc khảo sát và cải thiện chúng. Từ đó tăng cường 

lòng trung thành và xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác. 

Ba là tối ưu hóa quy trình nội bộ. BSC giúp tối ưu hóa các quy trình, giảm thiểu 

lãng phí và cải thiện hiệu quả làm việc. Nhà máy có thể quản lý rủi ro tốt hơn bằng 

cách phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận hành, khuyến 

khích việc liên tục cải tiến và đổi mới các quy trình làm việc nhằm nâng cao chất 

lượng và HQHĐ. 

Bốn là phát triển chất lượng nguồn nhân lực. BSC tập trung vào việc nâng cao 

kỹ năng của nhân viên thông qua đào tạo và phát triển, khuyến khích sự sáng tạo và 

đổi mới trong môi trường làm việc. Điều này không chỉ tăng cường năng lực và hiệu 

suất làm việc của nhân viên mà còn tăng cường sự gắn kết và động lực làm việc, khi 

các mục tiêu cá nhân được liên kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. 

Năm là đồng bộ hóa chiến lược và mục tiêu. BSC đảm bảo rằng mọi phòng ban 

đều hướng tới cùng một mục tiêu chiến lược, tạo sự đồng nhất và phối hợp hiệu quả 

trong tổ chức. 



106 
 

Sáu là cải thiện khả năng đo lường và đánh giá toàn diện. Bằng cách sử dụng đa 

dạng các tiêu chí đánh giá, cung cấp cái nhìn chi tiết và toàn diện về tình hình kinh 

doanh. BSC cũng cung cấp phản hồi kịp thời, giúp quản lý phản ứng nhanh chóng với 

các thay đổi và điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt. Ngoài ra, việc theo dõi và 

đánh giá liên tục các chỉ số hiệu suất thúc đẩy sự cải tiến không ngừng và nâng cao 

chất lượng trong mọi hoạt động của nhà máy. 

Nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì không thể không nhắc đến 

những nhược điểm của việc này. 

Một là việc đo lường chính xác HQHĐ còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn 

trong việc phân bổ các khoản chi phí chung vẫn luôn hiện hữu đối với mọi doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất như nhiệt điện than. Việc xác định một tiêu 

thức chính xác để phân bổ các khoản chi phí chung này cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

Thêm nữa đó là thông tin thu thập được có thể không đảm bảo được việc phân bổ. Dữ 

liệu không đầy đủ hoặc không chính xác sẽ dẫn đến việc đưa ra những quyết định 

không hợp lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp. 

Hai là phụ thuộc nhiều vào mức độ áp dụng của công nghệ và kỹ thuật. Không 

áp dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào quá trình vận hành và quản lý là một trở 

ngại không nhỏ đối với các doanh nghiệp nhiệt điện than. Ngược lại, việc đầu tư vào 

công nghệ và kỹ thuật luôn đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, chi phí cao và cần một đội ngũ 

chuyên gia trình độ cao để vận hành. Ngoài ra, các công cụ quản trị sẽ gặp nhiều khó 

khăn trong quá trình kết hợp với nhau. 

Ba là chỉ quan tâm tới các chỉ số tài chính. Hiện tại, doanh nghiệp đang dành 

nhiều sự quan tâm tới các chỉ số tài chính như chi phí, hiệu suất,… Việc này dẫn tới sự 

thiếu quan tâm tới các chỉ tiêu khác, đặc biệt là mức độ hài lòng của người lao động 

trong nhà máy. 

Bốn là phụ thuộc vào kỹ năng quản lý của lãnh đạo cấp cao và sự tương tác 

giữa các bộ phận. doanh nghiệp đang rất thiếu những nhà quản lý có đủ kiến thức về 

kỹ thuật, về tài chính và về vận hành. Nhà quản lý thiếu kỹ năng lãnh đạo sẽ không thể 

đánh giá hết được công việc của người lao động, từ đó làm sai lệch HQHĐ của doanh 

nghiệp. Quá trình đánh giá HQHĐ cũng đòi hỏi rất nhiều sự tương tác giữa các phòng 

ban, sự phối hợp không đầy đủ cũng dẫn tới kết quả đánh giá HQHĐ không chính xác. 
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Năm là áp lực lên người lao động quá lớn. Có quá nhiều chỉ tiêu được đặt ra để 

người lao động thực hiện và đáp ứng sẽ là áp lực không nhỏ đối với họ. Việc quá tập 

trung vào các chỉ tiêu hay các mục tiêu ngắn hạn sẽ gây ra nhiều vấn đề trong trung và 

dài hạn. 

Sáu là phản ánh không đúng thực tế hoạt động, quá trình đánh giá không toàn 

diện. Khi chỉ quan tâm tới các tiêu chí, doanh nghiệp sẽ quên mất rằng họ còn nhiều 

vấn đề khác cần quan tâm. Đơn cử như việc đổi mới công nghệ mà Quy hoạch điện 

VIII của Chính Phủ đã đề ra đối với các doanh nghiệp nhiệt điện than. Các tiêu chí 

đánh giá HQHĐ của doanh nghiệp không hề nhắc tới nội dung đổi mới sáng tạo, mặc 

dù đó là điều rất cần thiết để bước vào kỷ nguyên mới. Điều này dẫn tới việc phản ánh 

không đúng thực tế hoạt động của nhà máy. 

4.3. Kết quả nghiên cứu định lượng 

Tác giả thực hiện khảo sát bằng hai hình thức là khảo sát trực tiếp trên giấy và 

khảo sát trực tuyến trên google forms. Hình thức thứ nhất, tác giả đã thực hiện khảo 

sát tại các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 do EVN tổ chức, đặt địa điểm tại 

Trường Đại học Điện lực. Phiếu khảo sát được phát và thu lại trực tiếp tại lớp trong 

giờ giải lao. Kết quả tác giả đã thu được 68 phiếu trả lời, trong đó có 46 phiếu hợp lệ 

và 22 phiếu không hợp lệ. Hình thức thức hai, tác giả thực hiện khảo sát trực tuyến 

trên google forms, đường dẫn khảo sát được gửi tới các nhà máy. Kết quả tác giả thu 

được 166 phiếu trả lời, trong đó có 152 phiếu hợp lệ và 14 phiếu không hợp lệ. Tổng 

hợp cả hai hình thức khảo sát, tác giả đã thu được 234 phiếu trả lời, trong đó, 198 

phiếu hợp lệ và 36 phiếu không hợp lệ. Theo đề xuất của tác giả và tổng hợp sau khi 

phỏng vấn sâu hai nhóm chuyên gia thì số lượng biến độc lập của mô hình lý thuyết là 

6 và 1 biến phân loại. Số giả thuyết trong mô hình là 15 giả thuyết. Kích thước mẫu tối 

thiểu theo lý thuyết của Nguyễn Đình Thọ (2012) và Hair và cộng sự (2017) lần lượt là 

98 và 150. Trong khi đó, số lượng mẫu thu được sau khi làm sạch và hiệu chỉnh là 

198. Kích thước mẫu này thỏa mãn điều kiện lớn hơn kích thước mẫu tối thiểu. Vì vậy, 

tác giả tiếp tục sử dụng dữ liệu của mẫu này để phân tích và kiểm định chất lượng 

thang đo và kiểm định mô hình giả thuyết.  

Từ cơ sở lý thuyết ở Chương 2, đề xuất mô hình nghiên cứu ở Chương 3 và 

thực hiện phỏng vấn sâu chuyên gia, tác giả tổng hợp lên mô hình cấu trúc của nghiên 

cứu như Hình 4.6 dưới đây. 
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Hình 4.6: Mô hình cấu trúc 
Nguồn: Tác giả đề xuất 

4.4.1. Thống kê mô tả 

Tác giả thu được 198 phiếu trả hợp lệ tới từ 29 NMNĐ thuộc 18 doanh nghiệp 

trên toàn quốc, số lượng cụ thể của từng nhà máy được nghiên cứu sinh tổng hợp như 

Bảng 4.7. 

Bảng 4.7: Bảng tổng hợp số lượng phiếu trả lời 

TT Nhà máy Số lượng Tỷ lệ Trực thuộc Số lượng Tỷ lệ 
1 Duyên Hải 26 13,13% 

EVN 125 63,13% 

2 Phả Lại 16 8,08% 
3 An Khánh 11 5,56% 
4 Vũng Áng 10 5,05% 
5 Vĩnh Tân 10 5,05% 
6 Uông Bí 9 4,55% 
7 Nghi Sơn 9 4,55% 
8 Cần Thơ 9 4,55% 
9 Ô Môn 9 4,55% 
10 Quảng Ninh 8 4,04% 
11 Hải Phòng 8 4,04% 
12 Cẩm Phả 18 9,09% TKV 55 27,78% 
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TT Nhà máy Số lượng Tỷ lệ Trực thuộc Số lượng Tỷ lệ 
13 Na Dương 11 5,56% 
14 Đông Triều 9 4,55% 
15 Mạo Khê 9 4,55% 
16 Sơn Động 8 4,04% 
17 Cao Ngạn 10 5,05% PVN 10 5,05% 
18 Thăng Long 8 4,04% BOT 8 4,04% 

Nguồn: Tác giả tự tính toán 

Duyên Hải là nhà máy có số lượng phiếu trả lời nhiều nhất với 26 phiếu, chiếm 

13,13%. Ở vị trí tiếp theo lần lượt là Cẩm Phả và Phả Lại với 18 và 16 phiếu, chiếm 

tương ứng 9,09% và 8,08%. Tại nhiệt điện Quảng Ninh, tác giả thu được 8 phiếu, 

chiếm 4,04%. Số phiếu thu được tại EVN là lớn nhất với 125 phiếu, chiếm 63,13%. 

Tiếp theo là TKV với 55 phiếu, chiếm 27,78%. PVN và nhà máy thuộc BOT cũng có 

số lượng phiếu trả lời tương ứng như trong bảng. Số phiếu thu được tại Phả Lại và 

Quảng Ninh đã đủ để tác giả thực hiện nghiên cứu trường hợp tại hai nhà máy này.  

Tiếp theo, tác giả thực hiện thống kê mô tả dữ liệu. Kết quả thống kê mô tả mẫu 

được tác giả trình bày ở Bảng 4.8 dưới đây: 

Bảng 4.8: Bảng thống kê mô tả 

Đặc điểm 
Số lượng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 

Độ tuổi 

Trên 50 tuổi 18 9,1 

Từ 22 đến 30 tuổi 56 28,3 

Từ 31 đến 40 tuổi 60 30,3 

Từ 41 đến 50 tuổi 64 32,3 

Vị trí công 

tác 

Chuyên viên, kế toán viên, kỹ thuật 

viên 
79 39,9 

Khác 44 22,2 

Thành viên Ban giám đốc 6 3,0 

Thành viên Hội đồng quản trị 14 7,1 

Trưởng/Phó phòng, Kế toán trưởng, 

Kế toán tổng hợp 
55 27,8 

Số năm hoạt 

động 

Từ 5 đến 10 năm 84 42,4 

Từ 10 đến 20 năm 79 39,9 
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Đặc điểm 
Số lượng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 

Trên 20 năm 35 17,7 

Số lượng cán 

bộ, công nhân 

viên 

Dưới 500 67 33,8 

500 đến 800 45 22,7 

800 đến 1000 9 4,5 

Trên 1000 77 38,9 

Công suất 

thiết kế 

Dưới 200 MW 28 14,1 

Từ 200 MW đến 500 MW 54 27,3 

Từ 500 đến 1000 MW 43 21,7 

Trên 1000 MW 73 36,9 

Nguồn: Tác giả tự tính toán 

Về độ tuổi: Đáp viên nằm trong độ tuổi từ 41-50 tuổi chiếm nhiều nhất (32.3%). 

Tiếp đến là từ 31 - 40 tuổi chiếm 30,3%, từ 22 - 30 tuổi chiếm 28,3% và trên 50 tuổi 

chiếm 9,1%. 

Về vị trí công tác: Chuyên viên, kế toán viên, kỹ thuật viên và Trưởng/Phó 

phòng, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp chiếm phần lớn, lần lượt là 39,9% và 27,8%. 

Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban giám đốc chiếm tỷ lệ nhỏ lần lượt là 

7,1% và 3,0%. Còn lại các vị trí khác chiếm 22,2%. 

Về số năm hoạt động: Doanh nghiệp hoạt động từ 5-10 năm chiếm 42,4%. Tiếp 

đến là doanh nghiệp hoạt động từ 10-20 năm và trên 20 năm chiếm lần lượt 39,9% và 

17,7%. 

Về số lượng cán bộ, công nhân viên của nhà máy: nhà máy có trên 1000 chiếm 

38,9%, dưới 500 cán bộ, công nhân viên chiếm 33,8%, từ 500-800 chiếm 22,7%, còn 

lại từ 800-1000 chiếm 4,5%. 

Về công suất thiết kế: nhà máy trên 1000 MW chiếm 36,9%, từ 200 MW đến 

500 MW chiếm 27,3%, từ 500 đến 1000 MW chiếm 21,7% và cuối cùng dưới 200 

MW chiếm 14,1% 

4.4.2. Kiểm định mô hình đo lường 

Để kiểm định mô hình đo lường, nghiên cứu sinh thực hiện việc lần lượt ba 

công việc, đó là đánh giá độ tin cậy của thang đo, tính hội tụ và tính phân biệt.  
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4.4.2.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Để xác định độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu sinh đã sử dụng các chỉ số bao 

gồm hệ số Cronbach’s α, hệ số tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) và 

phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted - AVE). 

Hệ số Cronbach’s α được sử dụng để đánh giá độ tin cậy bên trong dựa vào sự 

tự tương quan giữa các biến quan sát. Cronbach’s α giả định tất cả các biến quan sát 

đều có độ tin cậy như nhau. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp 

nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s α. Hệ số Cronbach’s Alpha dao động từ 0,7 

đến 0,8 là sử dụng được, từ 0,8 đến gần 1 là thang đo tốt [221]. Hair và cộng sự (2017) 

chứng minh rằng hệ số Cronbach’s α được tính theo công thức [222]: 

Cronbachᇱs α =  ൬
M

M − 1
൰ ቆ1 −

∑ S୧
ଶ

୧ୀଵ

S୧
ଶ ቇ 

Nguồn: Hair và cộng sự (2017) 

Trong đó: 𝑆i
2 là phương sai của biến quan sát i của một khái niệm nghiên cứu 

được đo lường với số lượng M biến quan sát (𝑖 = 1, … , 𝑀), và 𝑆2 là phương sai tổng 

các các biến quan sát M của khái niệm được đo lường. 

Tuy nhiên, có một vài hạn chế khi sử dụng hệ số tin cậy Cronbach’s α như 

không cho biết biến nào cần loại đi và biến nào cần dữ lại và có khuynh hướng đánh 

giá không đúng độ nhất quán nội tại. Vì thế, Hệ số tin cậy tổng hợp CR sẽ được kết 

hợp để đánh giá độ tin cậy. Hệ số tin cậy tổng hợp (CR) được chấp nhận tốt lớn hơn 

0,7. Hair và cộng sự (2017) đã chứng minh rằng hệ số CR được tính theo công thức 

[222]:  

ρୡ =
(∑ l୧


୧ୀଵ )

(∑ l୧

୧ୀଵ ) +  ∑ var(e୧)


୧ୀଵ

 

Nguồn: Hair và cộng sự (2017)  
Trong đó: li: hệ số tải ngoài chuẩn hóa của biến quan sát i của một khái niệm 

nghiên cứu cụ thể; ei: sai số đo lường của biến quan sát i; và var(ei): phương sai của sai 

số đo lường, được tính: var (ei) = 1 – l2
i 

Kết quả tính toán của tác giả được thể hiện ở Bảng 4.9 dưới đây. 
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Bảng 4.9: Độ tin cậy thang đo Cronbach’s α, CR, AVE 

 

Cronbach's 

alpha 

Composite 

reliability (rho_a) 

Composite 

reliability (rho_c) 

Average variance 

extracted (AVE) 

ABC 0,871 0,872 0,906 0,659 

BSC 0,900 0,907 0,930 0,768 

CT 0,841 0,845 0,893 0,677 

HR 0,802 0,803 0,884 0,717 

MS 0,910 0,921 0,933 0,736 

OP 0,783 0,805 0,851 0,535 

SG 0,854 0,865 0,902 0,697 

ST 0,863 0,872 0,901 0,647 

TE 0,812 0,819 0,888 0,726 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Bảng 4.9 cho thấy rằng, hệ số Cronbach’s α được phân bổ từ 0,783 tới 0,910. 

Hệ số tin cậy tổng hợp (CR) đều lớn hơn 0,8. Kết quả này cho thấy thang đo được tác 

giả xây dựng đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

4.4.2.2. Đánh giá tính hội tụ 

Đánh giá tính hội tụ là là việc một đo lường có tương quan thuận với các đo 

lường khác trong cùng một khái niệm đo lường. Để đánh giá tính hội tụ, tác giả sử 

dụng hệ số tải ngoài của biến quan sát và giá trị phương sai trích trung bình (AVE). Hệ 

số tải ngoài của biến quan sát càng cao tức là biến quan sát sẽ cùng đo lường chung 

khái niệm, được gọi là độ tin cậy biến quan sát (indicator reliability). Để có ý nghĩa 

thống kê, hệ số tải ngoài của các biến quan sát được chấp nhận ở mức ≥ 0,7, các biến 

quan sát này sẽ được giữ lại [213]. Đối với những biến quan sát có hệ số tải ngoài nằm 

trong khoảng 0,4 đến 0,7 thì cần xem xét và chỉ được giữ lại khi AVE ≥ 0,5 [223]. Hệ 

số tải ngoài < 0,4 là những biến cần loại bỏ. Giá trị phương sai trích trung bình (AVE) 

≥ 0.5 là những nhân tố được giữ lại. Hair và cộng sự (2017) đã chứng minh rằng giá trị 

AVE được tính theo công thức [213]: 

AVE =
∑ l୧

ଶ
୧ୀଵ

M
 

Nguồn: Hair và cộng sự (2017)  
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Kết quả đánh giá tính hội tụ được tác giả trình bày ở Hình 4.7 và Bảng 4.10 

dưới đây: 

 

Hình 4.7: Kết quả phân tích mô hình đo lường 
Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

 

Bảng 4.10: Kết quả tính toán hệ số tải ngoài 

 
ABC BSC CT HR MS OP SG ST TE 

ABC1 0,823                 

ABC2 0,815                 

ABC3 0,785                 

ABC4 0,828                 

ABC5 0,806                 

BSC1   0,878               

BSC2   0,893               

BSC3   0,900               
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BSC4   0,835               

CT1     0,787             

CT2     0,833             

CT3     0,823             

CT4     0,847             

HR1       0,823           

HR2       0,859           

HR3       0,857           

MS1         0,767         

MS2         0,885         

MS3         0,897         

MS4         0,853         

MS5         0,881         

OP1           0,636       

OP2           0,729       

OP3           0,689       

OP4           0,781       

OP5           0,809       

SG1             0,848     

SG2             0,737     

SG3             0,876     

SG4             0,872     

ST1             
 

0,842   

ST2               0,704   

ST3               0,847   

ST4               0,833   

ST5               0,787   

TE1                 0,878 

TE2                 0,857 

TE3                 0,821 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 
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Kết quả phân tích mô hình đo lường cho thấy, hệ số tải ngoài của các biến quan 

sát hầu hết đều lớn hơn 0,7, chỉ có 2 biến quan sát OP1 và OP3 đạt 0,636 và 0,689 nhỏ 

hơn 0,7 nhưng đã lớn hơn 0,4, ngoài ra, AVE đều lớn hơn 0,5. Vì vậy, hai biến quan 

sát này sẽ được giữ lại và đảm bảo giá trị khái niệm của thang đo [223]. Từ đó, chứng 

tỏ thang đo đạt yêu cầu về độ giá trị, giá trị hội tụ. 

4.4.2.3. Đánh giá tính phân biệt 

Tính phân biệt được hiểu là việc xem xét một khái niệm có thực sự khác với so 

với các khái niệm nghiên cứu khác bởi những tiêu chuẩn thực nghiệm [213]. Chúng ta 

cần phải đánh giá tính phân biệt giữa các thang đo trong SEM, nghĩa là các thang đo là 

các cấu trúc riêng lẻ và không có tương quan cao với các cấu trúc khác. SmartPLS 

cung cấp chỉ số HTMT (Heterotrait-monotrait ratio) nhằm đo lường độ phân biệt giữa 

các thang đo khái niệm. Mặc dù ngưỡng xác định của HTMT vẫn đang tồn tại trong sự 

tranh luận. Henseler và cộng sự (2015) đề xuất chỉ số này không được quá 0,9 để đảm 

bảo tính phân biệt giữa các thang đo trong mô hình [224]. Thậm chí, trong các nghiên 

cứu có quá nhiều đường dẫn thì nhóm tác giả này cũng khuyên các nhà nghiên cứu có 

thể sử dụng mức 0,85 làm ngưỡng để kiểm tra [224]. Ở luận án này, tác giả sẽ áp dụng 

điều kiện HTMT nhỏ hơn 0,90 là mức đảm bảo tính phân biệt của các biến. Chỉ số 

HTMT được Henseler và cộng sự (2015) xác định theo công thức sau [224]: 

HTMT =  
Cor୧୨

ටCor୧ x Cor୨

 

Nguồn: Henseler và cộng sự (2015)  

Trong đó: HTMTij là giá trị HTMT của cặp biến tiềm ẩn i và j. Corij là trung 

bình cộng hệ số tương quan tất cả các cặp biến quan sát của biến tiềm ẩn i và j. Cori là 

trung bình cộng hệ số tương quan các cặp biến quan sát của biến tiềm ẩn i. Corj là 

trung bình cộng hệ số tương quan các cặp biến quan sát của biến tiềm ẩn j. 

Bảng 4.11: Kết quả tính toán chỉ số HTMT 

 ABC BSC CT HR MS OP SG ST TE 

ABC                   

BSC 0,811                 

CT 0,546 0,471               
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HR 0,697 0,705 0,386             

MS 0,661 0,674 0,388 0,487           

OP 0,672 0,641 0,599 0,735 0,541         

SG 0,770 0,700 0,391 0,611 0,551 0,622       

ST 0,745 0,752 0,360 0,588 0,606 0,636 0,863     

TE 0,521 0,642 0,368 0,592 0,373 0,503 0,613 0,514   

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Kết quả tính toán chỉ số HTMT (Bảng 4.11) cho thấy tất cả các khái niệm đều 

có chỉ số HTMT nhỏ hơn 0,90. Điều này chứng tỏ thang đo của mô hình lý thuyết đạt 

giá trị phân biệt. Tính phân biệt được xác định không phải chỉ qua hệ số HTMT, nó 

còn được xác định thông qua hệ số Fornell-Larcker. Cách tiếp cận truyền thống để 

đánh giá tính phân biệt là sử dụng chỉ số căn bậc hai AVE do Fornell và Larcker 

(1981) đề xuất [225]. Khi ứng dụng PLS-SEM, giá trị phân biệt của thang đo được 

đánh giá qua tiêu chí Fornell-Larcker và hệ số HTMT (Heterotrait-monotrait ratio) - 

một tiêu chí mới được đề xuất [224]. Tiêu chí Fornell-Larcker so sánh căn bậc hai 

AVE của từng cấu trúc phải lớn hơn hệ số tương quan giữa các cấu trúc giá trị hệ số 

tương quan giữa các biến phải nhỏ hơn độ tin cậy tổng hợp CR và nhỏ hơn ngưỡng 0,7 

để đảm bảo giá trị phân biệt.  

Bảng 4.12: Kết quả tính toán hệ số Fornell-Larcker 

 ABC BSC CT HR MS OP SG ST TE 

ABC 0,812                 

BSC 0,722 0,877               

CT 0,473 0,415 0,823             

HR 0,582 0,603 0,323 0,847           

MS 0,596 0,623 0,345 0,423 0,858         

OP 0,566 0,564 0,485 0,587 0,471 0,732       

SG 0,667 0,621 0,330 0,511 0,489 0,516 0,835     

ST 0,651 0,671 0,305 0,496 0,535 0,533 0,742 0,804   

TE 0,443 0,557 0,307 0,483 0,334 0,411 0,517 0,439 0,852 

(Ghi chú: Căn bậc hai của AVE nằm trên đường chéo chính) 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 
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Kết quả phân tích từ Bảng 4.12 cho thấy: Giá trị căn bậc hai của AVE của mỗi 

khái niệm đều lớn hơn các hệ số tương quan giữa các biến tiềm ẩn. Do đó, các biến 

đảm bảo được tính phân biệt. 

4.4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc 

Theo Hair và cộng sự (2017), để kiểm định mối quan hệ giữa các biến nghiên 

cứu, sự tác động và cường độ của các biến độc lập lên biến phụ thuộc, nhà nghiên cứu 

phải tiến hành đánh giá các vấn đề cộng tuyến của mô hình cấu trúc, đánh giá sự phù 

hợp và ý nghĩa thống kê của các mối quan hệ, đánh giá hệ số xác định R2, đánh giá hệ 

số tác động f2, đánh giá sự liên quan của dự báo Q2 [212, 213]. 

4.4.3.1. Đánh giá vấn đề cộng tuyến của mô hình cấu trúc 

Hiện tượng cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong một phương trình 

hồi quy bội có tương quan hoàn toàn với nhau [226]. Đánh giá tính cộng tuyến giữa 

các biến độc lập như sau: (1) Nếu VIF lớn hơn 5 thì nguy cơ cao đang có hiện tượng 

cộng tuyến trong mô hình; (2) Nếu VIF nằm trong khoảng từ 3 đến 5 thì mô hình có 

khả năng xảy ra hiện tượng cộng tuyến; (3) Nếu VIF nhỏ hơn 3 thì hiện tượng cộng 

tuyến không phải là một vấn đề [227]. Hệ số VIF được Hair và cộng sự (2017) xác 

định theo công thức sau [213]: 

VIF୩ =  
1

1 − R୩
ଶ  

Nguồn: Hair và cộng sự (2017) 

Trong luận án, kết quả tính toán hệ số VIF của các cấu trúc khái niệm đều nhỏ 

hơn 3 như Bảng 4.13. Điều đó cho thấy không xảy ra hiện tượng cộng tuyến giữa các 

biến độc lập, không ảnh hưởng đến việc kiểm định giả thuyết nghiên cứu và không hạn 

chế giá trị của R2 hay làm sai lệch các hệ số hồi quy. 

Bảng 4.13: Kết quả tính toán hệ số VIF 

 VIF 

ABC -> BSC 2,709 

ABC -> OP 2,090 

BSC -> OP 2,090 

CT -> ABC 1,222 

CT -> BSC 1,320 
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 VIF 

HR -> ABC 1,599 

HR -> BSC 1,714 

MS -> ABC 1,538 

MS -> BSC 1,670 

SG -> ABC 2,573 

SG -> BSC 2,751 

ST -> ABC 2,490 

ST -> BSC 2,581 

TE -> ABC 1,521 

TE -> BSC 1,521 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

4.4.3.2. Đánh giá sự phù hợp và ý nghĩa thống kê của các mối quan hệ 

Sau khi chạy thuật toán algorithm, kết quả thu về mối quan hệ của mô hình cấu 

trúc, từ đó đại diện cho mối quan hệ giả thuyết giữa các biến nghiên cứu [228]. Hệ số 

đường dẫn có giá trị từ -1 đến +1. Các hệ số đường dẫn ước lượng gần +1 đại diện cho 

mối quan hệ dương mạnh mẽ (và ngược lại cho giá trị âm) mà hầu như luôn mang ý 

nghĩa thống kê. Hệ số này càng gần giá trị 0, mối quan hệ càng yếu và thường không 

có ý nghĩa thống kê. Hệ số có ý nghĩa thống kê căn cứ vào sai số chuẩn của nó thu 

được khi tiến hành phân tích bootstrapping. Để đánh giá ý nghĩa thống kê của số liệu, 

dữ liệu được tăng lên 5000 mẫu và chạy bootstrapping. Kết quả của việc tính toán này 

sẽ cho chúng ta giá trị thống kê t và giá trị p cho các giả thuyết trong mô hình cấu trúc. 

Ở bước này phục vụ cho quá trình kết luận các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất 

trong mô hình ban đầu có ý nghĩa hay không. Thứ nhất, đánh giá bằng giá trị thống kê 

lớn hơn 1,96 được xác định thì có mức ý nghĩa thống kê hoặc p value nhỏ hơn 0,05 

chứng tỏ giả thuyết có ý nghĩa thống kê. Thứ hai, đánh giá mức độ và chiều của quan 

hệ tác động. Những quan hệ có ý nghĩa thống kê sẽ có giá trị p nhỏ hơn 0,05. Khi giả 

định mức ý nghĩa là 5%, giá trị p phải nhỏ hơn 0,05 để kết luận rằng mối quan hệ được 

xem xét có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Thêm vào đó, dựa vào hệ số tác động chuẩn hóa của dữ liệu gốc (Original 

sample - β) để đánh giá hệ số tác động các mối quan hệ trong mô hình là dương hay 

âm. Nếu hệ số β cao hơn hệ số khác, tác động của nó là lớn hơn. Nhà nghiên cứu 
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thường quan tâm đánh giá không chỉ một biến nghiên cứu này tác động trực tiếp đến 

biến nghiên cứu khác mà còn những tác động gián tiếp của nó thông qua một hay 

nhiều biến trung gian. 

Từ những kết quả đó, tác giả sẽ tiến hành kiểm định mô hình giả thuyết. Tác giả 

sử dụng phần mềm Smart PLS phiên bản 4.0.9.8 bằng việc tăng kích thước mẫu lên 

5000 và chạy bootstrapping. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc được thể hiện dưới 

Hình 4.8. 

 

Hình 4.8: Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Bảng 4.14: Mức độ tác động của các nhân tố 

Biến phụ thuộc ABC BSC OP 

Biến độc lập 
Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

ABC     0,272 0,001 0,420 0,000 

BSC         0,324 0,000 
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Biến phụ thuộc ABC BSC OP 

Biến độc lập 
Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

Hệ số 

đường dẫn 
Giá trị P 

CT 0,190 0,003 0,098 0,058 0,095 0,007 

HR 0,206 0,004 0,202 0,003 0,134 0,002 

MS 0,221 0,001 0,266 0,000 0,160 0,000 

SG 0,256 0,010 0,048 0,582 0,101 0,058 

ST 0,183 0,048 0,278 0,001 0,151 0,002 

TE -0,002 0,973 0,193 0,004 0,062 0,097 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Từ kết quả trong Bảng 4.14, có thể nhận thấy hầu hết các hệ số đường dẫn đều 

có giá trị dương (tức là tác động trực tiếp), chứng tỏ các biến độc lập đều có tác động 

nhất định tới các biến phụ thuộc. Đồng thời, phần lớn giá trị p nhỏ hơn 0,05 nên các 

giả thuyết có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%. Mức độ tác động lớn nhất 

tới OP là ABC (hệ số đường dẫn là 0,420) và BSC (hệ số đường dẫn là 0,324). Chứng 

tỏ rằng việc áp dụng ABC và BSC sẽ cải thiện và nâng cao OP một cách hiệu quả. 

Ngoài ra, các biến khác cũng có những tác động nhất định tới việc áp dụng ABC và 

BSC. Ở chiều ngược lại, có những biến không có nhiều tác động tới việc này, như: TE 

không có nhiều ảnh hưởng tới việc áp dụng ABC khi có hệ số đường dẫn là -0,002 và 

không mang lại ý nghĩa thống kê với giá trị p là 0,973; hay biến CT và SG tác động tới 

biến BSC không có ý nghĩa thống kê khi giá trị p lần lượt là 0,058 và 0,582. 

Từ kết quả này, tác giả tiến hành đánh giá vai trò của biến trung gian trong mô 

hình cấu trúc. Biến trung gian xuất hiện khi có biến tiềm ẩn can thiệp vào mối quan hệ 

giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Biến động biến độc lập tác động đến biến trung 

gian và từ đó tác động đến biến phụ thuộc. Để đánh giá vai trò biến trung gian, cần 

đánh giá tác động trực tiếp và tác động gián tiếp giữa các biến trong mô hình [222]. 

Trước đây, các học giả sử dụng kiểm định của Sobel (1982) để xác định mức độ 

ảnh hưởng của biến trung gian, so sánh tác động trực tiếp và gián tiếp giữa biến độc 

lập và biến phụ thuộc [229]. Tuy nhiên, theo Hair và cộng sự (2017) thì kiểm định 

Sobel đòi hỏi hệ số đường dẫn chưa chuẩn hoá, hạn chế ý nghĩa thống kê [222]. Vì 

vậy, hiện nay kiểm định này thường được sử dụng - nhất là trong trường hợp phân tích 

PLS-SEM [230]. Hair và cộng sự (2017) đề nghị kiểm định tổng cộng các tác động 
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gián tiếp có ý nghĩa thống kê hay không - thông qua tính toán các giá trị từ 

boostrapping [222]. 

Kết quả của việc đánh giá biến trung gian được tác giả trình bày ở Bảng 4.15 

dưới đây. 

Bảng 4.15: Đánh giá mức độ tác động gián tiếp của các biến 

  Hệ số đường dẫn β Giá trị t Giá trị P 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

CT -> ABC -> BSC -> OP 0,017 2,000 0,046 

CT -> ABC -> OP 0,063 2,252 0,024 

CT -> BSC -> OP 0,015 0,993 0,321 

HR -> ABC -> BSC -> OP 0,018 1,811 0,070 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

HR -> ABC -> OP 0,068 2,245 0,025 

HR -> BSC -> OP 0,047 1,885 0,059 

MS -> ABC -> BSC -> OP 0,019 2,247 0,025 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

MS -> ABC -> OP 0,073 2,384 0,017 

MS -> BSC -> OP 0,067 2,448 0,014 

SG -> ABC -> BSC -> OP 0,023 1,805 0,071 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

SG -> ABC -> OP 0,085 2,199 0,028 

SG -> BSC -> OP -0,007 0,236 0,813 

ST -> ABC -> BSC -> OP 0,016 1,502 0,133 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

ST -> ABC -> OP 0,061 1,812 0,070 

ST -> BSC -> OP 0,074 2,355 0,019 

TE -> ABC -> BSC -> OP 0,000 0,033 0,973 

ABC -> BSC -> OP 0,088 2,593 0,010 

TE -> ABC -> OP -0,001 0,033 0,974 

TE -> BSC -> OP 0,063 2,580 0,010 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 



122 
 

Kết quả cho thấy, CT tác động gián tiếp tới OP qua BSC không có ý nghĩa 

thống kê ở mức ý nghĩa 5% (do giá trị p là 0,321 lớn hơn 0,050). HR tác động gián 

tiếp tới OP qua ABC và BSC cũng vậy (p = 0,070 và 0,059 lớn hơn 0,050). Biến SG 

tác động gián tiếp tới OP qua ABC và BSC không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 

5% (p = 0,071  và 0,813 lớn hơn 0,050). Tương tự, biến ST tác động gián tiếp tới OP 

qua ABC và BSC cũng như vậy (p = 0,113 và 0,070 lớn hơn 0,050). Và biến TE tác 

động gián tiếp tới OP qua ABC và BSC không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

(p = 0,973 và 0,974 lớn hơn 0,050). 

4.4.3.3. Đánh giá mức độ giải thích của mô hình R2 

Nội dung tiếp theo tác giả đánh giá hệ số xác định R2 của các biến phụ thuộc 

trong mô hình cấu trúc. Biện pháp thường được sử dụng nhất để đánh giá mô hình cấu 

trúc là dùng hệ số xác định (giá trị R2). Hệ số xác định (Coefficient of Determination) 

là cách đo lường phổ biến nhất để đánh giá mô hình cấu trúc - đánh giá khả năng dự 

đoán của mô hình, được tính bằng bình phương tương quan giữa giá trị được dự báo và 

giá trị của biến nghiên cứu nội sinh (biến phụ thuộc) cụ thể [222]. Hệ số R2 là căn cứ 

để đánh giá mức độ giải thích của mô hình, đại diện cho tác động kết hợp của biến 

tiềm ẩn ngoại sinh lên biến tiềm ẩn nội sinh. Đó là, các hệ số đại diện cho lượng 

phương sai trong biến nghiên cứu nội sinh được giải thích bởi tất cả các biến nghiên 

cứu ngoại sinh liên kết với nó. Giá trị R2 nằm trong khoảng từ 0 đến 1, chỉ số càng gần 

1 thì mức độ giải thích của mô hình càng chính xác hơn. Rất khó khăn để đưa ra quy 

tắc kinh nghiệm chấp nhận giá trị R2, điều này phụ thuộc vào sự phức tạp của mô hình 

và lĩnh vực nghiên cứu. Theo Cohen và cộng sự (2002) và Cohen (1988), mô hình 

được gọi là tốt khi giá trị R2 lớn hơn 0,26 đối với các biến nội sinh tiềm ẩn [231, 232]. 

Trong luận án này, tác giả cũng để xuất mức tốt đối với R2 ở mức 0,26. Tuy nhiên, sử 

dụng R2 có sai lệch vốn có - đặc biệt trong trường hợp mô hình cấu trúc có số lượng 

biến độc lập lớn. Do đó, để loại trừ sai lệch vốn có này, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ 

số xác định có hiệu chỉnh (R2 hiệu chỉnh). Hệ số xác định hiệu chỉnh làm giảm giá trị 

của hệ số xác định căn cứ vào số lượng biến độc lập và kích thước mẫu. Công thức 

như sau: 

Rୟୢ୨
ଶ = 1 − (1 − Rଶ)

n − 1

n − k − 1
 

Nguồn: Cohen và cộng sự (2002) 



123 
 

Trong đó, n là kích thước mẫu, và k là số lượng biến độc lập trong mô hình lý 

thuyết. 

Kết quả tính toán R2 và R2 hiệu chỉnh được tác giả trình bày trong Bảng 4.16 

sau đây:  

Bảng 4.16: Chất lượng mô hình cấu trúc 

 R-square R-square adjusted 

ABC 0,631 0,619 

BSC 0,680 0,668 

OP 0,371 0,365 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Qua Bảng 4.21 cho thấy mô hình đã giải thích được 63,1% sự biến thiên của 

ABC (61,9% với R2 hiệu chỉnh), 68,0% sự biến thiên của BSC (66,8% với R2 hiệu 

chỉnh) và 37,1% sự biến thiên của OP (36,5% với R2 hiệu chỉnh). Từ đó chứng minh 

được rằng mô hình cấu trúc có chất lượng. 

4.4.3.4. Đánh giá mức độ tác động f2 theo quy mô 

Bên cạnh hệ số xác định của các biến phụ thuộc, thay đổi của hệ số xác định khi 

một biến độc lập bị loại bỏ khỏi mô hình có thể được sử dụng để đánh giá tác động của 

biến độc lập bị loại bỏ đến biến phụ thuộc. Hệ số đo lường này được gọi là hệ số tác 

động của quy mô. Hệ số tác động của quy mô ƒ2 được tính như sau [222]: 

f ଶ =
R୧୬ୡ୪୳ୢୣୢ

ଶ −  Rୣ୶ୡ୪୳ୢୣୢ
ଶ

1 −  R୧୬ୡ୪୳ୢୣୢ
ଶ  

Nguồn: Hair và cộng sự (2017) 
Trong đó, R2

excluded và R2
included là giá trị R2 của biến phụ thuộc khi một biến độc 

lập cụ thể bị loại bỏ hay có mặt trong mô hình. Theo Hair và cộng sự (2017), giá trị 

0,02 ≤ ƒ2 < 0,15 là tác động nhỏ, 0,15 ≤ ƒ2 < 0,35 là tác động trung bình và từ 0,35 trở 

lên là tác động mạnh, dưới 0,02 được xem là không có tác động. Việc tính toán hệ số 

tác động của quy mô được thực hiện theo cách thức lần lượt loại trừ các biến độc lập, 

tính R2 của biến phụ thuộc tương ứng và chạy boostrapping để đánh giá mức ý nghĩa 

thống kê. Hệ số tác động của quy mô chỉ tính cho các tác động trực tiếp, không tính 

tác động qua biến trung gian. 
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Bảng 4.17: Kết quả đánh giá mức độ tác động (f2) trong mô hình 

 ABC BSC OP 

ABC  0,085 0,084 

BSC   0,080 

CT 0,080 0,005  

HR 0,072 0,039  

MS 0,086 0,080  

OP    

SG 0,069 0,001  

ST 0,037 0,063  

TE 0,000 0,077  

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Theo Bảng 4.17, kết quả đánh giá hệ số tác động f2 cho thấy: mức độ tác động 

của quy mô chi phí dựa trên mức độ hoạt động tới thẻ điểm cân bằng và hiệu quả hoạt 

động ở mức nhỏ (f2 = 0,085 và 0,084). Tương tự, mức độ tác động của quy mô thẻ 

điểm cân bằng tới hiệu quả hoạt động ở mức nhỏ (f2 = 0,080).  

Mức độ tác động của quy mô văn hóa doanh nghiệp tới chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động ở mức nhỏ (f2 = 0,080). Trong khi đó, mức độ tác động của quy mô văn hóa 

doanh nghiệp tới thẻ điểm cân bằng là không có (f2 = 0,005). Mức độ tác động của quy 

mô nguồn nhân lực tới Chi phí dựa trên mức độ hoạt động và thẻ điểm cân bằng là nhỏ 

(f2 = 0,072 và 0,039). Sự hỗ trợ của quản lý cấp cao ảnh hưởng ở mức nhỏ tới chi phí 

dựa trên mức độ hoạt động và thẻ điểm cân bằng theo quy mô (f2 = 0,086 và 0,080). 

Chiến lược ảnh hưởng ở mức nhỏ theo quy mô tới chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động (f2 = 0,069) và không ảnh hưởng theo quy mô tới thẻ điểm cân bẳng (f2 = 0,001). 

Mức độ tác động của quy mô cấu trúc đơn vị tới chi phí dựa trên mức độ hoạt động và 

thẻ điểm cân bằng là nhỏ (f2 = 0,037 và 0,063). Trong khi đó, công nghệ không có ảnh 

hưởng theo quy mô tới Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (f2 = 0,000) và ảnh hưởng ở 

mức nhỏ theo quy mô tới thẻ điểm cân bẳng (f2 = 0,077). 
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4.4.3.5. Đánh giá mức độ dự báo của mô hình Q2 

Hệ số Stone-Geisser Q2 là một chỉ số của năng lực dự báo ngoài mẫu trong mô 

hình [233, 234]. Khi PLS-SEM thể hiện sự liên quan được dự báo, nó dự báo một cách 

chính xác dữ liệu không được sử dụng trong ước lượng mô hình. Giá trị Q2 thu được 

bằng cách sử dụng các quy trình blindfolding cho một khoảng cách đứt đoạn D. Nếu 

dự báo gần với giá trị ban đầu (tức là có sai số dự báo nhỏ), mô hình đường dẫn có độ 

chính xác dự báo cao. Theo Hair và cộng sự (2019), giá trị của Q2 tương ứng với khả 

năng dự báo của mô hình, 0 < Q2 < 0,25 thì mức độ chính xác dự báo thấp, 0,25 ≤ Q2 ≤ 

0,5 thì mức độ chính xác dự báo trung bình và Q2 > 0,5 thì mức độ chính xác dự báo 

cao [227]. Tác giả thực hiện phân tích blindfolding để đưa ra kết quả về hệ số Q2 trong 

Bảng 4.18. 

Bảng 4.18: Kết quả hệ số Q2 trong mô hình 

Q² (=1-SSE/SSO) 

ABC 0,402 

BSC 0,504 

OP 0,186 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Bảng 4.18 cho thấy rằng, hệ số Q2 của biến ABC là 0,402, chứng tỏ mức độ 

chính xác của dự báo ở mức trung bình. Hệ số Q2 của biến BSC là 0,504, chứng tỏ 

mức độ chính xác của dự báo ở mức cao. Trong khi đó, hệ số Q2 của biến OP là 0,186, 

chứng tỏ mức độ chính xác của dự báo ở mức thấp. 

4.4.3.6. Tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu 

Kết quả phân tích dữ liệu được tác giả tổng hợp trong Bảng 4.19 sau đây: 

Bảng 4.19: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 
Kết luận 

H1a: MS -> BSC 0,206 0,207 0,064 3,247 0,001 Chấp nhận 

H1b: MS -> ABC 0,221 0,217 0,069 3,188 0,001 Chấp nhận 

H2a: TE -> BSC 0,194 0,198 0,063 3,072 0,002 Chấp nhận 

H2b: TE -> ABC -0,002 0,001 0,058 0,034 0,973 Bác bỏ 
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Giả thuyết 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 
Kết luận 

H3a: ST -> BSC 0,228 0,227 0,082 2,784 0,005 Chấp nhận 

H3b: ST -> ABC 0,183 0,184 0,093 1,975 0,048 Chấp nhận 

H4a: SG -> BSC -0,021 -0,017 0,087 0,244 0,808 Bác bỏ 

H4b: SG -> ABC 0,256 0,258 0,099 2,581 0,010 Chấp nhận 

H5a: CT -> BSC 0,046 0,042 0,043 1,069 0,285 Bác bỏ 

H5b: CT -> ABC 0,190 0,184 0,063 3,024 0,003 Chấp nhận 

H6a: HR -> BSC 0,146 0,150 0,060 2,433 0,015 Chấp nhận 

H6b: HR -> ABC 0,206 0,208 0,071 2,896 0,004 Chấp nhận 

H8: ABC -> BSC 0,272 0,263 0,079 3,464 0,001 Chấp nhận 

H9: ABC -> OP 0,332 0,336 0,078 4,237 0,000 Chấp nhận 

H10: BSC -> OP 0,324 0,325 0,078 4,178 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SmartPLS 

Giải thích cho việc tìm kiếm kết quả của giả thuyết thông qua Bảng 4.19. 

Giả thuyết H1a: Sự tham gia của quản lý cấp cao có tác động tích cực đến áp 

dụng BSC. Theo Bảng 4.19, cho thấy Sự tham gia của quản lý cấp cao có tác động tích 

cực đến áp dụng BSC (β = 0,206, P = 0,001). Vì vậy, giả thuyết H1a được chấp nhận. 

Giả thuyết H1b: Sự tham gia của quản lý cấp cao có tác động tích cực đến áp 

dụng ABC. Theo Bảng 4.19, cho thấy Sự tham gia của quản lý cấp cao có tác động 

tích cực đến áp dụng ABC (β = 0,221, P = 0,001). Vì vậy, giả thuyết H1b được chấp 

nhận. 

Giả thuyết H2a: Công nghệ có tác động tích cực đến áp dụng BSC. Theo Bảng 

4.19, cho thấy Công nghệ có tác động tích cực đến áp dụng BSC (β = 0,194, P = 

0,002). Vì vậy, giả thuyết H2a được chấp nhận. 

Giả thuyết H2b: Công nghệ có tác động tích cực đến áp dụng ABC. Theo Bảng 

4.19, cho thấy mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê (P = 0,973). Vì vậy giả thuyết 

H2a bị bác bỏ. 

Giả thuyết H3a: Cấu trúc của đơn vị có tác động tích cực đến áp dụng BSC. 

Theo Bảng 4.19, cho thấy Cấu trúc của đơn vị có tác động tích cực đến áp dụng BSC 

(β = 0,228, P = 0,005). Vì vậy, giả thuyết H3a được chấp nhận. 
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Giả thuyết H3b: Cấu trúc của đơn vị có tác động tích cực đến áp dụng ABC. 

Theo Bảng 4.19, cho thấy Cấu trúc của đơn vị có tác động tích cực đến áp dụng ABC 

(β = 0,183, P = 0,048). Vì vậy giả thuyết H3b được chấp nhận. 

Giả thuyết H4a: Chiến lược có tác động tích cực đến áp dụng BSC. Theo Bảng 

4.19, cho thấy mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê (P = 0,808). Vì vậy, giả thuyết 

H4a bị bác bỏ. 

Giả thuyết H4b: Chiến lược có tác động tích cực đến áp dụng ABC. Theo Bảng 

4.19, cho thấy Chiến lược có tác động tích cực đến áp dụng ABC (β = 0,256, P = 

0,010). Vì vậy, giả thuyết H4b được chấp nhận. 

Giả thuyết H5a: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến áp dụng BSC. 

Theo Bảng 4.19, cho thấy mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê (P = 0,285). Vì vậy, 

giả thuyết H5a bị bác bỏ. 

Giả thuyết H5b: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến áp dụng ABC. 

Theo Bảng 4.19, cho thấy Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến áp dụng 

ABC (β = 0,190, P = 0,003). Vì vậy, giả thuyết H5b được chấp nhận. 

Giả thuyết H6a: Nguồn nhân lực có tác động tịch cực đến áp dụng BSC. Theo 

Bảng 4.19, cho thấy Nguồn nhân lực có tác động tịch cực đến áp dụng BSC (β = 

0,146, P = 0,015). Vì vậy, giả thuyết H6a được chấp nhận. 

Giả thuyết H6b: Nguồn nhân lực có tác động tích cực đến áp dụng ABC. Theo 

Bảng 4.19, cho thấy Nguồn nhân lực có tác động tịch cực đến áp dụng ABC (β = 

0,206, P = 0,004). Vì vậy, giả thuyết H6b được chấp nhận. 

Giả thuyết H8: Sử dụng Chi phí dựa trên mức độ hoạt động có tác động tích cực 

đến áp dụng Thẻ điểm cân bằng. Theo Bảng 4.19, cho thấy áp dụng Chi phí dựa trên 

mức độ hoạt động có tác động tích cực đến áp dụng Thẻ điểm cân bằng (β = 0,272, P = 

0,001). Vì vậy, giả thuyết H8 được chấp nhận. 

Giả thuyết H9: Vận dụng Thẻ điểm cân bằng có tác động tích cực đến HQHĐ. 

Theo Bảng 4.19, cho thấy Vận dụng Thẻ điểm cân bằng có tác động tích cực đến 

HQHĐ (β = 0,332, P = 0,000). Vì vậy, giả thuyết H9 được chấp nhận. 

Giả thuyết H10: Sử dụng Chi phí dựa trên mức độ hoạt động có tác động tích 

cực đến HQHĐ. Theo Bảng 4.19, cho thấy Sử dụng Chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động có tác động tích cực đến HQHĐ (β = 0,324, P = 0,000). Vì vậy, giả thuyết H10 

được chấp nhận. 
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4.4.4. Đánh giá sự khác biệt về quy mô doanh nghiệp 

4.4.4.1. Về thời gian hoạt động 

Bảng 4.20 dưới đây trình bày về kết quả của kiểm định Levene. Giá trị Sig của 

BSC > 0,05, cho thấy rằng không có sự khác biệt về phương sai. Kết quả ANOVA sẽ 

được sử dụng để đánh giá sự khác biệt trong việc áp dụng BSC giữa các nhóm thời 

gian hoạt động khác nhau. Cùng với đó, giá trị Sig của ABC < 0,05, phương sai giữa 

các nhóm thời gian hoạt động không đồng nhất. Điều này cho thấy tác giả có thể sử 

dụng kết quả của Robust test để đánh giá sự khác biệt trong việc áp dụng ABC giữa 

các nhóm có thời gian hoạt động khác nhau. 

Bảng 4.20: Kết quả kiểm định Levene của thời gian hoạt động 
Tests of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

BSC Based on Mean 2,146 2 195 0,120 

ABC Based on Mean 3,173 2 195 0,044 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

Nhìn vào Bảng 4.21, tác giả nhận thấy Sig của kiểm định F > 0,05. Điều đó 

chứng tỏ rằng không có sự khác biệt trong việc áp dụng BSC giữa các nhóm có thời 

gian hoạt động khác nhau. 

Bảng 4.21: Kết quả ANOVA của thời gian hoạt động 
ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

BSC 

Between Groups 2,653 2 1,326 1,966 0,143 

Within Groups 131,535 195 0,675   

Total 134,188 197    

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

Kết quả ở Bảng 4.22 cho thấy, Sig của kiểm định < 0,05. Điều này chứng tỏ 
rằng có sự khác biệt đáng kể về mức độ áp dụng ABC giữa các doanh nghiệp có thời 
gian hoạt động khác nhau. 

Bảng 4.22: Kết quả Robust test của thời gian hoạt động 
Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 

ABC Welch 3,439 2 84,794 0,037 

a. Asymptotically F distributed. 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 
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Cụ thể hơn, nhìn vào Bảng 4.23 có thể thấy, các doanh nghiệp hoạt động từ 10 

đến 20 năm là nhóm có mức độ áp dụng BSC cao nhất (mean = 3,87), tiếp đến là các 

doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5 đến 10 năm (mean = 3,62) và thấp nhất là 

các doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 20 năm (mean = 3,54). 

Bảng 4.23: Sự khác biệt về mức độ áp dụng BSC theo thời gian hoạt động 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Mini

mum 

Maxi

mum Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

BSC 

Từ 5 đến 

10 năm 
84 3,6167 0,76060 0,08299 3,4516 3,7817 1,80 5,00 

Từ 10 đến 

20 năm 
79 3,8709 0,64134 0,07216 3,7272 4,0145 2,00 5,00 

Trên 20 

năm 
35 3,5429 0,97446 0,16471 3,2081 3,8776 1,20 5,00 

Total 198 3,7051 0,76780 0,05457 3,5974 3,8127 1,20 5,00 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

4.4.4.2. Về số lượng cán bộ, công nhân viên 

Bảng 4.24 trình bày về kết quả kiểm định Levene của số lượng cán bộ, công 

nhân viên, nhìn vào đó, ta thấy rằng giá trị sig của cả 2 biến lớn hơn 0,05. Điều này 

chứng tỏ rằng, không có sự khác biệt về phương sai ở cả 2 biến và kết quả ANOVA sẽ 

được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm có số lượng cán bộ, công nhân 

viên khác nhau. 

Bảng 4.24: Kết quả kiểm định Levene của số lượng cán bộ, công nhân viên 

Tests of Homogeneity of Variances 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

BSC Based on Mean 1,771 3 194 0,154 

ABC Based on Mean 0,874 3 194 0,456 

Nhìn vào Bảng 4.25, ta thấy giá trị Sig của cả 2 biến đều lớn hơn 0,05. Ta có 

thể kết luận rằng không có sự khác biệt về mức độ áp dụng BSC và ABC giữa các 

nhóm doanh nghiệp có số lượng cán bộ, công nhân viên khác nhau. 
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Bảng 4.25: Kết quả ANOVA của số lượng cán bộ, công nhân viên 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

BSC 

Between Groups 4,360 3 1,453 2,172 0,093 

Within Groups 129,828 194 0,669   

Total 134,188 197    

ABC 

Between Groups 3,322 3 1,107 1,904 0,130 

Within Groups 112,813 194 0,582   

Total 116,135 197    

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

4.4.4.3. Về công suất thiết kế nhà máy 

Bảng 4.26 trình bày về kết quả kiểm định Levene của công suất thiết kế nhà 

máy, kết quả phân tích cho thấy sig của cả 2 biến lớn hơn 0,05. Điều đó chứng tỏ rằng 

không có sự khác biệt về phương sai ở cả 2 biến và kết quả ANOVA sẽ được sử dụng 

để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm nhà máy có công suất thiết kế khác nhau. 

Bảng 4.26: Kết quả kiểm định Levene của công suất thiết kế nhà máy 

Tests of Homogeneity of Variances 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

BSC Based on Mean 0,837 3 194 0,475 

ABC Based on Mean 1,105 3 194 0,348 

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

Nhìn vào Bảng 4.27, ta thấy giá trị Sig của cả 2 biến đều lớn hơn 0,05. Ta có 

thể kết luận rằng không có sự khác biệt về mức độ áp dụng BSC và ABC giữa các 

nhóm doanh nghiệp có số lượng cán bộ, công nhân viên khác nhau. 

Bảng 4.27: Kết quả ANOVA của công suất thiết kế nhà máy 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

BSC 

Between Groups 0,899 3 0,300 0,436 0,727 

Within Groups 133,289 194 0,687   

Total 134,188 197    

ABC 
Between Groups 3,561 3 1,187 2,046 0,109 

Within Groups 112,574 194 0,580   
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ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Total 116,135 197    

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm SPSS 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Tại Chương 4 này, tác giả trình bày về những kết quả đã thu được trong quá 

trình nghiên cứu và viết luận án. Kết quả đầu tiên là kết quả của quá trình tìm hiểu của 

tác giả về các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Kết quả đạt được thứ hai đến từ 

việc thực hiện nghiên cứu tình huống tại hai doanh nghiệp nhiệt điện than, đó là Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Kết quả 

cuối cùng của Chương 4 này là kết quả nghiên cứu định lượng. Tác giả thực hiện phân 

tích dữ liệu khảo sát trên phần mềm, đồng thời đưa ra kết luận về các giả thuyết nghiên 

cứu. Từ những kết quả đã đạt được đó, tác giả có đề xuất một số nội dung ở Chương 

cuối cùng của luận án. 
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

5.1. Thảo luận về kết quả nghiên cứu 

Luận án đi sâu thực hiện bốn mục tiêu như sau: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý 

thuyết về sự kết hợp BSC và ABC; (2) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc kết 

hợp BSC và ABC; (3) Đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này tới 

việc kết hợp BSC và ABC; và (4) Đo lường, đánh giá mức độ tác động của việc kết 

hợp BSC và ABC đối với công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Để 

có thể hoàn thành được ba mục tiêu như trên, tác giả thực đồng thời cả nghiên cứu 

định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được sử dụng để thực hiện 

mục tiêu thứ nhất. Quá trình phỏng vấn chuyên gia được thực hiện trong tháng 

12/2023 thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Trong khi đó, nghiên cứu định 

lượng được dùng để thực hiện hai mục tiêu còn lại. Quá trình khảo sát được thực hiện 

bằng hai hình thức. Một là, thực hiện khảo sát trực tiếp tại lớp cán bộ quản lý cấp 3, 

cấp 4 của EVNGENCO1 được tổ chức tại Trường Đại học Điện lực. Hai là, khảo sát 

trực tuyến bằng cách gửi liên kết tới các nhà máy nhiệt điện than. Kết quả tác giả thu 

được là 234 trả lời, trong đó có 198 phiếu đầy đủ thông tin và hợp lệ. Luận án sử dụng 

phần mềm Excel, SPSS 28 và SmartPLS 4.0.9.8 để phân tích định lượng. 

Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sự kết hợp BSC và ABC. Tác giả đã 

tiến hành tìm hiểu về từng công cụ và sự kết hợp của chúng trong các nghiên cứu trước 

đây. Về phương pháp ABC, tác giả thực hiện tìm hiểu tổng quan phương pháp này 

trong nghiên cứu trước đây. Không chỉ có như vậy, tác giả còn tìm hiểu về mức độ áp 

dụng và các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp này vào thực tế tại 

doanh nghiệp. Về công cụ BSC cũng vậy, tác giả không chỉ trình bày những nội dung 

về tổng quan, mà còn đưa ra được nhưng trình tự điển hình cho việc áp dụng BSC. Các 

nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng BSC cũng đã được tác giả thể hiện ở phần này. 

Mặc dù sự kết hợp của BSC và ABC chưa được các học giả chú ý nhiều. Tuy nhiên, 

tác giả đã tìm được những nghiên cứu thật sự chất lượng về sự kết hợp này. Cùng với 

việc tìm hiểu tổng quan về sự kết hợp này, tác giả cũng trình bày về những khoảng 

trống nghiên cứu để có thể thực hiện luận án của mình. Từ những điều đó, mục tiêu 

thứ nhất mà tác giả đưa ra cho luận án đã được giải quyết. 

Thứ hai, xác định các nhân tổ ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC. Tác giả 

nghiên cứu lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết nguồn lực. Từ đó, xác định mô hình 
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nghiên cứu, các nhân tố ảnh hưởng và thang đo mô hình giả thuyết. Việc phỏng vấn 

sâu lần lượt từng thành viên trong hai nhóm chuyên gia thêm một lần nữa khẳng định 

lại điều đó. Trong quá trình phỏng vấn, các chuyên gia còn gợi ý, đề xuất thêm một số 

nhân tố và thang đo khác tác động đến việc kết hợp BSC và ABC, cũng như ảnh 

hưởng tới công tác quản trị của các doanh nghiệp nhiệt điện than. Những ý kiến quý 

báu của hai nhóm chuyên gia chính là căn cứ tuyệt vời để tác giả có thể thực hiện các 

nội dung tiếp theo của luận án. Vì vậy, mục tiêu thứ hai mà tác giả đề ra cho luận án đã 

hoàn thành. 

Thứ ba, đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới việc kết hợp 

BSC và ABC. Quá trình nghiên cứu định lượng được thực hiện dựa trên kết quả khảo 

sát diện rộng của tác giả. Dữ liệu sau khi được làm sạch và hiệu chỉnh đã thu được 198 

phiếu hợp lệ. Dữ liệu được nhập vào phần mềm SmartPLS để tiến hành phân tích PLS 

SEM. Kết quả phân tích định lượng được tác giả trình bày ở Bảng 4.18, cụ thể như 

sau: 

(1) Nhân tố sự tham gia của quản lý cấp cao: 

Nhân tố sự tham gia của quản lý cấp cao có ảnh hưởng tích cực tới việc áp dụng 

thẻ điểm cân bằng (β = 0,206, P = 0,001). Điều này thêm một lần nữa khẳng định tầm 

quan trọng của quản lý cấp cao khi muốn thay đổi. Ou và Zhang (2023) đã trình bày 

trong bài viết của họ rằng sự hỗ trợ của quản lý cấp cao có ảnh hưởng đáng kể tới việc 

triển khai dịch vụ chia sẻ tài chính (Financial shared service – FSS) và dịch vụ chia sẻ 

tài chính cải thiện hiệu suất tài chính và phi tài chính [235]. Đồng thời mức độ cải 

thiện của hiệu suất phi tài chính tốt hơn so với hiệu suất tài chính khi thực hiện đánh 

giá trên quan điểm của BSC [235]. Nghiên cứu của Almuqrin (2024) cũng nói đến 

điều này khi chứng minh sự tham gia của quản lý cấp cao đối với việc quản lý an ninh 

thông tin và BSC là một cách hiệu quả để đo lường hiệu suất [236]. 

 Nhân tố sự tham gia của quản lý cấp cao có ảnh hưởng tích cực tới việc áp 

dụng chi phí dựa trên mức độ hoạt động (β = 0,221, P = 0,001). Sự tham gia của quản 

lý cấp cao luôn là rất cần thiết đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ở các công ty 

sản xuất của Yemen, Thabet và cộng sự (2021) cho rằng sự tham gia của quản lý cấp 

cao và quyền sở hữu là hai trong số các yếu tố có ý nghĩa đối với việc áp dụng ABC 

[237]. Còn tại Ả-rập Xê-út cũng không phải ngoại lệ, Aljabr (2023) khẳng định rằng 
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sự tham gia của quản lý cấp cao có tác động điều tiết tới việc thiết kế hệ thống tính giá 

thành (Costing system design), từ đó tổ chức có thể đạt được hiệu suất tối ưu [154]. 

(2) Nhân tố ảnh hưởng của công nghệ: 

Nhân tố ảnh hưởng của công nghệ có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng thẻ 

điểm cân bằng (β = 0,194, P = 0,002). Leon-Romero và cộng sự (2024) thiết kế một 

mô hình hệ thống khả thi, được sử dụng để phân tích động lực và tạo ra bảng điểm cân 

bằng. Cũng trong nghiên cứu này, công nghệ và quy trình được coi là những nhân tố 

có mức độ quan trọng trọng việc giảm thiểu rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và phát 

triển bền vững [238]. Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm ở Nigeria, Alawode và cộng 

sự (2024) đã sử dụng bốn khía cạnh của thẻ điểm cân bằng để tái thiết hệ thống tài 

chính nhằm nâng cao hiệu suất của khách hàng [239]. Chiến lược kinh doanh, quy 

trình và hệ thống kinh doanh, công nghệ, cơ cấu và văn hóa tổ chức là những yếu tố 

đại diện cho việc tái thiết này [239]. 

Nhân tố ảnh hưởng của công nghệ không ảnh hưởng tới việc vận dụng chi phí 

dựa trên mức độ hoạt động (P = 0,973). Kết quả này trái ngược với nghiên cứu của 

Tsai và cộng sự (2024). Thật vậy, trong nghiên cứu về ngành dệt may của Tsai và công 

sự (2024), nhóm tác giả đã đề xuất một mô hình kiểm soát và lập kế hoạch sản xuất 

xanh toàn diện, tích hợp các khái niệm về cách mạng công nghiệp 4.0, ABC và lý 

thuyết ràng buộc [240]. Mô hình này tận dụng các công nghệ cảm biến thời gian thực 

và hệ thống ERP để tạo điều kiện thu hồi chất thải, giảm phát thải carbon và tiết kiệm 

năng lượng. Từ đó, có thể tối ưu hóa sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tác 

động đến môi trường [240]. Đây chính là một phần sự khác biệt của nghiên cứu này 

đối với các nghiên cứu trước đây. Theo đánh giá chủ quan của tác giả, công nghệ là 

điều vô cùng cần thiết và có những ảnh hưởng nhất định tới việc cải thiện hiệu suất 

của tổ chức. Tuy nhiên, kết quả phân tích định lượng lại cho kết quả trái ngược với 

những điều đó. 

(3) Nhân tố cấu trúc của đơn vị:  

Nhân tố cấu trúc của đơn vị có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng thẻ điểm 

cân bằng (β = 0,228, P = 0,005). Regragui và công sự (2024) đề xuất một danh sách 

các tiêu chí đánh giá tính bền vững được xem xét dựa trên các khía cạnh của thẻ điểm 

cân bằng. Cũng trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cho rằng, cấu trúc của đơn vị có 

tác động tới hiệu suất bền vững của bệnh viện trong môi trường không chắc chắn 
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[241]. Để có thể triển khai BSC một cách thuận lợi và nhanh chóng thì cấu trúc đơn 

giản là một trong những điều kiện tiên quyết, không thể thiếu được. 

Nhân tố cấu trúc của đơn vị có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng chi phí dựa 

trên mức độ hoạt động (β = 0,183, P = 0,048). Neamah và cộng sự (2024) đã phát triển 

mô hình ABC vào các mô hình thiết kế hỗ trợ máy tính (Computer-aided design - 

CAD). Mô hình được phát triển nhằm đạt được một số nhiệm vụ cụ thể là chỉ định các 

trình điều khiển chi phí cho từng hoạt động, ước tính chi phí của từng hành động, phân 

bổ chi phí chung, tính toán tổng chi phí sản xuất và thiết lập giá bán chấp nhận được 

[242]. Trong khi đó, Alexopoulou và cộng sự (2024) đã thực hiện việc xem xét mức 

độ ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản như cấu trúc, tính phức tạp, tính hữu ích của hệ 

thống chi phí đến việc thiết kế hệ thống chi phí và sự hài lòng của nhà lãnh đạo. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy rằng cấu trúc và tính hữu ích của hệ thống chi phí ảnh hưởng 

đáng kể đến sự hài lòng mà người dùng nhận được từ hệ thống khi họ được yêu cầu 

đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác [243]. 

(4) Nhân tố chiến lược phát triển:  

Nhân tố chiến lược phát triển không ảnh hưởng tới việc vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (P = 0,808). Keraa và cộng sự (2024) đã xây dựng một chiến lược đo lường hiệu 

suất nghiên cứu trong tám năm của sinh viên ngành nha khoa dựa trên bốn khía cạnh 

của BSC nhằm phản ánh các chiến lược và mục tiêu giáo dục của nhà trường [244]. 

Larsson và Ratnayake (2024) đã tạo ra một bản đồ chiến lược bền vững (Sustainability 

Strategy Map – SSM) dựa trên các khía cạnh của BSC và các kết quả từ nghiên cứu 

tình huống [245]. Trong nghiên cứu của Michalski (2024), tác giả cho rằng để phát 

triển các mục tiêu chiến lược thì các công ty FMCG cần phải sử dụng BSC để phù hợp 

với chiến lược ESG [246]. Không thể phủ nhận việc chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp sẽ có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp đó. Tuy vậy, kết quả 

phân tích định lượng của luận án cho thấy, đối với các doanh nghiệp nhiệt điện than 

Việt Nam, chiến lược phát triển không có quá nhiều ảnh hưởng tới việc triển khai công 

cụ quản trị hiện đại như BSC. 

Nhân tố chiến lược phát triển có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng chi phí 

dựa trên mức độ hoạt động (β = 0,256, P = 0,010). Oyewo và cộng sự (2024) cho rằng 

chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất và 

triển khai các phương pháp kế toán quản trị hiện đại. Các yếu tố liên quan đến sự 
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không chắc chắn của môi trường không mang lại những ảnh hưởng đáng kể đến việc 

lập kế hoạch sản xuất [247]. Nghiên cứu được tiến hành trong hai năm đối với những 

bệnh nhân điều trị khớp háng và đầu gối tại Úc của Hammat và cộng sự (2024). 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ABC để ước tính chi phí theo chiến lược quản 

lý [248]. Raghavan và cộng sự (2024) thực hiện xác định chi phí bằng phương pháp 

tính chi phí dựa trên hoạt động theo thời gian, bao gồm một cuộc khảo sát tính chi phí 

được thực hiện cho các giám đốc trung tâm, các cuộc phỏng vấn tiếp theo, xác nhận và 

so sánh nhật ký theo thời gian của các nhà đào tạo trong điều kiện chuyên gia [249]. 

(5) Nhân tố văn hóa doanh nghiệp: 

Nhân tố văn hóa doanh nghiệp không ảnh hưởng tới việc vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (P = 0,285). Trong khi đó, Hietbrink và Petgrave (2024) mô tả cách thương hiệu 

Marriott đảm bảo rằng các đối tác của mình tại Jamaica luôn đạt được các tiêu chuẩn 

tiềm năng. Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi của 

người sáng lập là đặt con người lên hàng đầu [250]. Việc áp dụng phương pháp BSC 

trong quá trình xây dựng cho kết quả rằng các cộng sự cảm thấy được coi trọng và có 

quyền cung cấp dịch vụ phù hợp với thương hiệu Marriott [250]. Để xây dựng một 

chiến lược phát triển trong thời đại mới, DuCoin và Kuo (2024) cho rằng sứ mệnh và 

văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với một số ràng buộc nhất định. BSC sẽ cung cấp 

khuôn khổ cho những thay đổi có thể đo lường được giữa sứ mệnh và văn hóa doanh 

nghiệp [251]. Trong nỗ lực giảm thiểu tham nhũng hành chính, Alzoraiki và cộng sự 

(2025) đã chứng minh rằng, các doanh nghiệp phải áp dụng cách đánh giá toàn diện 

của BSC như một thành phần không thể thiếu của chiến lược chống tham nhũng rộng 

hơn, nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy định và giám sát trong khi không ngừng 

củng cố đạo đức trong văn hóa doanh nghiệp [252]. 

Nhân tố văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng chi phí 

dựa trên mức độ hoạt động (β = 0,190, P = 0,003). Trong nghiên cứu về các công ty 

trong lĩnh vực kỹ thuật ở Cộng hòa Séc và Slovakia, Stašová (2023) cho rằng không 

chỉ văn hóa có ảnh hưởng tới việc triển khai phương pháp ABC, mà các yếu tố khác 

như môi trường chính trị, kinh tế hay lịch sử cũng có những ảnh hưởng nhất định 

[253]. Trong khi đó, Aljabr (2023) khẳng định trong nghiên cứu của mình rằng văn 

hóa tổ chức có tác động vào hệ thống tính giá thành, đặc biệt là với các doanh nghiệp 

Ả-rập Xê-út [154]. Kirby và cộng sự (2024) áp dụng phương pháp ABC vào việc tính 
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giá của dịch vụ y tế từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, kết quả cho thấy phần 

lớn chúng không chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của người quản lý [254]. Tuy nhiên, 

văn hóa doanh nghiệp có những ảnh hưởng đáng kể tới việc áp dụng ABC vào quá 

trình này. 

(6) Nhân tố nguồn nhân lực:  

Nhân tố nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng thẻ điểm cân 

bằng (β = 0,146, P = 0,015). Al-Filali và cộng sự (2024) đã sử dụng ba công cụ để lập 

kế hoạch chiến lược, đó là bản đồ chiến lược (Strategy Map - SM), thẻ điểm cân bằng 

(BSC) và mô hình kinh doanh-khung vẽ (Business-Model-Canvas - BMC). Ba công cụ 

được sử dụng để hỗ trợ phân tích lập kế hoạch bền vững tài chính tại Đại học King 

Abdulaziz. Các tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm: đầu tư vào nguồn 

nhân lực, nâng cao tài sản và tăng cường kỹ thuật [255]. Khác với các nghiên cứu trắc 

lượng thư mục về BSC được tác giả trình bày ở phần tổng quan, nghiên cứu của 

Jaiswal và Thaker (2024) sử dụng cơ sở dữ liệu Web of Science để trích xuất dữ liệu 

về 445 bài báo trong giai đoạn 2003 đến 2023. Kết quả cho thấy các chủ đề mới nổi 

bao gồm nguồn nhân lực, tính bền vững, tính chủ quan trong đánh giá hiệu suất và các 

chỉ số hiệu suất phi tài chính trong BSC để đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn [256]. 

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố không thể thiếu trong công cuộc triển khai và vận hành 

BSC trong mọi loại hình doanh nghiệp. 

Nhân tố nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng chi phí dựa 

trên mức độ hoạt động (β = 0,206, P = 0,004). Florea và cộng sự (2023) thực hiện 

nghiên cứu về việc triển khai phương pháp ABC để tính toán chi phí cho mỗi nhân 

viên trong một công ty nông nghiệp tại Rumani. Từ đó đề xuất có những phương pháp 

đánh giá hiệu suất, phân tích sự thiếu hiệu quả, động lực, khen thưởng và bồi thường 

[257]. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 còn hoàn hành tại Iran, Rahimi và cộng sự 

(2023) đã chứng minh rằng chi phí trực tiếp cao nhất của đơn vị chăm sóc đặc biệt 

(Intensive Care Unit – ICU) là chi phí liên quan đến nguồn nhân lực. Chi phí ở đây 

được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống và kỹ thuật tính 

giá thành dựa trên hoạt động [258]. Segovia-García và Martín-Caro (2023) đề xuất 

thực hiện phân tích đầy đủ về chi phí của một trường đại học ảo bằng cách sử dụng 

phương pháp ABC. Kết quả cho rằng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc 

duy trì các phương thức giáo dục được trung gian bởi công nghệ [259]. 
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(7) Nhân tố chi phí dựa trên mức độ hoạt động: Nhân tố chi phí dựa trên 

mức độ hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới việc vận dụng thẻ điểm cân bằng (β = 

0,272, P = 0,001). Nhằm mục tiêu giảm chi phí dịch vụ ngân hàng, Yousef và Karam 

(2023) đã thực hiện nghiên cứu về việc kết hợp BSC và ABC. Ban quản lý ngân hàng 

nhận ra rằng thông tin tài chính và phi tài chính do hệ thống thẻ điểm cân bằng và chi 

phí dựa trên mức độ hoạt động cung cấp cho phép ban quản lý cấp cao đưa ra các 

quyết định chiến lược hợp lý để giảm chi phí [148]. Nghiên cứu này cũng khuyến nghị 

ban lãnh đạo ngân hàng nên thành lập một bộ phận quản lý chi phí để áp dụng hệ 

thống tính giá thành dựa trên mức độ hoạt động và sử dụng thông tin được cung cấp để 

đảm bảo tối thiểu hóa chi phí các dịch vụ của ngân hàng [148]. Trong khi đó, Marques 

và Machado (2024) đặt ra mục tiêu phân tích về BSC, ABC và mối liên hệ của chúng 

đối với các nhà quản lý tài chính. Nghiên cứu này cũng thực hiện phân tích việc ứng 

dụng hai phương pháp này trong các doanh nghiệp tốt nhất Bồ Đào Nha [107]. Kết quả 

cho thấy rằng mức độ áp dụng ABC là nhiều hơn đối với các loại doanh nghiệp khác 

nhau, trong khi đó tỷ lệ hiểu biết về BSC cao hơn so với tỷ lệ được các báo cáo bởi các 

nghiên cứu được thực hiện ở các loại hình công ty khác [107]. 

Với những kết quả ở trên, tác giả nhận thấy rằng: (1) Với việc áp dụng thẻ điểm 

cân bằng trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam thì chi phí dựa trên mức độ 

hoạt động là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất (β = 0,272). Các thông tin về chi phí được 

xác định bằng phương pháp ABC và cung cấp cho quá trình áp dụng BSC là rất quan 

trọng. Ngoài ra, nhân tố cấu trúc của đơn vị (β = 0,228) và nhân tố sự hỗ trợ của quản 

lý cấp cao (β = 0,206) cũng có những tác động đáng kể tới quá trình vận dụng BSC. 

Thông tin đến với nhà quản lý nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu trúc của đơn vị, nhà 

quản lý cần những thông tin này để đưa ra quyết định phù hợp. Thêm nữa, sự ủng hộ 

của quản lý cấp cao luôn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thay đổi 

của doanh nghiệp. Trong khi đó, hai nhân tố chiến lược phát triển và văn hóa doanh 

nghiệp (P = 0,808 và P = 0,285) không có ảnh hưởng đáng kể tới việc vận dụng BSC. 

(2) Với việc áp dụng chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp nhiệt 

điện than Việt Nam thì nhân tố chiến lược phát triển là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất 

(β = 0,256). Mỗi doanh nghiệp sẽ có những chiến lược phát triển nhất định và không 

giống nhau. Việc doanh nghiệp đưa ra chiến lược phát triển cụ thể trong từng thời kỳ 

nhất định, góp phần giúp nhà quản lý có thể đưa ra quyết định để thực hiện chiến lược 
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đó. Ví dụ như doanh nghiệp có mục tiêu là tối thiểu hóa chi phí. Khi đó, doanh nghiệp 

sẽ tập trung vào quá trình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm những điểm phát sinh chi 

phí lớn, chưa hợp lý để thực hiện điều chỉnh. Và ABC cũng là một công cụ vô cùng 

hữu hiệu trong việc phát hiện điều này. Không chỉ có như vậy, nhân tố sự hỗ trợ của 

quản lý cấp cao (β = 0,221) và nhân tố nguồn nhân lực (β = 0,206) cũng có ảnh hưởng 

lớn tới quyết định vận dụng ABC. Trong khi đó, nhân tố ảnh hưởng của công nghệ (P 

= 0,973) lại không có tác động đáng kể tới việc vận dụng ABC trong doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam. Mục tiêu thứ ba của luận án về việc đo lường, đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố tới việc kết hợp BSC và ABC đã được hoàn thành. 

Thứ tư, đo lường, đánh giá mức độ tác động của việc áp dụng BSC và ABC tới 

HQHĐ trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Kết quả phân tích định 

lượng cũng đã được tác giả trình bày trong Bảng 4.23, cụ thể như sau:  

(1) Nhân tố BSC các tác động tích cực đến HQHĐ (β = 0,332, P = 0,000). 

Trước đây đã có rất nhiều nghiên cứu nói về sự tác động của BSC tới HQHĐ hay hiệu 

suất tổ chức, có thể dễ dàng kể ra như nghiên cứu của Abu-Allan (2024). Trong nghiên 

cứu này, tác giả đã thu thập được 312 phản hồi hữu ích trong tổng số 400 đối tượng 

nghiên cứu [153]. Nghiên cứu này giúp cho các doanh nghiệp hiểu lý do tại sao họ cần 

sử dụng BSC để có được thông tin phù hợp cho việc đưa ra quyết định và cải thiện 

HQHĐ [153]. Hay như trong bài viết của Mahboub và Ghanem (2024), các tác giả đã 

cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence - AI), các hoạt động tri thức (Knowledge Management Practices – KMP), 

thẻ điểm cân bằng (BSC) với nhau và tác động của chúng lên HQHĐ. Các tác giả đã 

thực hiện khảo sát đối với 594 nhân viên ngân hàng khu vực MENA (Trung Đông và 

Bắc Phi) [260]. Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy rằng BSC có tác động đáng 

kể đến HQHĐ, ngoài ra BSC còn đóng vai trò trung gian mà AI tác động lên HQHĐ 

[260]. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phi công nghệ thông tin, Zairbani và 

cộng sự (2024) đã chứng minh tác động đáng kể và tích cực của BSC đến HQHĐ 

[261]. Tương tự như những nghiên cứu trước đó về mối quan hệ của BSC và HQHĐ, 

Mushtaha và cộng sự (2024) cũng cho thấy tác động tích cực của việc triển khai thành 

công BSC đến HQHĐ của 73 bệnh viện tư nhân tại UAE [262]. Một nghiên cứu tại 

các nhà hàng nhỏ ở Việt Nam của Ngo (2024) đã cho kết quả rằng tiếp cận thông qua 

phương pháp BSC sẽ giúp nắm bắt HQHĐ một cách toàn diện [162]. Nghiên cứu này 
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cũng mở rộng các nghiên cứu về định hướng thị trường xanh sang lĩnh vực dịch vụ, 

đặc biệt là các nhà hàng nhỏ, nhấn mạnh vai trò quan trọng của định hướng thị trường 

xanh trong việc thúc đẩy đổi mới xanh và cải thiện hiệu suất [162]. 

(2) Nhân tố ABC cũng giống như nhân tố BSC, có tác động tích cực đến 

HQHĐ (β = 0,324, P = 0,000). Kitsantas và cộng sự (2022) đã thực hiện nghiên cứu về 

các nhân tố thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp ABC 

trong các công ty tại Hy Lạp. Nghiên cứu đã làm giàu thêm sự hiểu biết hiện tại về 

cách các yếu tố dự phòng ảnh hưởng đến việc áp dụng ABC thành công tại Hy Lạp, 

đồng thời với đó là mối liên hệ của phương pháp ABC với HQHĐ [263]. Trong khi 

đó, Vetchagool và cộng sự (2021) cho thấy rằng việc triển khai ISO 9000 và ABC có 

tác động tích cực đáng kể đến HQHĐ hơn là những doanh nghiệp không triển khai 

ABC [264]. Mặc dù Banhmeid và Aljabr (2023) cho rằng việc áp dụng các hệ thống 

chi phí phức tạp không có ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải thiện HQHĐ [265]. Tuy 

nhiên, Florea và cộng sự (2023) không cho rằng như vậy. Các tác giả đã áp dụng 

phương pháp ABC trong lĩnh vực nhân sự, từ đó chứng minh ý nghĩa của nó đối với 

HQHĐ của các công ty sản xuất ở Rumani [257]. 

Kết quả này cho chúng ta thấy rằng việc kết hợp BSC và ABC sẽ giúp cải thiện 

HQHĐ một cách đáng kể. Chính vì vậy, mục tiêu thứ tư của luận án về việc đo lường, 

đánh giá mức độ tác động của việc kết hợp BSC và ABC đối với công tác quản trị 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam được hoàn thành. 

Từ những kết quả nghiên cứu thu được ở trên, cả bốn mục tiêu nghiên cứu của 

luận án đều đã được tác giả hoàn thành. Kết quả này đã giúp tác giả đo lường và đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới việc kết hợp BSC và ABC. Cùng với đó là 

đo lường, đánh giá mức độ tác động của việc kết hợp BSC và ABC đối với công tác 

quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Tuy rằng có 3 trong số 15 giả thuyết 

được tác giả đưa ra bị bác bỏ nhưng điều này là phù hợp với thực trạng doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam hiện nay. Không chỉ có như vậy, nội dung của luận án này 

còn giúp cho các nhà quản lý cấp cao có thể nhận ra được lợi ích của việc kết hợp BSC 

và ABC. Từ đó, thúc đẩy hơn nữa việc kết hợp này nhằm cải thiện hơn nữa công tác 

quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Luận án cũng đề xuất một số hàm ý 

quản trị nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc kết hợp BSC và ABC trong công tác quản trị 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 
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5.2. Hàm ý quản trị 

5.2.1. Hàm ý về mặt lý thuyết 

Với những kết quả thu được ở Chương 4 và những thảo luận ở phần trên, tác giả 

đưa ra một số hàm ý về mặt lý thuyết như sau: 

Thứ nhất, luận án dựa trên lý thuyết nguồn lực và lý thuyết ngẫu nhiên để đề 

xuất những nhân tố có ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC. Các nhân tố này phù 

hợp với có sở lý thuyết và góp phần cải thiện HQHĐ. 

Thứ hai, một phần thang đo của các nhân tố được kế thừa từ các nghiên cứu 

trước đó, phần còn lại do tác giả đề xuất. Sau khi thực hiện phỏng vấn với chuyên gia, 

tác giả đã hiệu chỉnh các thang đo cho phù hợp hơn với thực tế tại doanh nghiệp nhiệt 

điện than Việt Nam. Đây được xem là sự cập nhật thêm hệ thống cơ sở lý luận về sự 

kết hợp của BSC và ABC trong công tác quản trị doanh nghiệp nhiệt điện than Việt 

Nam. 

Thứ ba, luận án đã tiến hành nghiên cứu định lượng. Từ đó chứng minh về sự 

ảnh hưởng của các nhân tố tới việc vận dụng BSC và ABC. Luận án cũng là công trình 

đầu tiên tại Việt Nam tiến hành khảo sát về việc vận dụng BSC và ABC trong doanh 

nghiệp đặc thù như doanh nghiệp nhiệt điện than. Kết quả nghiên cứu cho thấy, luận 

án đã đề xuất một số nhân tố mới có ảnh hưởng tới quá trình vận dụng BSC và ABC 

như Cấu trúc của đơn vị, Chiến lược, Văn hóa doanh nghiệp,… Từ đó, tiến hành đo 

lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng có các nhân tố tới việc áp dụng đồng thời BSC và 

ABC nhằm nâng cao HQHĐ trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

Thứ tư, luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc kết hợp BSC và ABC 

trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhiệt điện than nói riêng. Sự tham 

gia của quản lý cấp cao có thể được coi là điều kiện tiên quyết trong quá trình vận 

dụng này. Phân tích định lượng thêm một lần nữa khẳng định nhân tố này có vai trò 

quan trọng, mức độ ảnh hưởng của nhân tố này cũng là rất đáng kể. 

Thứ năm, luận án thêm một lần nữa khẳng định rằng việc kết hợp BSC và ABC 

sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện HQHĐ. Việc nâng cao hiệu suất lao động hay giảm 

thiểu chi phí từ lâu đã không còn là vấn đề mới. Tuy nhiên, những vấn đề này vẫn luôn 

giữ được sức hút đối với cả những nhà nghiên cứu lẫn nhà quản lý trong doanh nghiệp. 

Tác giả đã sử dụng phần mềm SmartPLS để phân tích và đo lường mức độ ảnh hưởng 
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của việc kết hợp BSC và ABC tới HQHĐ. Điều đó là phù hợp với thực trạng hoạt 

động tại doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

Thứ sáu, luận án còn chứng minh rằng các nhân tố khác như Chiến lược, Công 

nghệ, Cấu trúc của đơn vị,… đều có những ảnh hưởng nhất định tới việc kết hợp BSC 

và ABC. Có những nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng của cả BSC và ABC như sự 

hỗ trợ của quản lý cấp cao, cấu trúc của đơn vị hay nguồn nhân lực. Nhưng cũng có 

nhân tố chỉ ảnh hưởng tới việc vận dụng một công cụ mà thôi, như: công nghệ chỉ ảnh 

hưởng tới vận dụng BSC mà không ảnh hưởng tới vận dụng ABC; Trong khi đó, chiến 

lược và văn hóa doanh nghiệp thì ngược lại, chỉ ảnh hưởng tới việc vận dụng ABC mà 

không ảnh hưởng tới việc vận dụng BSC. 

5.2.2. Hàm ý về mặt quản trị 

BSC là một công cụ quản trị và đo lường HQHĐ hiện đại, có nhiều ưu điểm 

vượt trội trong quá trình quản trị chiến lược. Điều này đã được chứng minh qua rất 

nhiều các công trình nghiên cứu trước đây. Trong khi đó, ABC cũng được giới học giả 

đánh giá rất cao ở việc cung cấp thông tin về chi phí nhằm phục vụ cho quá trình áp 

dụng BSC và đánh giá HQHĐ. ABC cũng được đánh giá là một công cụ hiệu quả 

trong việc tối thiểu hóa chi phí và nâng cao HQHĐ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên để 

có thể kết hợp thành công BSC và ABC, mỗi doanh nghiệp đều cần có những sự thận 

trọng nhất định. Chính vì vậy, luận án có đưa ra một số hàm ý về mặt quản trị, những 

đề xuất này sẽ là căn cứ để doanh nghiệp có thể kết hợp thành công BSC và ABC 

trong tương lai không xa, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, muốn kết hợp thành công BSC và ABC thì vai trò của các nhà quản 

lý cấp cao là vô cùng quan trọng. Sự ủng hộ và tham gia của lãnh đạo cấp cao sẽ góp 

phần đẩy nhanh quá trình triển khai và áp dụng hai công cụ này vào thực tế tại doanh 

nghiệp. Không chỉ về mặt định tính, nghiên cứu định lượng của luận án cũng chứng 

minh điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Các nhà quản lý cấp cao cần được đào tạo nhiều 

hơn về sự hữu ích của hai công cụ này, cần được giới thiệu những thuận lợi, giải thích 

những khó khăn và tăng cường sự hiểu biết về chúng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam chưa được hoạt động một cách độc lập, họ hoạt động theo kế 

hoạch được đặt ra từ trước bởi EVN. Đây là một trở ngại đáng kể trong quá trình tự do 

sáng tạo của các nhà quản lý cấp cao.  
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Thứ hai, các doanh nghiệp hiện tại đang tham gia mạnh mẽ vào cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0, đẩy mạnh chuyển đổi số và các doanh nghiệp nhiệt điện than cũng 

không nằm ngoài guồng quay đó. Việc áp dụng công nghệ mới, hiện đại giúp quá trình 

kết hợp BSC và ABC được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Không chỉ có như vậy, việc 

theo kịp quá trình phát triển của công nghệ còn giúp doanh nghiệp xác định chính xác 

những thông tin cần có trong quá trình kết hợp BSC và ABC. Mặc dù quá trình phân 

tích định lượng cho thấy nhân tố công nghệ không hoàn toàn có ảnh hưởng tới việc kết 

hợp BSC và ABC. Nhưng công nghệ trong thời đại 4.0 là yếu tố không thể thiếu và rất 

cần thiết. 

Thứ ba, các doanh nghiệp muốn cải thiện hiệu suất hoạt động, tăng năng suất 

lao động thì việc đầu tiên nên làm là tối giản quy trình hoạt động, cắt giảm bớt những 

thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án 

cũng cho thấy cấu trúc của doanh nghiệp có tác động tích cực tới việc kết hợp BSC và 

ABC. Quá trình xác định và xây dựng lại cấu trúc đơn vị có thể diễn ra thuận lợi hơn 

khi có sự trợ giúp của công nghệ và sự ủng hộ của quản lý cấp cao. 

Thứ tư, doanh nghiệp cần có những chiến lược xây dựng và phát triển cụ thể 

trong tương lai. Việc lên kế hoạch cho tương lai là luôn luôn cần thiết với mọi doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhiệt điện than nói riêng. Theo Quyết định 

500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 

VIII) thì chỉ thực hiện tiếp các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và 

đang đầu tư xây dựng đến năm 2030. Đồng thời, dừng hoạt động các nhà máy có tuổi 

thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu. Những nhà máy đã hoạt động 

trên 20 năm được khuyến khích chuyển đổi nhiên liệu đầu vào thân thiện với môi 

trường hơn như nhiêu liệu sinh khối hoặc amoniac. Điều này khiến cho các nhà máy 

nhiệt điện than Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức. Nếu không thể tối giản quy 

trình hoạt động, đổi mới công nghệ thì việc phải dừng hoạt động là điều không thể 

tránh khỏi. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng chiến lược hoạt động cụ thể, chi tiết trong 

giai đoạn này đã là cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các doanh nghiệp nhiệt điện than, 

đặc biệt là những nhà máy đã hoạt động lâu năm. 

Thứ năm, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với 

mong muốn nâng cao HQHĐ, các doanh nghiệp nhiệt điện than cần chú trọng hơn nữa 
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vào khía cạnh đào tạo và phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao có thể tạo ra rất 

nhiều đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động kinh doanh và áp dụng các công cụ 

quản trị mới. Cụ thể, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp giảm bớt thời gian thực 

hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất lao động, đưa ra những quyết định có chất lượng 

tốt hơn. Mặc dù quá trình khảo sát và phân tích kết quả cho thấy rằng nguồn nhân lực 

ảnh hưởng không nhiều tới việc kết hợp BSC và ABC. Nhưng để nâng cao HQHĐ thì 

cải thiện chất lượng nguồn nhân lực là điều vô cũng cần thiết và không phải bàn cãi. 

Tóm lại, trên đây là những hàm ý mà tác giả muốn nói đến trong luận án. Mặc 

dù để có thể hợp thành công BSC và ABC đòi hỏi cần phải qua nhiều nghiên cứu hơn 

nữa. Đặc biệt, những nghiên cứu sau này cần phải đi sâu đánh giá trường hợp điển 

hình tại nhà máy hay một bộ phận thuộc nhà máy nhiệt điện than. Từ đó, đánh giá 

những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng các công cụ quản trị mới này vào 

thực tế tại nhà máy. Chính vì vậy, những hàm ý mà tác giả nói đến ở đây sẽ làm nội 

dung tham khảo cho các nghiên cứu về sau và cho các doanh nghiệp nhiệt điện than 

trong quá trình đổi mới. 

5.3. Một số đề xuất 

5.3.1. Đối với doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam 

Quy hoạch điện VIII được ban hành, các doanh nghiệp nhiệt điện than đứng 

trước vô vàn khó khăn trong việc duy trì hoạt động và chuyển đổi nhiên liệu đầu vào 

nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh và net zero. Vì vậy, việc 

đẩy mạnh các phương pháp nhằm nâng cao HQHĐ là vô cùng cần thiết với các doanh 

nghiệp nhiệt điện than nói riêng và với các doanh nghiệp điện nói chung. Từ đó, tác 

giả đề xuất một số kiến nghị với các nhà máy nhiệt điện than Việt Nam như sau: 

(1) Doanh nghiệp cần có những chính sách nhằm tối thiểu hóa chi phí, hạ giá 

thành sản xuất điện. Áp dụng những công cụ quản trị hiện đại vào thực tiễn tại doanh 

nghiệp từ lâu đã không còn mới đối với các doanh nghiệp hoat động trong lĩnh vực sản 

xuất. Khi áp dụng phương pháp ABC, doanh nghiệp có thể xác định được nơi phát 

sinh chi phí, từ đó giúp nhà quản trị có thể tìm được nơi gây ra sự lãng phí. Đồng thời, 

đưa ra các quyết định hợp lí hơn và kịp thời hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

Trong khi đó, BSC sẽ giúp đánh giá chính xác HQHĐ tại doanh nghiệp. Qua đó, đưa 

ra những tiêu chí phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, góp 

phần cải thiện và nâng cao HQHĐ. 
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(2) Để có thể kết hợp thành công BSC và ABC, doanh nghiệp cần phải xuất 

phát từ các nhà quản trị cấp cao trong chính doanh nghiệp. Những quyết định hợp lý 

của nhà quản trị cấp cao sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thành công của quá trình 

áp dụng này [47, 181]. Chính vì vậy, cần phải tăng cường truyền thông, đào tạo cho 

các nhà quản trị cấp cao về những lợi ích của BSC và ABC, loại bỏ sự e ngại của họ, 

việc thay đổi này là bắt buộc để có thể tồn tại và phát triển đối với các doanh nghiệp 

nhiệt điện than. Quy hoạch điện VIII được ban hành, các doanh nghiệp nhiệt điện than 

đã không thể chờ đợi được nữa, họ cần các nhà quản lý cấp cao tiến hành việc thay đổi 

càng sớm càng tốt. Ngoài ra, việc liên kết, trao đổi, sẻ chia trong quá trình vận dụng 

BSC và ABC giữa các cá nhân và trong nội bộ đơn vị cũng giúp cho quá trình này 

được thuận lợi và nhanh chóng hơn. 

(3) Cần thiết kế và trang bị hệ thống thông tin phù hợp với hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại nhà máy nhiệt điện than Việt Nam. Việc xây dựng hệ thống thông tin là 

cần thiết cho việc cập nhật tin tức và phục vụ việc ra quyết định. Xây dựng hệ thống 

công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù tại các nhà máy nhiệt điện than. Quá trình 

này có thể tiêu tốn nhiều chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này 

sẽ góp phần tinh giản bộ máy, giảm bớt những cấp quản lý không cần thiết. Từ đó, góp 

phần tối thiểu hóa chi phí và giảm thời gian tích lũy các nguồn lực nhằm đáp ứng 

nhanh hơn việc thực hiện theo Quy hoạch điện VIII. 

(4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng những chính sách phù hợp. Các 

doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt hàng với các trường đại học, cam kết tuyển dụng 

sinh viên sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được yêu cầu. Cũng có thể tăng cường việc 

trao học bổng và cam kết tuyển dụng đến các trường đại học hàng đầu đối với những 

sinh viên năm 3, năm 4 và chuẩn bị tốt nghiệp. Ngoài ra, các nhà máy nên cử người 

lao động tham gia các khóa học ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao trình độ. Điển 

hình như việc EVN vẫn tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 tại Trường 

Đại học Điện lực. Không chỉ có EVN mà các đơn vị thành viên cũng đã thực hiện việc 

này. Tuy số lượng còn chưa nhiều nhưng đó là những dấu hiệu cần thiết. Trong thời 

gian sắp tới, việc mở các khóa đào tạo như vậy cần được tăng cường và mở rộng hơn 

nữa. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các nhà máy. 

(5) Văn hóa doanh nghiệp cũng là vấn đề mà các nhà máy nhiệt điện than cần 

quan tâm xây dựng. Việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện là 
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điều mà mọi doanh nghiệp luôn hướng tới và muốn xây dựng. Ngày 15 tháng 7 năm 

2022, EVN đã ban hành bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp [268]. Không chỉ đối với 

EVN, rất nhiều các đơn vị thành viên đã dựa vào tài liệu đó để xây dựng tài liệu văn 

hóa doanh nghiệp cho riêng mình. Các doanh nghiệp nhiệt điện than cũng hoàn toàn có 

thể thực hiện điều này, đưa ra những tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược… phù hợp với 

thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình đưa ra tôn chỉ hoạt động của mỗi 

doanh nghiệp không thể diễn ra trong ngày một ngày hai được, đó là cả một quá trình 

tìm hiểu thực trạng và đưa ra giải pháp thích hợp. Hơn thế nữa, việc tăng cường tuyên 

truyền về văn hóa doanh nghiệp sẽ khiến người lao động chú tâm hơn, từ chú tâm đến 

tin, từ tin đến hiểu, từ hiểu đến thực hiện. Mỗi người lao động sẽ lao động và làm việc 

theo sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý hoạt động mà doanh nghiệp đề ra. 

(6) Xác định danh mục các hoạt động và tiêu thức phân bổ chi phí đối với 

phương pháp ABC. Để làm được việc này cần có sự hợp tác của nhiều đơn vị trong 

doanh nghiệp xuyên suốt quá trình sản xuất và kinh doanh. Các doanh nghiệp nhiệt 

điện than chủ yếu đang sử dụng hệ thống kế toán chi phí theo trung tâm. Tuy nhiên, để 

có thể áp dụng thành công phương pháp ABC, điều đầu tiên các doanh nghiệp nên làm 

là xác định lại danh mục các hoạt động có phát sinh của chi phí và tiêu thức để phân 

bổ chi phí của các hoạt động này. Quá trình này cần khá nhiều thời gian, cần những 

chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu về hoạt động của doanh nghiệp. Việc này 

cũng cần rất nhiều sự hỗ trợ của các nhà quản trị trong doanh nghiệp. Không chỉ có 

như vậy, khi đi vào áp dụng ABC, việc theo dõi sát sao và hiệu chỉnh kịp thời cũng là 

rất cần thiết. 

(7) Đưa ra các tiêu chí cụ thể nhằm đánh giá HQHĐ theo phương pháp BSC. 

Việc đánh giá HQHĐ đối với mỗi doanh nghiệp nói chung hay với mỗi đơn vị nói 

riêng đều vô cùng quan trọng. Đánh giá HQHĐ theo phương pháp BSC được phân loại 

thành 4 khía cạnh, mỗi tiêu chí thuộc những khía cạnh này đều rất quan trọng. Hơn thế 

nữa, việc xây dựng KPI cho phù hợp với từng vị trí việc làm là điều hết sức cần thiết. 

Năng suất lao động và chất lượng công việc sẽ không ngừng được cải thiện và nâng 

cao hơn nữa. Tuy vậy, các tiêu chí này cũng cần quá trình kiểm tra và điều chỉnh liên 

tục để tránh việc thực hiện đối phó của người lao động. Quá trình tuyên truyền hiệu 

quả cũng góp phần nâng cao khả năng thành công của quá trình áp dụng BSC. 
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(8) Để áp dụng thành công BSC và ABC, doanh nghiệp cần huy động rất nhiều 

nguồn nhân lực và vật lực. Không chỉ vậy, kế hoạch chi tiết cho quá trình vận dụng 

BSC và ABC cũng cần được xây dựng rất chi tiết. Các nhà quản trị cũng cần đặt ra 

một số câu hỏi trong quá trình xây dựng phương án áp dụng BSC và ABC trong các 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Cụ thể như sau: Nên vận dụng trong toàn bộ 

doanh nghiệp hay chỉ vận dụng trong một hoặc một vài đơn vị? Nếu áp dụng một 

phần, nên áp dụng cho bộ phận nào trước? Bộ phận nào sau? Thời gian nào sẽ là phù 

hợp để thực hiện?… Hơn hết, cần đánh giá hiệu quả của việc áp dụng đồng thời 2 công 

cụ này, giữa chi phí bỏ ra và lợi ích thu được. Trong ngắn hạn, việc tiêu tốn nhiều 

nguồn lực, chi phí triển khai ban đầu lớn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi 

quá trình áp dụng được vận hành trơn tru, người lao động đã quen với những lợi ích 

mà BSC và ABC mang lại, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản 

chi phí lớn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Không chỉ vậy, sự hỗ trợ 

của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được 

những hao phí về nhân công hay các nguồn lực khác. Qua đó, góp phần rút ngắn thời 

gian tích lũy các nguồn lực nhằm phục vụ cho việc thay đổi trong tương lai không xa. 

5.3.2. Đối với cơ quan hữu quan 

Để có thể kết hợp BSC và ABC một cách nhanh chóng và hiệu quả, tác giả đưa 

ra một số đề xuất đối với cơ quan hữu quan như sau:  

(1) Xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi năng lượng. Việc xây 

dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi năng lượng là rất quan trọng để thúc 

đẩy các doanh nghiệp nhiệt điện than chuyển mình sang các nguồn năng lượng bền 

vững và giảm thiểu tác động môi trường. Các cơ quan hữu quan cần triển khai các 

chính sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ tài chính cần thiết để khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào công nghệ sạch như đốt than sạch, năng lượng tái tạo và công nghệ thu gom 

cacbon. Bên cạnh đó, việc cung cấp tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi sẽ giúp các 

doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài chính khi chuyển đổi năng lượng. Các tiêu chuẩn 

phát thải nghiêm ngặt cũng cần được thiết lập để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công 

nghệ giảm thiểu ô nhiễm. Hơn nữa, chính sách cần khuyến khích nghiên cứu và phát 

triển công nghệ mới cũng như thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành nhiệt điện than. 

Đây là những bước đi thiết yếu giúp ngành điện Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển 

bền vững và đạt được cam kết net zero trong tương lai. 
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(2) Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hỗ trợ đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại các 

doanh nghiệp nhiệt điện than. Trước yêu cầu vận hành công nghệ hiện đại, giảm phát 

thải và hướng tới phát triển bền vững, đội ngũ lao động cần được trang bị kiến thức và 

kỹ năng phù hợp. Do đó, việc đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ 

chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ sạch, quản lý năng lượng, 

cũng như kỹ năng phân tích và vận hành hệ thống số hóa là hết sức thiết thực. Đồng 

thời, doanh nghiệp nên tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để 

phát triển chương trình đào tạo, trao học bổng và tuyển dụng sinh viên chuyên ngành 

năng lượng sau tốt nghiệp. Việc cử cán bộ kỹ thuật, quản lý tham gia các khóa học 

ngắn và dài hạn sẽ giúp nâng cao năng lực nội tại, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của giai 

đoạn chuyển đổi. Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp 

không chỉ duy trì hiệu quả hoạt động mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh mới. 

(3) Cải thiện hệ thống pháp lý và tạo môi trường đầu tư ổn định. Cải thiện hệ 

thống pháp lý và tạo môi trường đầu tư ổn định là yếu tố quyết định giúp các doanh 

nghiệp nhiệt điện than có thể thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng hiệu quả và 

bền vững. Xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và ổn định, sẽ góp phần 

đẩy nhanh việc quản lý phát thải, năng lượng tái tạo và các công nghệ giảm thiểu tác 

động môi trường. Việc có các quy định cụ thể về phát thải và yêu cầu sử dụng công 

nghệ sạch sẽ giúp các doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển và đầu tư vào 

công nghệ mới. Bên cạnh đó, một môi trường đầu tư ổn định sẽ thu hút các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước, tạo ra nguồn tài chính cần thiết cho các doanh nghiệp để triển 

khai các dự án chuyển đổi năng lượng. Chính phủ cũng cần thúc đẩy các cơ chế 

khuyến khích đầu tư vào các dự án năng lượng sạch và công nghệ giảm thiểu phát thải, 

như ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính, và cơ chế bảo lãnh tín dụng. Việc đảm bảo một hệ 

thống pháp lý vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi sẽ tạo nền tảng vững chắc cho 

sự phát triển lâu dài và bền vững của ngành điện. 

(4) Hỗ trợ việc áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại. Hỗ trợ việc áp dụng 

các phương pháp quản trị hiện đại là một yếu tố thiết yếu giúp các doanh nghiệp nhiệt 

điện than tối ưu hóa quy trình hoạt động và hướng tới phát triển bền vững. Trong bối 

cảnh các yêu cầu ngày càng cao về môi trường và hiệu quả sản xuất, các phương pháp 

như BSC và ABC có thể mang lại lợi ích lớn. BSC giúp doanh nghiệp thiết lập và theo 
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dõi các mục tiêu chiến lược trong bốn khía cạnh quan trọng: Tài chính; Khách hàng; 

Quy trình nội bộ; Đào tạo và phát triển. Việc áp dụng BSC sẽ giúp các nhà quản lý 

không chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện sự 

hài lòng của khách hàng, qua đó tạo dựng một thương hiệu mạnh và bền vững. Phương 

pháp ABC giúp phân bổ chi phí chính xác theo từng hoạt động trong quy trình sản 

xuất, từ đó giúp nhận diện các khu vực có chi phí cao và tối ưu hóa các nguồn lực, 

giảm thiểu lãng phí. Cơ quan hữu quan có thể cung cấp hỗ trợ tài chính và các chương 

trình đào tạo để giúp các doanh nghiệp trong ngành nhiệt điện than áp dụng các công 

cụ quản trị này một cách hiệu quả. Các khóa đào tạo về quản lý năng lượng, phát triển 

công nghệ và sử dụng phần mềm quản trị sẽ giúp các nhà lãnh đạo và nhân viên nâng 

cao năng lực chuyên môn, đưa ra quyết định chiến lược phù hợp. Từ đó, các doanh 

nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu suất, giảm chi phí và đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững trong dài hạn. 

(5) Xây dựng cơ chế kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là một 

yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp nhiệt điện than thực hiện chuyển đổi năng 

lượng bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Chính phủ cần xây 

dựng và thực thi các quy định về phát thải nghiêm ngặt, yêu cầu các nhà máy nhiệt 

điện than giảm thiểu khí thải CO2, SOx, NOx và các chất ô nhiễm khác. Đặc biệt, việc 

áp dụng công nghệ xử lý khí thải tiên tiến như hệ thống khử NOx, SOx, hoặc thu gom 

và lưu trữ carbon (CCS) có thể giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Bên 

cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt đối với các 

vi phạm về môi trường, nhằm tạo ra động lực cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp giảm phát thải. Ngoài ra, chính phủ có thể khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch thông qua các chính sách tài chính ưu đãi như thuế 

ưu đãi, hỗ trợ tín dụng xanh. Tạo ra một hệ thống khuyến khích và giám sát hiệu quả 

sẽ giúp các doanh nghiệp không chỉ tuân thủ quy định mà còn phát triển bền vững, bảo 

vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

5.4. Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai 

5.4.1. Hạn chế của nghiên cứu 

Mặc dù đã dành ra nhiều thời gian và công sức để thực hiện luận án nhưng tác 

giả nhận thấy luận án vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như sau: 
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(1) Hạn chế về việc thu thập dữ liệu: Quá trình thực hiện khảo sát của nghiên 

cứu là một hạn chế. Tác giả thực hiện khảo sát sơ bộ bằng cách phát phiếu trực tiếp tại 

các lớp cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 được EVN tổ chức tại Trường Đại học Điện lực. 

Những phiếu này sau đó được thu lại ngay sau buổi học hôm đó tại lớp. Việc khảo sát 

trực tiếp này, tuy rằng có thể tăng tỷ lệ trả lời câu hỏi nhưng lại không thể tránh được 

tình trạng điền nhanh, điền ẩu hoặc trả lời chưa đầy đủ thông tin. Khi thực hiện khảo 

sát diện rộng, tác giả đã thực hiện đồng thời việc đến trực tiếp nhà máy nhiệt điện than 

và gửi đường dẫn khảo sát qua google forms. Đây cũng là một hạn chế trong quá trình 

thu thập dữ liệu của luận án. Lí do thứ nhất, khi đến các nhà máy nhiệt điện than để 

thực hiện khảo sát, mặc dù đã có hẹn trước nhưng do thời gian có hạn, tác giả không 

thể gặp được tất cả hay một số nhà quản lý có công việc đột xuất. Lí do thứ hai đó là tỷ 

lệ trả lời qua google forms chưa được cao. Điều này đã gây ảnh hưởng đáng kể tới kết 

quả nghiên cứu định lượng sau này. Hơn thế nữa, không có nhiều nhà quản trị cấp cao 

(Thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc) thực hiện trả lời khảo sát. 

Nhóm đối tượng này chính là những người có ảnh hưởng quyết định tới sự thành công 

của việc kết hợp BSC và ABC nhưng tỷ lệ trả lời lại chưa cao. 

(2) Hạn chế trong việc xử lý số liệu: Tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS để 

tiến hành phân tích, đánh giá mô hình đo lường và đánh giá mô hình cấu trúc. Kết quả 

có tới 3 trong số 15 giả thuyết bị bác bỏ. BSC và ABC từ lâu đã nhận được sự quan 

tâm của giới học giả và các doanh nghiệp. Việc đánh giá các nhân tố có ảnh hưởng tới 

việc kết hợp BSC hay ABC từ lâu cũng không còn mới. Hơn nữa, cũng có rất nhiều 

nhà nghiên cứu đã đưa ra trình tự để áp dụng chúng vào thực tế tại doanh nghiệp cụ 

thể. Tuy vậy, những nghiên cứu về sự kết hợp của hai công cụ này vẫn còn rất hạn chế, 

hạn chế cả về trình tự áp dụng lẫn nhân tố ảnh hưởng. Trong luận án, tác giả mới chỉ 

căn cứ vào hai cơ sở lý thuyết, đó là lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết nguồn lực. 

Những nhân tố được tác giả trình bày trong luận án cũng căn cứ vào hai cơ sở lý 

thuyết này. Điều này chứng tỏ vẫn còn những nhân tố khác có tác động tới quá trình 

kết hợp BSC và ABC. Trong những nghiên cứu sau này, các cơ sở lý thuyết khác hoàn 

toàn có thể được sử dụng để đưa ra các nhân tố mới. Từ đó, làm giàu thêm nghiên cứu 

về hai công cụ quản trị hiện đại này. Đồng thời, hoàn thiện hơn những thiếu sót của 

luận án.  
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5.4.2. Đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai 

Ở những nội dung trước đây, tác giả đã trình bày về kết quả nghiên cứu và 

những hạn chế còn tồn tại của luận án. Từ đó, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu 

trong tương lai, chi tiết như sau: 

(1) Sử dụng nhiều hơn các học thuyết khác để xây dựng các nhân tố ảnh hưởng 

tới việc kết hợp BSC và ABC. Như đã nói ở trên, tác giả mới chỉ dựa trên hai cơ sở lý 

thuyết là lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết nguồn lực trong luận án này. Trong tương 

lai, các cơ sở lý thuyết khác cũng nên được tìm hiểu, có thể nói đến một số học thuyết 

khác như: thuyết bàn tay vô hình, thuyết thể chế, thuyết hành vi doanh nghiệp, thuyết 

tiến hóa doanh nghiệp, học thuyết đại diện, học thuyết ra quyết định,.... Căn cứ vào đó 

để đưa ra được các nhân tố mới cũng có ảnh hưởng tới việc kết hợp BSC và ABC. 

Việc này sẽ được tác giả triển khai trong thời gian thích hợp. Hơn nữa, việc đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của các nhân tố mới này cũng sẽ được tác giả tiến hành trong tương 

lai không xa. 

(2) Những nghiên cứu sau này có thể đi vào cụ thể hơn việc kết hợp BSC và 

ABC trong doanh nghiệp nhiệt điện than. Trong nghiên cứu này, tác giả đã thực hiện 

cả nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả của quá trình thảo luận sau với chuyên 

gia cho thầy rằng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia của quản lý cấp cao là điều 

kiện tiên quyết đối với sự thành công của việc kết hợp BSC và ABC trong NMNĐ 

than Việt Nam. Không chỉ có như vậy, kết quả nghiên cứu định lượng của luận án này 

cũng thêm một lần nữa khẳng định nhân tố MS là nhân tố quan trọng nhất và mang 

tính quyết định trong thành công của sự kết hợp BSC và ABC. Tuy nhiên, việc xây 

dựng một trình tự kết hợp hai công cụ này còn gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Nhân 

đây, tác giả cũng đặt ra một số câu hỏi cần được trả lời trong những nghiên cứu tiếp 

theo. 

Thứ nhất, làm thế nào để triển khai sự kết hợp BSC và ABC một cách hiệu quả 

và tiết kiệm nhất? Xây dựng một quy trình chuẩn để kết hợp BSC và ABC vào thực tế 

là điều hết sức cần thiết. Quá trình xây dựng này cần được tiến hành thông qua quá 

trình thực tế tại một đơn vị cụ thể, không thể xây dựng mà chỉ dựa trên lý thuyết được. 

Quy trình áp dụng phương pháp BSC đã được rất nhiều học giả nghiên cứu và đề xuất 

như Kaplan & Norton [53, 68], Niven [69] hay Rohm & Halbach [70, 72],… Tương tự 

như vậy, quy trình áp dụng phương pháp ABC cũng được rất nhiều học giả đưa ra. 
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Tuy nhiên, một quy trình thống nhất trong việc kết hợp BSC và ABC trong các doanh 

nghiệp nhiệt điện than vẫn chưa được đưa ra. Việc xây dựng và đưa ra quy trình chuẩn 

cho việc kết hợp BSC và ABC vào thực tế là hết sức cần thiết cho quá trình thực 

nghiệm trong tương lai. 

Thứ hai, nên kết hợp BSC và ABC từ đâu trong doanh nghiệp nhiệt điện than? 

Toàn bộ doanh nghiệp hay một bộ phận? Nếu là bộ phận thì là bộ phận nào? Việc xác 

định điểm khởi đầu cho quá trình kết hợp BSC và ABC tại doanh nghiệp nhiệt điện 

than là yếu tố tiên quyết. Xuất phát điểm bao giờ cũng là mấu chốt của vấn đề và việc 

bắt đầu lúc nào cũng khó khăn hơn. Theo ý kiến của tác giả, để có thể giảm thiểu 

những thiệt hại không đáng có, quá trình kết hợp BSC và ABC nên được diễn ra trong 

một bộ phận của doanh nghiệp nhiệt điện than trước. Bộ phận này cần đáp ứng được 

một số yêu cầu cụ thể như sau: Bộ phận cần có chiến lược rõ ràng, được liên kết với 

mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp; Được tạo điều kiện để thu thập và phân tích dữ 

liệu; Có sự hỗ trợ của công nghệ; Đội ngũ nhân sự am hiểu và có khả năng vận hành 

BSC và ABC; Nhân viên được đào tạo để hiểu và thực hiện các công việc liên quan 

đến BSC và ABC; Nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận khác; Thông báo 

và cập nhật liên tục về tiến trình và kết quả của việc áp dụng BSC và ABC; Theo dõi, 

đánh giá và cải tiến liên tục; Có thể tối ưu hóa chi phí và định hướng rõ ràng. 

(3) Ngoài ra, để đảm bảo được độ tin cậy của thang đo và giả thuyết, các nghiên 

cứu sau này có thể mở rộng kích thước mẫu và mở rộng đối tượng khảo sát. Trong quá 

trình thu thập dữ liệu để viết luận án, tác giả đã thu thập được 198 phiếu khảo sát hợp 

lệ từ 29 nhà máy nhiệt điện than thuộc 18 doanh nghiệp trên toàn Việt Nam. Về mặt 

nghiên cứu định lượng, kích thước mẫu như vậy hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu theo 

đề xuất của Nguyễn Đình Thọ [202] hay Hair và cộng sự [213]. Tuy nhiên, việc mở 

rộng hơn nữa kích thước của mẫu nghiên cứu là việc nên thực hiện. Việc tăng kích 

thước mẫu lên sẽ giúp các nghiên cứu giải quyết một số vấn đề như sau: Nâng cao độ 

tin cậy; Tăng độ chính xác của thống kê; Dễ dàng phát hiện mối liên hệ tiềm ẩn giữa 

các biến; Đảm bảo tính ngẫu nhiên của nghiên cứu; Cải thiện khả năng áp dụng các mô 

hình nghiên cứu phức tạp; Tính thuyết phục của nghiên cứu được nâng cao hơn nữa. 

Ngoài việc tăng kích thước mẫu, tác giả đề xuất cần mở rộng hơn nữa đối tượng thực 

hiện khảo sát trong tương lai. Cụ thể, trong luận án của mình, tác giả cũng đã trình bày 

về hạn chế trong quá trình thu thấp dữ liệu, số lượng phiếu khảo sát của các nhà quản 
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lý cấp cao vẫn còn chưa cao. Nên nhớ rằng, không chỉ BSC hay ABC mà với bất kỳ 

công cụ nào, để có thể triển khai thành công thì sự ủng hộ của các nhà quản lý cấp cao 

là điều vô cùng cần thiết. Ngoài ra, cũng cần chú ý tới những đối tượng là cán bộ quản 

lý cấp trung. Đây sẽ là những người trực tiếp thực hiện và hiệu chỉnh BSC và ABC 

cho phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Nhóm đối tượng này cũng cần được tăng tỷ 

lệ và số lượng lên. Sau nhóm các nhà quản lý cấp cao thì đây cũng là nhóm đối tượng 

có ảnh hưởng rõ rệt tới việc thành công của việc kết hợp BSC và ABC trong doanh 

nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 

Trong Chương 5 này, tác giả tiến hành sự thảo luận đối với những kết quả 

nghiên cứu đã thu được ở Chương 4. Đồng thời đưa ra một số hàm ý về mặt lý thuyết 

và quản trị nhằm mục tiêu kết hợp và triển khai BSC và ABC trong công tác quản trị 

doanh nghiệp. Từ đó, góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

nhiệt điện than Việt Nam. Tác giả cũng đã trình bày một số kiến nghị đối với các cơ 

quan hữu quan và đối với các doanh nghiệp nhiệt điện than. Tuy đã giành rất nhiều 

thời gian và công sức để thực hiện nhưng luận án không thể tránh khỏi những thiếu sót 

và hạn chế. Tác giả cũng trình bày về những hạn chế luận án này, đồng thời đề xuất 

hướng nghiên cứu trong tương lai. 
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KẾT LUẬN CHUNG  

Trong luận án của mình, nghiên cứu sinh đã thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu và 

đánh giá sự kết hợp giữa hai công cụ quản trị hiện đại là Thẻ điểm cân bằng (BSC) và 

Kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) trong công tác quản trị tại các 

doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Qua phân tích thực trạng, luận án chỉ rõ rằng 

mặc dù mỗi công cụ đều có ưu điểm riêng biệt, nhưng việc kết hợp chúng lại với nhau 

mới thực sự tạo ra sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Các kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy, ABC giúp cung cấp thông tin chi phí 

chi tiết và chính xác hơn, hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định quản trị. Trong khi đó, 

BSC lại mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược 

thành các mục tiêu cụ thể có thể đo lường được qua nhiều khía cạnh tài chính và phi 

tài chính. Sự kết hợp này cho phép doanh nghiệp nhiệt điện than nâng cao khả năng 

kiểm soát chi phí, tối ưu hóa quy trình hoạt động và gia tăng hiệu quả tổng thể. 

Tuy nhiên, luận án cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại như thực trạng áp 

dụng ABC còn hạn chế tại các doanh nghiệp nhiệt điện than ở Việt Nam, đồng thời các 

dữ liệu thực tế cho việc áp dụng BSC chủ yếu mới dừng ở mức độ đánh giá hiệu suất 

làm việc theo các tiêu chí thuộc bốn khía cạnh của BSC. Luận án đã đề xuất rằng sự 

tham gia tích cực từ phía các nhà quản lý cấp cao là yếu tố then chốt quyết định sự 

thành công trong việc triển khai kết hợp hai công cụ này. 

Cuối cùng, luận án cũng đề xuất một số hàm ý quản trị thiết thực và đưa ra các 

hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại, góp phần thúc 

đẩy việc ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại một cách hiệu quả hơn tại các doanh 

nghiệp nhiệt điện than nói riêng và các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA 

(Đối với chuyên gia là giảng viên, nhà nghiên cứu) 

Kính chào Quý chuyên gia!  

Tên tôi là Trần Xuân Giao, hiện tôi đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị 

kinh doanh - Trường Đại học Điện lực. Tôi đang thực hiện đề tài luận án: “Tích hợp 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) nhằm 

nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam”. Tôi rất mong Quý 

chuyên gia dành chút thời gian đóng góp cho tôi về vấn đề nghiên cứu này. Sự trao 

đổi, góp ý của Quý chuyên gia có giá trị rất lớn đối với đề tài nghiên cứu của tôi và sẽ 

không gây ra vấn đề gì cho Quý vị và tôi đảm bảo các thông tin quý vị cung cấp được 

giữ bí mật.  

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 Phần 1: Một số nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một công cụ quản trị, nó giúp cho doanh nghiệp 

thiết lập, thực hiện, giám sát, nhằm đạt được các chiến lược và các mục tiêu của mình 

thông qua việc diễn giải và phát triển các mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu, 

chương trình hành động cụ thể dựa trên 4 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình 

nội bộ, Đào tạo và phát triển. 

Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán quản trị 

hiện đại, kế toán ABC được tiếp cận và nhận định dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở góc 

độ quản trị, kế toán ABC được xem như là một kỹ thuật ước tính chi phí hoạt động, chi 

phí sản phẩm của doanh nghiệp theo từng hoạt động.  

Lợi ích của việc áp dụng BSC và ABC là đem lại hiệu quả trong việc quản lý 

chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp trong tổ chức, đặc biệt là các doanh 

nghiệp sản xuất. 

- Đánh giá chính xác hơn hiệu quả công việc, điều phối công việc nhanh chóng, 

tiết kiệm thời gian và công sức của người lao động. 

- Cung cấp thông tin về chi phí chính xác và đầy đủ hơn, nhằm tạo điều kiện 

cho nhà quản lý đưa ra những quyết định hợp lý hơn.  
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- Nghiên cứu đưa ra những nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng BSC và ABC 

trong doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam, để các doanh nghiệp có thể đưa ra 

những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam trong trung 

và dài hạn. 

 Phần 2: Nội dung phỏng vấn 

Thông tin về Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động (ABC) trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam. Xin Quý chuyên 

gia cho biết quan điểm của mình về những vấn đề sau: (Vui lòng tích vào ô được chọn 

và có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Theo Quý chuyên gia, nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến việc áp dụng 

BSC và ABC? 

 Sự tham gia của quản lý cấp cao 

 Ảnh hưởng của công nghệ 

 Cấu trúc của đơn vị 

 Chiến lược 

 Văn hóa doanh nghiệp 

 Nguồn nhân lực 

 Quy mô doanh nghiệp 

 Ý kiến bổ sung khác:  ...........................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Khảo sát thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Thẻ điểm cân 

bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) nhằm nâng cao 

hiệu quả trong doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam 

Anh/chị sử dụng thang điểm từ 1 đến 5 thể hiện quan điểm của anh/chị về thang 

đo của các nhân tố như sau: 

1 2 3 4 5 

Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý 

 

STT Thang đo Mức độ đồng ý 
  Nhân tố "Sự tham gia của quản lý cấp cao" 
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STT Thang đo Mức độ đồng ý 

1 
Quản lý cấp cao của công ty đưa ra tiêu chí để hoàn 
thành mục tiêu 1   2   3   4   5  

2 
Quản lý cấp cao của công ty tích cực tham gia vào quá 
trình truyền thông trong quá trình đổi mới 1   2   3   4   5  

3 
Quản lý cấp cao của công ty ủng hộ việc áp dụng các 
công cụ quản trị mới 1   2   3   4   5  

4 
Quản lý cấp cao của công ty sẵn sàng cung cấp đầy đủ 
nguồn lực để áp dụng công cụ quản trị mới 1   2   3   4   5  

5 
Quản lý cấp cao của công ty tích cực tìm kiếm và đưa ra 
các ý tưởng đổi mới 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Ảnh hưởng của công nghệ" 

1 
Hệ thống công nghệ thông tin của công ty đáp ứng được 
yêu cầu công việc 1   2   3   4   5  

2 
Công nghệ là nền tảng cho các kỹ thuật vận dụng Thẻ 
điểm cân bằng 1   2   3   4   5  

3 Kế toán nhận được sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
  Nhân tố "Cấu trúc đơn vị" 

1 Công ty tổ chức quản lý theo trung tâm trách nhiệm 1   2   3   4   5  

2 
Sự phân quyền và đánh giá trách nhiệm ảnh hưởng được 
thực hiện rõ ràng 1   2   3   4   5  

3 
Tính kịp thời của thông tin và khả năng cập nhật lên hệ 
thống giúp đưa ra quyết định được nâng cao 1   2   3   4   5  

4 Chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí 1   2   3   4   5  

5 
Công ty có nhu cầu tính toán chính xác chi phí chung và 
xác định những khu vực phát sinh nhiều chi phí 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Chiến lược phát triển" 

1 Doanh nghiệp đặt ra chiến lược phát triển hằng năm 1   2   3   4   5  

2 

Hiệu chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực cho các 
chiến lược của doanh nghiệp được thực hiện thường 
xuyên 

1   2   3   4   5  
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STT Thang đo Mức độ đồng ý 

3 
Định mức tiêu hao các nguồn lực cho sản xuất được 
điều chỉnh định kỳ để phù hợp với chiến lược phát triển 1   2   3   4   5  

4 
Những giải pháp giúp tiết kiệm chi phí được đánh giá và 
đưa vào áp dụng 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Văn hóa doanh nghiệp" 

1 
Nhân viên nhận được sự khích lệ và hỗ trợ của nhà quản 
lý 1   2   3   4   5  

2 
Các bộ phận trong doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong 
công việc 1   2   3   4   5  

3 
Toàn bộ nhân viên đều phấn đấu để hoàn thành mục tiêu 
đã đưa ra 1   2   3   4   5  

4 Công ty có sự gắn kết giữa quản lý các cấp và nhân viên 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Nguồn nhân lực" 

1 
Người lao động có năng lực phù hợp với công việc được 
giao 1   2   3   4   5  

2 
Công ty tiến hành đào tạo thường xuyên và không 
thường xuyên cho người lao động 1   2   3   4   5  

3 
Công ty có chính sách khích lệ người lao động tham gia 
tìm kiếm và xây dựng các giải pháp mới 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
 Biến phụ thuộc "Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC)" 

1 
ABC giúp tối ưu chi phí trong doanh nghiệp nhiệt điện 
than 1   2   3  4   5   

2 
ABC giúp nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn về sử 
dụng chi phí trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

3 
ABC giúp phân bổ chi phí chung chính xác hơn trong 
doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

4 
ABC giúp phản ánh chính xác hơn kết quả tài chính 
trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

5 
ABC giúp phản ánh quản lý tối ưu hơn quy trình nội bộ 
trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

 Bổ sung ý kiến khác  
  Biến phụ thuộc "Thẻ điểm cân bằng (BSC)" 
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STT Thang đo Mức độ đồng ý 

1 
Áp dụng BSC giúp lập kế hoạch và quản lý công việc 
tốt hơn 1   2   3   4   5  

2 
Áp dụng BSC giúp người lao động tự chủ trong việc ra 
quyết định 1   2   3   4   5  

3 
Áp dụng BSC giúp cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng 
và đối tác 1   2   3   4   5  

4 
Áp dụng BSC giúp nâng cao hiệu quả tài chính và phi 
tài chính 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Biến phụ thuộc "Hiệu quả hoạt động" 

1 
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) tốt hơn so 
với việc chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

2 
Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) tốt hơn so với việc 
chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

3 
Mức độ hài lòng của khách hàng tốt hơn so với việc 
chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

4 
Năng suất của người lao động tốt hơn so với việc chưa 
áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

5 
Phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo được vận dụng 
tốt hơn so với việc chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
Xin kính chúc Quý chuyên gia luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA 

(Đối với chuyên gia tại nhà máy) 

Kính chào Quý chuyên gia!  

Tên tôi là Trần Xuân Giao, hiện tôi đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị 

kinh doanh - Trường Đại học Điện lực. Tôi đang thực hiện đề tài luận án: “Tích hợp 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) nhằm 

nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam”. Tôi rất mong Quý 

chuyên gia dành chút thời gian đóng góp cho tôi về vấn đề nghiên cứu này. Sự trao 

đổi, góp ý của Quý chuyên gia có giá trị rất lớn đối với đề tài nghiên cứu của tôi và sẽ 

không gây ra vấn đề gì cho Quý vị và tôi đảm bảo các thông tin quý vị cung cấp được 

giữ bí mật.  

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 Phần 1: Một số nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu 

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một công cụ quản trị, nó giúp cho doanh nghiệp 

thiết lập, thực hiện, giám sát, nhằm đạt được các chiến lược và các mục tiêu của mình 

thông qua việc diễn giải và phát triển các mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu, 

chương trình hành động cụ thể dựa trên 4 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình 

nội bộ, Đào tạo và phát triển. 

Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán quản trị 

hiện đại, kế toán ABC được tiếp cận và nhận định dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở góc 

độ quản trị, kế toán ABC được xem như là một kỹ thuật ước tính chi phí hoạt động, chi 

phí sản phẩm của doanh nghiệp theo từng hoạt động.  

Lợi ích của việc áp dụng BSC và ABC là đem lại hiệu quả trong việc quản lý 

chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp trong tổ chức, đặc biệt là các doanh 

nghiệp sản xuất. 

- Đánh giá chính xác hơn hiệu quả công việc, điều phối công việc nhanh chóng, 

tiết kiệm thời gian và công sức của người lao động. 

- Cung cấp thông tin về chi phí chính xác và đầy đủ hơn, nhằm tạo điều kiện 

cho nhà quản lý đưa ra những quyết định hợp lý hơn.  



7 
 

- Nghiên cứu đưa ra những nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng BSC và ABC 

trong doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam, để các doanh nghiệp có thể đưa ra 

những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam trong trung 

và dài hạn. 

 Phần 2: Nội dung phỏng vấn 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp 

Câu 1: Tên doanh nghiệp:  .....................................................................................  

Câu 2: Địa chỉ doanh nghiệp: .................................................................................  

Câu 3: Tổng vốn điều lệ tính đến thời điểm gần nhất lập BCTC là bao nhiêu? 

  Dưới 500 tỷ      Từ 500 đến 1000 tỷ 

  Từ 1000 đến 2000 tỷ     Trên 2000 tỷ 

Câu 4: Loại hình doanh nghiệp: 

 Công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

  Công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản  Việt Nam 

(TKV) 

 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

 Khác: ...................................................................................................................  

Câu 5: Giới tính của anh/chị:   Nam    Nữ 

Câu 6: Độ tuổi của anh/chị: 

  Từ 22 đến 30 tuổi      Từ 31 đến 40 tuổi 

  Từ 41 đến 50 tuổi      Trên 50 tuổi 

Câu 7: Vị trí công tác hiện tại của anh/chị: 

  Thành viên Hội đồng quản trị 

  Thành viên Ban Giám đốc 

  Trưởng/ Phó phòng, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp 

  Bộ phận khác:……………….. 

Câu 8: Số năm công tác của anh/chị: 

  Dưới 5 năm   Từ 5 đến 10 năm 

  Từ 10 đến 15 năm   Từ 15 đến 20 năm   Trên 20 năm 

Câu 9: Công suất thiết kế của nhà máy anh/chị là bao nhiêu: 

  Từ 100 đến 200 MW     Từ 200 đến 500 MW 
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  Từ 500 đến 1000 MW     Trên 1000 MW 

Câu 10: Anh/chị có biết đến Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên 

mức độ hoạt động (ABC) không? 

 Có 

 Không 

- Anh/chị có thấy Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động (ABC) là cần thiết hay không? 

 Có 

 Không 

- Anh/chị có muốn áp dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức 

độ hoạt động (ABC) tại doanh nghiệp của mình hay không?  

 Có 

 Không 

- Anh/chị cảm thấy việc áp dụng sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2. Thông tin về Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt 

động (ABC) trong các doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam 

Xin Quý chuyên gia cho biết quan điểm của mình về những vấn đề sau: (Vui 

lòng tích vào ô được chọn và có thể chọn nhiều đáp án) 

Câu 11: Theo Quý chuyên gia, nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến việc áp 

dụng BSC và ABC? 

 Sự tham gia của quản lý cấp cao 

 Ảnh hưởng của công nghệ 

 Cấu trúc của đơn vị 

 Chiến lược 

 Văn hóa doanh nghiệp 

 Nguồn nhân lực 

 Quy mô doanh nghiệp 

 Ý kiến bổ sung khác:  ...........................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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3. Khảo sát thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Thẻ điểm cân 

bằng (BSC) và Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) nhằm nâng cao 

hiệu quả trong doanh nghiệp nhiệt điện than Việt Nam 

Anh/chị sử dụng thang điểm từ 1 đến 5 thể hiện quan điểm của anh/chị về thang 

đo của các nhân tố như sau: 

1 2 3 4 5 

Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý 

 

STT Thang đo Mức độ đồng ý 
  Nhân tố "Sự tham gia của quản lý cấp cao" 

1 
Quản lý cấp cao của công ty đưa ra tiêu chí để hoàn 
thành mục tiêu 1   2   3   4   5  

2 
Quản lý cấp cao của công ty tích cực tham gia vào quá 
trình truyền thông trong quá trình đổi mới 1   2   3   4   5  

3 
Quản lý cấp cao của công ty ủng hộ việc áp dụng các 
công cụ quản trị mới 1   2   3   4   5  

4 
Quản lý cấp cao của công ty sẵn sàng cung cấp đầy đủ 
nguồn lực để áp dụng công cụ quản trị mới 1   2   3   4   5  

5 
Quản lý cấp cao của công ty tích cực tìm kiếm và đưa ra 
các ý tưởng đổi mới 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Ảnh hưởng của công nghệ" 

1 
Hệ thống công nghệ thông tin của công ty đáp ứng được 
yêu cầu công việc 1   2   3   4   5  

2 
Công nghệ là nền tảng cho các kỹ thuật vận dụng Thẻ 
điểm cân bằng 1   2   3   4   5  

3 Kế toán nhận được sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
  Nhân tố "Cấu trúc đơn vị" 

1 Công ty tổ chức quản lý theo trung tâm trách nhiệm 1   2   3   4   5  

2 
Sự phân quyền và đánh giá trách nhiệm ảnh hưởng được 
thực hiện rõ ràng 1   2   3   4   5  

3 Tính kịp thời của thông tin và khả năng cập nhật lên hệ 1   2   3   4   5  
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STT Thang đo Mức độ đồng ý 
thống giúp đưa ra quyết định được nâng cao 

4 Chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí 1   2   3   4   5  

5 
Công ty có nhu cầu tính toán chính xác chi phí chung và 
xác định những khu vực phát sinh nhiều chi phí 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Chiến lược phát triển" 

1 Doanh nghiệp đặt ra chiến lược phát triển hằng năm 1   2   3   4   5  

2 

Hiệu chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực cho các 
chiến lược của doanh nghiệp được thực hiện thường 
xuyên 

1   2   3   4   5  

3 
Định mức tiêu hao các nguồn lực cho sản xuất được 
điều chỉnh định kỳ để phù hợp với chiến lược phát triển 1   2   3   4   5  

4 
Những giải pháp giúp tiết kiệm chi phí được đánh giá và 
đưa vào áp dụng 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Văn hóa doanh nghiệp" 

1 
Nhân viên nhận được sự khích lệ và hỗ trợ của nhà quản 
lý 1   2   3   4   5  

2 
Các bộ phận trong doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong 
công việc 1   2   3   4   5  

3 
Toàn bộ nhân viên đều phấn đấu để hoàn thành mục tiêu 
đã đưa ra 1   2   3   4   5  

4 Công ty có sự gắn kết giữa quản lý các cấp và nhân viên 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Nhân tố "Nguồn nhân lực" 

1 
Người lao động có năng lực phù hợp với công việc được 
giao 1   2   3   4   5  

2 
Công ty tiến hành đào tạo thường xuyên và không 
thường xuyên cho người lao động 1   2   3   4   5  

3 
Công ty có chính sách khích lệ người lao động tham gia 
tìm kiếm và xây dựng các giải pháp mới 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
 Biến phụ thuộc "Chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC)" 
1 ABC giúp tối ưu chi phí trong doanh nghiệp nhiệt điện 1   2   3  4   5   
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STT Thang đo Mức độ đồng ý 
than 

2 
ABC giúp nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn về sử 
dụng chi phí trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

3 
ABC giúp phân bổ chi phí chung chính xác hơn trong 
doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

4 
ABC giúp phản ánh chính xác hơn kết quả tài chính 
trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

5 
ABC giúp phản ánh quản lý tối ưu hơn quy trình nội bộ 
trong doanh nghiệp nhiệt điện than 1   2   3  4   5   

 Bổ sung ý kiến khác  
  Biến phụ thuộc "Thẻ điểm cân bằng (BSC)" 

1 
Áp dụng BSC giúp lập kế hoạch và quản lý công việc 
tốt hơn 1   2   3   4   5  

2 
Áp dụng BSC giúp người lao động tự chủ trong việc ra 
quyết định 1   2   3   4   5  

3 
Áp dụng BSC giúp cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng 
và đối tác 1   2   3   4   5  

4 
Áp dụng BSC giúp nâng cao hiệu quả tài chính và phi 
tài chính 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác 
 

  Biến phụ thuộc "Hiệu quả hoạt động" 

1 
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) tốt hơn so 
với việc chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

2 
Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) tốt hơn so với việc 
chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

3 
Mức độ hài lòng của khách hàng tốt hơn so với việc 
chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

4 
Năng suất của người lao động tốt hơn so với việc chưa 
áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

5 
Phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo được vận dụng 
tốt hơn so với việc chưa áp dụng BSC và ABC 1   2   3   4   5  

  Bổ sung ý kiến khác   
Xin kính chúc Quý chuyên gia luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA KHẢO SÁT VÀ THẢO LUẬN 
STT Họ tên chuyên gia Đơn vị công tác Lĩnh vực 

1 PGS. TS. Nguyễn Tố Tâm 
Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính 
Trường Đại học Điện lực 

Kế toán - 
Kiểm toán 

2 TS. Nguyễn Hữu Xuyên Bộ Khoa học và Công nghệ Kinh tế 

3 PGS. TS. Lê Anh Tuấn 
Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh 
và Du lịch 
Trường Đại học Điện lực 

Kinh tế 

4 TS. Nguyễn Thị Kim Chi Trường Đại học Điện lực Kinh tế 

5 TS. Nguyễn Đăng Toản 

Trưởng Khoa Công nghệ năng 
lượng (Nay là Khoa Năng lượng 
mới) 
Trường Đại học Điện lực 

Công nghệ 
năng lượng 

6 TS. Phạm Mạnh Hải 
Khoa Công nghệ năng lượng (Nay 
là Khoa Năng lượng mới) 
Trường Đại học Điện lực 

Công nghệ 
năng lượng 

7 TS. Nguyễn Đạt Minh 
Trưởng Khoa Quản lý công nghiệp 
và Năng lượng  
Trường Đại học Điện lực 

Quản lý 
năng lượng 

8 Nguyễn Văn Thực 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Quản đốc 
phân 

xưởng vận 
hành 1 

9 Nguyễn Thị Huyền 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Kế toán 
tổng hợp 

10 Nguyễn Thị Lý 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Kế toán 
viên 
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PHỤ LỤC 4 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ 

Kết quả phân tích Algorithm 

 

Hệ số tải ngoài (Outer loadings) 

 
ABC BSC CT HR MS OP SG ST TE 

ABC1 0.871                 
ABC2 0.943                 
ABC3 0.894                 
ABC4 0.875                 
ABC5 0.824                 
BSC1   0.952               
BSC2   0.932               
BSC3   0.933               
BSC4   0.904               
CT1     0.903             
CT2     0.779             
CT3     0.847             
CT4     0.710             
HR1       0.808           
HR2       0.818           
HR3       0.769           
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ABC BSC CT HR MS OP SG ST TE 

MS1         0.832         
MS2         0.899         
MS3         0.925         
MS4         0.925         
MS5         0.927         
OP1           0.850       
OP2           0.959       
OP3           0.906       
OP4           0.950       
OP5           0.946       
SG1             0.787     
SG2             0.839     
SG3             0.820     
SG4             0.739     
ST1               0.884   
ST2               0.923   
ST3               0.921   
ST4               0.910   
ST5               0.563   
TE1                 0.978 
TE2                 0.966 
TE3                 0.921 

Độ tin cậy tổng hợp 

 
Cronbach's 

alpha 
Composite 

reliability (rho_a) 
Composite 

reliability (rho_c) 
Average variance 
extracted (AVE) 

ABC 0.928 0.930 0.946 0.779 
BSC 0.948 0.950 0.963 0.866 
CT 0.828 0.868 0.885 0.661 
HR 0.739 0.776 0.841 0.638 
MS 0.944 0.971 0.956 0.814 
OP 0.956 0.960 0.966 0.852 
SG 0.813 0.836 0.874 0.636 
ST 0.900 0.940 0.928 0.725 
TE 0.952 0.952 0.969 0.912 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5 



Khối: Tất cả

Ngày Số CT Phân hệ phụ Số CT Phân hệ GL

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP243 Tạm trích quỹ lương SX điện tháng 1 năm 2023 1 278 400 000

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP244 Tạm trích thưởng ATĐ tháng 1 năm 2023 159 800 000

1 438 200 000

1 438 200 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB1.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hoi, phần máy- khối 6-T1 năm 2023(YC số:1093;25/12/2023) 240 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB1.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hoi, phần máy- khối 6-T1 năm 2023(YC số:1093;25/12/2023) 150 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB1.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hoi, phần máy- khối 6-T1 năm 2023(YC số:1093;25/12/2023) 360 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB1.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hoi, phần máy- khối 6-T1 năm 2023(YC số:1093;25/12/2023) 400 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB1.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hoi, phần máy- khối 6-T1 năm 2023(YC số:1093;25/12/2023) 54 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB1.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 24 040

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB1.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 63 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB1.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 102 609

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB1.42.0003 DC1 - VH1 SC thiết bị lò hơi (Y/c số: 1075) 90 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB1.42.0003 DC1 - VH1 SC thiết bị lò hơi (Y/c số: 1075) 239 420

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB1.42.0003 DC1 - VH1 SC thiết bị lò hơi (Y/c số: 1075) 90 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB1.42.0003 DC1 - VH1 SC thiết bị lò hơi (Y/c số: 1075) 413 684

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB1.42.0004 DC2 - VH2 SC thiết bị lò, máy  (Y/c số: 1095) 171 014

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB1.42.0005 DC1-NL Sửa chữa cắt cáp Dc1, thiết bị nhiên liệu Dc2-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 132 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB1.42.0006 DC2 - VH2 SC thiết bị phần điện (Y/c số: 1095) 24 040

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB1.51.0004 NL - Phục vụ vận hành,  lấy mẫu than  (Y/c số: 1089) 125 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB1.51.0004 NL - Phục vụ vận hành,  lấy mẫu than  (Y/c số: 1089) 191 619

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB1.51.0004 NL - Phục vụ vận hành,  lấy mẫu than  (Y/c số: 1089) 300 000

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB1.51.0006 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành,  (Y/c số: 63) 250 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0007 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 384 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0007 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 600 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0007 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 240 000

Số dư đầu kỳ

Tài khoản: 6273 - Chi phí sản xuất chung  – Chi phí dụng cụ sản xuất

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung 

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023

Nguồn bút toán

Chứng từ

Diễn giải Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có

Tài khoản: 62711 - Chi phí sản xuất chung  – Chi phí nhân viên phân xưởng  – Tiền lương nhân viên phân xưởng

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ



INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0007 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 300 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0008 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 24 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB1.42.0008 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 171 014

5 139 440

5 139 440

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB5.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa đầu vòi dầu các lò bị mòn cháy,cửa đường gió, quạt khói, thuyền xỉ 1B,3A,4AB- KH 
T1(YC số:1075,25/12/2023) 390 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB5.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa đầu vòi dầu các lò bị mòn cháy,cửa đường gió, quạt khói, thuyền xỉ 1B,3A,4AB- KH 
T1(YC số:1075,25/12/2023) 206 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB5.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa đầu vòi dầu các lò bị mòn cháy,cửa đường gió, quạt khói, thuyền xỉ 1B,3A,4AB- KH 
T1(YC số:1075,25/12/2023) 50 353 846

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB5.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa đầu vòi dầu các lò bị mòn cháy,cửa đường gió, quạt khói, thuyền xỉ 1B,3A,4AB- KH 
T1(YC số:1075,25/12/2023) 549 791

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB5.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa đầu vòi dầu các lò bị mòn cháy,cửa đường gió, quạt khói, thuyền xỉ 1B,3A,4AB- KH 
T1(YC số:1075,25/12/2023) 210 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 71 672 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 8 537 924

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 7 672 457

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 23 971 659

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 109 833 500

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB7.42.0001
DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Thay các van xả báo mức hệ thống hơi tự dùng, HT lọc dầu bôi 
trơn tua bbin 28 115 832

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa chèn tết các van cao áp lò,vòi đốt chính 1A-4B,vòi đốt lò 1B,3A, gia công giắc co vòi 
dầu 1B- KHT1(YC số:1075;25/12/2023)) 581 700

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa chèn tết các van cao áp lò,vòi đốt chính 1A-4B,vòi đốt lò 1B,3A, gia công giắc co vòi 
dầu 1B- KHT1(YC số:1075;25/12/2023)) 3 750 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa chèn tết các van cao áp lò,vòi đốt chính 1A-4B,vòi đốt lò 1B,3A, gia công giắc co vòi 
dầu 1B- KHT1(YC số:1075;25/12/2023)) 3 750 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa chèn tết các van cao áp lò,vòi đốt chính 1A-4B,vòi đốt lò 1B,3A, gia công giắc co vòi 
dầu 1B- KHT1(YC số:1075;25/12/2023)) 2 443 333

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0001
DC1-VH1 Sửa chữa chèn tết các van cao áp lò,vòi đốt chính 1A-4B,vòi đốt lò 1B,3A, gia công giắc co vòi 
dầu 1B- KHT1(YC số:1075;25/12/2023)) 7 010 357

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 2 700 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 11 193

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 440 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 2 112 941

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 2 424 367

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0002 DC2-VH2 Sửa chữa phần lò hơi, FGD- thải tro xỉ, phầnmáy-Tiểu tu khối 6(YC số:1039,25/12/2023) 538 243

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0003 DC2-VH2 Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện,lò hơi, máy(YC số:1093) 414 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0003 DC2-VH2 Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện,lò hơi, máy(YC số:1093) 45 000

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0003 DC2-VH2 Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện,lò hơi, máy(YC số:1093) 1 504 536

INV - Inventory 2/1/2023 '03.ZB8.42.0003 DC2-VH2 Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điện,lò hơi, máy(YC số:1093) 232 500

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 2 072 892

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 3 340 935

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 833 700

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 964 125

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 6276211 - Chi phí sản xuất chung  – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên – Tự làm – Vật liệu

Số dư đầu kỳ



INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 8 448 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 1 920 369

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 2 394 401

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 382 361

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB2.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện,lò, máy(YC số:1093;25/12/2023) 1 690 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB5.42.0003 DC2 theo Y/C số: 09 ngày 02/01/2023 Thay máy cấp than 1A, 3B, 4A lò 6 803 636

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB5.42.0004 DC2-VH2 Sửa chữa động cơ quạt thông thổi vòi đốt A lò 6(YC số:15;03/01/2023) 466 073

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB5.42.0004 DC2-VH2 Sửa chữa động cơ quạt thông thổi vòi đốt A lò 6(YC số:15;03/01/2023) 70 800

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0001 DC2-VH2 sửa chữa hệ thống tua bin số 6- yc 13 ngày 03/1/2023 35 140 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0001 DC2-VH2 sửa chữa hệ thống tua bin số 6- yc 13 ngày 03/1/2023 79 288 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0001 DC2-VH2 sửa chữa hệ thống tua bin số 6- yc 13 ngày 03/1/2023 22 944 460

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0001 DC2-VH2 sửa chữa hệ thống tua bin số 6- yc 13 ngày 03/1/2023 7 516 240

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0002 DC2-VH2 sửa chữa Ht bun ke và van 2MBE- yc 14 ngày 03/1/2023 7 265 455

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB6.42.0002 DC2-VH2 sửa chữa Ht bun ke và van 2MBE- yc 14 ngày 03/1/2023 62 540 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 38 620 787

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 16 134 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 22 374 545

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 33 805 176

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 28 863 508

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 7 036 763

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0002
DC2 theo Y/C số: 09, 10, 11 ngày 02/01/2023 Thay máy nghiền 3/4, van xả khí bao hơi, quá nhiệt cấp 2, 
đường hơi thổi bụi, máy cấp than 1A, 3B, 4A, van ĐC mức nước bình khử khí , HT dầu TL tua lò 6, M6 28 050 724

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0003 DC2 theo Y/C số: 17 ngày 02/01/2023 Thay van điều chỉnh tua bin 2MSS-CV4 máy 6 292 778 182

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0004 DC2 theo Y/c số: 09 ngày 02/01/2023 Thay van xả khí đường hơi thổi bụi lò 6 78 272 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0005 DC2 theo Y/C số: 20 ngày 03/01/2023 Thay tấm chắn 1MBW-DMP0102, bộ sấy KK số 2 lò 6 18 845 420

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB7.42.0005 DC2 theo Y/C số: 20 ngày 03/01/2023 Thay tấm chắn 1MBW-DMP0102, bộ sấy KK số 2 lò 6 3 646 880

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB8.42.0004 DC2-VH2 Sửa chữa van xả khí quá nhiệt cấp 2 phía đông(YC số:09;02/01/2023) 1 155 000

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB8.42.0005
DC2 theo Y/C số: 20 ngày 03/01/2023 Thay van ĐC giảm ôn cấp 2  2MBS-CV0143/0144, máy cấp than 
nguyên 3A/3B/4A/4B lò 6 322 196

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZB8.42.0005
DC2 theo Y/C số: 20 ngày 03/01/2023 Thay van ĐC giảm ôn cấp 2  2MBS-CV0143/0144, máy cấp than 
nguyên 3A/3B/4A/4B lò 6 3 373 967

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZBH.42.0001 DC1-NL Sửa chữa phễu chứa và máy cấp rung cẩu B-DC2(YC số:16;02/01/2023) 3 132 677

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZBH.42.0001 DC1-NL Sửa chữa phễu chứa và máy cấp rung cẩu B-DC2(YC số:16;02/01/2023) 2 988 625

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZBH.42.0001 DC1-NL Sửa chữa phễu chứa và máy cấp rung cẩu B-DC2(YC số:16;02/01/2023) 4 482 937

INV - Inventory 3/1/2023 '03.ZBH.42.0001 DC1-NL Sửa chữa phễu chứa và máy cấp rung cẩu B-DC2(YC số:16;02/01/2023) 2 988 625

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB2.42.0002 DC1 - VH1 Bảo dưỡng thiết bị nhiên liệu Dc1 (Y/c số: 1090) 7 927 843

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB2.42.0002 DC1 - VH1 Bảo dưỡng thiết bị nhiên liệu Dc1 (Y/c số: 1090) 2 171 602

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB2.42.0002 DC1 - VH1 Bảo dưỡng thiết bị nhiên liệu Dc1 (Y/c số: 1090) 169 000

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0005 DC1-VH1 Sửa chữa lò 3A(YC số:1075;25/12/2023) 35 000 000

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 24 904 000



INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 21 417 440

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 19 425 116

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 12 950 079

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 18 428 958

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 15 440 477

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 18 000 000

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 6 480 000

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB5.42.0006 DC1-NL Sửa chữa đường sắt  và ghi, đầu máy 063,064(YC số:1090;25/12/2023) 14 444 319

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB7.42.0006 DC2 theo Y/C số: 1095 ngày 25/12/2023 thay bơm máy nghiền đá vôi thô 7 260 000

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB8.42.0006 DC1-NL Sửa chữa máy đẩy toa, lật toa,cầu trục xe gạt(YC số:1090;25/12/2023) 519 507

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB8.42.0006 DC1-NL Sửa chữa máy đẩy toa, lật toa,cầu trục xe gạt(YC số:1090;25/12/2023) 130 829

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZB8.42.0006 DC1-NL Sửa chữa máy đẩy toa, lật toa,cầu trục xe gạt(YC số:1090;25/12/2023) 107 649

INV - Inventory 4/1/2023 '03.ZBH.42.0002 DC2 theo Y/C số: 21 ngày 04/01/2023 Thay máy nghiền 4 lò 6 5 292 571

INV - Inventory 5/1/2023 '03.ZB4.42.0001 DC1 - VH1 SC tời máy nghiền 2A  (Y/c số: 28) 275 453

INV - Inventory 5/1/2023 '03.ZB7.42.0007 DC1-NL theo Y/C số: 24 ngày 04/01/2023 Thay cẩu trục B&C-NL2 11 000 000

INV - Inventory 5/1/2023 '03.ZB7.42.0007 DC1-NL theo Y/C số: 24 ngày 04/01/2023 Thay cẩu trục B&C-NL2 74 000 000

INV - Inventory 5/1/2023 '03.ZBF.42.0001 DC1 - VH1 SC  động cơ vít xỉ số 1,2 lò 3A/B (Y/c số: 27) 4 168 097

INV - Inventory 8/1/2023 '01.ZB3.12.0001 Thu cũ   sửa chữa xe ô tô 34K-6654 theo bảng kê ngày 04/1/2023 13 300

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0004 DC2 - VH2  SC bảo dưỡng thiết bị điện  (Y/c số: 1095) 210 412

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0004 DC2 - VH2  SC bảo dưỡng thiết bị điện  (Y/c số: 1095) 422 500

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0004 DC2 - VH2  SC bảo dưỡng thiết bị điện  (Y/c số: 1095) 178 435

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0005 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 105 206

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0005 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 50 981

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0005 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 169 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0005 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 161 091

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0006 DC1 - VH1  SC kiểm tra ống áp lực (Y/c số: 1075) 450 019

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0006 DC1 - VH1  SC kiểm tra ống áp lực (Y/c số: 1075) 349 655

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB2.42.0006 DC1 - VH1  SC kiểm tra ống áp lực (Y/c số: 1075) 422 599

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB4.42.0002 DC1 - VH1 Sửa chữa lọc bụi 1B và 3A  (Y/c số: 1075) 5 100 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB4.42.0002 DC1 - VH1 Sửa chữa lọc bụi 1B và 3A  (Y/c số: 1075) 112 500 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB4.42.0002 DC1 - VH1 Sửa chữa lọc bụi 1B và 3A  (Y/c số: 1075) 650 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB5.42.0007
DC1-VH1 Sửa chữa bổ sung kẹp dàn ống quá nhiệt cấp 2-3-4 lò 3A; vòng bi gối 3-4 bơm tống xỉ S3- KH 
T1(YC số:1075;25/12/2023) 21 000 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB5.42.0007
DC1-VH1 Sửa chữa bổ sung kẹp dàn ống quá nhiệt cấp 2-3-4 lò 3A; vòng bi gối 3-4 bơm tống xỉ S3- KH 
T1(YC số:1075;25/12/2023) 3 267 648

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB5.42.0007
DC1-VH1 Sửa chữa bổ sung kẹp dàn ống quá nhiệt cấp 2-3-4 lò 3A; vòng bi gối 3-4 bơm tống xỉ S3- KH 
T1(YC số:1075;25/12/2023) 21 500 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB7.42.0008
DC2 theo Y/C số: 30, 31 ngày 08/01/2023 thay vòi phun bùn tháp hấp thụ, quạt hút khí si lô, máy cấp than 
nguyên 4B lò 6 7 313 635

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB7.42.0008
DC2 theo Y/C số: 30, 31 ngày 08/01/2023 thay vòi phun bùn tháp hấp thụ, quạt hút khí si lô, máy cấp than 
nguyên 4B lò 6 4 324 521

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB7.42.0008
DC2 theo Y/C số: 30, 31 ngày 08/01/2023 thay vòi phun bùn tháp hấp thụ, quạt hút khí si lô, máy cấp than 
nguyên 4B lò 6 26 800 000



INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB7.42.0008
DC2 theo Y/C số: 30, 31 ngày 08/01/2023 thay vòi phun bùn tháp hấp thụ, quạt hút khí si lô, máy cấp than 
nguyên 4B lò 6 82 308 706

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB8.42.0007 DC2 - VH2  SC bảo dưỡng thiết bị điện  (Y/c số: 1095) 63 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB8.42.0007 DC2 - VH2  SC bảo dưỡng thiết bị điện  (Y/c số: 1095) 387 500

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB8.42.0008 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 45 000

INV - Inventory 8/1/2023 '03.ZB8.42.0008 DC1 - VH1  SC bảo dưỡng thiết bị điện - điều khiển (Y/c số: 1075) 155 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0008 SXP - dùng cho các xe ô tô, nâng hàng, máy xúc (Y/c số: 26) 2 036 998

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0008 SXP - dùng cho các xe ô tô, nâng hàng, máy xúc (Y/c số: 26) 35 194 358

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0008 SXP - dùng cho các xe ô tô, nâng hàng, máy xúc (Y/c số: 26) 1 316 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0009 DC2 - VH2 SC các máy khuấy, HGT và các gối quạt tăng áp (Y/c số: 1094) 2 800 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB5.42.0008 DC2 - VH2 SC động cơ quạt làm mát số 2 MBA TD95 (Y/c số: 38;) 190 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB5.42.0008 DC2 - VH2 SC động cơ quạt làm mát số 2 MBA TD95 (Y/c số: 38;) 125 527

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB5.42.0009 DC2 theo Y/C số: 37 ngày 08/01/2023 Thay băng tải trục vít  OLSH-CNV1 3 867 750

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB5.42.0009 DC2 theo Y/C số: 37 ngày 08/01/2023 Thay băng tải trục vít  OLSH-CNV1 811 750

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB6.42.0003 DC2-VH2 Sửa chữa cơ cấu dấn động van phun giảm ôn lò 6- yc 44 ngày 09/01/2023 164 976 240

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB6.42.0004 DC2-VH2 sửa chữa TRpper 1B-yc 42 ngày 08/01/2023 60 800 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB6.42.0004 DC2-VH2 sửa chữa TRpper 1B-yc 42 ngày 08/01/2023 209 000 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB6.42.0005 DC2-VH2 sửa chữa MBA TD95.TD256- yc 41 ngày 08/01/2023 475 084 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB6.42.0005 DC2-VH2 sửa chữa MBA TD95.TD256- yc 41 ngày 08/01/2023 414 398 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 238 750

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 11 937 500

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 8 117 500

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 649 400

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 44 000 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 163 375 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 22 112 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB7.42.0009
DC2 theo Y/C số: 35, 36, 37 ngày 08/01/2023 Thay vaqn chặn đi tắt tua bin hạ áp 2HRS-HYV109, máy 
nghiền 1, băng tải trục vít K6 39 278 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB8.42.0009 Sửa chữa các cuộn phanh MEO máy 1, lofA,3AB-yc 40 ngày 08/01/2023 64 000

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB8.42.0010 Sửa chữa các cuộn dây thủy lực máy 3 - yc 45 ngày 09/01/2023 112 140

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZBE.42.0001 DC2-VH2 sửa chữa tur điều khiển bơm cấp C máy 6- yc 44 ngày 09/12/2023 3 071 730

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZBH.42.0003 DC2-VH2 sửa chữa đầu đo áp xuất đầu đẩy bơm chèn thải xỉ - yc 44 ngày 09/01/2023 22 973 307

INV - Inventory 10/1/2023 '03.ZB3.42.0001 DC2-VH2 Sửa chữa đồ gá phục vụ tháo vòng bi quạt gió cấp 1 số 2 lò 6(YC số:46;10/01/2023) 5 000

INV - Inventory 10/1/2023 '03.ZB5.42.0010 DC2-VH2 Sửa chữa đồ gá phục vụ tháo vòng bi quạt gió cấp 1 số 2 lò 6(YC số:46;10/01/2023) 125 245

INV - Inventory 10/1/2023 '03.ZB7.42.0010 DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 tiểu tu lò 6 28 352 000

INV - Inventory 10/1/2023 '03.ZB7.42.0010 DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 tiểu tu lò 6 13 954 383

INV - Inventory 10/1/2023 '03.ZBD.42.0001 DC2 theo Y/C số: 1093 ngày 25/12/2023 Tiểu tu lò 6 6 143 460

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0011 DC2-VH2 Sửa chữa đường nước rửa trên Si lô lò 5 và 6(YC số:48) 630 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 268 484



INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 105 206

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 50 981

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 5 455 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 4 880 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB2.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 253 500

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB4.42.0003 DC1-VH1 Sửa chữa card truyền thông lò 4A và điều khiển van -M3O máy 4(YC số:43;09/01/2023) 42 800 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB4.42.0003 DC1-VH1 Sửa chữa card truyền thông lò 4A và điều khiển van -M3O máy 4(YC số:43;09/01/2023) 165 200 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB6.42.0006 DC2-VH2 sửa chữa băng tải FGD và van đầu ra máy nghiền 2 lò 6- yc 49 ngày 10/1/2023 4 831 035

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB6.42.0006 DC2-VH2 sửa chữa băng tải FGD và van đầu ra máy nghiền 2 lò 6- yc 49 ngày 10/1/2023 81 163 174

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB7.42.0011 DC2-VH2 Sửa chữa Bơm tái tuần hoàn 2FGD-P1B-KHT1(YC số:1095;25/12/2023) 18 480 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0011 DC2-VH2 Sửa chữa đường nước rửa trên Si lô lò 5 và 6(YC số:48) 2 134 146

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0011 DC2-VH2 Sửa chữa đường nước rửa trên Si lô lò 5 và 6(YC số:48) 848 250

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 155 000

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 650 109

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0012 DC1 - VH1 Sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1075) 327 073

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0013 DC1- VH1 Thay bóng đèn tín hiệu van -M3O, và tín hiệu taplo khối 1,2,3,4 (Y/c số: 50) 23 485 090

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZB8.42.0013 DC1- VH1 Thay bóng đèn tín hiệu van -M3O, và tín hiệu taplo khối 1,2,3,4 (Y/c số: 50) 12 724 987

INV - Inventory 11/1/2023 '03.ZBG.42.0001 DC1 -  Hóa SC bơm ODWS-P7B  (Y/c số: 1076) 6 055 447

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0013 DC2 - VH2 bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1095) 169 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0013 DC2 - VH2 bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1095) 42 082

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0013 DC2 - VH2 bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1095) 6 608 996

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0013 DC2 - VH2 bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1095) 127 454

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0013 DC2 - VH2 bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện (Y/c số: 1095) 1 680 323

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB4.42.0004 DC1 - VH1 SC đầu ra máy nghiền 4A/B; 3A, 1B (Y/c số: 1075) 20 160 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB4.42.0004 DC1 - VH1 SC đầu ra máy nghiền 4A/B; 3A, 1B (Y/c số: 1075) 36 600 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB5.42.0011 DC2-VH2 Sửa chữa Gối 1 động cơ bơm tuần hoàn OCWS-P1(YC số:52;11/01/2023) 36 000 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB5.42.0012 DC1-HÓA Sửa chữa bơm ĐL phốt phát-KH T1/2023(YC số:1076;25/12/2023) 70 800

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB5.42.0013 DC1-VH1 Sửa chữa thay thế van máy 1,3-KH T1/2023(YC số:1075;25/12/2023) 495 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB5.42.0013 DC1-VH1 Sửa chữa thay thế van máy 1,3-KH T1/2023(YC số:1075;25/12/2023) 600 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB6.42.0007 DC2-VH2 sửa chữa quạt thông gió phòng ắc quy 2C-yc 51 ngày 11/1/2023 34 161 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB7.42.0012 DC2-VH2 Sửa chữa đường nước rửa trên Si lô lò 5&6(YC số:48;11/01/2023) 7 170 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB8.42.0014 DC2 - VH2 SC thiết bị lò, máy  (Y/c số: 1095) 77 500

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB8.42.0014 DC2 - VH2 SC thiết bị lò, máy  (Y/c số: 1095) 138 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB8.42.0014 DC2 - VH2 SC thiết bị lò, máy  (Y/c số: 1095) 57 691

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB8.42.0014 DC2 - VH2 SC thiết bị lò, máy  (Y/c số: 1095) 981 219

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZBF.42.0002 DC1-HÓA Sửa chữa bơm ĐL phốt phát-KH T1/2023(YC số:1076;25/12/2023) 92 700

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 8 250 000



INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 631 236

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 48 523 530

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 1 974 183

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 50 981

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 3 031 700

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 422 500

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0016 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 4 000 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB3.42.0002 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 1 957 275

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB4.42.0005 KHVT - Thay máy tính Ô Khương 1 500 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB5.42.0014 DC1-NL Sửa chữa gầu cẩu 5-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 11 400 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB6.42.0008 DC2-VH2 sửa chữa van điều áp chèn gió lò 6- CB3101- YC 56 ngày 12/01/2023 90 130 909

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0015 DC1-NL Sửa chữa hàn gầu Dc1;Các thiết bị nhiên liệu Dc2-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 692 676

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0015 DC1-NL Sửa chữa hàn gầu Dc1;Các thiết bị nhiên liệu Dc2-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 1 794 143

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0015 DC1-NL Sửa chữa hàn gầu Dc1;Các thiết bị nhiên liệu Dc2-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 44 770

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0015 DC1-NL Sửa chữa hàn gầu Dc1;Các thiết bị nhiên liệu Dc2-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 200 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa máy nghiền xỉ, bơm nước tống, bơm thải xỉ-KH T1/2023(YC số:1095;25/12/2023 2 641 176

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa máy nghiền xỉ, bơm nước tống, bơm thải xỉ-KH T1/2023(YC số:1095;25/12/2023 2 764 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0018 VH1 - Sửa chữa ánh sáng khối 4 (Y/c số: 1075) 750 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0018 VH1 - Sửa chữa ánh sáng khối 4 (Y/c số: 1075) 6 300 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0018 VH1 - Sửa chữa ánh sáng khối 4 (Y/c số: 1075) 1 400 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0019 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 465 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0019 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 130 829

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB2.42.0019 NL - Bổ sung xe ủi Komatsu (Y/c số: 1089) 18 000 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB2.42.0019 NL - Bổ sung xe ủi Komatsu (Y/c số: 1089) 8 300 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0020 DC1 - NL SC thiết bị nhiên liệu (Y/c số: 1090) 1 308 293

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0021 DC2 - VH2 SC thiết bị điện (Y/c số: 1095) 196 244

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0021 DC2 - VH2 SC thiết bị điện (Y/c số: 1095) 57 691

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0021 DC2 - VH2 SC thiết bị điện (Y/c số: 1095) 138 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0021 DC2 - VH2 SC thiết bị điện (Y/c số: 1095) 77 500

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0022 DC2 - VH2 SC thiết bị phần điện (Y/c số: 1095) 27 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0023 NL - đựng mẫu than (Y/c số: 1089) 2 180 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0023 NL - đựng mẫu than (Y/c số: 1089) 760 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0024 sửa chữa ánh sáng cẩu cảng DC1- yc 1075 ngày 25/12/2023 48 256 364

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZBD.42.0002 DC1-NL theo y/c số: 1090 ngày 25/12/2023 thay thế các con lăn hòng hệ thống băng tải NL2 56 584 500

AP -  Purchase Invoices 17/01/2023 'AP2428 Phạt công ty VNHACO giao hàng chậm tiến độ theo hđ 4813/2023. Hóa đơn ngày 25/12/23 số 520 3 808 001

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB2.42.0020 VH1 - Dùng cho điện phân (Y/c số: 63) 11 851 852

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 100 237



INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 1 308 293

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 90 000

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 195 116

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 740 928

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0026 VH1 - vệ sinh các vị trí vận hành, + thay các máy đo, ĐMVVP (Y/c số: 63) 400 000

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0027 DC1-NL Sửa chữa ống chuyển tải ,khay sàng máy cấp băng tải 6/1B-KH T1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 24 960 060

INV - Inventory 18/01/2023 '03.ZB6.42.0009 DC2-VH2 Sửa chữa điểm đo 2MBC-0131 B- yc 69 ngày 16/1/2023 4 840 000

INV - Inventory 18/01/2023 '03.ZB7.42.0013 DC2 theo Y/C số: 68 ngày 18/01/2023 thay máy nghiền 3 lò 6 16 500 000

INV - Inventory 18/01/2023 '03.ZB7.42.0013 DC2 theo Y/C số: 68 ngày 18/01/2023 thay máy nghiền 3 lò 6 8 451 294

INV - Inventory 18/01/2023 '03.ZBH.42.0004 DC2-VH2 sửa chữa van Blowdown 2TME-, điểm đo 2MBW- yc 69 ngày 16/1/2023 4 571 042

INV - Inventory 18/01/2023 '03.ZBH.42.0004 DC2-VH2 sửa chữa van Blowdown 2TME-, điểm đo 2MBW- yc 69 ngày 16/1/2023 1 535 865

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0022 DC2 - VH2 SC thiết bị điện khối 5 (Y/c số: 71) 92 192

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0022 DC2 - VH2 SC thiết bị điện khối 5 (Y/c số: 71) 338 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0022 DC2 - VH2 SC thiết bị điện khối 5 (Y/c số: 71) 101 963

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 1 388 889

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 1 268 519

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 2 006 838

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 2 025 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 1 183 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 184 384

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 356 870

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 6 250 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 2 394 401

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0023 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 586 964

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0024 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 16 614 956

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0024 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 960 184

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0024 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 1 441 131

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0025 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 1095) 1 120 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB2.42.0025 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 1095) 785 453

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 581 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 700 400

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 336 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 4 975 609

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 3 200 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 360 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 2 240 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 5 799 599



INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 1 932 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0016 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 137 494

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB5.42.0017 DC1-NL Sửa chữa thay xích gầu cẩu số 3 và số 4 KHT1/2023(YC số:1090;25/12/2023) 43 520 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 159 933 600

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 15 400 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 33 805 176

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 14 073 525

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 31 428 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0014 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 62 856 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0015 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 6 977 191

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0015 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 111 456 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0015 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 51 120 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0015 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 39 600 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0015 DC2 theo Y/C số: 71 ngày 15/01/2023 Tiểu tu lò 5 42 480 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0016 DC2 theo Y/C số: 75 ngày 16/01/2023 Thay các van cấp nước dàn khử ẩm FGD lò 6 150 675 556

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB7.42.0017 DC2 theo YC số: 71 ngày 15/01/2023 Thay van điều chỉnh nước cấp FWS-FV114-1 máy 5 75 600 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0030
DC2 - VH2 SC ánh sáng các cẩu 1-4 khu vực cầu cảng, kkho than AB và các máy đánh, phá đống AB (Y/c 
số: 73) 482 563 636

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0030
DC2 - VH2 SC ánh sáng các cẩu 1-4 khu vực cầu cảng, kkho than AB và các máy đánh, phá đống AB (Y/c 
số: 73) 27 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0031 DC2 - VH2 SC ánh sáng khu vực băng tải tuyến nhập than đường sông AB (Y/c số: 72) 27 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0031 DC2 - VH2 SC ánh sáng khu vực băng tải tuyến nhập than đường sông AB (Y/c số: 72) 7 560 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0032 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 2 112 941

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0032 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 440 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0032 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 41 600 100

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0032 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 2 078 028

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0032 DC2-VH2 Sửa chữa thiết bị phần lò, FGD,thuyền xỉ, hút tro khối 5(YC số:71;15/01/2023) 950 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0033 DC2 - VH2 SC thiết bị điện khối 5 (Y/c số: 71) 124 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0033 DC2 - VH2 SC thiết bị điện khối 5 (Y/c số: 71) 36 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0034 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 155 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0034 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 138 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0034 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 45 000

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZB8.42.0034 DC2 - VH2 SC thiết bị khối 5 (Y/c số: 71) 1 046 634

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBD.42.0003 DC1-NL theo Y/C số: 74 ngày 16/01/2023 Thay cho cơ cấu di chuyển dọc máy đánh đống A NL2 29 257 551

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBD.42.0004 DC2-VH2 Sửa chữa Bộ sấy không khí lò 5(YC số:71;15/01/2023) 5 658 450

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBE.42.0002 DC2 theo YC số: 71 ngày 15/01/2023 Thay các động cơ vệ sinh băng lò 5 1 944 599

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBG.42.0002 DC2 theo YC số: 71 ngày 15/01/2023 Thay van 1 TME-AOV 218, 222 máy 5 74 135 940

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBG.42.0002 DC2 theo YC số: 71 ngày 15/01/2023 Thay van 1 TME-AOV 218, 222 máy 5 17 428 748

INV - Inventory 19/01/2023 '03.ZBH.42.0005 DC2 theo YC số: 71 ngày 15/01/2023 Thay các máy cấp lò 5 10 670 571



AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2439 Phạt VNCCK giao hàng chậm tiến độ theo hóa đơn ngày 15/11/2019 số 0000852 236 544

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2440 Phạt công ty VN HACO giao hàng chậm tiến độ theo hđ 4813/2023. Hóa đơn ngày 25/12/23 số 520 3 808 001

5 969 482 050 7 865 846

5 961 616 204

GL - Cash - Manual 3/1/2023 ' 3 LINH - Hủy trích trước CP SCTX NPS tháng 12/2023 (417 282 995)

GL - Cash - Manual 3/1/2023 ' 3 LINH - Hủy trích trước CP SCTX NPS tháng 12/2023 (38 327 827)

AP -  Purchase Invoices 19/01/2023 'AP2433 Phải trả NPS dịch vụ SCTX tháng 12/2023 (phần tăng thêm) theo hóa đơn ngày 19/01/2023 số 7 417 282 995

AP -  Purchase Invoices 19/01/2023 'AP2433 Phải trả NPS dịch vụ SCTX tháng 12/2023 (phần tăng thêm) theo hóa đơn ngày 19/01/2023 số 7 38 325 137

(2 690)

2 690

AP -  Purchase Invoices 9/1/2023 'AP231802 6 Phải trả Điện lực Chí Linh tiền điện tháng 11/2023 (01 công tơ) (3 886 794)

(3 886 794)

3 886 794

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2424 Trích ăn ca sx điện tháng 01/2023 421 616 000

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2425 Trích ăn ca sx điện tháng 01/2023 3 016 176

424 632 176

424 632 176

Tổng cộng số dư đầu kỳ

Tổng cộng số phát sinh
7 833 564 182 7 865 846

Tổng cộng số dư cuối kỳ
7 825 698 336

tháng …. năm …..

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

EVN_GL_094, người in: 
LYNT.GE2.PPC, ngày in: 23/01/2023 

Trang 1/1

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 62795 - Chi phí sản xuất chung  – Các chi phí sản xuất chung khác  – Ăn ca

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 627622 - Chi phí sản xuất chung  – Chi phí sửa chữa TSCĐ – Sửa chữa thường xuyên – Thuê ngoài

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 62771 - Chi phí sản xuất chung  – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Điện

Cộng phát sinh



 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6 



Khối: Tất cả

Ngày Số CT Phân hệ phụ Số CT Phân hệ GL

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP243 Tạm trích quỹ lương SX điện tháng 1 năm 2023 3 027 200 000

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP244 Tạm trích thưởng ATĐ tháng 1 năm 2023 378 400 000

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP245 Tạm trích quỹ lương VCQL tháng 12023 260 000 000

AP -  Purchase Invoices 2/1/2023 'AP246 Tạm trích quỹ thưởng VCQL tháng 1/2023 28 000 000

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2420 Trích quỹ lương VCQL năm 2023 380 000 000

4 073 600 000

4 073 600 000

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2421 BHXH, BHYT, KPCĐ khoản NSDLĐ phải nộp 2023 của TB kiểm soát chuyển vào Gen2 46 709 556

46 709 556

46 709 556

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB1.51.0007 KHVT - Cấp ĐMVVP+ sơn CCDC phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 125 000

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB1.51.0007 KHVT - Cấp ĐMVVP+ sơn CCDC phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 24 040

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB1.51.0007 KHVT - Cấp ĐMVVP+ sơn CCDC phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 45 000

194 040

194 040

AP -  Purchase Invoices 5/1/2023 'AP248 Lệ phí môn bài phải nộp NSNN năm 2023 3 000 000

AR -  Misc Receipts 8/1/2023 'PC0113 Chi tiền thanh toán phí kiểm định và phí sử dụng đường bộ cho ô tô 34L-7219 1 104 636

4 104 636

4 104 636

GL - Manual 2/1/2023 ' 1 LYNT - HỦY TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ TIÊN ĐIỆN THÁNG 12.2023 (15 000 000)

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64258 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Thuế, phí và lệ phí – Thuế, phí và lệ phí khác 

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64271 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Điện

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Tài khoản: 64211 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí nhân viên quản lý – Tiền lương nhân viên quản lý

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64212 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí nhân viên quản lý – BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN

Nguồn bút toán

Chứng từ

Diễn giải Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 6423 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí đồ dùng văn phòng

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023



(15 000 000)

15 000 000

GL - Manual 2/1/2023 ' 1 LYNT - HỦY TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ TIÊN NƯỚC THÁNG 12.2023 (10 000 000)

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2441 Phải trả CTy CP KD nước sạch HD tiền nước tháng 12/2023 (9 hóa đơn) 10 556 000

556 000

556 000

GL - Cash - Manual 3/1/2023 ' 2 LINH - Hủy trích trước CP cước viễn thông tháng 12/2023 (30 000 000)

AR -  Misc Receipts 16/01/2023 '0124PL30 Thanh toán tiền cước viễn thông VNPT Hải Dương tháng 12/2023 (05 hóa đơn) 18 605 690

AR -  Misc Receipts 18/01/2023 '0124PL54 Thanh toán cước dịch vụ viễn thông tháng 12/2023 1 252 332

(10 141 978)

10 141 978

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0127 Thanh toán tiền dịch vụ khách sạn theo HĐ số 14 ngày 17/01/2023 925 926

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0133 Thanh toán tiền phòng nghỉ phục vụ công tác theo HĐ số 97 ngày 15/01/2023 4 444 444

5 370 370

5 370 370

AR -  Misc Receipts 11/1/2023 '0124PL22
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại thanh toán tiền dịch vụ ăn uống hội nghị tổng kết năm 2023 theo hóa đơn 
ngày 04/01/23 số 1 43 986 488

AR -  Misc Receipts 16/01/2023 'PC0116 Thanh toán tiền dịch vụ ăn uống theo hóa đơn số 2 ngày 05/01/2023 18 502 316

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0126 Thanh toán tiền tiếp khách theo HĐ số 11 ngày 05/1/2023 18 886 000

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0130 Thanh toán tiền tiếp khách theo HĐ số 03 ngày 03/01/2023 17 591 640

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0131 Chi tiền thanh toán dịch vụ ăn uống HĐ số 9 ngày 09/01/2023 18 548 040

AR -  Misc Receipts 22/01/2023 'PC0132 Chi tiền thanh toán dịch vụ ăn uống HĐ số 35 ngày 17/1/2023 18 021 220

135 535 704

135 535 704

AR -  Misc Receipts 18/01/2023 '0124PL55 Thanh toán tiền vé máy bay phục vụ công tác theo hóa đơn số 37 ngày 16/01/2023 18 856 593

18 856 593

18 856 593

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64283 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí bằng tiền khác – Công tác phí, tàu xe đi phép

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 6429211 - Chi phí quản lý doanh nghiệp   Chi phí quản lý doanh nghiệp khác  – Sửa chữa thường xuyên – Tự làm – Vật liệu

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64281 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí bằng tiền khác – Chi phí hội nghị, tiếp khách

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64276 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Dịch vụ CNTT

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64278 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Dịch vụ khác

Cộng phát sinh

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64272 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Nước 

Số dư đầu kỳ



INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0010 HC-LĐ :Phục vụ tuần tra cảng và PCCC...(Y/c số: 34) 6 909 642

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0010 HC-LĐ :Phục vụ tuần tra cảng và PCCC...(Y/c số: 34) 7 364 417

INV - Inventory 9/1/2023 '03.ZB2.42.0010 HC-LĐ :Phục vụ tuần tra cảng và PCCC...(Y/c số: 34) 1 650 000

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0014 HCLĐ- Phục vụ đưa đón CBCNV đi công tác và làm việc (Y/c só: 53) 57 074 836

INV - Inventory 12/1/2023 '03.ZB2.42.0014 HCLĐ- Phục vụ đưa đón CBCNV đi công tác và làm việc (Y/c só: 53) 13 031 073

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0015 HCLĐ - bảo dưỡng các xe ô tô cứu hỏa 750 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB2.42.0015 HCLĐ - bảo dưỡng các xe ô tô cứu hỏa 1 200 000

INV - Inventory 15/01/2023 '03.ZB8.42.0017 KHVT - Thay máy tính bị hỏng 850 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0025 HCLĐ - Cấp ĐMVVP (Y/c số: 62) 90 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0025 HCLĐ - Cấp ĐMVVP (Y/c số: 62) 782 000

INV - Inventory 16/01/2023 '03.ZB8.42.0025 HCLĐ - Cấp ĐMVVP (Y/c số: 62) 983 333

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 482 336

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 193 548

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 650 000

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 104 688

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 54 500

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZB8.42.0028 KHVT - Cấp ĐMVVP+ thay các cán xẻng phục vụ PCCC (Y/c số: 66) 116 572

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZBC.42.0001 KHVT - Làm các giá để VTTB kho vật tư (Y/c số: 66) 701 544

INV - Inventory 17/01/2023 '03.ZBC.42.0001 KHVT - Làm các giá để VTTB kho vật tư (Y/c số: 66) 490 490

93 478 979

93 478 979

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2424 Trích ăn ca sx điện tháng 01/2023 98 384 000

AP -  Purchase Invoices 15/01/2023 'AP2425 Trích ăn ca sx điện tháng 01/2023 703 824

99 087 824

99 087 824

AP -  Purchase Invoices 3/1/2023 'AP241 Thu thuế TNCN tổ thẩm tra dự toán đến ngày 10/08/2023 23 753 800

AR -  Misc Receipts 3/1/2023 '0124PL03 Thanh toán công tác thẩm tra dự toán 118 769 200

AR -  Misc Receipts 4/1/2023 '0124PL05 PPC tặng quà sinh nhật CBCNV tháng 01/2023 118 000 000

AR -  Misc Receipts 8/1/2023 '0124PL09 Thanh toán bồi dưỡng dự Hội nghị tổng kết năm 2023 124 000 000

AR -  Misc Receipts 8/1/2023 '0124PL09A Thanh toán bồi dưỡng dự Hội nghị tổng kết năm 2023 500 000

AR -  Misc Receipts 11/1/2023 '0124PL21 Thanh toán chi phí SC sự cố bảo dưỡng thay thế cho xe ô tô cứu hỏa công ty 18 350 000

AR -  Misc Receipts 11/1/2023 '0124PL25 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại thanh toán giá dịch vụ quản lý niêm yết 2023 50 000 000

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64298 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí quản lý doanh nghiệp khác  – Các chi phí khác 

Số dư đầu kỳ

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Tài khoản: 64295 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  – Chi phí quản lý doanh nghiệp khác  – Ăn ca

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh



AR -  Misc Receipts 18/01/2023 '0124PL53 Thanh toán cước phí điện thoại tháng 01/2023 24 000 000

AR -  Misc Receipts 18/01/2023 '0124PL53A Thanh toán tiền cước điện thoại tháng 01/2023 1 000 000

GL - Cash - Manual 22/01/2023 ' 9 Thu Thủy- HƯ TƯ chi phí tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng và SXKD 2023 67 092 012

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2442
Phải trả Cty Tiến Đạt về việc sửa chữa và mua mới TB lắp tại các nhà vệ sinh tầng 1 nhà hành chính DC 2 
(HĐ số 1) 23 610 000

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2443
Phải trả Cty Tiến Đạt về việc sửa chữa và mua mới TB lắp tại các nhà vệ sinh tầng 1 nhà hành chính DC 2 
(HĐ số 2) 2 850 000

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2443
Phải trả Cty Tiến Đạt về việc sửa chữa và mua mới TB lắp tại các nhà vệ sinh tầng 1 nhà hành chính DC 2 
(HĐ số 2) (2 850 000)

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2444
Phải trả Cty Tiến Đạt về việc sửa chữa và mua mới TB lắp tại các nhà vệ sinh tầng 1 nhà hành chính DC 2 
(HĐ số 1) 23 610 000

AP -  Purchase Invoices 23/01/2023 'AP2445
Phải trả Cty Tiến Đạt về việc sửa chữa và mua mới TB lắp tại các nhà vệ sinh tầng 1 nhà hành chính DC 2 
(HĐ số 2) 2 850 000

595 535 012

595 535 012

Tổng cộng số dư đầu kỳ

Tổng cộng số phát sinh
5 047 886 736

Tổng cộng số dư cuối kỳ
5 047 886 736

tháng …. năm …..

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

EVN_GL_094, người in: 
LYNT.GE2.PPC, ngày in: 23/01/2023 

Trang 1/1

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ
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Biểu số 1

Tháng Thực hiện năm 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4  Năm

Sản lượng điện sản xuất (tr. kWh) 3,197.44                   3,894.17        

Dây chuyền 1 1,092.77                    44.74       41.27       158.55     30.56       122.38     90.31       -           -           28.61       -           -           41.41       244.56     243.24     28.61       41.41         557.82           

Dây chuyền 2 2,104.66                    231.01     104.01     231.01     223.56     231.01     223.56     374.31     384.24     175.26     377.02     322.81     458.55     566.03     678.13     933.81     1,158.37   3,336.35        

Tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện (bao gồm tổn 
thất MBA)

                         10.77  9.29                

Suất tiêu hao nhiên liệu tinh (KJ/kWh)
Lưu ý: Đối với NĐ than, báo than tiêu chuẩn tại 
điểm đầu cực.

Dây chuyền 1 17,047                       14,649           

Dây chuyền 2 11,218                       11,019           

Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh) 2,877.69                   3,532.37        

Dây chuyền 1 950.80                       39.81       36.71       141.06     27.18       108.88     80.35       -           -           25.46       -           -           36.84       217.58     216.41     25.46       36.84         496.30           

Dây chuyền 2 1,926.89                    210.22     94.65       210.22     203.44     210.22     203.44     340.63     349.66     159.49     343.08     293.75     417.28     515.09     617.10     849.77     1,054.12   3,036.07        

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023



Biểu số 2a

TT Chỉ tiêu ĐVT  Kế hoạch năm 2022  Thực hiện 2022  Kế hoạch năm 2023

1 Hệ số khả dụng % 77.66 63.00 77.24

2 Tỷ lệ ngừng máy do sự cố % 2.19 2.78 2.19

3 Tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng % 20.15 34.22                           20.57 

4 Suất sự cố 2.50 2.00 2.50

5
Tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện (bao gồm 
tổn thất MBA)

% 9.77                           10.77                            9.29                           

Dây chuyền 1 % 11.03                          12.92                             11.03                         
Dây chuyền 2 % 9.00                            9.64                               9.00                           

6 Suất tiêu hao nhiệt tinh kJ/kWh                                 -                                     -   -                             

Dây chuyền 1 kJ/kWh                         14,649                                 17,047  14,649                       

Dây chuyền 2 kJ/kWh                         11,019                                 11,218  11,019                       

7 NSLĐ theo SL điện sản xuất Tr.kWh/Ng                             4.88                                4.03  4.86                           

8 NSLĐ theo CS lắp đặt Người/MW                             0.80                                0.76  0.77                           

9 Suất tiêu hao nhiên liệu

 - Than tiêu chuẩn g/kWh

Dây chuyền 1 g/kWh                         432.35                            475.24  432.35                       

Dây chuyền 2 g/kWh                         337.00                            340.10  337.00                       

 - Than thiên nhiên g/kWh

Dây chuyền 1 g/kWh                         701.01                            755.05  701.01                       

Dây chuyền 2 g/kWh                         529.21                            539.98  529.21                       

 - Nhiệt trị HHV than đốt lò kCal/kg

Dây chuyền 1                      5,182.28                         5,182.28  5,182.28                    

Dây chuyền 2                      4,973.02                         4,973.02  4,973.02                    

10 Hệ số đáp ứng

Dây chuyền 1 %

Dây chuyền 2 %

11 Khối lượng than tiêu chuẩn tấn 1,509,556.43             1,155,452.34                1,365,523.21             

Dây chuyền 1 tấn 666,819.18                 516,390.00                    241,174.77                

Dây chuyền 2 tấn 842,737.25                 639,062.34                    1,124,348.43             

12 Khối lượng than thiên nhiên tấn 2,166,215.04             1,655,632.00                1,954,628.78             

Dây chuyền 1 tấn 961,923.26                 726,647.00                    347,907.84                

Dây chuyền 2 tấn 1,204,291.78              928,985.00                    1,606,720.94             

CHỈ TIÊU KTKT NĂM HIỆN TẠI VÀ KẾ HOẠCH NĂM TIẾP THEO



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Vật liệu Nhân công Máy thi công Khác Cộng

I GENCO2 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 443 133 228 573 40 357 185 715 3 242 558 212 94 848 046 829 98 090 605 041

1.Bộ hâm nước lò hơi số 5 PPC.CT2018-036 27 253 741 800 -35 200 184 -132 129 064 -132 129 064   

2.Lo hơi 1A PPC.CT2019-007 12 972 921 501   

3.Lo hơi 1B PPC.CT2019-008 13 601 658 875   

4.Cau truc gian tua bin PPC.CT2019-031 820 030 000 6 808 391 828 6 808 391 828   

5.HT van toan lo hoi so 5 PPC.CT2019-042 12 528 298 303 -131 214 -131 214   

6.Đại tu lò hơi 1A PPC.CT2020-003 35 048 405 347 1 082 843 455 1 082 843 455 1 082 843 455   

7.Đại tu lò hơi 1B PPC.CT2020-004 25 962 347 326 3 262 220 101 3 262 220 101 3 262 220 101   

8.Đại tu lò hơi 3B PPC.CT2020-005 44 028 869 967 -200 050 000 -200 050 000 -200 050 000   

9.DT may phat dien so 5 PPC.CT2020-012 2 853 182 335 908 380 122 908 380 122 908 380 122   

10.Thiết bị điện sau máy phát điện số 5 PPC.CT2020-013 875 013 758 921 115 265 921 115 265 921 115 265   

11.TD trung the khoi 5 PPC.CT2020-014 1 386 841 248 1 394 656 500 1 394 656 500 1 394 656 500   

12.TD Ha the khoi 5 PPC.CT2020-015 1 079 262 373   

13.TD mot chieu khoi 5 PPC.CT2020-016 93 319 150   

14.TD Trung the chung PPC.CT2020-017 1 237 048 645 1 037 484 697 1 037 484 697 1 037 484 697   

15.Tu dung ha the chung PPC.CT2020-018 478 659 253   

16.TD 1 chieu tram 220 KV PPC.CT2020-019 69 070 873   

17.TD ha the phu loc bui PPC.CT2020-020 162 461 781   

18.Đại tu tự dùng hạ thế phụ: Trạm khử lưu huỳnh PPC.CT2020-021 225 729 063   

19.Đại tu tuabin hơi số 5 PPC.CT2020-023 64 371 672 227 522 943 909 -30 042 575 522 943 909 492 901 334   

20.DT Nuoc tuan hoan khoi 5 PPC.CT2020-024 9 294 542 074 -3 611 890 -3 611 890   

21.Đại tu nước làm mát thứ cấp tuabin 5 PPC.CT2020-025 7 170 075 120 -744 330 -624 268 392 -625 012 722   

22.Đại tu lò hơi số 5 PPC.CT2020-030 91 216 627 092 226 408 500 -59 941 440 226 408 500 166 467 060   

23.HT khu luu huynh phan chung PPC.CT2020-031 7 337 807 002 -8 015 030 -8 015 030   

24.Khu luu huynh lo 5 PPC.CT2020-032 23 049 027 831   

25.Cac may cat tram OPY 110kV PPC.CT2020-044 1 294 220 346 617 203 358 617 203 358   

26.Cap than len lo tuyen A DC1 PPC.CT2020-050 11 820 803 989   

27.DT cau truc boc thn so 3 DC2 PPC.CT2020-057 1 854 416 406 1 854 416 406 1 854 416 406   

28.May phat dien diezen so 1 PPC.CT2020-069 813 286 000 -247 960 -247 960   

29. Đại tu lò hơi 2A PPC.CT2021-001 46 088 305 294 -286 965 640 -286 965 640 -286 965 640   

Ghi chúTrong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm báo cáo

Tên công trình Mã công trình Dự toán được duyệt KH duyệt năm nay Dở dang năm trước

Đã chi năm nay

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

BÁO CÁO CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC 
Từ Quý 4 năm 2022 đến Quý 4 năm 2022

ĐVT: Đồng



30.Cứu hỏa dây chuyền 2 (09 máy di động ngoài nhiên liệu) PPC.CT2021-054 271 180 269 271 177 419 271 177 419   

31.Lò hơi 1B - 2022 PPC.CT2022-002 3 341 432 801 47 841 675 300 51 183 108 101   

32.Lò hơi 2A-2022 PPC.CT2022-003 10 688 754 400 10 663 450 200 10 663 450 200   

33.Lò hơi 2B PPC.CT2022-004 10 535 924 655 10 509 879 455 10 509 879 455   

34.Khí nén đo lường-2022 PPC.CT2022-033 5 398 488 180 5 398 488 180 5 398 488 180   

35.Khí nén phục vụ -2022 PPC.CT2022-034 2 774 585 080 2 774 585 080 2 774 585 080   

  Trong đó: Thuê ngoài 432 898 687 817 40 357 185 715 3 242 558 212 94 848 046 829 98 090 605 041   

           Tự làm 10 234 540 756   

443 133 228 573 40 357 185 715 3 242 558 212 94 848 046 829 98 090 605 041

432 898 687 817 40 357 185 715 3 242 558 212 94 848 046 829 98 090 605 041

10 234 540 756

Cộng

Trong đó:                                 Thuê ngoài

                                                       Tự làm



Biểu số 3
ĐVT: Triệu đồng

STT Tên danh mục sửa chữa lớn
Mã danh 

mục 
Nội dung 
công việc

 Giá trị dự 
toán (hợp 
đồng) sau 

thuế  

Giá trị dự 
toán (hợp 

đồng) trước 
thuế

 Giá trị dự kiến 
trong Kế hoạch 2023 

 Ghi chú 

DANH MỤC NĂM 2022 CHƯA THỰC HIỆN 
CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2023

I THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN 1                     140,623   
1 Lò hơi 1A H1A

1.1 Phần thay mới thùng nghiền H1A Thay mới          59,995  54,541                              50    Dự kiến thực hiện trong năm 2024 do tiến độ 
thực hiện hợp đồng là 360 ngày

2 Lò hơi 2A H2A
2.1 Bản thể  H2A Đại tu         25,073  22,794                         4,559   
2.2 Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh đo đặc tuyến  H2A Đại tu           1,229  1,117                            782   
2.3 Phần thay mới bộ hâm nước và bộ sấy không khí H2A Thay mới          61,650  56,045                       25,220   
2.4 Hệ thống lọc bụi tĩnh điện  HQE 2A Đại tu         26,123  23,748                       16,624   
3 Lò hơi 2B H2B
3.1 Bản thể  H2B Đại tu         24,418  22,198                         4,440   
3.2 Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh đo đặc tuyến  H2B Đại tu              629  572                            400   

3.3 Phần thay mới thùng nghiền H2B Thay mới          60,351  54,865                              50    Dự kiến thực hiện trong năm 2024 do tiến độ 
thực hiện hợp đồng là 360 ngày

3.4 Phần thay mới bộ hâm nước và bộ sấy không khí H2B Thay mới          61,650  56,045                       25,220   
3.5 Hệ thống lọc bụi tĩnh điện  HQE 2B Đại tu         28,246  25,678                       17,974   
4 Tua bin hơi số 2 MA02
4.1 Bản thể  MA02 Đại tu         46,530  42,300                         8,460   
4.2 Phần thí nghiệm hiệu chỉnh  MA02 Đại tu              443  402                            282   
5 Máy phát điện số 2 MK02 Đại tu           2,717  2,470                         1,482   
6 Thiết bị điện sau máy phát điện số 2 BA02 Đại tu              513  466                            280   
7 Tự dùng trung thế chính khối 2 BB02 Đại tu              229  208                            125   
8 Tự dùng hạ thế chính khối 2 BF02 Đại tu              102  92                              55   
9 Lò hơi 4A H4A
9.1 Hệ thống lọc bụi tĩnh điện HQE 4A Đại tu 26,100          23,727                       16,609   
10 Lò hơi 4B H4B
10.1 Hệ thống lọc bụi tĩnh điện HQE 4B Đại tu 28,224          25,658                       17,961   
11 Trạm phân phối 220 kV DC1 AE01 Đại tu         56,359  51,235                              50    Chưa phê duyệt dự toán

II THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN 2                     111,518   

12 Máy phát điện số 6 MK06 Đại tu

12.1 Máy phát điện số 6 MK06 Đại tu              902  820                            410   

12.2
Máy phát điện số 6 (Thử nghiệm hệ thống kích từ và điều 
tốc tua bin máy phát số 6)

MK06 Đại tu           3,193  2,903                         1,451   

13 Thiết bị điện sau máy phát số 6 BA06 Đại tu
13.1 Thiết bị điện sau máy phát số 6 BA06 Đại tu              464  422                            211   
13.2 Thiết bị điện sau máy phát số 6 (Máy cắt đầu cực) BA06 Đại tu           6,045  5,495                         2,748   

13.3
Thiết bị điện sau máy phát số 6 (Bộ điều khiển nấc phân áp 
MBA T6)

BA06 Đại tu           1,154  1,049                            524   

14 Tự dùng trung thế khối 6 BB06 Đại tu
14.1 Tự dùng trung thế khối 6 BB06 Đại tu           1,074  977                            488   

14.2
Tự dùng trung thế khối 6 (Điều khiển nấc phân áp MBA TD 
96)

BB06 Đại tu           1,522  1,384                            692   

15 Tự dùng hạ thế khối 6 BF06 Đại tu           1,409  1,281                            641   
16 Tự dùng một chiều khối 6 BT06 Đại tu         14,969  13,608                         8,165   

17 Tự dùng trung thế chung-Trung thế trạm Xử lý nước. BBW 56 Đại tu              225  205                              20   

18 Tự dùng hạ thế phụ: Lọc bụi-khối 6 BH09 Đại tu              200  182                              18   
19 Tự dùng hạ thế phụ: Trạm khử lưu huỳnh-khối 6 BH08 Đại tu              246  224                              22   
20 Tự dùng hạ thế phụ: Xử lý nước BH 05 Đại tu           1,980  1,800                            180   
21 Tự dùng hạ thế phụ: Trạm thải xỉ khối 6 BH06 Đại tu              329  299                              30   
22 Tự dùng hạ thế trạm nước ngược BH07 Đại tu              108  98                              10   
23 Tự dùng một chiều khối 5 BT05 Đại tu         16,552  15,048                         9,029   
24 Tuabin hơi số 6 MA 06 Đại tu
24.1 Tuabin hơi số 6-Phần Bản thể  MA 06 Đại tu         19,625          17,841                           7,136   
24.2 Tuabin hơi số 6-Phần Thiết bị phụ MA 06 Đại tu         23,457          21,325                           8,530   
24.3 Tuabin hơi số 6-Phần bơm nước cấp MA 06 Đại tu         31,656          28,778                         11,511   
25 Nước tuần hoàn - khối 6 PA 06 Đại tu         14,851          13,501                           5,400   
26 Nước làm mát thứ cấp tua bin 6 PC 06 Đại tu           5,870            5,337                           2,135   
27 Lò hơi số 6 H 06 Đại tu
27.1 Bản thể H 06 Đại tu       113,746  103,405                       41,362   
27.2 Các trường lọc bụi lò 6 H 06 Đại tu         13,797          12,543                              627   
27.3 Phần kiểm tra các mối hàn bằng phương pháp chụp X-ray H 06 Đại tu           1,231  1,119                            560   

27.4
Thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi số 6 và đo đặc tuyến tổ máy số 
6 

H 06 Đại tu           1,632  1,484                            742   

27.5 Các MBA chỉnh lưu lọc bụi lò 6 H 06 Đại tu              783  712                              36   
28 Cẩu trục - Palăng khu vực lò 5 SM 05 Đại tu           6,368  5,789                         3,473   

KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN NĂM 2023



29 Cẩu trục - Palăng khu vực lò 6 SM 06 Đại tu           4,849  4,408                         2,645   
30 Điều hòa không khí phòng điều khiển trung tâm SA02 Đại tu           4,989  4,535                         2,721   

NĂM 2023
A. PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 1                   133,987   

A.1. TỔ MÁY SỐ 3

1 Tuabin hơi số 3 MA03 Đại tu
1.1 Tuabin hơi số 3-Phần bản thể MA03 Đại tu 43,028                 39,117                         19,558   
1.2 Tuabin hơi số 3-Phần thay mới cánh động tầng 25 và 30  MA03 Đại tu 28,568                 25,971                         12,986   
1.3 Tuabin hơi số 3-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh MA03 Đại tu 446                           406                              203   

2 Lò hơi 3A H3A Đại tu

2.1 Lò hơi 3A-Phần Bản thể H3A Đại tu 65,953                 59,957                         29,979   

2.2 Lò hơi 3A-Phần Thay ống sinh hơi H3A Đại tu 20,262                 18,420                           9,210   

2.3 Lò hơi 3A-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh, đo đặc tuyến H3A Đại tu 1,148                     1,043                              522   

2.4 Lò hơi 3A- Phần thay thế bộ sấy không khí cấp 2 H3A Đại tu 12,019                 10,926                           5,560   

3 Lò hơi 3B H3B Đại tu
3.1 Lò hơi 3B-Phần Bản thể H3B Đại tu 49,539                 45,035                         22,518   
3.2 Lò hơi 3B-Phần Thay ống sinh hơi H3B Đại tu 24,430                 22,209                         11,105   
3.3 Lò hơi 3B-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh H3B Đại tu 631                           574                              287   
3.4 Lò hơi 3B-Phần thay thế bộ sấy không khí cấp 2 H3B Đại tu 12,019                 10,926                           5,560   
3.5 Lò hơi 3B-Phần hệ thống lọc bụi tĩnh điện  H3B Đại tu 28,447                 25,861                         12,930   
4 Máy phát điện số 3 MK03 Đại tu 2,670                     2,427                           1,214   
5 Thiết bị sau máy phát số 3 BA03 Đại tu 506                           460                              230   
6 HT tự dùng trung thế chính khối 3 BB03 Đại tu 337                           306                              221   
7 HT tự dùng hạ thế chính khối 3 BF03 Đại tu 98                               89                                86   

A.2. TỔ MÁY SỐ 4
8 Tuabin hơi số 4 MA04 Đại tu
8.1 Tuabin hơi số 4-Phần bản thể MA04 Đại tu 49,155                 44,687   
8.2 Tuabin hơi số 4-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh MA04 Đại tu 446                           406                                 -     
9 Lò hơi 4A H4A Đại tu
9.1 Lò hơi 4A-Phần Bản thể H4A Đại tu 55,499                 50,454   
9.2 Lò hơi 4A-Thay ống sinh hơi H4A Đại tu 25,120                 22,836   
9.3 Lò hơi 4A-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh, đo đặc tuyến H4A Đại tu 1,148                     1,043                                 -     
9.4 Lò hơi 4A-Phần thay thế bộ sấy không khí cấp 2 H4A Đại tu 12,034                 10,940   

9.5 Lò hơi 4A-Phần thay mới thùng nghiền H4A Đại tu 60,198                 54,725    50                              Dự kiến thực hiện trong năm 2024 do tiến độ 
thực hiện hợp đồng là 360 ngày

10 Lò hơi 4B H4B Đại tu
10.1 Lò hơi 4B-Phần Bản thể H4B Đại tu 54,072                 49,157                                 -     
10.2 Lò hơi 4B-Phần Thay ống sinh hơi H4B Đại tu 23,189                 21,081                                 -     
10.3 Lò hơi 4B-Phần Thí nghiệm hiệu chỉnh H4B Đại tu 631                           573                                 -     
10.4 Lò hơi 4B-Phần thay thế bộ sấy không khí cấp 2   H4B Đại tu 12,034                 10,940                                 -     
11 Máy phát điện số 4 MK04 Đại tu 3,391                     3,082   
12 Thiết bị sau máy phát số 4 BA04 Đại tu 484                           440   
13 HT tự dùng trung thế chính khối 4 BB04 Đại tu 338                           307   
14 HT tự dùng hạ thế chính khối 4 BF04 Đại tu 98                               89   

A.3. HỆ THỐNG BOP Đại tu
15 Trạm bơm thải xỉ dây chuyền 1 Đại tu 1,693                     1,539                              924   

16
Hệ thống đường ống nước cứu hỏa (Đoạn từ BK-47 đến 
BK-111; Đoạn từ BK-43 đến BK-106; Đoạn từ BK-143 đến 
ΠΓ-67)

SG03 Đại tu           1,484            1,349                              846   

B. PHÂN XƯỞNG HÓA                       10,471   
B.1. DÂY CHUYỀN 1                         5,730   

1 Thiết bị khử khoáng khối 2 GC02 Đại tu 8,660                     7,873                           4,005   
2 Thiết bị vận chuyển hoá chất QC02 Đại tu 3,162                     2,874                           1,725   

B.2. DÂY CHUYỀN 2                         4,741   
3 Hệ thống khử khoáng nhánh A GC01 Đại tu 8,130                     7,391                           4,435   
4 Cứu hoả dây chuyền 2 SG01 Đại tu 482                           438                              307   

C. PHÂN XƯỞNG NHIÊN LIỆU                       17,185   
C.1. DÂY CHUYỀN 1                         2,714   

THIẾT BỊ CẨU KIRỐP Đại tu
1 Cẩu bốc than số 1 EA01 Đại tu 1,242                     1,129                              678   
2 Cẩu bốc than số 2 EA02 Đại tu 1,374                     1,249                              749   
3 Cẩu bốc than số 5 EA 05 Đại tu 2,360                     2,146                           1,287   

C.2. DÂY CHUYỀN 2                       14,471   
CẦU TRỤC BỐC THAN Đại tu

4 Cầu trục bốc than số 2 EA02 Đại tu 5,316                     4,832                           2,899   
5 Cầu trục bốc than số 4 EA04 Đại tu 4,445                     4,041                           2,424   

BĂNG TẢI Đại tu
6 Tuyến băng tải đường sông A EA05 Đại tu 3,963                     3,603                           2,162   
7 Tuyến băng tải đường sông B EA06 Đại tu 3,733                     3,394                           2,036   
8 Tuyến cấp than đường sắt (Quang lật toa) EA08 Đại tu 2,305                     2,095                           1,257   

9
Cấp than lên lò tuyến A (Gồm các băng tải 
1A,2A,3A,4A,5, Tripper 1A)

EB01 Đại tu 6,768                     6,153                           3,692   

 D. PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 2                       36,415   
D.1. KHỐI 5

1 LÒ HƠI VÀ THIẾT BỊ PHỤ H05



1.1 Lò hơi số 5- Phần bộ sấy không khí lò hơi số 5 H05 Trung tu 17,759                 16,145                           9,687   
2 TUA BIN VÀ THIÉT BỊ PHỤ MA05
2.1 Tuabin hơi số 5-Phần bản thể MA05 Trung tu 18,756                 17,051                                 -     
2.2 Tuabin hơi số 5-Phần Bơm nước cấp  MA05 Trung tu 8,448                     7,680                                 -     
2.3 Nước tuần hoàn khối 5  PA 05 Trung tu 6,677                     6,070                                 -     

PHẦN ĐIỆN-ĐIỀU KHIỂN

3
Bộ PLC điều khiển hệ thống thu bi làm sạch ống bình 
ngưng máy 5

PA05 
(PAY05)

Đại tu 500                           454                              273   

4 Tủ PLC điều khiển thổi bụi lò 5
H05 

(DDA 33)
Đại tu 5,200                     4,728                           2,837   

5 Tủ điều khiển bộ sấy không khí kiểu quay lò 5
H05 

(DDA 35)
Đại tu 1,297                     1,179                              707   

6 Lò hơi (Biến tần quạt khói) H05 Trung tu 3,542                     3,220                           1,932   
7 Bản thể máy phát điện MKA05 Trung tu 10,000                   9,091                           5,455   

PHẦN CÔNG NGHỆ
8 Hệ thống xử lý Clo PA 03 Đại tu 5,337                     4,852                           2,065   
9 Khí nén đo lường QE 01 Đại tu 5,895                     5,359                           3,215   

10 Khí nén phục vụ QE 02 Đại tu 6,090                     5,536                           3,322   

11
Tự dùng một chiều trạm 220 kV (Các bộ ắc quy 
220VDC) 

BT01 Đại tu 2,459                     2,235                           1,341   

12 Thang máy SN01 Đại tu 1,470                     1,336                              802   
D.2 PHẦN XÂY DỰNG
13 Nền bê tông và mái che lò (Mái che gian lò 5, lò 6) UB 17 Đại tu 3,791                     3,446                           2,068   
14 Gian tua bin (Mái che gian tua bin) UB 02 Đại tu 4,973                     4,521                           2,713   
E. VĂN PHÒNG 
1. Nhà hành chính ИЛК UB19                       16,923   
1.1. Nền, sân UBK19a Đại tu
1.2. Vườn và khuôn viên UBK19b Đại tu
1.3. Chiếu sáng UBK19l Đại tu
1.4. Các phòng làm việc tầng 4: Hội trường UBK19j Đại tu 12,000                 10,909    300                            Chưa phê duyệt dự toán

                      467,122 
                   299,977   
                   167,145   

Chiết giảm tiết kiệm 20% (theo văn bản số 
972/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022)

93,424                      
59,995                      
33,429                      

GIÁ TRỊ SỬA CHỮA LỚN SAU CHIẾT GIẢM 373,697                    
239,981                      

133,716                    

DÂY CHUYỀN 1

DÂY CHUYỀN 2

DÂY CHUYỀN 2
DÂY CHUYỀN 1

DÂY CHUYỀN 1
DÂY CHUYỀN 2

26,122                   23,747                        16,623   

TỔNG CỘNG



Biểu số 4

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2022 Thực hiện 2022
Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch 2023 sau 
khi tính toán các tỷ 

lệ tiết kiệm 
Ghi chú

1 Sản lượng điện sản xuất                    4,043.02                    3,197.44               3,894.17                    3,894.17 

2 Tự dùng, tổn thất                       395.18                        319.75                   361.80                        361.80 

3 Sản lượng điện thương phẩm                    3,647.84                     2,877.69                3,532.37                     3,532.37 

4 Giá bán điện 0                               -   

      - Giá Pc 0                               -   

DC1 1,580.11 1,539.01               1,877.05                     1,877.05 

DC2 1,354.55 1,363.60               1,630.95                     1,630.95 

      - Giá bán điện bình quân                    1,427.28                     1,427.28                1,427.28                     1,427.28 

5 Doanh thu                    5,143.74                    5,292.18               5,683.34                    5,683.34 

      - Doanh thu hoạt động SXKD điện                    5,121.74                     5,263.91                5,679.34                     5,679.34 
Đính kèm biểu 
tính doanh 

      - Doanh thu HĐTC (lãi tiền gửi)                         22.00                          28.27                       4.00                            4.00 

6 Chi phí                    5,159.97                    5,012.36               5,698.81                    5,676.34 

Nhiên liệu                    3,901.74                     4,244.37                4,601.53                     4,601.53 
Đính kèm biểu 
tính nhiên liệu 

Vật liệu                       107.35                          68.62                     70.87                          65.04 
Chi tiết Biểu 
4.1

 Lương và BH                       252.36                        276.94                   258.62                        258.62 

      - Tiền lương                       227.75                        254.33                   234.85                        234.85                      -   

      - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ                         24.61                          22.61                     23.77                          23.77 

Khấu hao TSCĐ (chưa tính tới việc đánh giá lại tài sản)                         70.28                          61.32                     68.25                          68.25  Chi tiết Biểu 6

Dịch vụ mua ngoài                         59.83                          47.93                     48.58                          47.67 

       - Chi phí mua điện                         47.57                          40.90                     39.57                          39.57 

       - Các khoản DVMN khác                         12.26                            7.03                       9.00                            8.10 
Chi tiết Biểu 
4.2

Chi phí SCL                       464.95                          98.09                   373.70                        373.70  Chi tiết Biểu 3

Chi phí bằng tiền                       303.46                        215.08                   277.26                        261.52 

     - Thuế tài nguyên                         67.62                          61.91                     72.23                          72.23 

     - Phí dịch vụ môi trường rừng 0                               -   

- Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước            16.67                          16.67                     16.67                          16.67 

     - Thuế đất                         16.82                          24.38                     17.07                          17.07 

     - Lãi tiền vay                               -                                  -                         6.38                            6.38 

     - Ăn ca                           7.26                            6.67                       6.67                            6.67 

     - Dự phòng TCMVL                           2.01                            0.81                       0.81                            0.81 

     - Chi phí bằng tiền khác                       193.09                        104.64                   157.44                        141.70 
Chi tiết Biểu 
4.3

7
Lợi nhuận SXKD điện (bao gồm lãi vay hạch toán chi phí 
SXKD điện)

                      (16.23)                       279.82                   (15.48)                           7.00 

8 Các khoản tăng, giảm giá thành điện                              -                                 -                            -                                 -   

Chênh lệch tỷ giá                              -                                  -                             -                                  -   

        Chênh lệch tỷ giá thực hiện                               -                             -   

        Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

        Chênh lệch tỷ giá phân bổ

Giảm giá thành do thanh lý, nhượng bán vật tư thu hồi                               -   

Giảm giá thành do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

9 Lợi nhuận SXKD điện (sau tăng, giảm các khoản trên)                       (16.23)                       279.82                   (15.48)                           7.00 

10 Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm chênh lệch tỷ giá)                       (16.23)                       279.82                   (15.48)                           7.00 

11 Giá thành điện bình quân                    1,414.53                     1,741.80                1,613.31                     1,606.95 

12 HĐ Tài chính (không lãi vay)

Doanh Thu                       262.73                        266.99                   244.49                        244.49 

Thu LN từ Công ty cổ phần                       252.70                        266.99                   231.89                        231.89 

Lãi tiền gửi (ngoài phần đưa mục 5, nếu có)                         10.03                                -                       12.61                          12.61 

Lãi và phí cho vay lại

Khác

Chi phí                           2.62 

Lợi nhuận                       262.73                        264.36                   244.49                        244.49 

13
HĐ Sản xuất kinh doanh khác (SX khác, dịch vụ, thu nhập 
khác)

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023



Doanh thu                          21.14                          15.25                     21.14                          21.14 

Chi phí                            6.02                            0.81                       6.02                            6.02 

Lợi nhuận                         15.12                          14.45                     15.12                          15.12 

14 Tổng cộng lợi nhuận                       261.62                       558.63                  244.13                       266.61 

Thực hiện tiết kiệm chi phí bằng mọi biện pháp, tận dụng 
mọi nguồn lực để tăng hiệu quả SXKD, đảm bảo hoạt động 
SXKD điện không bị lỗ

                        16.23 

15
Tổng cộng lợi nhuận trước thuế (sau khi phấn đấu tiết kiệm 
chi phí)

                      277.85                       266.61 



Biểu số 4.1

STT Nội dung
Chi phí (tỷ 

đồng)
Diễn giải cơ sở 

dự kiến kế hoạch
1 DẦU MỠ 15.10                 

2 HÓA CHẤT 3.24                   

3 BI MÁY NGHIỀN 18.91                 

4 ĐÁ VÔI 1.87                   

5 VẬT TƯ, THIẾT BỊ 31.76                 
70.87                 

KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬT LIỆU NĂM 2023

TỔNG



Biểu số 4.2

STT Nội dung Chi phí (tỷ đồng)
Diễn giải cơ sở dự kiến 

kế hoạch

1    - Điện mua của TCT cho tự dùng 39.57                          

2    - Điện nước 0.30                            

3    - Bảo hiểm tài sản 4.85                            

4    - Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 3.85                            
48.58                          

KẾ HOẠCH CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC NĂM 2023

Tổng



Biểu số 4.3

STT Nội dung Chi phí (tỷ đồng)
Diễn giải cơ sở dự kiến 

kế hoạch

1    - Thuế tài nguyên 72.23                           
2    -  Phí cấp quyền khai thác nước 16.67                           
3    - Thuê đất 17.07                           
4    -  Tiền ăn giữa ca 6.67                             
5    - Chi phí dự phòng 0.81                             
6    - Chi phí bằng tiền khác 157.44                         

270.89                         

KẾ HOẠCH CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC NĂM 2023

Tổng



Biểu số 5a

Đơn vị: triệu đồng

Kế hoạch Thực hiện

1  Nhiên liệu 3,901.74                 4,244.37                 4,601.53                    

2  Vật liệu phụ 117.31                    68.62                      70.87                         

3  Lương và bảo hiểm 252.36                    276.94                    258.62                       

- Lương 227.75                     254.33                     234.85                       

- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 24.61                       22.61                       23.77                         

4  Khấu hao cơ bản TSCĐ 70.28                      61.32                      68.25                         

Khấu hao cơ bản do đánh giá lại tài sản 70.28                       61.32                       68.25                         

5  Chi phí dịch vụ mua ngoài 61.19                      47.93                      48.58                         

- Chi phí mua điện Tập đoàn 47.57                       40.90                       39.57                         

- Chi phí DVMN khác 13.62                       7.03                         9.00                           

6  Chi phí sửa chữa lớn 464.95                    98.09                      373.70                       

7  Chi phí khác bằng tiền 324.87                    215.08                    277.26                       

- Thuế tài nguyên 67.62                       61.91                       72.23                         

- Phí dịch vụ môi trường rừng

-Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16.67                       16.67                       16.67                         

- Thuế đất 16.82                       24.38                       17.07                         

- Lãi vay vốn -                           -                           6.38                           

- Tiền ăn ca 7.26                         6.67                         6.67                           

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm 2.01                         0.81                         0.81                           

- Chi phí khác bằng tiền  214.50                     104.64                     157.44                       

8 Chi phí chênh lệch tỷ giá

9 Các khoản giảm trừ giá thành điện

10
Giảm giá thành do thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định, 
Vật tư thu hồi -                          

11 Tổng cộng 5,192.70                 5,012.36                 5,698.81                    

12
Tổng cộng sau khi có khấu hao cơ bản tăng thêm do đánh 
giá lại tài sản

13 Sản lượng điện (tr. kWh) 3,989.85                 2,877.69                 3,532.37                    

14 Giá thành đơn vị (đ/kWh) 1,301.48                  1,741.80                  1,613.31                    

STT Yếu tố chi phí
Năm 2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ GIÁ THÀNH ĐIỆN THEO YẾU TỐ

Kế hoạch 
năm 2023



Biểu số 5B

Đơn vị: triệu đồng

Kế hoạch Thực hiện

1  Nhiên liệu 3,901.74                 4,244.37                 4,601.53                   

    Than 3,819.76                  4,173.92                  4,528.30                   

    Dầu DO -                          -                          -                            

    Dầu FO 81.98                       70.44                       73.23                        

    Khí đốt -                          -                          -                            

    Khác -                          -                          -                            

2 Vật liệu 17.71                      10.32                      12.57                        

    Dầu tua bin 3.60                         1.78                         2.17                          

    Dầu máy biến thế 0.01                         0.04                         0.05                          

    Dầu mỡ bôi trơn 2.14                         1.71                         2.08                          

    Hóa chất dùng trong sản xuất 2.44                         2.70                         3.29                          

    Nước công nghiệp -                          -                          -                            

    Bi nghiền 9.24                         3.89                         4.73                          

    Vật liệu phụ khác 0.27                         0.21                         0.25                          

3 Chi phí nhân công trực tiếp 214.51                    210.00                    193.97                      

    Tiền lương 193.59                     192.67                     176.14                      

    BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 20.92                       17.33                       17.83                        

4 Điện mua 47.57                      40.90                      39.57                        

5 Chi phí giải quyết sự cố 47.84                      -                         19.40                        

6 Chi phí sản xuất chung 832.27                    387.28                    697.73                      

6.1     Chi phí nhân viên phân xưởng 12.62                       16.85                       18.10                        

        Tiền lương  11.39                       15.46                       16.44                        

        BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 1.23                         1.39                         1.66                          

6.2     Chi phí vật liệu -                          -                          -                            

6.3     Chi phí dụng cụ sản xuất 2.64                         6.52                         6.52                          

6.4     Chi phí khấu hao TSCĐ 70.06                       57.46                       68.04                        

6.5     Thuế, phí và lệ phí 84.28                       78.80                       88.89                        

        Thuế tài nguyên 67.62                       61.91                       72.23                        

        Phí dịch vụ mội trường -                          -                          -                            

        Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16.67                       16.67                       16.67                        

        Phí lệ phí khác -                          0.23                         -                            

6.6     Chi phí sửa chữa TSCĐ 614.25                     193.50                     475.87                      

6.6.1         Sửa chữa lớn 464.95                     98.09                       373.70                      

            Tự làm -                          -                          -                            

                Vật liệu -                          -                          -                            

                Nhân công -                          -                          -                            

                Máy thi công -                          -                          -                            

                Chi phí khác -                          -                          -                            

            Thuê ngoài 464.95                     98.09                       373.70                      

6.6.2         Sửa chữa thường xuyên 149.30                     95.41                       102.17                      

            Tự làm 92.16                       46.51                       46.51                        

                Vật liệu 92.16                       46.51                       46.51                        

TỔNG HỢP CHI PHÍ GIÁ THÀNH ĐIỆN THEO KHOẢN MỤC

DIỄN GIẢI
Năm 2022  Kế hoạch 

năm 2023 
STT



                Nhân công -                          -                          -                            

                    Lương -                          -                          -                            

                    BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN -                          -                          -                            

                Chi phí khác -                          -                          -                            

            Thuê ngoài 57.14                       48.89                       55.66                        

6.7     CP dịch vụ mua ngoài 5.11                         1.89                         1.89                          

        Điện 0.30                         (0.00)                       (0.00)                         

        Nước -                          -                          -                            

        Dịch vụ bưu chính viễn thông  0.26                         -                          -                            

        Chi phí bảo vệ môi trường 2.47                         1.89                         1.89                          

        Dịch vụ khác 2.08                         -                          -                            

6.8     Chi phí bằng tiền khác -                          -                          -                            

6.9     Chi phí sản xuất chung khác 43.31                       32.26                       38.43                        

        Bảo hộ, an toàn lao động (bao gồm chi phí Chi trang phục 
cho người lao động bằng tiền mặt, 5tr/người)

6.17                         2.21                         5.84                          

        Kỹ thuật, an toàn, VSCN 0.99                         -                          2.14                          

        Bảo vệ, phòng cháy, chống bão lụt 0.37                         0.33                         0.73                          

        Hao hụt nhiên liệu trong định mức 16.15                       7.34                         7.34                          

        Ăn ca 6.17                         5.11                         5.11                          

        Các chi phí chung khác 13.45                       17.28                       17.28                        

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 131.07                    119.48                    127.66                      

7.1     Chi phí nhân viên quản lý 25.24                       50.09                       46.55                        

        Tiền lương 22.78                       46.20                       42.27                        

        BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 2.46                         3.89                         4.28                          

7.2     Chi phí vật liệu quản lý -                          0.00                         0.00                          

7.3     Chi phí đồ dùng văn phòng 2.49                         1.36                         1.36                          

7.4     Chi phí khấu hao TSCĐ 0.22                         3.86                         0.22                          

7.5     Thuế, phí, lệ phí 17.23                       24.86                       17.07                        

        Thuế nhà đất 16.82                       24.38                       17.07                        

        Thuế, phí, lệ phí khác 0.42                         0.48                         -                            

7.6     Chi phí dự phòng -                          -                          -                            

7.7     Chi phí dịch vụ mua ngoài 8.52                         5.14                         7.12                          

        Điện 0.03                         0.16                         0.16                          

        Nước 0.29                         0.14                         0.14                          

        Dịch vụ bưu chính viễn thông  0.83                         0.31                         0.31                          

        Dịch vụ CNTT 1.36                         0.79                         0.79                          

        Mua bảo hiểm tài sản 2.63                         2.88                         4.85                          

        Dịch vụ khác 3.37                         0.86                         0.86                          

7.8     Chi phí bằng tiền khác 37.70                       8.21                         18.30                        

        Chi phí hội nghị, tiếp khách 1.99                         3.16                         3.16                          

        Chi phí đào tạo 4.72                         3.40                         4.73                          

        Công tác phí, tàu xe đi phép 0.83                         1.65                         1.65                          

        Chi mua Công suất phản kháng -                          -                          -                            

        Chi nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến 0.75                         -                          0.57                          

        Nghiệp vụ phí -                          -                          -                            

        Chi phí quản lý bằng tiền khác 6.12                         -                          8.19                          

        An sinh xã hội 4.30                         -                          4.30                          

        Khoản chi có tính chất phúc lợi cho NLĐ 18.98                       -                          19.57                        

7.9     Chi phí quản lý doanh nghiệp khác 39.69                       25.95                       37.05                        

7.9.1         Sửa chữa lớn TSCĐ -                          -                          -                            



            Tự làm -                          -                          -                            

                Vật liệu -                          -                          -                            

                Nhân công -                          -                          -                            

                Máy thi công -                          -                          -                            

                Chi phí khác -                          -                          -                            

            Thuê ngoài -                          -                          -                            

7.9.2         Sửa chữa thường xuyên 2.63                         3.90                         3.90                          

            Tự làm 2.32                         3.90                         3.90                          

                Vật liệu 2.32                         3.90                         3.90                          

                Nhân công -                          -                          -                            

                    Lương -                          -                          -                            

                    BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN -                          -                          -                            

                Chi phí khác -                          -                          -                            

            Thuê ngoài 0.31                         -                          -                            

7.9.3         An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp 3.49                         0.48                         1.67                          

7.9.4         Bảo vệ, phòng cháy, chống bão lụt 0.41                         0.30                         0.41                          

7.9.5         Ăn ca 1.09                         1.56                         1.56                          

7.9.6         Thưởng tiết kiệm nguyên nhiên, vật liệu  -                          -                          -                            

7.9.7         Chi phí trợ cấp mất việc làm 2.01                         0.81                         0.81                          

7.9.8         Các chi phí khác 30.06                       18.90                       28.69                        

8 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -                         -                         -                            

Tổng cộng 5,192.70                 5,012.36                 5,692.44                   

Sản lượng điện để tính giá thành đơn vị (kWh) 3,647.84                 2,877.69                 3,532.37                   



Biểu số 6

Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Giá trị

1 Nguyên giá 31/12/năm 2022 13,662,418,883,046      

2 Nguyên giá đã hết KH lũy kế đến 31/12/2022 12,760,809,862,425      

3 Dự kiến nguyên giá đã hết KH lũy kế năm 2023 12,787,215,881,153      

4 Nguyên giá tăng trong năm 315,878,856,770           

5 Nguyên giá giảm trong năm 2,092,849,019               

6 Nguyên giá cuối kỳ năm 2023 13,976,204,890,797      

7 Nguyên giá bình quân tính khấu hao năm 2023 1,188,989,009,644        

8 Khấu hao năm 2022 62,139,951,737             

8.1 SXKD điện 61,753,428,382             

8.2 SXKD khác 215,815,416                  

8.3 Khấu hao TS quỹ phúc lợi 170,707,939                  

8.4  Khấu hao cơ bản do đánh giá lại tài sản -                                

9 Tỉ lệ bình quân tính khấu hao năm 2022 (%) 7                                    

10 Dự kiến tỉ lệ bình quân tính khấu hao năm 2023 (%) 6                                    

11 Dự kiến khấu hao năm 2023 68,366,812,314             

11.1 - SXKD điện 68,036,088,591             

11.2 - SXKD khác 215815416

Ghi chú: Năm n: năm lập kế hoạch

KẾ HOẠCH KHẤU HAO 2023



Biểu số 7

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Số lượng

 Đơn giá 
(tr. đồng)

 Giá trị
 (tr. đồng)

Nguyên giá dự 
kiến tăng trong 

năm

Thời gian dự kiến 
khấu hao (năm)

Thời gian dự kiến 
trích khấu hao 

năm 2023

Giá trị dự kiến trích 
khấu hao trong năm 

2023

 Ghi chú 
(giải trình: thay thế, mua sắm mới…đính kèm hồ sơ, 

phương án KT)

CHUYỂN TIẾP TỪ 2022  

I Máy móc, thiết bị

1
Thay mới trọn bộ hệ thống rơ le bảo vệ khối 1,2,4 và tự dùng dự phòng 
TD10

Hệ thống 1              36,787                         36,787                      36,787                              10                              -                                        -    Dự toán

2 Trạm điện 220KV Dây chuyền 2 Cái 1              57,215                         57,215                      57,215                              10                              -                                        -    Dự toán

3 Thiết bị đo nhớt động học Cannon CT-2000
Dải nhiệt 10-150 độ C (+- 0,01) Năng 
suất hyđrô: - Theo tiêu chuẩn ASTM D 
445

Bộ 1 373                              373                            373                              10                                3                                   9.32  Báo giá

4 Máy đo Oxy trong khói lò Testo 350 Model Testo 350 Bộ 1 680                              680                            680                              10                                3                                17.00  Báo giá

5 Camera nhiệt
Fluke TI480 kèm Lens4x, chân đế và 
phần mềm cùng phụ kiện kết nối máy 
tính

Bộ 1 370                              370                            370                              10                                3                                   9.25  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

6
Hợp bộ tìm kiếm sự cố chạm đất hệ thống 220VDC bằng tay (Bao gồm 
các thiết bị Iso685DP; EDS195PM; PSA3052; 03 cái biến dòng)

Bao gồm các thiết bị Iso685DP; 
EDS195PM; PSA3052; 03 cái biến 
dòng

Bộ 1 960                              960                            960                              10                                3                                24.00  Báo giá

7 Máy dò khí độc hại (Drager X-am 8000) - Germany Drager X-am 8000 Cái 1 370                              370                            370                                5                                3                                18.50  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

8 Máy hủy tài liệu công nghiệp  Silicon PS-1000C Cái 2 68                              136                            136                                5                                3                                   6.80  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

9 Thiết bị phân tích khí thải (Testo-350) (Testo-350) Cái 1 680                              680                            680                                5                                3                                34.00  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

10 Hỏa quang kế 600÷2000độ C Raytek - USA Cái 1 130                              130                            130                                5                                3                                   6.50  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

11 Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm môi trường Comet/EU Cái 1 39                                39                              39                                5                                3                                   1.95  Hợp đồng 1643/2022/HĐ-PPC-KN ngày 20/4/2022

12 Xe ô tô xe 1 687                              687                            687                              10                                3                                17.18  Báo giá

13 Thiết bị phân tích nguyên tố CHNS/0
Model: Flash Smart Analyzer CHNS-O 
Auto Sampler

Bộ 1         2,686.00                             2,686                        2,686                              10                                3                                67.15  Báo giá

14 Cân phân tích vi lượng 10-5g, 250g Model: GH252 Bộ 1               65.78                                  66                              66                              10                                3                                   1.64  Báo giá

15 Máy sàng dung phân tích Model: EML 200 pure Bộ 1            110.10                                110                            110                              10                                3                                   2.75  Báo giá

16
MÁY XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY MẪU TRO TỰ ĐỘNG 
6 MẪU LECO AF700

AF700 Cái 1         2,150.00                             2,150                        2,150                              10                                3                                53.75  Báo giá

17 Máy phát hiện khí cầm tay
Model: NC-1000 Hãng: RIKEN KEIKI 
- Nhật Bản

Cái 2               50.00                                100                            100                              10                                3                                   2.50  Báo giá

18
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ để bàn

"Model: Mi170
 Hãng sản xuất: MILWAUKEE
Sản xuất tại Rumani - EU"

Cái 1               50.00                                  50                              50                              10                                3                                   1.25  Báo giá

19 Máy điều hòa 100000BTU Hãng Trane Cái 4               71.10                                284                            284                                5                                3                                14.22  Báo giá

20 Camera nhiệt
FLUKETI480 kèm Lens 4x chân đế và 
phần mềm cùng các phụ kiện kết nối 
máy tính

Bộ 1            726.75                                727                            727                                5                                3                                36.34  Báo giá

21 Pa lăng điện dây xích Hoist Model: KNS3 Cái 3            350.00                             1,050                        1,050                              10                                3                                26.25  Báo giá

22 Hệ thống tự dùng thế 0,4kV khối 2 Hệ thống 1       24,579.77                           24,580                      24,580                              10                                1                              204.83 
Thay mới do hệ thống làm việc đã hơn 35 năm nên đã 
xuống cấp làm việc không không tin cậy, an toàn không 

cao

23 Hợp bộ đo lưu lượng kênh hở FlowCERT

Bộ tính toán, hiển thị và điều 
khiển:FlowCERT. Thiết bị đo mức: 
dBmach3. thiết bị đo lưu tốc: 
MicroFlow

Bộ 2            233.00                                466                            466                              10                                3                                11.65 
Hợp đồng 4851/2022/HĐ-PPC – HOACHAT ngày 

25/10/2022

24 Số hóa hệ thống đo chất lượng than online Hệ thống 2       20,000.00                           40,000                      40,000                              10                                1                              333.33  Ước toán

25 Lắp đặt hệ thống Camera phân xưởng Nhiên Liệu Hệ thống 1         2,000.00                             2,000                        2,000                                5                                3                              100.00  Hợp đồng 5221/2022/HĐ-PPC-P&T ngày 15/11/2022

II Nhà cửa, công trình xây dựng                                 -   

III. Khác                                 -   

1
Đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính chủ và mạng LAN: Đáp ứng yêu thị
trường bán buôn điện; hệ thống bảo mật; 

Hệ thống 1                 3,000                            3,000                        3,000                                5                                1                                50.00  Ước toán

2 Đầu tư nâng cấp hệ thống Camera giám sát Hệ thống 1                 6,500                            6,500                        6,500                                5                                3                              325.00  Dự toán

3
Dự án chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 
sang IEC60879-5-104

Hệ thống 1                 4,725                            4,725                        4,725                                5                                1                                78.76  Giá hợp đồng

4 Cải tạo hệ thống thu gom nước mặt khu vực lò máy DC2
Thu gom toàn bộ nước mặt phát sinh 
trong mặt bằng lò hơi tuabin DC2

Hệ thống 1                 6,000                            6,000                        6,000                              10                                3                              150.00 

5 Chương trình chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm thành lập công ty
Chương 
trình

1                 5,000                            5,000                        5,000                                5                                3                              250.00  Ước toán

KẾ HOẠCH MUA SẮM, ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NĂM 2023



6 Chuyển đổi số trong Công ty Hệ thống 1       15,000.00                           15,000                      15,000                                5                                3                              750.00 

Công trình 1: Cải tạo trạm bơm sản xuất, cứu hỏa Dây 
chuyền 1 sang trạm không người trực sử dụng công nghệ 
điều khiển số thay thế công nghệ Analog.
Công trình 2: Thay thế hệ thống điều khiển, liên động, 
bảo vệ các băng tải DC1 từ Analog bằng hệ điều khiển kỹ 
thuật số PLC, điều khiển tập trung tại phòng điều khiển 
Trung tâm nhiên liệu 1.
Công trình 3: Đầu tư hệ thống giám sát điện 1 chiều 
thông minh, giám sát chất lượng và tuổi thọ ắc quy.  
Giai đoạn hiện nay Công ty đang thuê tư vấn lập báo cáo 
kinh tế kỹ thuật để cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương 
đầu tư có căn cứ triển khai thực hiện.

7
Bộ PLC điều khiển hệ thống thu bi làm sạch ống bình ngưng máy 6, Tủ 
điều khiển bộ sấy không khí kiểu quay lò 6

Hệ thống 1         1,724.48                             1,724                        1,724                                5                                1                                28.74  Dự toán đã lập

8
Hệ thống đo lường và điều khiển lò hơi 2A (Thay thế hệ thống điều 
chỉnh nước cấp chính, các đồng hồ đo áp lực, lưu lượng, mức nước và 
nhiệt độ tích hợp vào hệ thống DCS phun giảm ôn khối 2)

Hệ thống 1         6,760.65                             6,761                        6,761                                5                                1                              112.68  Dự toán đã lập

9
Hệ thống đo lường và điều khiển lò hơi 2B (Thay thế hệ thống điều 
chỉnh nước cấp chính, các đồng hồ đo áp lực, lưu lượng, mức nước và 
nhiệt độ tích hợp vào hệ thống DCS phun giảm ôn khối 2)

Hệ thống 1         7,358.34                             7,358                        7,358                                5                                1                              122.64  Dự toán đã lập

10

hệ thống đo lường và điều khiển Tuabin (Thay thế hệ thống đo lường và 
tự động mức nước khử khí, bình ngưng, mức gia nhiệt hạ, mức gia nhiệt 
cao, hệ thống điều chỉnh POY100/13 và POY 13/6 tích hợp vào hệ 
thống DCS khối 2)

Hệ thống 1       14,497.06                           14,497                      14,497                                5                                1                              241.62  Dự toán đã lập

11
Hệ thống đo lường và điều khiển lò hơi 2A (Sửa chữa thay thế hệ thống 
thổi bụi lò hơi)

Hệ thống 1         5,413.72                             5,414                        5,414                                5                                1                                90.23  Dự toán đã lập

12
Đại tu phòng điều khiển FCS khối 6 (Bao gồm cả tunning các mạch 
vòng điều khiển)

Hệ thống 1       37,986.97                           37,987                      37,987                                5                                1                              633.12  Dự toán đã lập

13
Hệ thống đo lường và điều khiển lò hơi 2B (Sửa chữa thay thế hệ thống 
thổi bụi lò hơi)

Hệ thống 1         5,505.70                             5,506                        5,506                                5                                1                                91.76  Dự toán đã lập

14
Phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán thị trường 
điện

Phần mềm 1 590.00                                           590                            590                                5                                3                                29.50  Báo giá

15
Lắp đặt máy chấm công sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vân 
tay

Hệ thống 1 250.00                                           250                            250                                5                                3                                12.50  Báo giá

ĐẦU TƯ MỚI 2023                                 -                                -   

I Máy móc, thiết bị                                 -                                -   

Cân ô tô điện tử 120 tấn Cái 1         1,310.50                             1,311                        1,311                                5                                3                                65.53  Ước toán

Xe ô tô chữa cháy  Xe 1         4,200.00                             4,200                        4,200                              10                                1                                35.00  Ước toán

Lắp đặt hệ thống chèn mềm cho Bộ sấy không khí kiểu quay DC2 Công trình 1            150.00                                150 

II Khác                                 -                                -   

III Nhà cửa, công trình xây dựng                                 -                                -   

Phòng thí nghiệm hóa Hệ thống 1         1,000.00                             1,000                        1,000                              10                                1                                   8.33  Ước toán

Nâng cấp hệ thống điều khiển băng tải than  Hệ thống 7         3,000.00                           21,000                      21,000                              10                                1                              175.00  Ước toán

Công trình trạm quan trắc khí thải dây chuyền 2 Công trình 1       12,000.00                           12,000                      12,000                              10                                1                              100.00  Ước toán

Thiết kế hệ thống giám sát ắc quy và hệ thống giám sát chạm đất nguồn 
một chiều (DC)tại Dây chuyền 2

Công trình 1         5,000.00                             5,000                        5,000                                5                                1                                83.33  Ước toán

Tổng cộng 337,668                     337,518                  4,434                              



Biểu số 8a

Kế hoạch Thực hiện

1 Số lượng

1.1 Số lượt  người đào tạo/Tổng số CBCNV 1933/840 1835/773 1715/829
Bao gồm cả đào tạo dài hạn và ngắn hạn, cả HĐLĐ 
xác định thời hạn

2 Trình độ

2.1 Cơ cấu về trình độ đào tạo đạt được đến cuối năm 28/315/110/120/267 21/275/99/114/264 23/300/110/140/256
TS/ĐH/CĐ/TCCN/Khác (tính cá HĐLĐ xác định 
thời hạn)

3 Kinh phí 

3.1 Tổng quỹ lương (tr. đ) 217,846 217,800 220,000

- Bao gồm các chi phí (ví dụ: học phí, tài liệu học tập 
v.v…)
- Không bao gồm các chi phí (ví dụ: đi lại, ăn, ở 
v.v…)

0 - Trong đó chi phí đào tạo nước ngoài (tr. đồng):

3.3 Tỷ lệ tổng chi phí đào tạo/tổng quỹ tiền lương (%) 2.17 1.59 2.15

3.4
Tỷ lệ chi phí đào tạo/giá thành sản xuất kinh doanh của 
đơn vị (%) 

                                0.33                               0.19                                0.03 

3.5
Tỷ lệ chi phí đào tạo tại nước ngoài/ tổng chi phí đào tạo 
năm

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HIỆN TẠI VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NĂM TIẾP THEO

STT Hạng mục
Năm hiện tại Đăng ký kế hoạch 

năm tiếp theo
Hướng dẫn

3.2 Tổng chi phí đào tạo 4,723 3,461 4,730



Biểu số 8a-1

STT Loại hình đào tạo
Nội dung/Chương trình 

đào tạo
Đánh giá kết quả Số lượng Thời gian Đối tác/Địa điểm

Chi phí thực 
hiện (tr. 

Đồng)
I Dài hạn 0 0 0 0 0 0
1 Tốt nghiệp 0 0 8 0 0 0
1.1 Tiến sỹ 0 0 0 0 0 0
1.2 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đã tốt nghiệp, chưa nhận bằng 1 02 năm ĐH Điện lực 0
0 0 Kế toán Đã tốt nghiệp, chưa nhận bằng 1 02 năm ĐH Hải Dương 0
1.3 Bồi dưỡng Lý luận Chính Trị Cao cấp lý luận chính trị Cán bộ quản lý 1 2 năm Hải Dương 0

0 0 Trung cấp lý luận chính trị Cán bộ quản lý và diện quy hoạch 5 02 năm Hải Dương 0

II Đang học 0 0 0 0 0 0
0 Cao học 0 0 0 0 0 0
0 Cao cấp lý luận chính trị 0 0 0 0 0 0
0 Trung cấp lý luận chính trị  0 0 0 0 0 0
0 TỔNG CỘNG I + II 0 0 8 0 0 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO DÀI HẠN NĂM HIỆN TẠI

Báo cáo kết quả đạt được các Mục tiêu/vấn đề cần giải quyết của năm  hiện tại,
- 01 Cán bộ đã tốt nghiệp Cao cấp  lý luận chính trị
- 05 Cán bộ đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị  
- 02 người tốt nghiệp Thạc sỹ 



Biểu số 8a-2

 STT  Loại hình đào tạo  Nội dung/Chương trình đào tạo  Đánh giá kết quả  Số lượng  Thời gian  Đối tác/Địa điểm 
 Chi phí 
(tr. đồng) 

 Nguồn kinh 
phí 

 II  Ngắn hạn                                                        -                                                      -                     -                  -                                                                                                       -                     -                      -   
 2.1  Đào tạo cán bộ quản lý  Đào tạo cán bộ quản lý cấp 4   Đạt yêu cầu                   10   13 ngày   CĐ Điện lực TP HCM; CĐ Điện lực miền Bắc             197.00   Công ty 

        -                                                             -    Đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 
 01 người đã học xong, 02 người 
đang học 

                   3   12 ngày   Hà Nội               73.00   Công ty 

        -                                                             -   
Đào tạo Chuyển đổi số cho các nhà 
Lãnh đạo Ngành năng lượng Việt 
Nam của Tổng công ty Phát điện 2 

                                                   -                       2                 -                                                                                                       -               248.27   Công ty 

 2.2 
 Đào tạo, Bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ 

                                                       -                                                       -                      -                  -                                                                                                       -                      -                      -   

        -                                                             -   
 Đào tạo kỹ năng xây dựng bài giảng 
điện tử và Tập huấn phần mềm đào 
tạo trực tuyến E-learning năm 2022 

 Đạt yêu cầu                     5   4 ngày   Tổng Công ty                    -                      -   

        -                                                             -   
 Đào tạo kiến thức ATTT cho nhân 
sự vận hành các hệ thống VT-CNTT, 
nhân sự phụ trách ATTT 

 Đạt yêu cầu                     1   4 ngày  Hà Nội                   -                      -   

        -                                                             -   
 Đào tạo phân hệ Smartbox trên hệ 
thống Digital Office 

 Đạt yêu cầu                     4   1 ngày   Tổng Công ty                    -                      -   

        -                                                             -   
 Tập huấn cho CB làm kế toán công 
đoàn năm 2022 

 Đạt yêu cầu                     1   3 ngày   Đăk Lăk                    -                      -   

        -                                                             -   
 Tập huấn công tác Y tế lao động 
năm 2022 

 Đạt yêu cầu                     3   5 ngày   CĐĐL M. Trung (Q Nam)                 4.68   Công ty 

        -                                                             -   
 Tập huấn chế độ tài chính kế toán 
năm 2022 

 Đạt yêu cầu                     2   3 ngày   CĐĐL M. Trung (Q Nam)                    -                      -   

        -                                                             -    Đạo tạo thị trường điện cạnh tranh   Đạt yêu cầu                     3   3 ngày   Đà Nẵng                    -                      -   

        -                                                             -   
 Kỹ năng làm việc với các cơ quan có 
thẩm quyền thanh tra, kiểm tra 

 Đạt yêu cầu                   10   1 ngày   Học trực tuyến qua Zoom.                    -                      -   

        -                                                             -   
 Đào tạo Diễn đàn quản trị cấp cao 
Việt Nam - Singapore 

 Đạt yêu cầu                     1   1 ngày   Hà Nội               22.07   Công ty 

        -                                                             -   
 Tập huấn chuyển giao Hệ thống Hóa 
đơn điện tử 

 Đạt yêu cầu                     3   3 ngày   Cần Thơ                    -                       -   

        -                                                             -     Đào tạo công tác Truyền thông   Đạt yêu cầu                     2   3 ngày   Tổng Công ty                    -                       -   

        -                                                             -   
 Đào tạo An toàn thông tin cho lĩnh 
vực ICS/OT (tự động điều khiển) 

 Đạt yêu cầu                     3   10/5-3/6   Trực tuyến                    -                       -   

        -                                                              -   
 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm 
soát, Kiểm toán nội bộ và Giám sát 
tài chính 

 Đạt yêu cầu                     3   5 ngày   HN và HP                    -                       -   

        -                                                              -   
 Giao dịch liên kết và các vấn đề lưu 
ý trong DN có giao dịch liên kết”. 

 Đạt yêu cầu                     4   1 ngày  Zoom                5.00   Công ty 

        -                                                             -                                                           -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -                       -   
        -                                                             -                                                           -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -                       -   

 2.3   Đào tạo chuyên gia 
 Cử CB tham gia đào tạo Chuyên gia 
theo từng chuyên để 

 Đạt yêu cầu (10 lượt người)                   10                                                                                                          -                      -                       -   

 2.4  Đào tạo thường xuyên 0                                                    -                      -                   -                                                                                                       -                      -                      -   
        -                                                             -   Huấn luyện ATVSLĐ và PCCC  Đúng quy định                 782   20 ngày                                                                                                      -               400.00   Công ty 

        -                                                             -    Bồi dưỡng nghề; Sát hạch nghề  Hoàn thành theo kế hoạch                 462 
 Quý III và 

IV 
 Tự tổ chức             180.00   Công ty 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM HIỆN TẠI



        -                                                             -     Thi giữ bậc   Hoàn thành theo kế hoạch                   20   Quý III   Tự tổ chức             200.00   Công ty 
        -                                                             -     Thi nâng bậc   Hoàn thành theo kế hoạch                   69   Quý III   Tự tổ chức             350.00   Công ty 
 2.5   Đào tạo chuẩn bị sản xuất                                                         -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -                       -   
        -                                                             -     Đào tạo chức danh cho CNKT   Đã và đang thực hiện                   90                 -                                                                                                       -               720.00   Công ty 
        -                                                             -     Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu    Đã và đang thực hiện                   40                 -                                                                                                       -                 80.00   Công ty 
 2.6   Hợp tác đào tạo, đào tạo theo dự án                                                         -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -                       -   

        -                                                             -   
 Đào tạo hướng dẫn VH chuyển 
giao HT ĐK AGC  

 Đã hoàn thành                   35  2 ngày                                                                                                     -                     -   

 Hướng dẫn 
và chuyển 
giao công 
nghệ 

-      -                                                        
 Đào tạo hướng dẫn VH chuyển giao 
công nghệ thiết bị điện phân DC1   Đã hoàn thành               38.00   2 ngày                                                                                                      -                      -   

 Hướng dẫn 
và chuyển 
giao công nghệ 

-      -                                                        

 Đào tạo hướng dẫn VH chuyển giao 
công nghệ Hệ thống quan trắc nước 
tuần hoàn DC1 & DC2   Đã hoàn thành               63.00   2 ngày                                                                                                      -                      -   

 Hướng dẫn 
và chuyển 
giao công nghệ 

2.7 Tập huấn                                                        -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -       

-      -                                                        
 Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ 
Người huấn luyện ATVSLĐ,   Đạt yêu cầu                4.00   2 ngày   Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động                 6.00   Công ty 

-      -                                                        
 Tập huấn công tác tổ chức và nhân 
sự năm 2022                                                     -                  1.00                 -    EVN                    -                       -   

-      -                                                        

 Tham gia làm việc, học tập, trao đổi 
kinh nghiệm về Hệ thống giám sát xa 
RMC tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2                                                     -                  1.00                 -    Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương                    -                       -   

-      -                                                        
 Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 
45001:2018                                                     -                23.00                 -    EVN                    -                       -   

-      -                                                          Diễn tập ứng cứu sự cố ATTT                                                     -                  2.00                 -    Genco2                    -                       -   

-      -                                                        
 Dữ liệu lớn,Internet vạn vật và Chuỗi 
khối                                                     -                  4.00                 -    Genco2                    -                       -   

-      -                                                        
 Hội nghị tập huấn thực hiện công tác 
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc                                                     -                  6.00                 -    Tổng Công ty Phát điện 2                    -                       -   

-      -                                                        
 Đào tạo chuyên sâu về tiết kiệm 
năng lượng                                                     -                  2.00                 -    Bộ Công thương                    -                       -   

-      -                                                        

 Cập nhật chính sách ảnh hưởngđến 
QT thuế năm 2021, phòng tránh rủi 
ro trong thanh tra, kiểm tra thuế ”                                                     -                  4.00                 -    Công ty TNHH đào tạo chuyên nghiệp HQ                 5.00   Công ty 

-      -                                                          Các khóa tập huấn khác                                                     -                15.00                 -                                                                                                       -                 50.00   Công ty 
2.8 Khác                                                        -                                                       -                      -                   -                                                                                                       -                      -                       -   

-      -                                                        
 Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cơ 
sở   Đạt yêu cầu                2.00                 -    Chí Linh-Hải Dương                    -                       -   

-      -                                                          Huấn luyện dân quân tự vệ   Đạt yêu cầu              46.00                 -    Chí Linh-Hải Dương                    -                       -   

-      -                                                        
 Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an 
ninh đối tượng 4                                                     -                31.00                 -                                                                                                       -                 20.00                     -   

-      -                                                        
 Bồi dưỡng kiên thứccho Đẳng viên 
mới                                                      -                17.00                 -                                                                                                       -                      -                       -   

-      -                                                        
 Biên soạn tài liệu, Ngân hàng câu 
hỏi, đáp án và Quy trình, Quy chế…   Đã và đang thực hiện                    -                   -                                                                                                       -               750.00   Công ty 

-      -                                                          Soạn Bài giảng E- Learning   Đã và đang thực hiện                    -                   -                                                                                                       -               150.00   Công ty 
-     Tổng cộng                                                        -                                                      -          1,827.00                -                                                                                                       -           3,461.02                    -   



 STT  Loại hình đào tạo  Nội dung/ Chương trình đào tạo   Mục tiêu (*)  Đối tượng  Số lượng  Hình thức tổ chức  Thời gian 
 Thời gian 
thực hiện 

 Đối tác/Địa điểm 
 Chi phí/năm 

(tr. Đồng) 
 Nguồn kinh 

phí 
 I  Dài hạn                                                   -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

  1.00  Đang đào tạo                                                   -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.1   Tiến sỹ                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.2   Thạc sỹ                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
      -                                                            -                                                      -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -    -                                            -                       -   
 1.3   Đại học/Cao đẳng                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.4   Trung cấp chuyên nghiệp                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.5   Cao đẳng nghề                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.6   Trung cấp nghề                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.7   Cao cấp lý luận chính trị                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 1.8   Trung cấp lý luận chính trị                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

  2.00  Đào tạo mới                                                   -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 2.1   Tiến sỹ                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.2   Thạc sỹ   Quản trị kinh doanh   Cán bộ QL hoặc diện quy hoạch            2.00 
 Học tập trung tại Trường (thi tuyển 
theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm 

của các Trường)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Học ngoài gtờ 
hành chính 

 Các trường ĐH                 80.00   Công ty 

 2.3   Đại học/Cao đẳng                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 2.4   Trung cấp chuyên nghiệp                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 2.5   Cao đẳng nghề                                                    -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 II  Ngắn hạn                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.1  Đào tạo can bộ quản lý                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.1.1                                                           -   
 Đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 & 
cấp 4 

                                       -     Cán bộ quản lý cấp 3 & 4          12.00   Học tập trung   Theo thông báo    Hàng tháng 
 Theo thông báo 
của Genco2 

             240.00   Công ty 

 2.1.2                                                           -   

 Đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong 
kỷ nguyên số cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý cấp cao trong Tổng 
công ty (CMCN 4.0)
(Nhóm I - Nước ngoài Khóa 1) 

                                       -                                                        -              2.00 
EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                 250.00   Công ty 

 2.1.3                                                           -   

 Đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong 
kỷ nguyên số cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý cấp trung trong Tổng 
công ty (CMCN 4.0)
(Nhóm II - Nước ngoài Khóa 1) 

                                       -                                                        -              2.00 
EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   80.00   Công ty 

 2.1.4                                                           -   

 Đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong 
kỷ nguyên số cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý cấp trung trong Tổng 
công ty (CMCN 4.0)
(Nhóm II - Trong nước Khóa 2) 

                                       -                                                        -              5.00 
EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   40.00   Công ty 

 2.1.5                                                           -   

 Đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong 
kỷ nguyên số cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý cấp trung trong Tổng 
công ty (CMCN 4.0)
(Nhóm II - Trong nước Khóa 3) 

                                       -                                                        -              5.00 
EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   40.00   Công ty 

 2.2 
 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ 

                                                  -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.2.1   Đào tạo chức danh                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 
2.2.1.
1 

                                                         -   
 ĐT Chức danh vận hành thiết bị 
nhiên liệu 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT          20.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị               150.00   Công ty 

 
2.2.1.
2 

                                                         -   
 ĐT Chức danh vận hành thiết bị 
Hóa 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT          10.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị               100.00   Công ty 

 
2.2.1.
3 

                                                         -   
 ĐT Chức danh vận hành thiết bị 
điện - Tự động 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT          25.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị               170.00   Công ty 

 
2.2.1.
4 

                                                         -   
 ĐT Chức danh vận hành thiết bị 
Lò - máy 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT          30.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị               250.00   Công ty 

Biểu số 8b

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

                                       -   



 
2.2.1.
5 

                                                         -   
 Trưởng ca (dây chuyền 1 đang 
đào tạo) 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT            6.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị               250.00   Công ty 

 
2.2.1.
6 

                                                         -   
 ĐT chức danh Tiếp nhận, lấy 
mẫu than, dầu... 

 Đảm bảo số lượng và chất 
lượng phục vụ SX 

 CNKT            5.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Hàng tháng   Tại đơn vị                 80.00   Công ty 

 2.2.2   Quản trị tài chính/kế toán                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

      -                                                             -   
 Cập nhật kiến thức mới về chính 
sách thuế, kế toán và các quy 
định về tài chính tiền tệ 

 Nâng cao trình độ chuyên 
môn trong Công tác Tiền 
lương và giải quyết chế độ 
chính sách 

 CBCNV          20.00 
Học tập trung theo hướng dẫn của
đơn vị tổ chức 

 03 ngày   Hàng tháng   Theo Thông báo                  50.00   Công ty 

 2.2.3                                                           -    Xây dựng bài giảng E-learning 
 Đáp ứng yêu cầu xây 
dựng bài giảng E-Learning 

 CBCNV            5.00   EVNGENCO 2 tổ chức                            -                         -     Theo Thông báo                  50.00   Công ty 

 2.2.4   Các khóa đào tạo khác 

 Các khóa đào tạo khác như: Đào 
tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, 
chuyển đổi số trong nhà máy điện 
(CMCN 4.0) … 

                                       -                                                        -            60.00   Tập trung hoặc online                            -                         -                             -                 450.00                     -   

 2.3  Đào tạo chuyên gia                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.3.1                                                           -   
 Đào tạo chuyên gia đánh giá về 
nhà máy nhiệt điện than 

 Đạo tạo đội ngũ chuyên 
gia 

 Ứng viên chuyên gia            6.00   EVN tổ chức - Tập trung                            -     Hàng tháng 
 Theo thông báo 

của EVN 
                    -                       -   

 2.4  Đào tạo thường xuyên                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 2.4.1   ATLĐ-VSLĐ                                                    -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 
2.4.1.
1 

                                                         -      ATLĐ - VSLĐ-PCCC 

 Nâng cao nhận thức về an 
toàn, giảm số lượng tai 
nạn lao động xuống 3 vụ/1 
năm  

 CBCNV liên quan trong Công ty        825.00   Học tập trung tại Công ty   01-02 ngày/lớp   Quý I   Tại đơn vị               370.00   Công ty 

 2.4.2 
 Bồi dưỡng nghề, sát hạch nghề, Thi 
Giữ bậc và nâng bậc 

                                                  -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 
2.4.2.
1 

                                                         -     Bồi dưỡng nghề, sát hạch nghề 
 Nâng cao trình độ, đảm 
bảo an toàn, giảm sự cố 

 CNKT        433.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Quý I/II   Tại đơn vị               250.00   Công ty 

 
2.4.2.

2 
                                                         -    Thi giữ bậc 

 Ôn luyện kiến thức 
chuyên môn 

 CNKT        115.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Quý III   Tại đơn vị               250.00   Công ty 

 
2.4.2.
3 

                                                         -    Thi nâng bậc 
 Bồi huấn kiến thức để 
đảm nhận công việc ở bậc 
thợ cao hơn 

 CNKT          45.00   Học tập trung tại Công ty   Vào các ngày H   Quý IV   Tại đơn vị               220.00   Công ty 

 2.4.3   Đào tạo giảng viên nội bộ                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

      -                                                            -    Đào tạo Giảng viên nội bộ 
 Nâng cao trình độ cho đội 
ngũ CB làm giảng viên 

 CB tham gia đào tạo tại đơn vị            5.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
 4 ngày   Hàng tháng 

 Theo thông báo 
của Genco2 

               50.00   Công ty 

 2.5   Hợp tác đào tạo, đào tạo theo dự án                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.5.1   Các khóa đào tạo khác                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   
 2.6   Tập huấn                                                   -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.6.1                                                          -   
 Đào tạo Thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh 

                                       -                                                        -              6.00                                                          -                              -                         -                             -                   50.00                     -   

 2.6.2                                                           -   
 Tập huấn công tác An toàn cho 
các đơn vị thành viên 

                                       -                                                        -              6.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   18.00                     -   

 2.6.3                                                           -    Tập huấn công tác truyền thông                                         -                                                        -              4.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   12.00                     -   

 2.6.4                                                           -    Tập huấn công tác đấu thầu                                         -                                                        -              4.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   20.00                     -   

 2.6.5                                                           -   
 Đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
Kiểm soát, kiểm toán nội bộ và 
giám sát tài chính 

                                       -                                                        -              4.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   20.00                     -   

 2.6.6                                                           -   
 Tập huần triển khai chương trình 
RCM: Khối Nhiệt điện 

                                       -                                                        -              5.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   50.00                     -   

 2.6.7                                                           -   
 Tập huấn công tác Quản lý môi 
trường trong TCT theo QC của 
EVN 

                                       -                                                        -              3.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 
vị tham gia - Tập trung 

                          -                         -                             -                   15.00                     -   

 2.6.8                                                          -    Đào tạo Quản trị mạng,                                          -                                                        -              2.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
                          -                         -                             -                   40.00                     -   



 
2.6.10 

                                                         -   
 Đào tạo ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo (AI) trong nhà máy điện 
(CMCN 4.0) - Lớp 1 

                                       -                                                        -              4.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
                          -                         -                             -                   50.00                     -   

 
2.6.11 

                                                         -    An ninh bảo mật CNTT                                         -                                                        -              3.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
                          -                         -                             -                   30.00                     -   

 
2.6.12 

                                                         -   
 Đào tạo ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo (AI) trong nhà máy điện 
(CMCN 4.0) - Lớp 2 

                                       -                                                        -              4.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
                          -                        -                            -                  40.00                    -   

 
2.6.13 

                                                         -   
 Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu 
trữ 

                                       -                                                        -              2.00 
 EVNGENCO 2 tổ chức để các đơn 

vị tham gia - Tập trung 
                          -                         -                             -                   10.00                     -   

 2.7   Khác                                                    -                                           -                                                        -                 -                                                            -                              -                         -                             -                        -                       -   

 2.7.1                                                           -   
 Đào tạo Đảng, Đoàn, Vì sự tiến 
bộ phụ nữ và các khóa đào tạo 
khác 

 Vì sự phát triển đoàn, 
đảng… 

 CBCNV          30.00   Học tập trung                            -     Hàng tháng 
 Học tại các đơn 

vị tổ chức 
               55.00   Công ty 

 2.7.2                                                           -   
 Biên soạn quy định, quy chế; Tài 
liệu giảng dạy, bài giảng 
Elearning và bài sát hạch  

 Phục vụ công tác đào tạo                                                      -                 -                                                            -                              -                         -                             -                 900.00   Công ty 

      -    Tổng cộng                                                   -                                          -                                                       -      1,715.00                                                         -                             -                        -                            -             4,730.00                    -   



Biểu số 9a

Đơn vị tính: Người

Số LĐ năm 
trước chuyển 

sang

Số phải 
đào tạo 
lại trong 

năm

Số tuyển 
mới trong 

năm

Số LĐ năm 
trước chuyển 

sang

Số lao động 
tuyển dụng 

mới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Người quản lý 6 6 5 0 1 5 2 6 6 0 0

2 Lao động chuyên môn nghiệp vụ 69 76 82 0 4 77 12 69 76 0 3

3 Lao động trực tiếp SXKD 692 604 664 0 0 635 58 665 604 30 34

4 Lao động thừa hành phục vụ 62 62 79 0 6 74 21 61 62 0 7

0 Tổng cộng 829 748 830 0 11 791 93 801 748 30 44

TT Tổng số lao động

Tình hình sử dụng lao động năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM HIỆN TẠI VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

(Theo loại và trình độ lao động)

Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023

Tổng số lao 
động kế 

hoạch

Số lao 
động thực 
tế tại thời 
điểm 31/12

Trong đó
Tổng số lao 

động sử 
dụng bình 

quân

Số lao động 
thôi việc, mất 
việc, nghỉ hưu

Số lao 
động kế 

hoạch

Trong đó

Số lao động 
thôi việc, mất 
việc, nghỉ hưu



Biểu số 9b

SXKD điện
SX và sửa 
chữa cơ khí

Tư vấn   
KS-TK

Xây lắp SX khác
Quản lý   

dự án
Chuẩn bị 

SX
Đào tạo Y tế

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
C.ty CP Nhiệt điện Phả 
Lại

829 822 93 11 748 791 801 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số 829 822 93 11 748 791 801 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM HIỆN TẠI VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Ghi chúTổng số 
LĐ kế 
hoạch

Tổng số 
lao động 
có mặt 

ngày 01/01

Tổng số lao 
động giảm 
trong năm

Tổng số 
lao động 

tăng 
trong năm

Tổng số LĐ 
có mặt đến 

31/12

LĐ thực tế 
sử dụng 

bình quân

Trong đó:

Tổng số
STT Đơn vị quản lý

Tình hình sử dụng LĐ năm hiện tại Kế hoạch sử dụng lao động năm tiếp theo (Người bình quân)



Biểu số 10a

Kỹ thuật Kinh tế CM khác Kỹ thuật Kinh tế CM khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I   Quản lý Kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1   Hệ Tài chính Kế toán 0

2   Hệ Kế hoạch - Vật tư 0

3   Hệ Kinh doanh 0

4   Hệ TCCB, LĐTL 0

5  … 0

6 0

II   Quản lý Kỹ thuật 31 0 20 0 0 11 0 0 0 0 0 0

1   Vận hành Nhà máy điện 0

2   Vận hành điện 10 22-35 10

3   Vận hành lò, tuabin 21 22-35 10 11

4 0

III   Phục vụ phụ trợ 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

1 Nhân viên y tế 22-35 4

2   Điện thoại viên, tạp vụ VSCN… 0

3

Tổng số 35 0 20 0 0 11 0 4 0 0 0 0

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG MỚI LAO ĐỘNG
(ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP)

Ghi chú
Trình độ chuyên môn (Người)

Ngoại   
ngữ

Chính trị (Người)

Tiến sĩ, Thạc 
sĩ

Đại học Cao đẳng - Trung học
Đảng  viên Đoàn  viên

STT Chức danh cần tuyển
Số lượng  
cần tuyển 

mới
Độ tuổi

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG



Biểu số 10b

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 trở lên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I   Điện -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

1   Quản lý sửa chữa -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

2   Công nhân kinh doanh -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

3 -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

II   Quản lý vận hành -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

1   Vận hành tua-bin  -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

2   Vận hành … -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

3 -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

III   CN Vận chuyển, xếp dỡ -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

1   Lái xe con, xe tải -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

2   Công nhân kho -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

3   Công nhân sửa chữa cơ khí -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

IV   Phục vụ phụ trợ -            -            -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

Lái xe, bảo vệ cứu hỏa -            30-40 -                 -            -                -                -                  -                   -                  -                   

Tổng số -           -           -                -           -               -               -                 -                  -                 -                   

Sức khỏe

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG MỚI LAO ĐỘNG
(CÔNG NHÂN KỸ THUẬT)

STT Chức danh cần tuyển
Số lượng 
cần tuyển 

mới

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Ghi chú
Độ tuổi

Trình độ  
văn hóa

CĐ nghề, 
trung cấp 

nghề

Trình độ tay nghề (CNKT)



Biểu số 11a

Kỹ thuật Kinh tế CM khác Kỹ thuật Kinh tế CM khác
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I Quản lý kinh tế 8.00        -               -              -         -             -             -               -                -               -                 -          -             -                -        -        

1 Hệ TCKT 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

2
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng/Quản 
đốc/Phó quản đốc

6.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

3 Hệ TCCB 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

II Quản lý kỹ thuật 46.00      21.00           1.00             -         -             41.00         -               -                50.00           -                 -          -             -                -        -        

1 Kỹ thuật viên 3.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

2 Trưởng ca 3.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

3 Chuyên viên thị trường điện -           -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

4 Vận hành điện 2.00         -                -               -          -              -             -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

5 Vận hành lò, tuabin 18.00       -                -               -          -              -             -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

6 Vận hành các thiết bị khác 20.00       -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

III Phục vụ phụ trợ 17.00       -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   4.00         -              -                 -         -        

1 Nhân viên y tế -           -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   4.00         -              -                 -         -        

2 Lái cẩu  1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

3 Lái o to tải 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

4 Thống kê than dầu 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        

5 cấp phát độc hại 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        
6 khác 1.00         -                -               -          -              -              -                -                 -                -                   -           -              -                 -         -        
7 Bảo vệ cứu hỏa 12.00      -               -              -         -             -             -               -                -               -                 -          -             -                -        -        

Tổng số 71.00      21.00           1.00             -         -             41.00         -               -                50.00           -                 4.00        -             -                -        -        

Cao đẳng-Trung học

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Ghi chúChính trị (người)

Đảng viên
Đoàn 
viên

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG THAY THẾ LAO ĐỘNG
(ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP)

TT Chức danh cần tuyển

Số liệu của năm trước
liền kề

Nghỉ hưu

Chuyển 
công tác 
hoặc thôi 

việc

Chết hoặc 
giảm khác

Độ tuổi

Trình độ chuyên môn (người)

Ngoại ngữTiến sĩ, 
Thạc sĩ

Đại học



Biểu số 11b

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 trở lên

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Điện -          -               -               -         -             -             -           -          -          -                  -          -             

II Quản lý vận hành -          -               -               -         -             -             -           -          -          -                  -          -             

III CN Vận chuyển, xếp dỡ -           -                -                -          -              -              -            -           -           -                   -           -             

IV Phục vụ phụ trợ -           -                -                -          -              6.00             -            -           9.00         -                   -           -             

1 Lái xe, bảo vệ cứu hỏa -          -               -               -         -             6.00            -           -          9.00        -                  -          -             

Tổng số -          -               -               -         -             6.00            -           -          9.00        -                  -          -             

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG THAY THẾ LAO ĐỘNG
(CÔNG NHÂN KỸ THUẬT)

Số liệu của năm trước liền kề TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

TT Chức danh cần tuyển Ghi chú
Nghỉ hưu

Chuyển 
công tác 
hoặc thôi 

việc

Chết hoặc 
giảm khác

Độ tuổi
Trình độ chuyên môn (người)

Sức khoẻTrình độ 
văn hoá

CĐ nghề, 
TC nghề

Trình độ tay nghề (CNKT)



Biểu số 12

1 2 3 7 7

I CHỈ TIÊU SXKD VÀ CTHQ 0 0.00 0.00 0.00

1 Sản lượng điện thương phẩm, truyền tải Triệu kWh 3,647.84                   2,877.69                     3,532.37                  

2 Tổng doanh thu  Tr. đồng 5,443,837                 5,412,426                   5,948,966                

3 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 4,938,233                 4,761,459                   5,516,613                

4 Tổng DT - Tổng CP (chưa có lương) Tr. đồng 505,595.0                   650,967.1                      432,352.9                  

5 Lợi nhuận tổng của Công ty mẹ Tr. đồng 277,845.0                   396,123.9                   197,598.6                  

6 Tổng các khoản nộp NSNN Tr. đồng 300,000                       107,338                         -                             

II TIỀN LƯƠNG 0 0.00 0.00 0.00

1 Lao động sử dụng bình quân Người 823.0                          785.0                            795.0                         

2 Mức lương bình quân theo HĐLĐ 10³ đ/tháng 10,602.7                    10,602.7                      10,602.7                  

3 Mức tiền lương bình quân  10³ đ/tháng 21,508.0                     23,975                          21,572                       

4 Năng suất lao động (theo SLĐ) 0 4.43                            3.67                              4.44                           

5 Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp 10³ đ/tháng 3,967 4,422 3,979

6 Phần chênh lệch TL của CB chuyên trách đoàn thể Tr. đồng 737.117                      855.53                         740.19                     

7 Quỹ tiền lương thực hiện Tr. đồng 213,150.125 226,700.03 206,537.07

8 Quỹ tiền an toàn điện Tr. đồng 31,272.0                     24,659.08 24,240.00

9 Tổng quỹ tiền lương SXKD điện (7+8) Tr. đồng 244,422.12 251,359.11 230,777.07

10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLĐ Tr. đồng 30,000 21,809 30,000

 Kế hoạch 2023 

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn vị tính
Số 
TT

CHỈ TIÊU TÍNH  Kế hoạch 2022  Thực hiện 2022 



11 Tiền lương bình quân 10³ đ/tháng 21,508.0 23,975.0 21,572.0

12 Thu nhập bình quân 10³ đ/tháng 24,749.1 26,683.6 24,190.5

III BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, KPCĐ Tr. đồng 24,607,266                23,471,086                  23,770,081               

1 BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Tr. đồng 22,513,030.9             21,473,547.0               21,747,095.4            

2 KPCĐ Tr. đồng 2,094,235.4               1,997,539.3                 2,022,985.6              

0 -                             -                               -                            
I Tổng Quỹ tiền lương của NLĐ (SXĐ) Tr. đồng 244,422.12                 251,359.11                   230,777.07                
II Quỹ tiền lương, thù lao của NQL Tr. đồng 4,049.37                     3,484.07                       4,074.08                    

ATĐ của NQL 0 353.37                      239.21                        336.68                     

Tiền lương, thù lao NQL 0 3,696.00                   3,244.86                     3,737.40                  
III TỔNG CỘNG QUỸ TIỀN LƯƠNG Tr. đồng 248,471.489              254,843.173                234,851.146             



Biểu số 13

1 2 3 0 0 0

I CHỈ TIÊU SXKD 0 -                                 -                      -                     

1 Tổng số vốn chủ sở hữu Tr. đồng 4,768,589.3                     5,057,205.95       -                       

2 Sản lượng điện thương phẩm, truyền tải, sản xuất Triệu kWh 3,647.8                            2,877.69              3,532.37             

3 Tổng doanh thu Tr. đồng 5,443,837.3                     5,412,426.42       5,948,966           

4 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 4,938,233.3                     4,761,527.02       5,516,613           

5 Tổng DT - Tổng CP (chưa có lương) Tr. đồng 505,604.0                        650,899.4            432,352.9           

6 Lợi nhuận của Công ty Tr. đồng 257,132.5                        386,432.54          197,502              

8 Tổng các khoản nộp ngân sách NN Tr. đồng 300,000.0                        107,338.11          -                       

10 Năng suất lao động bình quân  Triệu kWh/ng 4.43                                 3.67                     4.44                    

II Tiền lương của người quản lý chuyên trách 0 -                                     -                        -                       

1 Số người quản lý chuyên trách (tính bình quân) Người 6                                        5                            6                           

2 Hạng công ty được xếp 0 I I I

3 Hệ số mức lương bình quân 0 6.61                                   6.66                       6.78                      

4 Mức lương cơ bản bình quân 103đ/tháng 25,300                               23,500                   23,500                  

5 Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản (nếu có) Tr.đ/tháng 1.0                                     1.0                         -                       

6 Mức tiền lương bình quân 103đ/tháng 43,667                               43,161                   46,575                  

 Kế hoạch 2023  Thực hiện 2022 

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG KẾ HOẠCH 
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, 

Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Số TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính  Kế hoạch 2022 



7 Quỹ tiền ATĐ Tr.đ/tháng 353.37                              239.21                  336.68                  

8 Tổng quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Triệu đồng 3,144.00                           2,729.7                 3,353.40               

III Thù lao của người quản lý không chuyên trách 0 -                                    -                       -                       

1 Số người quản lý không chuyên trách (tính bình quân) Người 6.0                                     4.5                         4.0                        

2 Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương % 17.6                                   20.2                       17.2                      

3 Quỹ thù lao Tr. đồng 552.0                                515.2                    384.0                    

4 Mức thù lao bình quân 103đ/tháng 7,667                               8,707                   8,000                  
IV Tiền thưởng, thu nhập 0 -                                    -                       -                       
1 Quỹ tiền thưởng Triệu đồng 291.4                                435.5                    339.5                    

2 Mức thu nhập bình quân của người quản lý chuyên trách Tr.đ/tháng 52.6                                   56.7                       56.0                      

3
Mức thu nhập bình quân của người quản lý không chuyên 
trách

Tr.đ/tháng 7.7                                     9.5                         8.0                        

V BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, KPCĐ Tr. đồng 296.38                              248.85                  304.00                  
0 BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Tr. đồng 271.16                               227.67                   278.13                  
0 KPCĐ Tr. đồng 25.22                                 21.18                     25.87                    
0 Tổng quỹ tiền lương NQL, thù lao HĐQT, BKS Triệu đồng 4,049.37                           3,484.067             4,074.08               


